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LỜI GIỚI THIỆU 


Mấy chục năm. gần đây trong lĩnh bực giáo dục trong nước 
uò trên thế giới đã tiến hành nhiều công trình nghiên cứu nhằm 
củi tiến, hoàn thiện nội dung nà phương pháp giáo dục, hoặc đổi 
mới toàn bộ nội dung tà nhương phúp giáo dục. 

Nền giáo dục cổ truyền ru đời trên cơ sở nên sửn xuất nông 
nghiệp lạc hậu, phân tán, nhỏ bé. Nó coi học sinh là một đối 
tượng chịu sự tác động giáo dục một cúch thụ động, uì uậy 
phương phúp giáo dục đặc trưng của nó là thuyết lí, áp đặt mật 
chiều: thây (người lớn, bê trên) nói, học trò ghỉ nhớ. Nên giáo 
dục cổ truyễn coi nội dụng giáo dục là cái đã có sẵn, lĩnh tại, 
bhông liên hệ gì uới nhau. Những trí thức mờ nó truyện thụ cho 
bọc sinh hãy còn ở mức độ hình thức, binh nghiệm chủ nghĩa tà 
do đó phương pháp tư duy mà nó rèn luyện cho học sinh là 
phương pháp tư duy siêu hình, trên cơ sở lâgtc hình thức. 

Những khuyết điểm nói trên của nên giáo dục cổ truyền đã 
thúc dẩy tác giả cuốn sách này cũng như nhiều nhà nghiên cứu 
ở trong nưúc uà nước ngoài từn tòi một nội dung giáo dục mới, 
một phương pháp giáo dục mới dựa trên cơ sở triết học Marx - 
Lenin tà lôgíc biện chứng. 

Túc phẩm này là kết quả nghiên cứu mười lăm năm của tác 
giả khi làm luận án. Phó tiến sĩ rồi luận án Tiến sĩ Tam lí học ở 
Liên Xô tà ở trường thực nghiệm Giảng Võ Hà Nội hiện nay. 


St 


Tư tưởng giáa dục (dạy học) cơ bẳn của tác giả là: Thầy giáo 
tngười lớn nói chung) tổ chức - Học sinh hoạt động để lĩnh hội 
(chiếm lĩnh) nên uăn hoá loài người. TW tưởng này được tác giá 
diễn đạt dưới công thức A-+ u, trong đá A là hệ thống các khoa 
học, -2 là quy trùnh công nghệ mà học sinh thực hiện, còn a là 
sản phẩm giáo đục mò nhà trường trả lại cho xã hội theo đơn 
đặt hàng của xã hội, a là năng lực, là đạo đức. là nhôn cách của 
học sinh, do chính học sinh tự (ạo ra trong quá trkh thực hiện 
quy trình công nghệ -» Như uậy, nền giáo dục mới xem trẻ em 
không phải lò một đôi tượng chịu sự tác động của giáo dục một 
cách thụ động, mà là một chủ thể hoạt động để tự sùth ra mình, 
trẻ em hoạt động để tự tạo ra sản phẩm giáo dục, để trở thành 
cá thể người, một thành viên của xã hội có thể sống tà hoạt động 
có kết quả trong xã hội hiện đại. 

Điểm mới uù cũng là cống hiển của tác gia đối uới bhoa học 
giáo dục là túc giả đã chọn lọc được A (hệ thông khoa học, huy 
hệ thống các khoa học) nà xây dựng được quy trình công nghệ để 
tổ chức trẻ em thì công. 

Toàn bộ nội dung cuốn sách này là công thức A —*d. Túc gia 
đã thình bày nó một cách có cơ sở lý luận (triết học Marx - 
Lenin, lôgíc biện chứng) chặt chẽ uà có cơ sở thực nghiệm. rõ 
ròng. Lối hành căn của tác giả lưu loát, đôi chỗ bay bướm nà 
châm biểm nhẹ nhàng giúp bạn đọc dễ nắm được nội dụng cuốn 
sách. Chúng tôi hí uọng rằng khi đọc xong cuốn sách bạn đọc sẽ 
hiểu thêm một quan điểm giáo dục mới, một phương pháp giáo 
đục mới tuy hiện nay chưa được áp dụng rộng rai trong trường 
phổ thông, nhưng tương lai của nó có nhiều hứa hẹn. Nhà xuất 
bản cũng nhự tác giá mong nhận được những ý biếu nhận xét 
của bạn đọc tê các tấn đề lý luận cà quan điểm giáo dục để bổ 
sung, sửa chữa eha lần xuất bản sau. 


NHÀ XUẤT BẢN 


THAY LỜI NÓI ĐẦU 


Sách không phải là Kinh thánh. Mà Kinh thánh cũng mỗi 
thời một khác“, huống hỗ những sách viết cho người đời về 
chuyện đồi của họ: không hắn mọi điều đều đúng hoặc vĩnh viễn 
đúng. Trong sách chỉ có những điều như thể. Còn Vh⁄ ¿bế là 
như thế nào tbì tuỳ người đọc: tuỳ thời đại, hệ tư tưởng, tuỳ 
trình độ văn hoá cá nhân, kế cả cái (gu) rất riêng tư của 
mỗi người. 

Một quyển sách được mọi người chấp nhận ngay thì hoặc 
rất vĩ đại, boặc hết sức tâm thường. Quyển sách trong tay bạn 
không mong được hưởng một ưu tiên ngoại lệ nào, mà còn phấp 
phống một hạnh phúc thường tình: bản thân tác giả có chấp 
nhận nó không ? 


Vâng. bãy có lấy 1 đã ! Rồi mới đám: hy vọng có thêm người 
thử 2 (một độc giả). Mà đã có người thứ 2. thì mấy ai khiêm 
nhường đến mức không còn ao ước có thêm người thử 3 —- bụng 
dạ người đời bao giờ cũng thòm thêm một chút gì đó hơn nữa. 
rồi hơn nữa nữa ! Đã được người thứ 3 chấp nhận, còn raong có 
thêm người thứ 4. Rồi 5. sáu, bảy. tám. Rồi nười. Rồi trăm, 
nghìn... 


Ứt Vƒ dụ: trong Cựu ước, Moise phán: “Mất đến mất, răng đển râng” Xuất 
l2điptô 21: 34. lavi 21:20 Phục truyển 19/210). Bá lần Moise hô hào trả thù. 
Cồn trong Tân tớc, jJesus lấy sự nhân nhục làm đầu: "Nếu ai và má bên phải 
người, hãy đưa má bên kia cho họ và hiện” (Mathias, 5: 10). 


Hơn nửa thế kỷ qua. kế từ khi Đảng ta ra đời. lịch sử nước 
La là lịch sử một cuộc cách mạng chưa hề có. Cuộc cách mạng 
luôn luôn gặp thách thức và chấp nhận thách thức mà không có 
lời giải cho sẵn. Mỗi thể hệ tự tìm lấy nó từ trong cuộc đấu 
quyết Hệt. một có một không. 


Xưa nay giáo dục là vùng “đất thánh” cho các lực hượng 
đang nổ súng vào nhau. Mỗi bên đều tìm thấy ở đó chỗ rút lui 
cuỗi cùng. một khi bị núng thế. Thế mà nay... 


Trong lý luận không được phép nhượng bộ. dù chỉ nửa li. 
Mặt trận lí luận sẽ vỡ từ chỗ núng “nữa lï° ấy. Thường thường 


XXxưẻ?” 


thế hệ sau bao giờ cũng “cứu lấy” các sật liệu mà lịch sử đã chế 
tạo ra, nhờ đó mà cho những “sai lầm lí luận” vẫn giữ được một 
giá trị lịch sử. Mọi nền triết học (khoa học) có trước thường bị 
cái ra đời sau coi là “sai lầm”. Ấy là theo cách nói “đã hiểu”. 
Nhưng thực ra. mọi sự sai lầm nghiêm túc ấy đầu đã từng đúng 
với tư cách là các chân lí lịch sử. và vì vậy là những “sai lâm 
vĩ đại”. 


Vấn để xây dựng một nên giáo dục mới, phù hợp với giai 
đoạn cách mạng mới, là một vấn để thực tiền. bằng những tổ 
chức thực tiễn và được thực hiện một cách thực tiễn. Nhưng ở 
trình độ hiện đại, đó là một thực tiền ? gióc, một thực tiễn 
vươn tối lí luận”. Lần đầu tiên. lịch sử thực hiện sự thống 


€' K Marx: Góp phân phê phản triết học pháp quyền của Hegenl. ST, Hà Nội 
1977, tr. 22. 
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nhất jí luận - thực tiễn trên cơ sở thực tiễn. đưới sự chỉ đạo của 
lí luận. 


Trong tính tự phát của nó, thực tiễn cũng đã biết tự mở lấy 
cho mình con đường đi lên. “bất chấp kinh thánh”. Trong những 
bước đầu tiên, dù chỉ xuất hiện lẻ tẻ. nhưng không đến nãi hiếm 
trong ngành giáo dục, ví dụ, các đơn uị tiên tiến. Rất. đáng tiếc, 
các đơn vị ấy không được nhìn nhận như chính họ. Lễ ra phải 
bắt đầu từ họ, như từ cơ sở. thì người ta lại dùng họ để minh 
hoạ như một. ví dụ. Họ xứng đáng được coi như giai đoạn đầu 
của một quá trình phát triển, thì lại bị coi là kết quả cuối cùng 
dưới hình thức tổng kết. 


Không thể lai tạo lí luận. nhưng phải chăng có thể nhẹ tay 
hơn về thực tiễn ? Khâng ! Sự nhân nhượng chỉ là một cách 
thắng, là một cách cưỡng bức mang cái vẻ êm dịu giả dối và tạm 
thời. Nhân nhượng để thắng, là cách cư xử chủ động. Thực chất 
là thế này: bất cứ thế hệ nào trước tiên cũng phải giữ lại những 
thành tựu đã đạt được đo thế hệ trước tạo ra. Trên cơ sở ấy và 
chỉ có thể trên cơ sở thực tiễn ấy mới có thể tiếp tục quá trình 
phát triển. tức là hoặc đưa cái hiện có đi đến giới hạn lôgic của 
nó. hoặc tạo ra một cái mới. Rút cục. cần phải xác định tại một 
thời điểm lịc sử nhất định. thì thực hiện sự phát triển £5eo cách 
nào là chủ yếu. Mà dù cách nào cũng đều phải có nhân nhượng. 
nghĩa là phải căn cứ vào thực lực tình hình thực tiễn theo xu 
hướng sẽ có. 


Hệ thống macxít là mệt hệ thống nghiêm túc về lí luận và 
thực tiễn cđø nó. Không thể bằng phép tương tự đem nó so với 
một hệ thống khác. Không thể dùng cách hiểu hệ thống khác để 


hiểu nó. Không thể dùng thực tiễn của hệ thống khác để minh 
họa cho nó. 


Giáo đục cũng có hệ thống của nó. Bản thân nền giáo dục cổ 
truyển là một hệ thống và với nghĩa ấy nó chặt. chẽ. Như vậy. 
không thể tháo lắp. thay thế riêng lẻ mật số yếu tố của nó (như 
gão dục học. tâm lí học sư phạm. lí luận giáo đục, lí luận đạy 
học. phương pháp giảng dạy bộ môn, v.v.). Nếu cần thay đối. 
phải thay đối toàn bộ hệ thống. 


Cần phải cú một hệ thông mới. 


* 


*.* 


Tác giả quyển sách này không phải một cá nhân mà là một 
hệ thống quan điểm, phản ánh những điều kiện lịch sử mới. 
Những quan điểm ấy là... Như thế 


Có lúc tác giả đưa thẳng đếu người đọc nguyên cả “viên 
thuốc đắng để trần”, mặc cho kỹ thuật tân được hiện đại thừa 
sức bọc đường bên ngoài. Ấy chỉ vì kính trọng người đọc như 
người lớn, Họ cầu sự hiệu nghiệm hơn. Chỉ vì một “chút hơn” ấy 
họ chịu nuốt viên thuốc đắng. 


Mời bạn xem và xét những vấn để ... như thế 


Tác giả 
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NHẬP ĐỀ 


Mỗi nghề được xác định bởi sản phẩm riêng của nó và 
phương pháp” làm ra sản phẩm ấy. Theo Marx cái đặc trưng 
cho mỗi thời đại chính là phương pháp '" làm ra sản phẩm. 
Phương pháp là thước đo trình độ thực tế đã đạt được của lĩnh 
vực ấy. 


Trong giáo dục, có thể kể ra nhiều phương pháp khác nhau. 
Trước hết. cá thể chìa ra hai loại: phương pháp truyền tay và 
phương pháp nhà trường. Nhưng đến lượt nó, phương pháp nhà 
trường cũng có thể chia làm hai trình độ xét theo khả năng điều 
khiển được quá trình giáo dục: phương pháp thử tà sai đặc 
trưng bởi sự mò mẫm may rủi và phương pháp điểu khiển quá 
trình theo một kế haach từ trước. 


§1. PHƯƠNG PHÁP THỬ VÀ SAI 


1. Phương pháp thử và sai bản chất là mà mẫm. Xin bạn 
ché hiểu lâm: chỉ là mò mẫm về cách định hướng, chứ không 
phải mò raẫm về ammục đích của bành đệng đang được thực biện. 


+4! Xem K.Marx. Tư bạn, q 1/11 ST 1975, tr3 1A, 


Phương pháp định hướng bằng (hứ cà sd¿ là chung nhất. 
được hình thành sớm nhất và thông dụng đến mức có thể dùng 
trong tất cả các lĩnh vực. ở mợi lứa tuổi. trên mọi trình độ 
phát triển. 


Thí nghiêm 1. Đưa cho đổi tượng thực nghiệm một trang 
giấy có vẽ một đường. Yêu cầu rhẩm mắt uẽ lặp lại đường đó (về 
đè lên). 


Kết quả trong số rất nhiều đường được vẽ rất ít đường frùng 
khít với đường đã cho (khi hành động được thực hiện đúng). Đó 
là một may mắn rất hiếm. Nói chung. những đường vẽ chỉ xung 
quanh đường đã cho. 


Bình luận. Điều này cho ta biết: 1) Mẫu của hành động 
được xác định. ngay từ đầu quá trình. Chủ thể đã phải hành 
động theo mẫu ấy. 2) Kết quả đạt được chỉ xế địch xung quanh 
mẫu đã cho. Sẽ đi như vậy không phải vì chủ thể không có khả 
năng hành động đúng mà vì hành động không được tổ chức một 
cách chính xác. St phân biệt này rất quan trọng trong giớo dục. 
Trên thực tế. trẻ em có khả năng vẽ đúng đường đã cho. nếu mở 
mắt. Nói cách khác, tuỳ theo cách tổ chức quá trình giáo dục 
của thầy mà bọc sinh có khả năng vươn đến kết quả tối ưu do 
phương pháp ấy quy định. 


Thí nghiệm 2. Lặp lại thí nghiệm 1: Nếu vừa gặp trường 
hợp bẽ đúng nhất. yêu cầu học sinh vẽ lại lần nữa đúng y 
như thế. 


Lần này đối tượng thực nghiệm không thể tin chắc đạt được 
kết quả như lần trước. 
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Bình luận. Diều này chứng tô: a) Phương pháp thử và sai 
chỉ cho những kết quả may mắn. vượt ra khỏi khả năng điều 
khiển hành động. Mặc dù. trên thực tế. không bao giờ có thể đạt 
đến kết quả tuyệt đối. nhưng về bản chất khả năng ấy là có 
thực. Sự chênh lệch giữa khả năng thực có (hay có thể có) một 
cách tiểm tàng và sự thực hiện khả năng ấy trên thực tế. chỉ nói 
lên trình độ người giáo dục. tuyệt nhiên không thể nói đến sự 
hạn chế về năng lực của trẻ em; bởi vì cả hai kết quả vẽ đúng và 
sal cùng một phương thức hành động và không hề nói lên sự sai 
khác về năng lực thực hiện. b) Dù vẽ đến bao nhiêu lần. mỗi lần 
đều phải làm ai từ đầu, chứ không thể tận dụng được một kết 
quả của lần trước. cho nên người ta chỉ có thể nói về kết quả của 
hành động sau khi đã thực hiện. chứ không thể câm chắc ngay 
từ đầu. Giá thử những lần về đúng mang số thứ tự 7, 12, 18 thì 
những lấn vẽ số 8, 9. 10, 11. 13. 14. 15. 16. 17, 19, 20... không 
khác nhau về độ chính xác cũng như về độ tin tưởng trước vào 
kết quả và khoảng cách giữa các lần đúng không được xác định. 
©)Người ta chỉ hy vọng (cầu may) vào kết quả đúng, khi những 
điều kiện thực hiện hành động vẫn g⁄ nguyên từ đầu đến cuối. 
trong tất cả các lần, một cách tuyệt đối. Nếu có chút nào thay 
đổi, thì vẫn không làm thay đổi tính chất cơ bản của điều kiện. 
Ví dụ: thay tờ giấy khác, vẽ nét khác, lễ ra vẽ theo chiều ngang. 
thì bây giờ vẽ theo chiều dọc, v.v. Duy có điều kiện cơ bản là 
“nhấm mắt vẽ” thì vẫn giữ nguyên. Vậy, điều kiện cơ bản là mối 
quan hệ giữa đối tượng hành động với chủ thể hành động. 
đ) Điều kiện cơ bản ấy liên quan mật thiết với phương thức 
hành động và trình độ điều khiển hành động”. 


©? P[a, Galpnerin còn thu hẹp hơn nữa, khu lại trong phần định hướng của 
hành đông và chỉ ä trong phần đó thôi. Theo ông, kết quả của hành động phụ 
thuộc vào khả năng định hướng hành động ấy, còn bấn thân hành động ông 
coi như một cái gì dã có của ai dó, chứ không phải của tâm Ì¡ học. 
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Phương pháp f1 cờ sat không phải thuậu tuý chủ quan. 
Nó bị quy định mội cách khách quan (5iét vẽ cho trước buậc chủ 
thể phải hành động “dựa” vào nó). Chỉ có điển, những yếu tố tạa 
nên điểu biện khách quan ấyv trốn có thực, tốn tại một cách 
khách quan, những chủ thể hành động không thấy ra, Sự mô 
mắm thử và sai chỉ là cách thức mà chủ thể đưa hành động chủ 
quan của mình khép vào những điều kiện khách quan ấy, cho 
phủ hợp với nó, chứ không phải ngược lại. Do đó. một khi có đủ 
những điều kiện khách quan phanh phúi ra rối quan hệ hiện 
thực giữa chú thể hành động (học sinh) và đôi tượng hành động 
qnết vẽ đã cho trên giấy) rồi tổ chức được quá trình bành động 
theo một "quy trình công nghệ”. thì ngay £ữ đầu có khả năng 


hành động đúng, 


Phương phúp thử tờ sơi trong trường hợp có sự biên động 
của các chiêu hiện hành động. 

Ở đây, ta xét trường hợp đổi tượng hành động với tư cách là 
điều kiện. chứ không phải với tư cách là ngưồn gây bích thính, 
nghĩa là những đổi tượng ấy không “ấn nút” để cho cơ chế bành 
động “chạy®% Nói cách khác, chủ thể vẫn “đứng dưng” với các 
điều kiện ấy. chừng nào không bị một mục đích khác làm cho 
hành động khởi động. 

Thị nghiệm 3 (của Kohler}” 

Cho con khí vào trong cái chuồng bằng các khung sắt dọc. 
Trong chuống có chiếc gậy đủ dài để khẩu được quả chuối để ở 


ngoài chuồng. ngoài tâm với của khi. 


Êt Kohler, nhà tàm lí hóc Đức, sứmh ngàtv 21 tháng † năm L83?, mội trong 
những người sáng lập ra tâm lí học Getstan, TẮT nổi tiềng vào những nám 26. 
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Mục đích của hành động: khi với lấy chuối. 
Quá trình đó được mô tả như sau: 


Giai đoạn Í. Khi vội vàng giải ngay bài toán bảng phương 
pháp thử và sai. Nhiều lần cế hết sức đưa tay với lấy quả chuối. 
nhưng đều không tới (hông giải được). 


Giai đoạn 2. Khi ngồi yên. nhìn đi nhìn lại xung quanh, 
quan sát “trường hành động”: phát hiện ra mối liên hệ giữa 
khoảng cách và chiếc gậy 


Giai đoạn 3. Tìm: ra lời giải: cầm lấy gây. khểu quả chuốt lại 
gần. rỗi bỏ gậy, với lấy chuối. Lời giải hàyv đã có tính chất hợp 1. 
tức là chủ thể không thể chỉ dùng những cơ chế có sẵn và cũng 
không tự hạn chế mình bằng những cơ chế đó. Ở đây, chủ thể 
“phát hiện” ra mỗi quan hệ khách quan giữa các đối tượng cùng 
tổn tại trong trường hành động và mối quan hệ giữa các đối 
tượng ấy với bản thân mình (với tư cách chủ thể của hành 
động). Những mối quan hệ này lúc đầu tuy có sẵn, nhưng cơ hỗ 
như đo chủ thể xác lập nên trong quá trình hành động. Điều đó 
nói lên rằng cơ chế hành động ở đảy có tính chất eá #5 không 
đơn thuần thứ và sai mù quáng. mà đã làm sống đậy lôgic tiểm 
tàng của trường hành động. 


§2. TRƯỜNG HÀNH ĐỘNG 


1. Để bão đảm sự tồn tại. dù chi ở trình độ động vật, cá thể 
cần đến ba loại hành tỉ thuộc ba lĩnh vực khác nhau: a) ở bền 
trong cơ thể. chỉ liên quan đến các mối qươn hệ bên trong của 
các yếu tố tham gia vào hành vị đó (như hoạt động của các ed 


1ð 


quan nội tạng): b) hành ví trong mối quan hệ giữa chủ thể với 
thế giới bên ngoài, trước hết là những hành vi thích ứng được 
thực hiện bằng cơ chế h/ động. đập ứng ngay những điều kiện 
bên ngoài. và c) những hành vị không có sẵn cơ chế thích nghỉ. 


Với hai loại hành vì đầu tiên. tâm lí học không có khả năng 
và cũng không cầu can thiệp. vì sự can thiệp ấy có hại hơn lợi. 
Do đó, lĩnh vực cuối cùng xem ra có thể là lĩnh vực riêng cho 
tâm lí học. Muốn vậy, ở đây có hai vấn đề cần phải làm rõ: 


Thứ nhất. có những cø chế có sến (như những phản xạ có 
điều kiện của hoạt động thần kinh cao cấp) có thể phục vụ nổi 
những nhiệm vụ mới, tức là đáp ứng những kích thích mái 
trong những điều kiện mới, 


Thư hai. nếu trong điều kiện mới này. các cơ chế có sẵn trở 
nên bất. lực. vô hiệu hoặc thậm chí có hại thì nói chung về 
nguyên tắc, cần phải tạo ra cơ chế mới. Quá trình phát triển, về 
bản chất. được thực hiện bởi những quá trình hình thành những 
cơ chế mới. 


Trong quá trình phát triển về sau. những cơ chế mới trổ 
thành “cũ”, coi như có sẵn và lúc đó chúng ta trở về trường hợp 
thứ nhất. Thành thứ, nhiệm vụ cơ bản của tâm lí học, nói chung 
hay ít nhất của tâm lí học sư phạm, là nghiên cứu và tổ chức 
quá trình hỉnh thành các cơ chế mớt (lần đầu tiền có trong đồi 
sống cá thế) nhằm phục vụ cho hành vi cá thể trong những điều 
kiện sống thực mà nó chưa hề gặp trong quá khứ. 

Tóm lại, vấn đề đặt ra chủ yếu vẫn là nghiên cứu hành vi 
mà cá thể buộc phải xử sự không thể lấn tránh được, nếu muốn 
ít nhất là duy trì đời sống. Vấn đề càng trở nên bức thiết hơn, 
nếu cá thể đó muốn phát triển. Nhưng sự phát triển theo đúng 
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nghĩa của nó. chỉ có đốt với người, nhất là đối với trẻ em. Vỉ tậy 
tiệc nghiên cứu quá trình hình thành cơ chế hành tí phát là mội 
tấn đề cơ bản của tâm lí học sư phạm. Đó là một tư tưởng cơ 
bản của quyển sách có trong tay bạn. 

2. Ta giả thiết rằng tình huống mà chủ thể đang ở trong đó. 
có ít nhất một nhân tố mới làm cho chủ thể không thể cư xử một 
cách tr động và hơn nữa trong kho những cơ chế có sẵn, chủ thể 
không tìm ra cái thích hợp để xử trí. Sự bế tắc ấy chỉ có thể được 
giải quyết bằng một phương thức mới, chưa hề có. Tình huống 
ấy, thể theo cách quen thuộc, ta cho nó cái tên: tình huống có 
tấn để. Bẵn thân vấn đề có tên là bài foán. Phưdng thức mới gọi 
là cách giải (của bài toán”). kết quả cuối cùng là lời giải (của 
bài toán). 

Một tình huống tự nó không bao hàm tính chất "có vấn để” 
hay “không có vấn để”. Tình huống ở hình thái trừu tượng đối 
với mọi chủ thể. chỉ là một tình huống nói chung (gọi tắt là tình 
huống). Nó sẽ phát triển thành tình huống có vấn để, một khi có 
hành vi chủ quan của một chủ thể cụ thể tham gia vào. Không 
thể nói: tình huống ấy buộc phải có hành vi ấy hay ngược lại 
hành vi ấy đã tạo ra tình huống ấy. CÁ hai quy định lẫn nhau. 
làm thành một cơ cấu. Chính cơ cấu này buộc tình huống phải 
trở nên cụ thể hơn và hành vi của chủ thể cũng bị hạn chế lại 
trong những điều kiện cụ thể ấy. Sự phát triển của tình huống 
và hành vi đần đến chỗ làm bộc lộ ra nhân tế mới trong tình 
huống. buộc chủ thể phải có một hành vị thích hợp. tức là đặt ra 


“®?' Thông thường người ta dòng hai thuật ngũ tương đương: bài toán hay 
nhiệm vụ. Nhưng ta chỉ dùng thuật ngữ bài toán với nghĩa đơn trị. 
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cho chủ thể một bài toán, Cd cấu vừa mô tả ta gọi là trường 
hành động. 


Trường hành động có thể phân ra (trong tư duy) hai lĩnh 
vực: các đối tượng (các đỗ vật. công cụ, ngươi khác v.v.) và chủ 
thể hành động. 


Trong tình huống. các đối tượng tổn tại một, cách “hững hờ” 
với chủ thể. chừng nào chủ thể chưa đưa chúng vào trường hành 
động. Như vậy. ta gọi là đổi tượng chỉ với nghĩa là đối tượng cấu 
tạo nên trường hành động. đã được chủ thể “chọn lựa”. Sự chọn 
lựa này có vẻ như chỉ nhằm phục vụ cho hành động thì thực ra 


cũng đông thời biến tình huống ấy thành tình huống có vấn để, 


Trường hành động được cô đặc từ tình huống và so với tình 
huống có vấn để. thì về mặt cơ cấu ta không tìm ra chễ khác 
biệt. nhưng về mặt «hức năng thì nó cụ thể hón: các đối tượng 
trong trường hành động đã được “chủ thể hoá” (đuợc chủ thể 
chọn lựa). được “phân công hoá” theo chức nắng. 


Ở đây ta chú ý sự khác biệt tĩnh tế rất quan trọng: các đối 
tượng này. xét thuần về thuộc tính rét !í như màu sắc. vật liệu. 
độ cứng mềm. hình thái không gian v.v. thì hoàn toàn khách 
quan. không bao giồ có thể biến đổi theo cảm giác và nguyện 
vọng của chủ thể. Vì vậy. chủ thể phải nhìn nhận các đối tượng 
ấy “vật - tự - nó” và căn cứ vào bản thân các thuộc tính ấy mà 
xử sự (hành động). Nhưng không phải chủ thể sử dụng tấ? cả 
những thuộc tính cật lí vốn có của đối tượng. mà chỉ cần đến 
một tài (thậm chí đến vài chục). trong số ấy. Do đó. cø hỗ nÌn 
đối tượng (tôi xin nhắc lại, đây là thuật ngữ nói tắt “đối tượng 
cấu tạo nên trường hành động) cñŸ tốn tại với các thuộc tính 
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này. tức là chủ thể đã tách ra những thuộc tính ấy, khiến chơ 
đối tượng được định nghĩa chỉ thuần bởi chúng mà thôi. Việc 
làm này ta gọi là “ chủ thể hoá đối tượng” mà kết quả sinh đôi 
của cùng một sự kiên ấy là “đối tượng hoá chủ thể”. Quá trình 
“hoá” này đã tạo ra trường hành động có tĩnh chất tâm lí. Chính 
đây là "chi tiết” phân biệt tình huống có vấn đề và trường bành 
động - sự phân biệt về trình độ phát triển của tình huống do sự 
thâm nhập có tính tâm lí của chủ thể. 


Trong thí nghiệm 3. trường hành động bao gồm: Chuỗng 
khung dọc. quả chuối ngoài chuồng. chiếc gậy trong chuông (các 
đối tượng) và con khỉ được tự do trong chuồng ấy. Ta không coi 
là đối tượng những gì còn có trong tình huống như: mẫu của 
chuồng. vật liệu của chiếc gậy (ở đây chỉ tách ra thuộc tính độ 
đà?. chuối tiêu hay chuối (tây. Tuy nhiên xin lưu ý nội dung cở 
bản của vấn để là: thoạt đầu son khi chỉ chú ý đến mối liên hệ 
trực tiếp giữa bẩn thân nó với quả chuối. Lúc ấy, trường hành 
động chỉ có con khi và quả chuối. Chiếc gậy vốn có ngay từ đầu. 
ở trong tình huống. nhưng vẫn bị chủ thể thờ ơ với nó. Mãi sau 
này, khi cần phải hành động (với lấy quả chuếp, theo một cách 
khác, con khỉ mới dưa chiếc gậy vào trường hành động (chủ thể 
hoä nó). Thành ra lời giải đã được lìm ra không phải trong tình 
huống. cũng không phải trong tình huống có vấn đề mà ở trong 
trưởng hành động. Nói cách khác, trường hành động đã được 
định nghĩa một cách đơu trị. bằng một số hữu hạn yếu tế, không 
thiếu. không thừa. Những yếu tố ấy còn gọi là các điề¿ biên của 
bài toàn. Thành thử. hài toán không phải ở trong tình huống có 
vấn để mà ở trong trường hành động. Điều này đồng thời có 
nghĩa là. khi đã ra bài toán. thì trong trường hành động đã “cho 
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sản” lời giải. Chủ thể chỉ cần phôên tích trường hành động. 
phanh phui (triển khai) nó triệt để. cho đến khi buộc nó phải để 
lộ ra lôgic của nó. Lúc ấy chủ thể chỉ việc “nhặt lấy" lôgic ấy. Đó 
là lời giải của bài toán. 


§3. “QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ” TRONG GIÁO DỤC 


Mục dích của giáo dục. suy cho cùng. là tạo ra cho mỗi trẻ 
em năng lực thực tiễn người, đủ để giải những “ bài toán” khác 
nhau trong đời sống thực. Những bài toán này do trình độ văn 
mình của loài người đặt ra. Như ta biết. có những bài toán đặt 
ra cho cả loài người trong một giai đoạn lịch sử, ta gọi là những 
bài toán thời đại lân đầu tiên được đặt ra. Có những bài toán, 
ngược lại. chỉ đặt ra với tư cách là cái cuốt cùng mà mỗi thành 
viên của nó buộc phải giải cho được để có thể sống và phát triển 
trong xã hội đó. Giáo dục phổ thông có trách nhiệm tạo cho thể 
hệ trẻ năng lực thực tiễn giải được những bài toán này mà ta 
gọi là năng lực không -thể - không - có. Ximm bạn nhớ cho „« môi bài 
toán. tự nó, đã có lời giải trong hiện thực. Nhưng nó vẫn là “bài 
toán” đối với thế hệ trẻ, vì tuy lời giải của nó đã có sẵn trong 
hiện thực, nhưng còn bị che giấu trước và trong quá trình giáo 
dục. Nhiệm vụ của giáo dục do đó. là tổ chức cho trẻ em hoạt 
động. để tự trẻ em phát hiện ra lôgic ấy và bằng cách đó. tự tạo 
cho mình năng lực người tương ứng. 


Vấn để chỉ còn về phía nhà giáo dục, là khả năng tổ chức 
quá trình giáo dục một cách tối ưu, có thể không cần phải “sai”. 


20 


Nói chung. để giải những bài toán thời đại. các nhà bác học 
phải dùng phương pháp thử và sai lần mò từng bước trên cơn 
đường đi đến lời giải. Lúc ây trước mắt nhà bác học chưa có cả 
sản phẩm đời giải) lần phương pháp làm ra nó (phương pháp 
giải). Nói cách khác. với nhà bác học mẫu của sản phẩm hành 
động và “quy trình công nghệ” để làm ra sản phẩm ấy, còn là bí 
mật. Dể phát hiện ra bí mật ấy. phương pháp khai phá buộc 
phải dùng cách thử và sai. có bế hoạch hay không. 


Thí nghiệm 4. Lấy 5 cái keo, mỗi cái buộc một sợi chỉ khá 
dài 0cm). Các sợi chỉ đều cùng màu. Để ä sợi chỉ ấy lẫn lộn đề 
lên nhau chỉ riêng õ đầu mút tách rời. Người thực nghiệm chỉ 
vào một. cái kẹo và yêu cầu trẻ cầm vào một đầu chỉ (trong số 5 


đầu) kéo chiếc kẹo đó ra. 


Dùng phương pháp thử và sai không có kế boạch: rút một 
sợi không được. bỏ xuống. lại rút sợi khác... rất có thể đến lần 
thứ 4 lại rút đúng sợi đã rút lần thứ nhất. 


Phương pháp thử và sai có kế hoạch là nếu rút lần thứ nhất 
không được, thì để riêng sợi đó ra. Lần sau rút sợi khác. nghĩa 
là không lặp lại lần sai trước đây. Nếu lân này cũng sai - 
(không rút đúng chiếc kẹo đã chỉ định trước), ta gọi là sơi - 
đúng. là điều có thể chấp nhận được và trong nghiên cứu khoa 
học. nó được coi là đúng, nên ta gọi là cai đúng - sai. 


Còn phương pháp sai - sơi. tức là lập lại một lần nữa c4 sai 
đã biết (như lân thứ tư lặp lại cái sai của lần đầu trong phương 
pháp thử và sai không có kế hoạch). gọi là sai lầm không bắt 
buộc. không có chút g1á trị nào. 


Trong thí nghiệm này có khả năng ngay lần đầu tiên đã 
đúng (đúng - đúng) không ? Có thể có được. nếu chủ thể hành 
động lần theo sợi đây buộc một cách chính xác từ chề buộc vào 
chiếc kẹo cho đến tận đầu mút thứ 2. 


Như vậy. có 4 trường hợp có thể xảy ra: hai trường hợp đối 
lập nhau: đúng - đúng và sai - sai; cồn hai trường hợp tương 
đồng nhau. sai - đúng và đúng - sai, 


Lời giải đúng - đúng chính là lời giải thực có. là lâgic thực 
của bài toán, ở đây là đoạn giữa của sợi chỉ đã nối kẹo với “đầu 
mút” kia. Giữa ö cái kẹo và ð đầu mút riêng biệt là những đoạn 
giữa của các sợi giây bị che giấu và lẫn lộn nhau, nên không cho 
ta thấy ngay được “lâgic” đó Trật tự của đoạn giữa này rất quan 
trọng. Nếu chỉ xét về “cơ cấu”. thì có thể lần từ đầu mút đến 
kẹo, hoặc từ kẹo đến đầu mút. Nhưng thực hiện hành động theo 
đúng guy trình công nghệ phải là từ cái kẹo (nó đã được xác 
định) lầu theo sợi đây buộc nó cho đến đầu mút kia (mục đích), 
Trong thực tiễn bao giờ người ta cũng xuất phát từ cái đã xác 
định, từ chỗ dựa hiện thực có trong tay. rồi bắt đầu từ đó mà đi 
miết. đọc theo lôgic của sự phát triển (chiều đài sợi dây) cho đếu 
cùng. Phương pháp giáo dục đúng là phải theo “ lôgic của sợi 
đây buộc ” để xác định một “ quy trình công nghệ” cho phép tìm 
ra đúng đầu mút (kết quả) cần cảm để kéo chiếc kẹo ra. Cồn 
những phương pháp khác đều là cầu may. nghìa là cứ cầm lấy 
hú hoạ một đầu đây nào đó. mmav thì được. không thì !àm ?q? từ 
đầu. Đương nhiên. hành động không bị ép theo một “quy trình 
công nghệ”, thì cũng không cần phải huấn luyện công phu. 
Trong lịch sử loài người đã từng có thời kì như vậy. Lúc ấy, giáo 
dục chủ yếu dùng phương pháp đuyền tay, trực tiếp, tại chỗ: 
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người lớn và trổ emi cùng lao động. cùng sử đụng những công 
nghệ như nhau về chức năng (khác nhau về cỡ to nhỏ). Nhưng 
từ khi có nhà trường. phương pháp giáo dục trở nên giơn tiếp 
với quá trình lao động thực trên nương rẫy, đồng ruộng, thậm 


chí người ta bỏ mặc để cho học sinh tự xoay xổ lấy. nếu cần. 


Trình độ sản xuất càng nâng cao. năng lực thực tiễn cần 
thiết cho nó. đo đó cũng phải được nâng cao tương ứng. Khi nền 
đại công nghiệp được xác lập. quá trình sản xuất đạt đến trình 
độ khách quan hoá. không phụ thuộc vào “ay nghề” của các cá 
nhân người lao động sản xuất mà” theo một “quy trình công 
nghệ” chặt chẽ. thì người nào muốn tham gia được vào quá 
trình sản xuất này. phải được huấn luyện đặc biệt. Anh ta 
không thể tự mày mỏ. “học lỗm” cách làm ăn như thời nông 
nghiệp lạc hậu trước đây. 


Nền sẵn xuất hiện đại sớm muộn cũng phải sinh ra một nền 
giáo dục của nó. với một “quy trình công nghệ” xác định. Nó quy 
định quá trình hành động của thầy trò. khiến cho mỗi thao tác 
của thầy hay của trò phải được đặt vào chỗ xác định, ở đúng chỗ 
ấy. trong chuỗi thao tác cân thực hiện dọc theo suốt quá trình 
giao dục. 


Nếu tổ chức được quá trình này theo đúng “quy trình công 
nghệ” của uó. ta tạo ra một phương pháp hành động không nhất 
thiết phổi sai, mà ngay từ đầu có thể đúng. 


'ÊU K.Marx phân biệt “người lao động) với “nguời lao động sản xuất”. Người lao 
động nót chứng tốn tại trong mọi nền sản guất, cõn người lao động sản xuất bị 
phương thức sản xuất đương thời quy định, 
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§4. NGHỀ SƯ PHẠM 


Nghề của bạn là bằng cách tổ chức và thực biện các "quy 
trình công nghệ” trong giáo dục mà đảm bảo cho bành động cửa 
thầy và của trò không nhất thiết phải sai lãm. Có thể làm được 
không ? Làm như thế nào ? Bạn hãy tự trả lời lấy. Sau đây là 
một số gợi ý làm chỗ bấu víu. nếu bạn nghĩ rằng phải cầu cứu 
đến sách. 


Trước hết, quá trình giáo dục. rút cục. chỉ là quá trình tạo 
cho thế hệ trẻ năng lực thực tiễn. có thể sống và phát triển 
trong xã hội đương thời, thể hiệu ở năng lực hành động và cư xử 
trong sẵn xuất. công tác. trong đời sống hàng ngày. Tuyỳ theo 
lĩnh vực hoạt động, năng lực ấy được coi như nặng về lí luận 
hay nặng về thực hành. nhưng nhất quyết. phải cố cả hai như 
một thể thống nhất với tư cách là năng lực thực tiễn. Trong thời 
đại chúng ta, năng lực thực tiễn không thể thuần về lao động 
chân tay hay lao động trí óc. mà phải có cả hai. Loài người đã có 
lúc tách hai loại lao động ấy ra và nhồ vậy cả hai đều phát triển 
mạnh mẽ, nhưng muốn phát triển mạnh hơn trong thời đại 
chúng ta. thì chúng lại phải thống nhất với nhau ở trong mỗi cá 
nhân. 


Năng lực thực tiễn đặc trưng cho trình độ văn mính bao giờ 
cũng vốn có sẵn trong hiện thực. do thế hệ truóc tạo ra, tỉnh 
chế. giữ lại đưới hình thức các sẵn phẩm vật chất và tính thần. 
Sản phẩm xuất hiện lần đầu tiên thông thường được thực hiện 
bằng phương pháp mày mò. Nhưng quá trình tỉnh chế tiếp theo 
phải định hinh đến mức được guy trình hoá. Như vậy, trước mặt 
trẻ em đã có sản phẩm (đồ vật. khái niệm. hình tượng nghệ 
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thuật...) và quy trình công nghệ chế tạo nó. cùng những điểu 
kiện cần thiết để “ tái sản xuất” những sản phẩm như thế. 
Thoạt đầu đó là sản phẩm của các nhà bác học, của các nhà 
sáng chế, phát minh. Nhưng bản thân sản phẩm lại không có 
tính bác học. Bất cứ người nào làm theo đúng quy trình công 
nghệ ấy, với những điều kiện ấy, thì thế nào cũng làm ra được 
sản phẩm ấy. Lặp lại một việc đã được xáo định vô cùng dễ 
hơn so với lần đầu tiên làm việc ấy. Đó là ưu thế tuyệt đối của 
gláo dục. 


Giáo dục không có nghĩa vụ sáng tạo ra cải gì mới với tư 
cách là cái đầu: tiên có trong lịch sử. Giáo dục chỉ là quá trinh 
sửng tạo lợi cái đã được lịch sử sáng tạo. Vì vậy, một khi trong 
tay đã có sẵn mẫu sản phẩm và quy trình công nghệ làm ra sản 
phẩm ấy. mọi người có điều kiện đảm bảo “ăn chắc” 100%. cho 
phép làm lại lần nửa chính sản phẩm ấy. Thầy giáo không phải 
tự mình làm lại sản phẩm. mà là tổ chức. tạo điều kiện cho học 
sinh tự làm lạt sản phẩm ấy. Chỉ có điều cần lưu ý là đối với học 
sinh, mục tiêu hành động không phải làm ra sản phẩm ấy, để 
thúc đẩy nền văn mình tiến lên như chức năng của nhà bác học. 
mà chỉ là tạo cho mình năng lực thực tiễn cần thiết để sống 
được và nhờ đó mà trẻ em phát triển được trong xã hội đương 
thời. nghĩa là n¡zều nhất chỉ cá thể đạt đến trình độ mà loài 
người đã đạt được. 


Học sinh không có nghĩa vụ sáng tạo. hiểu theo đúng nghĩa 
đen của từ này. Học sinh chỉ có bổn phận tái tạo trong nhân 
cách mình năng lực thực tiễn mà loài người đã sáng tạo ra trong 
quá trình lịch sử hiện thực. Nói cách khác, học sinh chỉ có thể 


và buộc phải sóng tạo lại cđi mà loài người đũ sáng tạo ra trước 
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đây. theo đúng mẫu và quy trình công nghệ của nó. Nhưng học 
sinh chỉ có thể làm được việc ấy. khi có thầy giáo tổ chức. hướng 
đân và tạo mợi điểu kiện “khách quan” cần thiết khác, Đó là 
bản chất của nghề sư phạm. 


Về nguyên tác. mỗi sẵn phẩm bao hàm trong bản thân 
mình dưới dạng ẩn tàng. phương pháp chế tạo của nó. Đương 
nhiên. như K.Marx nói. các trình độ văn minh khác nhau ở 
phương pháp chế tạo ra sản phẩm. chứ không phải ở bản thân 
sản phẩm ấy?. Càng về sau. phương pháp sản xuất càng được 
tình chế và cô lại thành "quy trình công nghệ” hay thành “lôgic 
của quá trình hành động”. Thầy giáo phải làm cho sản phẩm ấy 
bộc lộ ra quá trình tạo ra nó theo trật tự của “quy trình công 
nghệ”. Việc này không dễ. bở vì những sản phẩm (đề vật, khái 
niệm. hình tượng ván chương ..) được lưu hành trong đời sống 
(và sách vở) chỉ ở trong dạng sản phẩm cuối cùng như ruột khối 
liển với tư cách là “cái xác”, để lại đằng sau quá trình sình 
thành và phát triển của nó. Bây giờ thầy giáo phải lập lại chính 
qua trình sống “trước đây” của cái xác - sân phẩm. Tết nhất là 
đến tân nơi. xen cái quy trình mà những người trước đây đã 
dùng để làm ra sản phẩm (Kĩ sư. bác học. nhà văn...) Nếu 
không. nhờ họ kể lại. mô tả chỉ tiết. Tất cả những trường hạp ấy 
chỉ lã “giá như"... Trong thực tế rất ít khi gặp. Thành thứ. thấy 
giáa phải tự mây mò và “thiết kể” lại. căn cứ vào bản thân sản 
phẩm: và về phía chủ quan. căn cứ vào năng lực ốn có của thầy. 
Việc này không nhất thiết buộc thầy phải 'sáng tạo”, Nhưng 


khả năng sáng tạo của thầy phải được tập trung vào giai đoạn 


? Xem K.Marx. Tư bán. q.1, TT, I, ST, 197, tr.388. 
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sau. Có thể thiết kế lại một lần nữa quy trình hiện thực đã làm 
ra sản phẩm thực dưới dạng “làm để học”. có tính sư phạm. Lúc 
này quy trình công nghệ đã được tỉnh chế, loại bỏ tất cả những 
gì có thế loại bỏ, chỉ còn lại cát - không - thể - không - cá. tức là 
“cái lôgie thuần khiết” của sản phẩm. Nhiệm vụ cơ bản của giáo 
dục phổ thông là tạo cho học sinh năng lực thực tiễn bằng cách 
thực hiện quy trình công nghệ theo kiểu nhà trường. Như vậy. 
giữa quy trình công nghệ làm ra sản phẩm cùng bản thân sẵn 
phẩm ấy của người lớn (kỹ sư. công nhân. nhà bác học. nghệ 
sĩ...) và của học sinh không khác nhou Lễ logie, tề chủt mà chì 
khác nhau ở trình tự thời gian xẩy ra trong lịch sử (mật đẳng 
lần đầu tiên làm ra, một đẳng lặp lại một việc làm ây) và do đó 
ở cả tính sư phạm của quá trình. Nói cách khác. quá trình sư 
pham (giáo dục) có cùng lôgic và bản chất với quá trình lịch sử 
hiện thực của loài người, nhưng hai quả trình ấy không đồng 
nhất. chúng khác nhau ở tính chuẩn mực. Quá trình sự phạm là 
quá trình lịch sử đã được cô đúc. tỉnh chế, ổn định. không có sai 
lầm nữa. Hơn nữa. qua trình ấy đã được chọn !ọc như cát - 
không - thể - không - có đốt với mỗi thành viên của xã hội trong 
giai đoạn lịch sử đương thời. Giáo đục phổ thông buộc mỗi trẻ 
em phải có năng lực thực tiền # nhất, đủ để sống được một cách 
bình thương trong xã hội. Nhưng năng lực ấy không thể có được 
bằng cách ghi nhớ những lời giảng giải của thầy giáo. mà chỉ có 
thể bằng việc làm của chính mình. Nguyên lí ấy xưa nay vẫn có 
tính phổ biến và bắt buộc đôi với mọi thế hệ mới sinh ra và lón 
lên. Nhưng nhà trường cũ. đặc biệt là nhà trường của các giai 
cấp thống trị trước đây. đã tách ra thành hai quá trình: một quá 
trình nghe giảng giải và ghi nhớ cách mô tả sân phẩm (để vật. 
khái niệm. hình tượng...) được tiến hành ở rong lớp học. gọi là 
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giáo dục nhà trường. còn làm ra sản phẩm theo cách mô tả ấy 
được tiến hành ở ngoài nhà trường. trong cuộc sống thực. mà 
người ta quen gọi là “thực hành những điều đã học”. Mọi “thủ 
thuật sử phạm” đều nhằm tìm cách giảng dễ hiểu, đễ ghi nhớ, 
chứ không nhằm mục đích giúp học sinh £ fợo rơ ở ngay trong 
lớp học chính những điều mà thầy giảng .. 


Nghề sư phạm, hiểu theo nghĩa của chúng ta, là muốn cho 
thế hệ trẻ có được cái gì trong nhân cách nó. thì thầy giáo phải 
tạo mọi điều kiện cần thiết. đảm bảo cho học sinh tự tạo ra cho 
mình cái ấy và làm trước mắt thầy giáo. Nguyên lí vàng ngọc 
của nét sư phạm mới là không bao giờ đưa đến cho trẻ em 
những sản phẩm làm sẵn. 

Thế là bây giờ thầy giáo không phải chỉ tìm cái đó ở trong 
sách để mà giảng lại y như sách. mà chính mình cũng phải thực 
sự làm ra cái ấy trong cuộc sống thực. 


Nếu đem so với nhà bác học. thầy giáo có thể làm ra đúng 
những sản phẩm (khái niệm. định luật...) như vậy. có cùng chất 
lượng sản phẩm và quy trình công nghệ không kém hơn. Nhưng 
có hai điểm khác nhau. khiến cho thầy giáo có riêng “hí mật nhà 
nghề" mà không một người nào có thể có được:1)thầy giáo làm 
lại sản phẩm ấy không nhất thiết phải sai lầm. có thể đúng 
ngay bừ lần đầu và 2) thầy tổ chức và hướng dẫn học sinh cũng 
làm được như thầy. ngay từ đầu đã đúng. Như vậy. thầy giáo đã 
nắm chắc quy trình công nghệ và ngay từ đầu quá trình sản 


xuất (giáo dục) đã có mẫu của sản phẩm. 


Theo những đặc điểm ấy, trường sư phạm thực sự là một 
trường dạy nghề. theo nghĩa đen của từ, và sự vĩ đại của thầy 


giáo là ở chỗ. như một người lao động tiêu biểu của nền sản xuất 
đương thời (nay là một nền sẵn xuất đại côug nghiệp cơ khí hoả. 
xét về trình độ loài người) là lao động có kỹ thuật. theo một quy 
trình công nghệ chặt chẽ. không còn trông chờ vào những lực 
lượng siêu nhân. ở ngoài bản thâu nền văn mình vật chất và 
tình thần hiện có. 


§5. BỘ ĐỒ NGHỀ CỦA THẦY GIÁO 


Nghề thấy giáo được coi trọng như mọi nghề khác: nghề 
thầy thuốc. nghề mộc . nghề rèn. v.v. Mỗi nghề có một quy trình 
công nghệ riêng và do đó cần có một bộ đề nghề riêng . Có thể có 
những dụng cụ giống nhau trong các bộ đề nghề của các nghề 
khác nhau. Nhưng người ta không chỉ căn cứ vào từng dụng cụ 
riêng biệt, mà phải xét foàn bộ bộ đồ nghề. như một thể thống 
nhất. khiến cho một đụng cụ ở nên khác trong mỗi bộ đề nghề 
của các nghề khác nhau. 


Nhồ có bộ để nghề. mỗi nghề có khả năng, dựa theo đơn đạt 
hàng từ trước quá trình sản xuất mà làm ra sản phẩm với 
những chất lượng. vật liệu. cỡ, công dụng... đã định trước. Đó là 
lẽ sống và lí do tên tại của nghề. Nghề thầy giáo cũng có quyền 
được hưởng vinh dự nghề nghiệp như mọi nghề khác thea đúng 
nghĩa đen của từ. 


Sản phẩm của quá trình sản xuất không tuỷ thuộc vào 
người hành nghề. Người hành nghề không thể căn cứ vào bản 
thân mình hay nghề của mình để làm ra sản phẩm ấy. mà căn 
cứ vào nhu cầu của người khác, của xã hội. Chỉ có xã hội với tư 
cách là một cộng đồng người đang tổn tai một cách trần gian, 
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ngay ngày hêm nay. mới có những như cầu của bán thân mình. 
Nhu cầu này vừa tạo ra vừa hạn chế như cầu trong môi thành 
viêu của xã hội. 

Các nghề khác có thể nhận đơn đặt hàng trực tiếp của 
những cá nhân Á. BC tuỷ theo nhủ cầu trong bản thân bọ. 
Nhưng nghề thâấy giáo chỉ được phép nhận đơn đặt hàng của 
toàn xã hội. theo nhu cầu của toàn xã hội (vâng, gay cả đổi với 
"1a sự”). 


Có một tập thể người nhân đanh toàn xã hội đặt hàng trực 
tiếp với thầy giáo. Dưới hình thức trực tiếp. đó là đường lối cách 
mạng của Đáng và Nhà nước nói chung hay đường lối giáo đục 
nói riêng. Dây là vòng khâu số 1 của quả trình giáo dục nói 
chung. Để có thể để ra đường lôi ấy. có một bộ phản gọi là nhà 
giáo dục học vốn từ trong hàng ngũ thầy giáo. chuyên nghiên 
cứu tình hình hiện thực của xã hội trong giai đoạn trước mắt và 
10 -15 nầm tiếp theo, để thấy ra nhu cầu ấy của xã hội. thể hiện 
thành một biểu tượng của sản phẩm giáo dục. coi như cái mẫu 
bằng. sao cho sau 1Ô - 1ö năm đào tạo, thầy giáo giao cho xã hội 
sản phẩm với những tính chất đã định trước ấy. y hệt nh? người 
thợ rèn trao cho khách hàng con đao đã đặt từ trước. 

Nhận đơn đặt hàng, thầy giá tổ chức quá trình sẵn xuất. 
tức là làm những việc “thuần tuý nghề nghiệp. Toàn bộ những 
đồ nghề cần thiết cho nghề đã được rèn ra cho tất cá - là cai 
định nghĩa cho thầy xét về mặt kì thuật. Người sử dụng bộ đồ 
nghề ấy ta gọi là người thầy giáo tổng thể. kí hiệu là T. 

Trong lịch sử xa xưa. khi lần đầu tiên mới xuất hiện nhà 
trường. ? chỉ có một. Những ai sinh vào khoảng những nầm 30 
của thế kỉ này vẫn còn có địp nhìn thấy những trường chỉ có 
một T (ông để Nho) với mười lãm học trò đỏ các trình đệ khác 


đô 


nhau (có nhiều lớp). Bộ để nghề rất đơn giãn: một cái tráp. vài 
ba quyến sách. một đĩa mài mực. đầm chiếc bút lông. môt ấm 
nước chè. vài cái chén hạt mít và một chiếc roi. 


Đến kbi nhà trường đã được phân bạc ra tiểu học. trung 
học. đạt học. thì ở trưởng tiểu học. mỗi lớp (có cùng một trình độ 
thường là cùng một tuổi hay chênh nhau một vài tuấi) có một T. 
Một mình ông ta đảm đương foàn bộ quả trình giáo dục. Bộ đề 
nghề còn rất gọn: vài quyển sách giáo khoa. hộp phấn viết và 
một cái thước gõ. 

Ở bậc trung học. T có nghĩa thực là ông thầy tổng thể, vì 
chương trình học có nhiều môn. Lúc ấy. ta có những ông thầy bỏ 
phán TT. 


Tin 315852 1yfw= dị 


Những gì vốn tổn tại một cách hiện thực. đều có sức mạnh 
tự tận động. Nhưng T›. T;... T, thực sự có khả nãng vận động tự 
thân. vì vậy có xu hướng biệt lập và khu lạt trong lĩnh vực hẹn 
của mình. ví dụ. lè ra là thấy - giáo - dạy - miên — Toán — trong 
- toàn - bộ - quá - trình - gião - dục. thì chức năng ấy bị cất đâu 
cắt đuôi trả nên cụt dâu: Thấy giáo đạy toán - Thấy Toán - 
Toán. Đến đây. thì có sự “nhảy vọt” về chất: kÌhông thấy đâu 
Thầy nữa. chỉ còn cộc lốc người đại điện cho khoa học Toản với 
tư cách nhà toán học. đang cầm quyển sách giáo khoa toán 
trong tay. 


Xu hướng ấy càng bộc lộ ở bậc đại học: Môi T; còn chịa nhỏ 
ra nữa, tức là đề nghề tình tế hơn. khu biệt hơn ! 

Điều đáng buồn còn nhân lên gấp nhiều lần. là tình hình 
xây ra Ö trường sử phạm. Lễ ra là " ông - thây - giáo - đạy - 
ông - thầy - giáo - dạy - Toán" mà cuối quá trình biến hoá cũng 


31 


chì còn trơ lạt mệt chữ Toán cộc lốc ! Tình hình ấy nêu chưa có. 
thì thế nào cũng phải đạt đến và chỉ khi nào đạt đến giới hạn 
cực đoau ấy, thì tự nó mới có đủ sức mạnh để phủ định bản thân 
mình, trở lại ông thầy với tư cách là ông thầy thực hiện một 
chức năng nào đó của ông thầy tổng thể tức là sử dụng thành 
thạo một để nghề đặc biệt. Tình hình ấy ta dễ nhìn thấy qua 
tấm gương đặt trước nền sản xuất vật chất. Trong nền sản xuất 
nông nghiệp lạc hậu. mỗi người lao động sản xuất £7 mình đảm 
đương toàn bộ quá trình: làm đất. làm giống. gieo, cấy. chăm 
bón. gặt. phơi. cất. tiêu dùng cho bản thân mình... nghĩa là có 
trong tay toàn bộ bệ đổ nghề cây, cuốc. liểm, hái, đòn gánh, 
lạt buệc... 


Nền sản xuất thủ công ở giai đoạn công trường thủ công, đã 
có phân công. nhưng còn theo “tay nghề”. “ Ai muốn trở thành 
thợ cả phải có tay nghề) (K. Marx). Có tay nghề nghña là biết sử 
dụng thành thạo đồ nghề của mình. 


Nến đại công nghiệp đã xoá bỏ tay nghề. khách quan hoá 
toàn bộ quá trình sản xuất”. thành một quy trình công nghệ 
chặt chẽ. theo cd chế phân công - hiệp tác: mỗi người chỉ làm 
phần việc của mình với £z cách người lao động bộ phận. nhưng 
đo trình độ tổ chức chặt chẽ. sản phẩm của những người lao 
động bộ phận ấy ghép lại, khớp vào nhau thành một sản phẩm 
hoàn chỉnh như của một người: người lao - động - tổng - thể. 


Nấu xu hướng tiến tới phân công triệt để theo cơ chế phân 
công - hiệp tác đã được đời sống biện thực (tức là nền sản xuất 
vật chất) sáng tạo ra. thì sớm muộn nó cũng được phản ánh vào 
trong mọi lĩnh vức khác của đời sống. Vì vậy, trong giáo dục. xu 
hướng tổ xhức quá trình giáo dục theo cơ chế phân công - hiệp 


®°.Marx. 7⁄bởn, q.1.L11, ST, 1975, tr, 322. 
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tác để thực hiện một quy trình công nghệ chặt chẽ là việc làm 
hợp quy luật. nghĩa là cần phải thấy rõ chức năng của người 
thầy tổng thể (T) thể hiện qua các người thấy bộ phận của nó 
(T.. T¿...T;...). “Quy trình công nghệ” cơ bản của T được diễn 
đạt qua công thức: À —› a 


A- mẫu sản phẩm đo xã hội (thông qua giáo dục học) đặt 
hàng. 


a - sản phẩm thầy giáo sẽ trả lại cho xã hội: quá trình tạo 
ra sản phẩm hay quy trình công nghệ trong giáo dục. 


Trong công thức này, A là cái có sắn ngay từ đầu quá trình 
với những đặc điểm xác định. Á vốn là sản phẩm của thế hệ 
trước để lại dưới dạng tỉnh chế, ổn định và quan trọng nhất là 
đã được chọn lựa, coi như cái - không - thể - không - có đối với 
thế hệ trẻ. Trên ý nghĩa ấy nó có giá trị quyết định đối với quá 
trình —. Quá trình -> đặc trưng cho nghề thầy giáo. Nếu đã có 
quá trình ấy đưới hình thức một quy trình công nghệ. thì chỉ có 
thầy giáo mới nắm được nó. Nếu chưa có, thì thầy giáo có nghĩa 
vụ phải tìm cho ra. Đương nhiên như Marx nói. một khi lịch sử 
để ra một nhiệm vụ thì trong hiện thực. những điều kiện để giải 
quyết nó đã có hay ít ra cũng đang hình thành'°. Các nhà giáo 
dục trước đây chưa để ra vấn để này. chỉ vì những điểu kiện hch 
sử - xã hội chưa đủ chín muổi. Nay còn chân chữ là chỉ vì sức 
mạnh ấy chưa đủ để bứt ra khối khuôn khổ của phong cách cổ 
truyền đã được cố định. cứng lại Đó là điều đễ hiểu. Những 
quan niệm, phong cách bao giỏ cũng lạc hậu so với sự vận động 
của đời sống hiện thực. Sự lạc hậu đến mức bảo thủ kì cục kéo 
đài hàng trăm năm, mặc đù nó chỉ được duy trì trong những cá 
nhân có đời sống ngắn hơn nhiều. 


® K.Marx. Góp phần phê phán kinh lế. chúnh trị bọc. ST 1961. tr. 8. 
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Qua công thức này, quá trình -> không sáng tạo ra cái gì 
mới đối với tiến trình phát triển lịch sử: thầy giáo bắt đầu hành 
nghề khi đã có A trong đời sống xã hội và cuối quá trình hành 
nghề. thì được lại nó. đưới dạng a trong mỗi cá nhân học sinh. 


Sáng tạo ra A không phải là nghề của thầy giáo. Thầy giáo 
chỉ việc đùng nó. Đó chỉ là sự phân công của xã hội, không hả 
nói lên sự sang hèn của nghề hay tài năng của cá nhân. 


Tài năng cá nhân hay trình độ phát triển của nghề thầy 
giáo. rút cục, được đo bằng sự chênh lệch giữa A và a, tực là bởi 
quá trình —>. Còn quá trình — lại quy định những “để nghề” 
(thiệt bị) cần thiết cho sự vận hành của nó. 


Xưa kia, vì A chỉ là những “đạo lf”. những “định nghĩa bằng 
lời”, những câu văn. những luật lệ trên văn bản ... thì muốn có 
được a hầu như chỉ cần đến cơ chế chủ yếu nhất là trí nhớ của 
học sinh: ai nhớ nhiều, người ấy giỏi. Ngày nay Á là cung cách 
làm ăn, là cách cư xử thực tế, là các thao tác nghề nghiệp, là 
năng lực thực tiễn... thì trí nhớ vẫn cần và có khi còn cần hơn, 
nhưng chỉ riêng nó hoàn toàn chưa đủ: cø chế để có a cồn phức 
tạp hơn nhiều. Nó là một quá trình tâm lí phức tạp xây ra bên 
trong mỗi cá nhân. Vì vậy, cơ chế tâm }í của quá trình -> đóng 
vai trò quyết định trong việc biến A thành a. Ai nắm được cd chế 
này, thì làm chủ được quá trình Á —> a, tức là có nghề. Nếu cơ 
chế ấy được thiết kế thành quy trình công nghệ, thì có thể trao 
tận tay cho bất cứ thầy giáo nào để cho họ hành nghề. Quyển 
sách có trong tay bạn sở dĩ mang tên tâm lí học dạy học vì nó là 
một đồ nghề trong bộ để nghề của thấy giáo hiện đại. 


Những “đổ nghề” khác trong bộ đô nghề sẽ được giới thiệu 
dần vào lúc thích hợp, đõ làm rối trí bạn ngay một lúc. 
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CHƯƠNG ] 
HOẠT ĐỘNG 


§6. LỊCH SỬ 


Hoạt động vớ tà cách là một khái niệm triết học đã có từ 
lâu. Nhưng nó mới trở thành một khái niệm tâm lí học từ đầu 
thế kỷ này. Để bạn để theo đõi và khỏi rối trí. tôi xin mô tả chủ 
yếu một dòng phát triển. 


Ngay từ những năm 20 thế kỉ XX., khái niệm hoạt động đã 
được đề cập. Sau Đại bội lần thứ nhất của Tâm lí học Liên Xô 
(1930) khái niệm được rõ nét hơn. mà những tác giả đầu tiên là 
L.S. Vưgotsky'”" S.L. RubinsteinÈ và A.N, Leontiev”. 


Từ những năm ð0 trở đi, khái niệm này trở nên phổ biến 
trong tâm lí học xô viết và được nghiên cứu cụ thể hơn. Tổng kết 
quá trình phát triển lâư đài ấy, A.N.Leontiev đã trình bày khá 
hoàn chỉnh khái niệm này trong tác phẩm “Hoạt động. ÝY thức. 
Nhân cách” (1975). Sau này, nhiều tác giả khác đi sâu vào 


°®'1,8.Vưgotsky. Sự phát triển các chức năng tân: lí cấp cao. NXB. Viện hàn 
lâm khoa học giáo dục Liên bang Nga, 1960. 


6], Rubinetein. Tổển tại cà ý thức. NXD. Viện hàn lâm khoa học Liên 
Xã 1957. 


® VN, Leontiev. Những uấn đề phát triển tâm lí. NXB Viện hàn lâm khoa học 
giáo dục Liên bang Nga 1953. 


35 


những thành phần của hoạt động. Đặc biệt đáng kể là công 
trình của P.]la. Galperin về hành động. 


Sau khi đi sâu vào hành động . tâm lí hoc sư phạm tiên 
hành một hướng mới trong ngành này. Hai tác giả có công đầu 
là D.B. Elkonin và V.V. Davurdov. 


Căn cứ vào giá trị thực tiển của những vấn để lí luận xung 
quanh khái niệm hoạt động. chúng ta nhìn lại một số vấn đề có 
liền quan. 


Hãy bắt đầu từ Vưgotsky với tư tưởng cơ bản là: hoạt động 
tâm lí (bên trong) của người. được xây dựng theo mẫu của hoạt 
động bên ngoài. Hoạt đệng bên ngoài này được tiến hành bởi 
công cụ. Công cụ là năng lực thực tiễn mà loài người đã sáng tạo 
ra. kết tỉnh lại. đuợc vật thể hoá. nhờ đó chúng tổn tại một cách 
khách quan đối với mỗi cá thể. Trong khi đó hoạt đông bên 
ngoài của động vật. được tiến hành theo phương pháp có sến từ 
lúc mới sinh. như một cơ chế bản năng. ¿rực tiếp (vì động vật 
không có công cụ theo đúng nghĩa ;ủa từ). 


Đặc trưng cơ bản thứ hai là hoạt động tâm lí của người được 
thực hiện dưới hình thức giao lưu bằng ngôn ngữ, dùng những 
hệ thếng tín hiệu và dấu hiệu (đặc biệt là âm thanh) làm vật 
trung gian (coi như công cụ). Thông qua hoạt động, các chức 
năng hình thành và phát triển trong quá trình sống. Người ta 
quen khoanh hoạt động này trong một phạm vi gọi là “học”. 
Thực chất đó là một hoạt động chung giữa trẻ em với người lớn, 
mà kết quả là tạo ra sư phát triển cho riêng trẻ em. Như vậy, 
dù việc “học” được tế chức hay không, thì chính quá trình hoạt 
động ấy mới là dòng phát triển tâm lí nói chung mà những kết 
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quả có được ấy bất nguồn từ những hoạt động bên ngoài và bị 
quá trình hoạt động bên ngoài này quy định. 


Những quan điểm cơ bản ấy của Vưgotsky được A.N. 
Leontiev khẳng định bằng thực nghiệm” vào đầu những nắm 
30. Ở đây sự kiện chủ yếu là thấy được nắng lực dùng “dấu 
hiệu” làm “công cụ tâm lf” để tổ chức hoạt động tâm lí (bên 
trong). Trên một bình diện khác có thể khẳng định quan điểm 
cơ bản của Vugotsky, cho rằng điểm xuất phát là những hình 
thức hoạt động bên ngoài. khách quan. cùng với người lớn, trên 
những đổi tượng vật chất.Về sau chỉ cần có sự chuyển hoá về 
hình thức: biến hình thức bên ngoài thành hình thức bên trong , 
“chủ quan”. Trong những bước phát triển về sau. tâm lí học Xô 
viết đi sâu vào mỗi quan hệ giửa hoạt động bên trong với hoạt 
động trên đối tượng bên ngoài. 


Nếu Vưgotsky chú ý đến giưo ?⁄. thì Rubinstein và 
Leontiev còn chú ý đến cớc hình thức hoạt động khác. không 
những chú ý đến nguễu gốc. điểm xuất phát mà cả sự tên tại 
sau đó của các hình thức ấy theo cø chế tâm lí vào các hình thức 
hoạt động trên đối tượng bên ngoài. 


Nói chung, quan điểm của tâm lí học Xô viết cho rằng. hoạt 
động tâm lí không những được hình thành theo mẫu của hoạt 
động trên đối tượng bên ngoài. mà về bản chất vẫn còn là một 
biển thái của hoạt động bên ngoài. 


® Đây là thực nghiệm về trí nhớ và chú ý, xem A.N leontiev. Sự phát triển 
của trí nhớ, nghiên cứu thực nghiệm các chức năng tâm lí cấp cao (các chương 
[I, TVM., tháng 2 năm 1931. 
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Nói cách khác, những hứng thú, lợi ích, năng lực (đặc biệt 
năng lực dùng công cụ) của chủ thể được đưa vào cấu trúc (cơ 
cấu) của hoạt động bên ngoài và nhờ đó, chúng mới có thể phát 
triển. Những công thình nghiên cứu lí luận và thực nghiệm 
trong suốt những năm 30 đến những năm 6Ô của thế hệ những 
nhà tâm lí học Xô viết đầu tiên, tìm cách lí giải hoạt động tâm lí 
trong mối liên hệ với các hoạt động trên các đối tượng bên ngoài. 
Việc chuyển hoá các hình thải hoạt động trên c số hoạt động có 
đối tượng bên ngoài. tạo thành động ?/⁄c quan trọng nhất của 
quá trình phát triển cho cả loài người lẫn cho cá thể. Việc 
chuyển hoá hoá ấy có thể có được, uì hoạt động bên ngoài 0à 
hoạt động bên trong có cùng một cơ cấu duy nhất. Đó là 
một trong những phát hiện quan trọng nhất của tâm lí học thế 
ký XX®. 

Quan niệm trên đây, thực ra, chỉ là cách điễn đạt khác của 
một quan điểm macxit: “ ý niệm chẳng qua chỉ là vật chất được 
đem chuyển vào trong đầu óc con người và được cải biến đi ở 


Z9 1Ó) 


trong đố 


§7. CẤU TRÚC CHUNG CỦA HOẠT ĐỘNG 


Tổng kết quá trình nghiên cứu lâu dài của tâm lí học Xô 
viết, từ đầu những 30 đến những năm 70 của thế kỹ XX, AN. 
Leontiev đã mô tả được cấu trúe 0ï mô của hoạt động ”". 


® ADN, Leontiev, Noạt động. Ý thức, Nhân cách. ML 1975. tr.10 (tiếng Nga). 
q9 k Marx. 7 bản, q.1. t.Í. ST. 1973, tr. 38. 
đU A`N, Leontiev, Sđd ở (8), tr. 101 — 122, 
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Thoạt đầu. từ thời Vưgotsky, người ta đã đưa vào tâm lí học 
những khái niệm như công cụ (dụng cu). thao tác. mục đích và 
sau này còn thêm động cơ. Nhờ đó, lần đầu tiên A.N. Leontiev 
đã mô tả cơ cấu chung vào năm 1947. Ba mươi năm sau (1975) 
sự mô tả trừu tượng ban đầu ấy đã được cụ thể hoá, trên nhiều 
bình diện: về hình thái, về kiểu (oại hình), về thành phần, về 
đơn vị. về trình độ cấp bậc, v.v. Gạt bỏ tất cả sự khác nhau của 
các hoạt động riêng rẽ, cá biệt, đặc thù, còn lại chỗ khác hươu cơ 
bản là đối tượng. Chính đối tượng của hoạt động quy định xu 
hướng. tính chất đặc trưng cho nó. Vì vậy, đối tượng ấy đà vật 
chất hay tỉnh thân) hiện thân cho động cơ chính cống của hoạt 
động. Đối tượng ấy đồng thời cũng là cái “vật thể hoá” như cầu 
thúc đẩy hoạt động. Bằng cách chiếm lnh đối tượng mệt cách 
vật chất hay tỉnh thần, chủ thể thoả mãn nhu câu của mình, 
tức là thực hiện được xu hướng cơ bản của hoạt động được 
tiến hành. 


Đã gọi là “hoạt động tâm lí” thì phải có động cơ phù hợp. 
Không thể cá một hoạt động không có động cơ. 


Trong đời sống hàng ngày, có thể có những động cơ công 
khai bộc lộ hay bị che giấu, xuyên tạc, nguy trang. Điều quan 
trọng nhất về lí luân và thực tiễn là: động cơ tâm lí khâng phải 
thuần tuý tỉnh thần, ở bên trong cá thể. Động cơ ấy phải được 
uật thể hoá ra ngoài, tức là nó phải mang một hình thức tổn tại 
vật chất. hiện thực bên ngoài. Nói cách khác, đông cơ có hai nơi 
ở: bên ngoài và bên trong tâm lí. Nó vẫn là một duy nhất. Khi 
nó ở bên ngoài thì hoạt động lên đối tượng này gọi là hoạt động 
ở hình thái bên ngoài, hay nói tắt là hoạt động bên ngoài. Nếu 
nó ở bên trong thì hoạt động tác động lên nó, gọi là hoạt động 
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bên trong. Trong cả hai trường hợp. hoạt động bao giờ cũng là 
sự gặp gõ giữa chủ thể và đối tượng của hoạt động. Sự kiện đó 
trong triết học gọi là sự thống nhất chủ thể - khách thể (hay 
khách thể - chủ thể, hay khách - chủ thể. 


Về phía đối tượng, trước hết ta có động cơ được thể hiện 
thành nhu cầu. Nhưng động cơ này tự nó không sẵn có ngay từ 
đầu, mà cũng là cái đang sinh thành và phát triển. Về bản chất, 
sự hình thành và phát triển của động cơ là sự chứng thực khách 
quan cho sự phát triển của bản thân chủ thể. 


Động cơ được phát triển từ những đối tượng kém phát triển, 
còn †rừu tượng, theo xu hướng ngày càng cụ thể hơn. Tiến trình 
đó được trốt lại trong những mực đích. Hệ thống mục đích này 
là hình thức cụ thể hoá động cơ. Do đó quá trình thực hiện động 
cơ được tiến hành từng bước, từng khâu, để đạt những mục 
đích xác định trong những hoàn cảnh (không gian và thời gian) 
cụ thể. 


Quá trình đi đến mục đích bị quy định bải các điều kiện, 
phương tiện thực hiện nó. Ví dụ, muốn đến một địa điểm nào đó 
có thể đi bộ, đi xe đạp. đi ô tô. đi máy bay. Những phương tiện 
này ở bên ngoài cá thể và quy định cách eư xử của chủ thể. 

Về phía đối tượng, còn có một khái niệm nữa là nhiệm 0ụ. 
Nó là thể thống nhất giữa mục đích và phương tiện (điều kiện). 
Nói cách khác, bằng những phương tiện xác định, chủ thể tìm 
cách thực hiện một mục đích tương ứng. 

Về phía chủ thể, để thực hiện động cơ, chủ thể phải dùng 
sức căng của bắp thịt và thần kinh, phải vận dụng năng lực 
thực tiễn đã có... Quá trình ấy gọi là hogt động. 
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Động cơ được cụ thể hoá thành hệ thống mục đích. Mỗi mục 
đích là một đổi tượng cần phải chiếm lĩnh. Quá trình chiếm lĩnh 
này gọi là hành động. 


Chủ thể chỉ có thể đạt mục đích bằng những phương tiện 
(điều kiện) xác định. Mỗi phương tiện quy định cách thức hành 
động (hay cách cư xử nói chung). Cốt lõi của cách thức ấy là 
thao tác. 


Như vậy, trên thực tế cuộc sống, ta có thể thấy một sự phân 
tích và tổng hợp, bao hàm trong một hoạt động như sau: 


a) Về phía đối tượng: động cơ - mục đích - phương tiện. 
b) Về phía chủ thể: hoạt động - hành động - thao tác. 


Nhưng hoạt động là sự gặp gð giữa đổi tượng và chủ thể, 
cho nên, trong mỗi trường bợp. chủ thể phải tự xác định cho 


ˆ^ 


mình cách cư xử với đối tượng. 


€) Nếu đối tượng là động cơ, nói cụ thể hơn là cái vật thể 
hoá động cơ. thì chủ thể phải tiến hành một hoạt động rộng lơn, 
lâu đài. 

đ) Nếu đối tượng ấy đã được cụ thể hoá thành những mục 
đích cụ thể hơn, thì chủ thể chỉ cần tiến hành các hành động 
xác định. 


e) Nhưng hành động của chủ thể bị quy định một cách 
khách quan bởi phương tiện có trong tay, chứ không thể tuỳ 
tiện. Nói cách khác, chủ thể phải hành động theo một cách thức 
nào đó, tương ứng với phương tiện. 

Những điều mô tả sơ lược trên đây có thể diễn đạt bởi một 
sơ đổ: 
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Động cơ - Hoạt động. 
Nhiệm vụ Mục đích - Hành đệng. 
Phương tiện - Thao tác 


Phía đổi tượng _ Mật chủ quan 
cửa hoại động - của chủ thể 


Sự thống nhất giữa chủ thể và khách thể (sự gặp gở). 


Sự kiện này cũng mang một tên gọi là hoạt động có đối 
tượng, hay hoạt động trên đối tượng. 


Điều làm cho bạn ngỡ ngàng có thể là chỗ này: nội dung 
tâm lí của hoạt động không phải chỉ ở trong tâm lí cá thể, bên 
trong cá nhân đố, mà ở ngay trên đối tượng. Đối tượng chính là 
nội dung của hoạt động tâm lí. Nói cách khác, trong tâm lí sẽ có 
những gì để có ở trong đối tượng, hoặc ngược lại, những gì có 
trong tâm lí, phải được đối tượng hoá ra ngoài. Vì vậy. đối tượng 
hoạt động còn được gọi một cách xác thực là nội - dung - có - 
tính - đối - tượng của hoạt động. Đồng thời. đối tượng ấy cũng 
quy định cả “kĩ thuật” chiếm lĩnh nó. Từ đó có thể hình dung đối 
tượng hoạt động như một đồng xu, mặt mặt là động cơ (nhiệm 
vụ) và mặt bên kia là kĩ thuật. Hình thức vật chất, hiện thực 
của kĩ thuật. rút cục, là hao tác, chuỗi £hao ¿ác để chiếm lĩnh 
(ĩnh hộn) đối tượng ấy. 


Động cơ không thể tên - tại - tự - thân. Nó không phải là 
mệt thực thể. Nó phải biện thân vào một zh⁄c thể khác, là đối 
tượng hoạt động. Đối tượng này có thể bên ngoài hay bên trong. 
Cồn thao tác lại có khả năng tổn - tại - tự - lập. Trong trường 
hợp lí tưởng nhất, công cụ lao động (vật chất và tình thần) là 
hình thức thuần khiết của thao tác. Người ta có thể tách thao 
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tác ra khỏi cá nhân và đưa vào máy. Mỗi cai máy là một hệ 
thống thao tác thuần tuý. Ö đây cần chủ ý tránh một sai lầm 
nghiêm trọng: hoạt động của máy là một phạm trù hoàn toàn 
khác so với hoạt động tâm lí nhất là hoạt động tâm lí người, 
Trong boạt động tâm lí người. mặt kĩ thuật của nó rút cục cũng 
quy về một hệ thống thao tác. nhưng hệ thống ấy bao giờ cũng 
được sử dụng theo cơ chế tâm lí, tức là có sự tham gia của động 
cơ - nhiệm vụ. Nếu “quên” điều này sẽ rơi vào chủ nghĩa hành 
vi, về mặt lí luận, còn về mặt thực tiễn, thì không tổ chức được 
hoạt động. 


Muốn tổ chức được hoạt động tâm \í cần phải lưu ý đến tính 
khách quan của nó. 


Hoạt động tâm lí thường được coi như có tính chủ quan của 
chủ thể hoạt động: hoặc thuần tuý chủ quan. boặc chủ yếu là 
chủ quan. Cả hai đểu không đúng. Nếu động cơ của hoạt động 
phải được đối tượng hoá (dù là bên ngoài bay bên trong), thì đối 
tượng này là một thực thể độc lập với chủ thể và chủ thể quan 
hệ với nó theo những “quy cách” xác định, không thể tuỳ tiện. 
chủ quan. Nói cách khác. quá trình hoạt động được tiến hành 
một cách hiện thực phù hợp cới đôi tượng để chiếm lĩnh đổi 
tượng ấy (hoặc để sáng tạo ra nó). Mặt chủ quan là khả năng 
thực hiện các hành động bằng sức cảng bắp thịt và thần kinh 
chủ thể. để thực hiện chuỗi £hzo tác. Nhưng chủ thể thực hiện 
quá trình “kĩ thuật” ấy nhằm một mục đích đã được ý thức. 


Mục đích của hành động hình như mang nặng tính chủ 
quan của chủ thể ? 
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Thực ra. đối tượng (tức là mục đích) của hành động cũng có 
khả năng tồn tại khách quan. nó không phải do chủ thể tuỳ tiện 
đề ra. Mục đích (= đối tượng hành động) cũng được hình thành 
trong những hoàn cảnh khách quan, chứ không phải là cái có 
săn. Thông thường. cái mà người ta quen gọi là mục đích. chỉ 
mới là biểu tượng về nó. Biểu tượng này có thể có từ trước khi 
hành động. (Nhưng vẫn chỉ là bà biểu tượng mà thôi). Quá trình 
hành động là quá trình “đổ vào” biểu tượng ấy nội dung đối 
tượng của mục đích. Ta có thể hình dung mục đích như “cột cây 
số” phải đi đến. Rõ ràng là ta chỉ mới có biểu tượng về nó chứ 
chưa chiếm lĩnh được nó (đù đó là một đoạn đường quen thuộc 
đã đi đi lại lại hàng trăm lần). Quá trình hành động là quá 
trình tiến gân đến cột cây số ấy. Chủ thể phải đi suốt đoạn 
đường cho đến khi đến tận nơi, tức là phải “làm ra” suốt đoạn 
đường ấy. tức cũng là “hình thành” nên dần dần quãng đường 
cho đến “cột cây sổ” ấy. Nhưng tình hình đó cũng đồng thời nói 
lên rằng mục đích chỉ thực sự trở thành mục đích khi chủ thể 
bắt đầu đí (= hành động) và hành động (đi) chỉ kết thúc khi chủ 
thể đã đến tận “cột cây số” ấy đạt mục đích). Theo Hegel, 
chừng nào chưa bắt đầu hành động, thì chủ thể chưa thể xác 
định được mục đích hành động, cho nên trong bất cứ hoàn cảnh 
nào, người ta phải bắt tay ngay vào hoạt động, chứ không phải 
chẩn chừ đắn đo về khởi sự. về các đoạn giữa và kết cục”. 


Mục đích của hành động (hay đối tượng của hành động) 
khác với đối tượng của hoạt động (động cơ) ở chỗ: đối tượng 


%' Xem Hegel, Khoa học uê các hiện tượng tỉnh thần, Bản dịch tiếng Nga, M. 
1959. tr 213. 
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hành động là một mục đích riêng. bộ phận. trước mất. nhằm 
thoả mãn những nhu cần của cuộc sống hiện thực. Trong ví dụ 
trên. đi đến cột cây số ấy. để còn vì một mục đích khác, nhằm 
một lợi ích khác. đó là ví dụ về sự khức biệt giữa mục đích và 
động cơ trong giáo dục. Đóng cơ hoạt động học tập của trẻ em là 
chiếm lĩnh những thành tựu của nền văn mình loài người (hay 
năng lực thực tiễn người) để ngày càng trở nên người hơn. thì 
những mục đích riêng của những hành động tức thời là, ví dụ, 
lĩnh hội trị thức khoa học trong các môn học. Trong trường hợp 
này, lại có sự trùng khớp giữa động cơ và mục đích. 


Trong mọi trường hợp, mục đích hành động hay động cơ 
hoạt động đều là những cái cát thể hod nhủ cầu mà chủ thể cân 
đạt đến. Chúng có tính khách quan, xứng đáng gọi là đối tượng 
hành động hay đối tượng hoạt động. 


Để đạt được mục đích tức thời, cân phải có những phương 
tiện thích hợp. các phương tiện này cũng mang tính khách 
quan. Trước hết, chính những phương tiện ấy là thành tựu mà 
loài người (thế hệ trước) đã tạo ra. Chủ thể cư xử trong trường 
hợp coi như có sển phương tiện. Mặc dù chủ thể có thể dùng 
phương tiện này hay phương tiện khác. thì điểu đó hoàn toàn 
không bênh vực cho lí lề về tính chủ quan của hành động hay 
của hoạt động. Sự lựa chọn phương tiện cũng như xác định mục 
đích hành động, đều bị quy định hỏi hoàn cảnh sống hiện thực 
của bản thân chú thể. 


Sự mô tả cấu trúc chung của hoạt động về mặt lí luận. đã 
tìm ra sự thống nhất biện chứng giữa tính khách quan và tính 
chủ quan, giữa đối tượng với chủ thể, vân vân. Nhưng sự mô tả 


4õ 


ấy còn mang lại những lợi ích thực tiễn vô cùng quan trọng cho 
guáo dục. 

Phương thức giáo đục thực chất là cách tổ chức quá trình 
hoạt động liên tục của trẻ em. Trình độ tổ chức các hoạt động ấy 
là thước đo trình độ điều khiển quá trình phát triển tâm lí cuả 
trẻ em. Các phương pháp giáo dục trước đây. nếu thấy được 
phần chủ quan của chủ thể được giáo đục vào lúc này, thì ở thời 
điểm khác. nó chỉ thấy tính khách quan của quá trình, từ phía 
thầy giáo. Mọi phương pháp giáo dục cũ vẫn còn loay hoay ở 
“bên trong chủ thể”. tìm cách “khai thác" khả năng bên trong 
của trẻ. hoặc chỉ lo “cải tiến phương pháp giảng dạy” của thầy 
giáo theo hướng phát huy khả năng đã có của trẻ, khai thác 
triệt để vấn sếng đã có của trẻ. 


Phương pháp mới đã vượt ra khỏi sức hút ấy của phương 
pháp cổ truyền. đưa ra một chiến lược mới: llình thành nên khả 
năng mới ở trẻ em. Đương nhiên. phương pháp mới không đại 
đến nỗi không biết tận dụng vốn sống đã có của trẻ. Nhưng với 
giả thiết là vắt kiệt tỉnh hịc đã có. nền giáo dục ấy vẫn chưa làm 
giàu thêm tí nào số vốn kia. Trong kbi đó, phương pháp mới tự 
đặt ra cho mình nhiệm vụ tạo ra trong mỗi trẻ em ngày càng 
nhiều hơn năng lực thực tiễn người và phải làm việc đó một 
cách chắc chắn. 


Cơ cấu hoạt động được mô tả sơ lược trên đây đã cho phép 
thầy giáo tổ chức được một quá trình khách quan (đối với trẻ 
em), vật chất, hiện thực, mình có thể tổ che được, kiểm soát 
được ở bên ngoài cá thể. 


46 


Nói một cách trừu tượng nhất. chiến lược mới thể hiện 
bằng phương pháp mới. dựa trên có sở thầy - trò với hai chức 
năng khác nhau: thầy tổ chức - trò hoạt động, 


Hoạt động của trò là một hoạt động có /ổ chức, ban đầu thực 
hiện ở bên ngoài, một cách vật chất có thể kiểm soát được một 
cách cắm tính và trực quan. Sau đó thực hiện tiếp quá trình 
biến hình thức bên ngoài thành hình thức bên trong. thành tâm 
lí, ý thức nhân cách. Quá trình này cũng được kiểm soát chặt 
chẽ. trải qua từng bước. từng giai đoạn. 


Để nói rõ hơn phương pháp mới, tôi dùng một thuật ngữ 
mới Liệc làm. Nó tương ứng với khái niệm nhiệm tụ đã mô tả ä 
trên. Khi nói piệc làm, thì đã bao hàm cả sản phẩm (bức là mực 
đích hành động) lẫn phương tiện cho phép đạt mục đích ấy. 


Quá trình học chính là quá trình /ờm piệc để tạo ra một sản 
phẩm xác định. Cồn quá trình đạy là quá trình £ổ ehkức làm việc, 
cung cấp vật liệu. mẫu sản phẩm và quy trỉnh công nghệ làm va 
sản phẩm. Riêng “ quy trình công nghệ” tương đương với chuỗi 
thao tác (đã mã tả ở trên). 


§8. MỖI LIÊN HỆ BÊN TRONG CỦA HOẠT ĐỘNG 


Sự phân tích cd cấu hoạt động ở §7 cho ta một biểu tượng về 
thành phần của nó. Sự phân tích ấy chỉ xẩy ra trong tư duy 
thuần tuý về tính khoa học. Trong hiện thực, một hoạt động 
sinh động của những cá nhân thực bằng xương bằng thịt. bao 
giờ cũng là một hệ thống hoàn chỉnh, cấu kết với nhau và chỉ có 
như vậy nó mới tổn tại với tư cách là mệt phương thức sống của 
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con ngươi. Thành thử. trong đời sống thực: ä một thời điểm nào 
đó. ä một cá nhân cụ thể thật khó phân biệt hoạt động với hành 
động. hành động với thao tác. động cơ với mục địch. v.v... nhưng 
sự phân biệt vân cần thiết và chỉ khi nào nó có sự rợch ròi ấy 
mới thấv được hệ thống các mối hiên hệ bên trong của 
hoạt, động. 


Hoạt động - hành động (động cơ - mục đích). 


Đặc trưng cho một hoạt động là động cơ của nó và đặc trưng 
cho một hành động là mực đích của nó. Một động cơ được cụ thể 
hoá vào trong nhiều mục đích khác nhau. đôi khi trái ngược 
nhau. Ngược lại. một mục đích duy nhất ấy có thể dùng để thể 
hiện nhiều động cd khác nhau. Tình hình đó được biểu hiện ở 
chỗ một hoạt động được thực hiện bởi nhiều hành động khác 
nhau và ngược lại. một hành động có thể đi vào trong nhiều 
hoạt động khác nhau. Một mặt, cần chú ý rằng, không thể có 
một hoạt động không có hành động. AN Leontlev dùng một 
hình ảnh như sau: “ Ta thử hình dung, nếu rút hết các hành 
động đang tạo nên hoạt động, thì nói chung trong hoạt động ấy 
chẳng còn lại tí gì nữa”!?, 

Mặt khác, một hành động không nhất thiết phải gắn chặt 
với một hoạt động. Nó có thể chạy từ hoạt động này sang hoạt 
động kia. Nói cách khác bản thân hành động có khả năng tổn 
tại độc lập tương đối. Vì vậy nhiều nhà tâm lí học chỉ tập trung 


VN, Leontiev, xem (9), tr, 104 
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nghiên cứu hành động. trong sô đó Galperin và Pliaget”' có 


nhiều cống hiến độc đáo và có giá trị nhất. 


Điều quan trọng hơn cả là sự chuyển hoá lẫn nhau. Một 
hoạt động sau khi đã toại nguyện (thực biện song động cơ) thì 
biến thành hành động. Hành động này sẽ được dùng để thực 
hiện những hành động khác hẳn với hoạt động đã sinh ra nó. 


Trường hợp ngược lại. nhằm đạt một mục đích nào đó. ta 
cần phải thực hiện mật hành động. Mục đích này có hai chiều 
hướng phát triển: !. Trở thành động cơ: lúc ấy hành động biến 
thành hoạt động và 2. Trỏ thành phương tiện. tức là hành động 
trổ thành thao tác. 


Hành động - thao tác (mục đích - phương tiện). 


Một hành động là một quá trình hiện thực hoá (hay hình 
thành. xác lập) mục đích. tức là làm ra sâu phẩm. Còn thao tác 
đo phương tiện (chủ yêu là công cụ) quy định. Sự khác nhau 
giữa mục đích và phương tiện quy định mệt cách khách quan và 
rõ nét sự khác nhau giữa hành động và thao tác. Nhưng. mặt 
khác, sự khác nhau ấy chỉ là tương đối: để đạt được mục đích, có 
thể dùng các phương tiện khác nhau. Do đó. trong trường hợp 
này hành động chỉ thay đổi về mặt “ki thuật”, tức là cơ cấu thao 
tác. chứ không thay đổi bản chất. nghĩa là vẫn phải làm ra cùng 
một sản phẩm ấy. 


“Jean Piaget (1890-1979) nhà tâm tí học I\gười Thuy Sĩ, nổi tiếng từ những 
năm 20. Ông đồng thời là nhà sinh học, triết học, lôgie học, giáo dục, Ông khởi 
xướng môn tâm lí học phát sinh trên cơ sở nghiên cứu tâm lí học trẻ em và sư 
pham. Ông để lại chừng 30 quyển sách và hàng trăm bài báo trên những 
chuyên đề khác nhau. 
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Bản thân một để vật nào đó (cái kìm. cải máy. khái niệm. 
hình tượng...) tự nó không cho ta biết gì. nếu không liên hệ với 
hoạt động tâm l£ Nếu nó là sản phớmm của một (hay nhiều) piệc 
làm. thì chính nó là mực đích của hành động. Còn nếu ta đứng 
nó như một cái có sẩn... để đạt một mục đích khác. ở bên ngoài 
nó. thì chính nó đã trở thành một phương tiện: dùng búa trong 
quá trình làm ra cai búa. Vậy là có sự khác nhau cơ bản giữa cái 
búa mục đích và cái búa phương tiện, thể biện ở sự chuyển hoá 
từ mục đích thành phương tiện. Dó là sự chuyển hoá phổ biến. 
Trong thực tế, đó là cách duy nhất để tạo ra các phương tiện. 
mà quá trình sử đựng phương tiện ấy trong hành động cũng là 
quá trình nh thành thao tác. Vì vậy trong giáo dục. điều quan 
trọng nhất là không bao giờ có thể huấn luyện (rực đếp các thao 
tác mà phải thông qua hành động. 


Sau khi đã hình thành, thao tác có khả năng tổn tại độc 
lập. có thể tham gia vào nhiều hành động khác. 


* Mục đích của hành động” với tứ cách một khái niệm tâm lí 
học, thực ra ở trong cuộc sống là vật thể! chính là sản phẩ»n của 
quá trình lao động. Mục đích ấy thoạt tiên xuất hiện ở trong 
đầu người lao động dưới đạng biểu rượng, rỗi nó được hình 
thành dân. được vật thể hoá để có một hình thức tên tại hiện 
thực (đà sản phẩm). 


Cũng vật thể ấy ở trong một quá trình khác sẽ trở nên 
“phương tiện của hành động". Ở đây. nó đã hoàn thành sự phát 
triển, tổn tại “y như thể” trong suốt cuộc đời của nó (cho đến khi 
hồng. bị huỷ hoại). 


Trong lao động sản xuất. ngưỡi công nhân phải có công cụ. 
phương tiện. thì trong hoạt động tâm lí các hành động phải có 
thao tác. 


Công cụ chính là sự tên tại vật chất của một thực thể tưởng 
ứng với mặt tâm lí là thao tác. 


Công cụ không tự nó sinh ra nó, mà do sức lao động của 
con người đã kết hợp nhiều yếu tế khác nhau để tạo ra. ví dụ, 
lửa. sắt, sức căng của bắp thịt đã tạo ra chiếc Buứ. Trong quá 
trình sản xuất ra cai búa. thì nó là mục đích. Với nghĩa Ấy, bạn 
đầu nó chỉ là một mục đích trữu tượng. Sau khí nung qua ngọn 
lửa lao động, nó được vật thể hoá thành một đề vật vật chất, gọi 
là cái búa. Với tư cách là mục đích, sân phẩm ấy chưa thể là cái 
búa vớt tư cách là công cụ. Nó mang tính chất trữu tượng với tư 
cách là sản phẩm nói chung như mọi sẵn phẩm khác: con đao, 
cải kéo, nghĩa là mục đích thuần túy trữu tượng . Sau khi đã 
rên xong. cái búa được sử dụng với tư cách là cái búa, thì nó 
khác hẳn các sản phẩm khác như dao, kéo... Bây giờ. mục đích 
thuần tuý, trừu tượng ban đầu được cụ thể hoá thành dao. kéo, 
búa. thành các phương tiện hoàn toừn cụ thể, 


Quá trình đó, xét về mặt tâm lí sẽ như sau: 

Để có được khái niệm “ búa, đao. kéo” với tư cách là các 
khái niệm &hác nhau, cự thể, thì trước đó hải có khái niệm 
chung trừu tượng là sửn phẩm. 

Muốn có sân phẩm thì phải có riệc lờm tương ứng. (Có thể 
có nhiều việc làm. nhưng để tiện điễn đạt ta coi việc làm là sản 
phẩm có quan hệ tương đồng 1 - ]). 


Quá trình làm việc Ấy gọi là hành động. 


Khi bành động kết thúc, nói nôm ra là làm xong việc. ta có 
sản phẩm còn chưa được sử dụng. Trong tình trạng còn “nằm 
chờ" tạm thời. sản phẩm ấy đang ở hình thức trừu tượng . tiểm 
năng. nhưng trong nó (do lao động được kết tỉnh lại) có khả 
năng sẵn sàng vận động theo xu hướng cụ thể hoá và nó sê trỏ 
nên hoàn toàn cụ thể khi trở thành phương tiện, nghĩa là thành 
những vật thể (công cụ, dụng cụ) đơn nhất: búa, đao, kéo... Lúc 
này, từ hình thức là cái vật thể hoá quá trình hành động, nó trổ 
nên cái vật thể hoá £haø tác. Quá trình chuyển hoá ấy chính 
cũng là quá trình làm cho khái niệm trừu tượng ban đầu (sản 
phẩm) xuất hiện dưới các hình thức boàn toàn cụ thể (là công 
cụ): búa, đao, kéo. Như vậy, có thể coi mỗi công cụ (vật chất hay 
tỉnh thần) tương ứng 1-1 với một (hay chuỗi) thao tác. Từ đố. cốt 
lõi của vấn đề là ta đã coi công cụ vật chất (búa) như là cái vật 
thể hoá công cụ tỉnh thần: khái niệm (búa). Vậy là, muốn có kết 
quả cuối cùng (công cụ, khái niệm) thì phải iờm từ đầu, theo 
một “quy trình công nghệ” chặt chẽ, chứ không chờ nhâầu vật, 
làm sẵn. 


Không bao giờ đưa đến cho trẻ em những khái niệm có sẵn - 
Khẩu hiệu ấy đặc trưng cho phương pháp sư phạm mới. 


§9. QUÁ TRÌNH VẬN ĐỘNG BÊN TRONG 
CỦA HOẠT ĐỘNG 
1. Về mặt hình thức (hình thái) 


Bước tiến cơ bản của tâm lí học hiện đại trong cách lí giải 
mối quan hệ giữa cát tâm lí và cái uật chất là coi sự khác nhau 
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giữa chúng chỉ có thể có nghĩa tuyệt đối trang !í luận nhận thức. 
Ngoài ra. sự phân biệt ấy là tương đối. Trong tâm lí học. từ lâu 
người ta đi tìm mỗi liên hệ thực giữa hai phạm trù đó. Ví dụ. 
nhà sinh lí học Nga Sechenov nêu lên luận điểm: tâm lí học 
khoa học phải nghiên cứu nguồn gốc của các hoạt động tâm lí. 
Tiếp theo. những công trình nghiên cứu về tư duy. phát hiện ra 
tư duy bằng tay (tư duy thực hành). Tiếp đến là giả thuyết cho 
rằng những hành động bên ngoài. xét về mặt sinh thành, là có 
trước các hành động trí tuệ bên trong. Cho đến những năm 20 
thế kì XX. Watson đưa ra giả thuyết về sự chuyển hoá của quá 
trình bên ngoài thành quá trình bên trong: nói to - nói thầm- 
nói không có tiếng. Vào thời ấy Piaget cũng tìm ra cø chế 
chuyển từ giai đoạn “ sờ mó, mày mò” (manipulation) thành “ý 
nghĩ”, nhờ đó thấy được vai trò của hành động trong quá trình 
hình thành tư duy mà ông cho chủ yếu là quá trình chuyển ào 
trong. Muộn hơn một ít, Wallon. Bruner cũng có tư tưởng 
tương tự. 


Tư tưởng “chuyển vào trong” cũng nấy sinh đồng thời ở Liên 
Xô. bắt đầu từ Vưgotsky và người đạt đến kết quả có sức thuyết 
phục nhất là Galperin. 


Ở §6 bạn đã làm quen với tư tưởng cơ bản của Vưgotsky: 
ông coi 1 - công cụ và 2 - sự giao lưu giữa người với người là hai 
biện pháp cơ bản để thể hệ sau tiếp thu đĩnh hội) kinh nghiệm 
của thế hệ trước để lại. Sự chuyển giao ấy được thực hiện, 
đương nhiên. ở bên ngoài tâm lí, dưới hình thức hònh động bên, 
ngoòi. hay lời nói fo, trong sự cộng tác giữa những cá nhân với 
cá nhân. Chỉ sau đó, kết quả ấy được hình thành trong cá thể. 
Từ đó. quan điểm cơ bản của tâm lï học Xô viết là hoạt động tâm 
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lí bên trong xuất phát từ hoạt động thực tiền bên ngoời. Như 
vậy. ö đây. có sự đồng nhất uề bản chất tà sự bháe nhau bê hình 
thức. mà bắt đầu phải là bình thức bên ngoài. Nói cách khác, 
khi nói về tâm lí nói chung. thì trước hết phải nghiên cứu hog¿ 
động có đối tượng bên ngoài. và tiếp đó. bằng sự chuyển hoá mà 
có được hoạt động tâm lí. Thế là về mặt gia thuyết ìí luận, quan 
điểm ấy khắc phục được sự cách biệt tuyệt đối giữa hoạt động 
vật chất và hoạt động tâm lí và do đó, giữa cái vật chất (kể cả 
cải vật ]Ð và cái tâm lỉ. 
Vấn đề đặt ra tiếp theo: chuyển hoá như thế nào 7 


Galperin đã mô tả suốt cháng đường chuyển hoá ấy bắt đầu 
là hành động vật chất trên những đối tượng bên ngoài, trải qua 
hành động trên lài nói (nói to. nói thẩm. nói không ra tiếng) mà 
cuối cùng có được hành động trí tuệ bên trong”. 


Thành tựu ấy. thực ra, tổng kết lại một quá trình phát triển 
lâu đài về lí luâu của tâm lí học nói chung. đến mức đã thực 
nghiệm được. Đó là một bước ngoặt về phương pháp nghiên cứu 
tâm lí học. Từ những năm ð0, nhất là những nắm 60 trở đi, 
những công trình nghiên cứu thực nghiện: theo tư tưởng cơ bản” 
chuyển vào trong" đã đóng vai trò chủ đạo trong tâm lí học. đặc 
biệt trong tâm lí học sự phạm. Đưa vào thực nghiệm trên trẻ em 
mẫu giáo (Zaporojets) và học sinh cấp I (Elkonin và Davưdov) 
đã làm rõ thêm những vấn để lí luận và hình thành dân “ kĩ 
thuật” mới trong giáo đục. Đó là những thực nghiệm ban đầu 
tuy hết sức khiêm tốn và đơn giản, nhưng cũng đã làm rõ thêm 
nhiều vấn để lí luận và tạo ra một cơ sở thực tiễn, ít nhất về 


"®Những nội dụng chỉ tiết sẽ được trình bầy ở sác mục 7, 8, 9. 
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mặt tâm lí học. cho những dự án về phương pháp giáo dục mới... 
đặc biệt trong lĩnh vực nhận thức và sự phát triển trí tuệ. 


Linh hến của phương pháp ấy là sự thống nhất cê bản chất 
gi?a các hình thức hoạt động. Từ đó. muốn có được hoạt động 
tâm lí bền trong, thì trước hết phải tổ chức được hùnh thức bên 
ngoài của nó và trễ em sẽ hoạt động trước hết trên những đối 
tượng bên ngoài ấy, rổi qua từng giai đoạn nhỏ, kế tiếp nhau mà 
“ chuyển vào trong” thành ý nghĩ. ý thức tâm lí. 


Bản thân sự “chuyển vào trong” ấy đã giả định có một cơ 
cấu chung cho cả hoạt động bên ngoài lần hoạt động bên trong. 
Nói chung. cơ cấu chung ấy cho phép mọi quá trình chuyển hoá: 
“ vào trong” và “ra ngoài”. tức là vừa thực hiện quá trình vật thể 
hoá khái niệm. tư tưởng . vừa quá trình ngược lại. lấy ra từ vật 
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thể, khái niệm. tư tưởng đã “gửi vào “ trước đó. 

Thành tựu ấy được coi như phát hiện quan trọng nhất trong 
tâm lí học thế kỉ chúng ta, 
2. Về độ lớn tương dối của các đơn vị 


Những “đơn vị như hoạt động. hành động, thao tác trong 
cấu trúc vĩ mô ”' chỉ có giả trị tương đốt. 


ứ® Xem (9), tr IÔI. 
** Trong những năm 7Ô đã có tự trưởng về “cấu trúc vị mô” của hoạt động, 
trong đó vừa xét về mật sinh £hành (tầm lí họe) vừa xét về mặt ượng (thông 
tin học) và đưa ra khái niệm “ khối chức năng", như một đơn vị nhỏ nhất, Xem 
V.P Zinchenko. Về phương pháp cấu trúc tí mô trong sự nghiên cửu hoạt động 
nhận thức, M, 1972. 
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Nếu ta chia mục đích “lớn” thành những mục đích “nhớ”, 
thành những việc làm “nhỏ”, thể hiện ra ở sự phân chia sẵn 
phẩm “ lớn” ra những sản phẩm “bộ phận”. Tương tự với mỗi 
sản phẩm là một hành động mà “ độ lớn” của nó được đo bằng 
độ lồn của sản phẩm. 


Tương ứng với điều đó, số thao tác trong mỗi hành động 
cũng có thể trở nên nhiều thêm hay ít đi và “độ lớn” của mỗi 
thao tác cũng không phải cế định từ đầu đến cuối trong một 
hoạt động hay nhiều hoạt động khác nhau, ở những nơi và 
những lúc khác nhau. 


Khả năng có thể “ chia nhỏ” ra hay “ gộp to” lại các đơn vị. 
đặc biệt về thao tác, có một ý nghĩa thực tiễn rất lớn. 


Thoạt đầu. cần phải chia nhỏ các quá trình cho đến mức 
không thể chia nhỏ hơn nữa. và bắt đầu thực hiện đây đủ các 
chỉ hết đó, không bỏ sót. không nhảy cóc. Trong những bước 
phát triển tiếp theo. một số chỉ tiết đứng cạnh nhau sẽ được gộp 
lại. Do đó, kế cả độ lớn nói chung của quá trình thì không đổi. 
nhưng số “đoạn” được tách ra huấn luyện thì ít đi, giảm mãi đi, 
khiến cho những đoạn lớn này “trơn tru” không có dấu vết của 
sự phân chia trước đó. 


Ta có thể biểu diễn quá trình đó như sau: 


Lần 1 [x⁄‡:J>z|> 4... ]J. J. J | | (10 thao tác) 
1 23 4 5 67 8 910 


Lần 2 Ám."......ˆ 
Lần 3 L__—— |} | —] (3 thao tác) 


Lần 4 L..„ ` .==|"_..--.-"`| (2 thao tác) 


Lúc đầu cần phải làm đủ 10 thao tác (trong trường hợp này 
còn có thể gọi là động tác). Nhưng đến lần thứ 4 thì chỉ còn 2 và 
ta không thấy được các dấu vết đã chia lần trước. 


Cách “chia” và “gập” chứa đựng trong đó cả “thuận lợi" lẫn 
“mối nguy”. Thuân lợi ở chỗ có thể làm từ từ và theo đúng trật 
tự từ đầu đến cuối. Nhưng nếu dừng lại qué /âu. thì sau này ở 
chỗ chia thành “gợn”, mà các lần sau không thể “bào nhẫn” 
được. Ví dụ: trong thực tế giảng dạy ở lớp dưới, thường gặp cách 
đọc nhát gừng từng tiếng một hoặc khi học tiếng ngoại quốc đọc 
từng âm tiết rời rạc. không thành nguyên một tiếng trôi chảy. 
như người bản ngữ vẫn nói. 


Ngược lại. nếu không biết chia nhỏ. thì rất khó huấn luyện. 
Cách day “đại khái” thường do thầy giáo không biết chia nhỏ 
việc cần làm để hướng dẫn trẻ em. buộc trẻ em tự mây mò. em 
được. em không. 


Nghệ thuật sư phạm là ở chỗ: trước hết thầy giáo biết. đem 
việc làm chia nhỏ mãi cho đến lúc không thể chia nhỏ được nữa. 
Sau đó. trong quá trình hướng dẫn trẻ em làm. thầy có năng lực 
cảm nhận được /ểu Tượng cần dừng lại ở mỗi lần thực biện: 
chuyển (gộp) muộn quá hay sớm quá đều không tết. Chính ở 
đây (và chỉ ở đây) mới có thể nói đến “tay nghề”. 

Ví dụ: Dạy tiếng Việt. 

1. Lúc đầu phân tích (“tháo”) câu thành từng tiếng; cầu là 
“sản phẩm lớn”, tiếng là “sản phẩm bộ phận”. 

2. “Đập vỡ” (“tháo”) tiếng ra 2 phần: phụ âm đầu và vẫn. 


3. “Đập vỡ” (chia nhỏ. tháo) vần ra các đơn vị âm nhỏ nhất. 


Œt 
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4. Nghiễn cứu các loại âm (nguyên âm. phụ âm) và vai trồ 
của chúng trong vần - vần trong tiếng - tiếng trong câu. 


Trong giáo dục. nói chung cần theo nguyên tắc sau đây: bai 
việc làm (thao tác) ngược nhau phải được tiến hành /iển nhau 
(coi như đồng thời. Nói cách khác. có thể “tháo rồi” sân phẩm 
ra thành từng bộ phận cấu thành nó và ngược lại “lắp” các bộ 
phận thành sản phẩm: 


Thao tác trừ đi liền thao tác cộng. 
Thao tác chia di liền thao tác nhân. 


Thao tác “tháo” vẫn ra thành nguyên âm phụ âm phải đi 


liểu thao tác “lấp” nguyên âm vào phụ âm để được lại vần. 


Theo Piaget. đến hết 7 tuổi, trẻ em mới có thể làm những 
thao tác ngược như vậy. Nhưng. thực ra. nếu 6/ếf dạy. thì có thể 
hình thành sớm hơn những thao tác trí tuệ “ngược nhau” và 
hơn nữa còn có thể huấn luyện cả một bệ (hồng các thao tác 
như vậy, 


Cách dạy này, dựa trên nguyên lí thống nhất giữa hai hình 
thức (bên trong và bên ngoài), đem các thao tác ngược nhau Ấy 
trình bầy ra trước mắt trẻ em và chính trẻ em thực hiện một 
cách bên ngoài, trước sự kiểm soát của thầy giáo. các thao tác 
ngược nhau ấy. Chị khi nào lôgic của bảnh động bên ngoài đã 
được xác lập. ta sẽ tổ chức quá trình chuyển vào trong (tức là 
thay đốt hình thức hoạt động). 


Cách dạy này theo mục đích cuối cùng của nó, sẽ tạo ra 
những sẵn phẩm trí tuệ. tỉnh thần. với tư cách là những sởn 
phẩm hoàn chỉnh, một “khối”. không thể tách rời các thao tác, 
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dù cỗ to hay nhả. Vì vậy, việc phân chúa, tháo lắp bao giờ cũng 
đặt trong một thể hoàn chỉnh và chỉ có trong trương hợp ấy mới 
có sự chuyển hoá. Nếu không. sẽ phá huỷ sự tốn tại hiện thực 
của những sản phẩm ấy. 


3. Về các trình độ phát triển của hoạt động 


a) Hoạt động tâm lí só cơ sở uật chất của nó là hoạt động 
sinh lí, nhưng điều quan trọng hơn là xết mỗi tương quan giữa 
hai Zoại ấy. Hoạt đệng sinh Hí cho ta khơ nống thực hiện những 
hoạt động tâm lí. nhưng tự nó không gây ra hoạt động tâm lí. 
giống như nẩn nhà vững chắc cho phép xây nên đó bất cứ ngôi 
nhà nào. nhìng nền nhà ấy. tự nó không làm trồi lên dù chỉ là 
một túp lều. Như vậy, với giả thuyết đã có một cơ sở sinh lí hầu 
như không bị hạn chế, ta đi đến những quy luật đặc thù của 
hoạt đông tâm lí, chứ không thể quy về những hoạt động sinh lí 
đơn thuần ”. 


Mối quan hệ giữa hai loại hoạt động (sinh lí và tâm l0 cho 
phép tìm ra cơ chế tâm - sinh lí của quá trình chuyên hoá lấn 
nhau giữa chúng. Cơ chế này được hình thành trong quá trình: 
phát triển loài và “để lại" cho từng cá thẻ số vốn (khả năng) đủ 
thực hiện các quá trình phần ánh tâm lí. Ví dụ, khả năng nghe 
tiếng người. Nhưng muốn khả năng /2ở¿ ây trở thành hiện thực 
đối với mỗi cá thể. thì cá thể với tư cách chủ thể phải hoạt động 
trên những đối tượng tương ứng thành hành động và thao tác 
phù hợp. Trong trường hợp này, cơ sở sinh lí chỉ đóng vai trỏ 


t2, ÁN, eêontieV có sự so sánh tiều biểu: mối quan hệ giữa Lâm lí học và sình lí 
học cũng giống như mối quan hệ giữa sinh lí học với sinh học, xem (9), rr.114. 
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những &hở năng thực hiện các chức năng đã được quá trình 
phát triển loài sáng tạo. huấn luyện và truyền lại trong cơ chế 
não. Số đi có được các chức năng ở dạng khả năng ấy. vì loài 
người đã sáng tạo ra công cụ (trong đố có ngôn ngữ) tức cũng là 
sang tạo ra các (hao tác tương ứng. Những thao tác này thoạt 
đầu tốn tại ở bên ngoài, sau được chuyển vào trong thành các 
thao tác trí óc (các thao tác lôgIc). 


Trên những trình độ phát triển ngày càng cao của tâm lí 
(Œể cả quá trình nhận thức), những quả trình tâm lí đầu tiên 
buộc phải đính với những yếu tố có tính sinh lí. Đối với động 
uật, kết quả hành động sẽ củng cố hay phá huỷ cơ chế tâm - 
sinh lí này. Đối với người. việc nghiện cứu tâm lí học cũng phải 
hất đầu từ trừnh độ tâm - sinh lí 


Ví dụ : cảm giác, trì giác. những thao tác chính xác của tay 
chân, những khả năng phân định chính xác về không gian và 
thồi gian... 


Để huấn luyện những thao tác vừa mô tả. trong những năm 
70. tâm lí học kỹ thuật đã đặt vấn để chia hoạt động thành các 
“đơn vị" nhỏ nhất. ví dụ. các “khối chức năng"'”, trong đó 
nghiên cửu các quá trình chuyển hoá giữa những đơn vị của 
hoạt động tâm lí và những đơn vị chức năng thực hiện nó trong 
các quá trình hoạt động của não. Tâm lí học thần kinh và tâm lí 
học bệnh lí nghiên cứu sâu hơn sự chuyển hoá này, mà đối với 
trẻ em bình thường, tâm lí học sư phạm có thể dừng lại ở mức 
“biết là có” sư kiện đó. 


Œtˆ V,P, Zinchenko. Về phương pháp cấu trúc ví mô trong sự nghiên cứu hoạt 


động nhạn thức. Trong “Các công trình của Vinie” số 3M. 1979. 
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b) Tiếp bục phát triển cao hơn. hoạt động đạt đến trình đó 
tâm lí. Đến đây. hoạt động tâm lí đạt được một chđf mới. cô tính 
chủ thể. Những quá trình tâm lí được điều khiển theo những 
quy luật coi như độc lập với những quy luật sinh lí. Đó là những 
hành động hay thao tác được thực hiện theo mẫu có trước trong 
biểu tượng mà quá trình hành động nhằm đạt đến kết quả, hiện 
thực hoá mẫu đó. Ở đây. quá trình hoạt động phải được tiến 
hành trên đôi tượng và được điều chỉnh cho phù hợp với đối 
tượng ấy (= “nẫu”), tức là có ›nục đích. 


Đạt đến trình độ này, động vật chỉ hạn chế trong phạm vi 
các hành tí bản năng. nghiã là những hành vì có tính “hợp lí 
khách quan” cơ hồ như mục đích. Những hành vi này có thể 
được điều chỉnh cho phủ hợp với hoàn cảnh tức thời, nhưng thực 
ra. nó tốn đã có từ khi mới sinh ra và được thực biện theo một 
cơ chế không có đảo ngược. Ò trẻ nhà (dưới 5- 6 tuổi). theo 
Piaget, vẫn chưa thể có các thao tác ngược. vẫn bị tri giác trực 
tiếp chỉ phối. nhưng nhờ có ngôn ngữ, phạm vị boat động đã mở 
rộng rất nhiều và vì vậy ngày càng có thêm nhiều cơ chế tới 
được tạo ra bằng hành động trên đối tượng. khiến cho tính chủ 
thể của hành động ngày càng có xu hướng thống trị ră rệt. 


e) Đỉnh cao nhất mà hoạt động tâm Hí đạt đến là trình độ xã 
hội (hay nhân cách). Đây là một bước tiền về chớ. Từ đây, chỉ 
còn lại những hoạt động thuần tuý người, đặc trưng riêng cho 
phạm trù người. Quy luât cø bản chỉ phối các hoạt động này có 
tính xã hội - lịch sử khách quan. Nói cụ thể hơn: hoạt động của 
cá nhân không còn là của riêng một mình cá nhân đơn độc ấy. 
mà bao giờ cũng là của một cộng đồng người, trong một thời 
điểm xác định. Để dễ nhận thấy bản chất vấn để, ta có thể nói: 
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sự thích ứng với hoàn cảnh sống của mỗi cá nhân không phải là 
qự thích ứng cá nhân mà là sự thích ứng tập ?5ế. công đồng. 
Điều này thể hiện lrong mỗi hành vì của cả nhân. đù trong 
trường hợp chỉ có một mình “cô lập” với thế giới bên ngoài. như 
anh Robinson giữa đảo hoang. 


Hoạt động người đạt đến trình độ xã hội đã đưa con người 
sang hẳn một phạm trù mới. tách biệt hẳn với thế giới động 
vật!?*, Từ đây, hoạt động của người tuân theo những quy luật 
khách quan có tính lịch sử và chịu sự tác động của các mối quan 
bệ xã hội đương thời. Trên ý nghĩa ấy. Marx cơi con người như 
một tổng hoà các quan hệ xã hội. 


Trình độ xã hội của hoạt động là trình độ đạt được sau cùng 
của sự tiến hoá lịch sử nói chung và của lịch sử loài người nói 
riêng. Nhưng nó không nhất thiết là trình độ sau cùng của sự 
phát triển cứ nhân từng con người cá thể, Trái lại. ngay từ lúc 
mới ra đồi, đứa trẻ đã là người. đã là thành viên của xã hội loài 
người. đã ở trong những mối quan hệ xã hội người. vì vậy, việc 
giản dục trẻ ngay tử đâu đã được tổ chức trong mọi trình độ 
phát triển của hoạt động, phản ánh được nền văn mỉnh 
hiện đại. 


Việc phân tích hoạt động. tách riêng ra ba trình độ phát. 
triển. nhằm mục đích thấy được quá trình tiến hoá của nó trong 
toàn bộ lịch sử và do đó. thấy được mối quan hệ giữa ba trình độ 
ấy mà không thể quy về một trình độ nào trong đó coi là quan 


2811, 1a, Galpetin có lí khi ông nói rằng một trong những đặc điểm quan trọng 
nhất của con người hiện đại là “không có bản năng” Xem bài “Về vấn đề bản 
tiang của người” trong tạp chí tiếng Nga “Những uấn để tâm lí học”. 1916, số 
1,1 34 
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trọng nhất. Dồng thời ta có thể khắc phục được những quan 
điểm đối lập nhau giữa cái sinh li. cái tâm lí và cái xã hội 
với nhau. 


§10. SỰ CHUYỂN HOÁ TỪ HOẠT ĐỘNG NÀY 
SANG HOẠT ĐỘNG KHÁC - CÁC KIÊU HOẠT ĐỘNG 


1. Khái niệm đối tượng 


Triết học coi hoạt động như một. phạm trù diễn tả mỗi quan 
hệ giữa chủ thể với khách thể. Tâm lí học nghiên cứu hoạt động 
của từng con người s«ụ thế. có thực. đang sống trong một hoàn 
cảnh xác định, cho cá nhân ấy, có mệt không hai. Tuy nhiên. ở 
đây cần lưu ý: cá nhân không bao giữ tách rời khỏi xã hội và cá 
nhân không bao giờ tẩn tại trong hiện thực với tư cách là yếu tố 
đối lập vơi yếu tế kia là xã hội. Mọi hoạt động của bất cứ cá 
nhân nào cũng đặt trong một hệ thống các quan hệ xã hội: cá 
nhân ở trong lòng xã hội và xã hội ở trong mỗi cá nhân. Nói 
cách khác, xã hội không thể cơi là môi trường của con người như 
thiên nhiên là môi trường cho động vật. Không hiểu điều đó. 
nên từ lâu tâm lí bọc vẫn luấn quấn trong hai cách lí giải: xã 
hội hoá cá nhân hay cá thể hoá xã hội. mà thực ra chỉ có sự 
chuyển hoá lẫn nhau “trong nội bệ” của một thể thấng nhất. 
Tuy nhiên, muốn tổ chức được sự chuyển hoá này. cần phải có 
sự tách biệt tương đối. Từ đó có khái niệm về (ñuh đối tượng của 
hoạt động. Nói đến hoạt động tức là cùng một lúc nói đến đổi 
tượng của nó. Muốn tổ chức một hoạt động phải xác lập đối 
tượng của nó. Các hoạt động khác nhau bởi đối tượng của mình. 
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Nói cach khác. khi chuyển từ đối tượng này sang đối tượng 
khác. chứng ta đã thay đối &/ểu hoạt động. 


Trước hết đối tượng coi như một nật thể tật chất: sắt. gỗ. 
chén. bút. may móc. xe cộ v„v, tên tại “tự nó”. bên ngoài đầu óc 
mỗi người. Đó là hình thức tổn tại cơ bản - hình thức nguyên 
thuỷ hay hình thứ số 1. 


Sau đó. nhờ có hoạt động tâm lí. đối tượng ấy có một hình 
thức tổn tại 0Ðứ hơi. dưới dạng hình ảnh. biểu tượng. khái niệm. 
với tư cách là sản phẩm được hình thành trong quá trình 
hoạt động. 


Điều quan trong bậc nhất là thấy được bai hình thức tổn tại 
của hai đối tượng. \nghbTa là chỉ có sự khác nhau về hình thức 
của cùng một nội dung. Từ đé, quá trình có được nội dung này 
trong tâm lí (biến nó thành tâm l0 ¿5c chất là quá trình thực 
hiện sự biến hóa về hình thức (biến thái). mà tương ứng với né 
là việc chuyển hoá về hình thức của hoạt động. Tuỳ theo tình 
hình hiện nay. đối tượng đang tổn tại dưới hình thức nào (bên 
ngoài hay trong đấu) mà ta có hình thức hoạt động phù hợp - 
hoạt động bên ngoài hay hoạt động bên trong. Nhưng. nếu xét 
trong toàn bộ qua trình giáo dục. thì quá trình đó phải bất đầu 
từ bên ngoài, trên đối tượng vật chất, cảm tính, có thể sờ. nắm. 
cầm. tháo. lắp, nặn. v.v... Đó là cách chiếm lĩnh đối tượng, nắm 
lấy nội dung. linh hôu của nó. 


Nội dung đối tượng là gì 2 


Nếu xét về hình thức tổn tại bên ngoài tư duy, về mặt cảm 
tính. có thể có những đổ vật rất khác nhau. Ví dụ: cá/ cốc bằng 
nhựa, băng sứ. bằng ống bương cắt ra, v.v. Nhưng tất cả các đồ 
vật ấy có cùng một nội dung: khái miệm cốc. 
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Nếu bây giữ lấy khái niệm làm chuẩn. thì. ví đụ: khái niệm 
cốc cũng có hai hình thức tổn tại: bền ngoài (trong hiện thực. 
khách quan với tư duy) và bên trong (là sản phẩm của quá trình 
tư duy). hình thức bên ngoài cho ta nhận đ'ìn khái niệm chính 
là cái cốc có trước mặt ta. Hình thức này gọi là dạng uật chất 
của khái niệm. Còn hình thức bên trong của nó thì “tàng hình” 
vào trong cái hình thức bên ngoài kia. tức là trong cái cốc, 
Thường người ta coi hính thức này chính là nội dung hay dạng 
tỉnh thần. Nội dung này chính là năng lực người. Cả hai dạng 
được xác định bởi một chuỗi thao tác liên tiếp nhau, theo một 
trật ta? chặt chẽ ta gọi là /ôgíc của khái niệm cốc. Theo nghĩa Ấy, 
Marx gọi cái cốc là cải vật thể hoá khái niệm cốc. boặc là cái mà 
con người “gửi vào” đó năng lực gọi là khái niệm cốc. Sau này 
trẻ em muốn có được khái niệm cốc. thì phải làm một quá trình 
“ngược lại”, “lấy ra” từ trong cái cốc khái niệm cốc. Nói nôm na 
là biết dùng cái cốc như người lớn dùng. tức là biết lắp lợi chuỗi 
thao tác mà người lớn đã “gửi vào” cái cốc. Quá trình “ gửi vàc” 
và “ lấy ra” này gọi là hoạt động có đối tượng (hoặc hơạt động 
trên đối tượng). Hoạt động này có thể diễn ra trực tiếp, ngay 
trên cái cốc (cái cốc thực trong cuộc sống. hoặc cái cốc xếp bằng 
giấy, nặn bằng đất sét không thể dùng uống nước như thật) và 
có thể không cần có cái cốc ấy. Nhưng trong tất cả các trường 
hợp, trẻ em đều phải thực hiện cùng một chuỗi thao tác như 
nhau hay theo một lôgic như nhau, tức là chỉ có một (nội dung) 
khái niệm duy nhất. Trên ý nghĩa ấy khái niệm cốc cũng được 
cơi là đối tượng hoạt động nói chung hay đối tượng của hoạt 
động nhận thức. 


Trong thực tiễn giảng dạy. có thể đem đang vật chất của 
khái niệm gộp với đối tượng vàt chất của bên ngoài. còn dạng 
tỉnh thần của khái niệm là đối tượng của hoại động bền trong. 
Việc “tách” và “gộp” này chỉ xẩy ra trong tư duy. trong hoạt 
động “sư phạm”. Vì vậy. dù thế nào, thầy giáo cũng phải hiểu 
thật rõ: trước hết, k&d¡ niệm cốc vốn tồn tại một cách hiện thực 
bên ngoài tư duy. “bàng hình” vào trong bất kỳ cái cốc nào. Với 
nghĩa đó, mợi cái cốc đều như nhau, cái cốc bằng pha lê không 
ưu việt hơn bằng cái cốc bằng đất sét chưa nung, và thầy giáo 
không cần phải cho trẻ em hoạt động trêu tất cả các cái cốc có 
thể có trên đời, mà chỉ cần trên mộ cớ cụ thể nào đó cũng đủ. 
Tất cả đều cửa một khái niệm duy nhất. Hai là, cái cốc thật Ấy 
ai cũng trông thấy nhìíng nó không phải chỉ là khái niệm cốc 
mà chỉ là “chỗ ở” của nó, còn bản thân khái niệm cốc vẫn là 
“tỉnh thần” không ai trồng thấy, sở, nắm được. Nó không dính 
chặt với cái cốc thật trong đời. Nó có thể xa rời, “đi ra”” khỏi cái 
cốc ấy để “vào trong đầu” và “ở lại” trong đó. Vậy là khái niệm 
cốc với tư cách là đối tượng (hoạt động) nhận thức có hơi chỗ ð: ở 
ngay trong cái cốc thật và ở trong đầu. Nếu lúe nó đang còn ở 
trong cái cốc thật mà ta muốn “bắt lấy” thì phải đừng £ay cầm 
lấy cả cái cốc, chuyển địch nó bằng một chuỗi thao tác, theo một 
trật tự nhất. định. Còn nó đang ở trong đầu, mà muốn cho người 
khác biết nó đang ở trong đầu mình thì phải dùng ?iếng nói mô 
tả chuỗi thao tác ấy, theo đúng trình tự ấy. Khó khăn về mặt lí 
luận là ở chỗ này: giả thử nó đơng ở trong đầu. Ta có thể phân 
vân: nó vốn ở đó hay từ ngoài đời vào? Có hai cách trả lời trải 
ngược nhau: Hegel: nó là đân địa phương. quê quán, tổ tông ở 
đó. Marx: nó là đản “ngụ cứ” ở ngoài mới chuyển vào. Chúng ta 
theo Marx, nghĩa là. nếu ngay bây giờ thầy giáo (nhà bác hẹc) 
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đã có trong đầu mình một khái niệm nào đó. thi điều đó chỉ uái 
lên rằng rước đây thầy giáo (nhà bác học) băng hoạt động của 
bản thân mình trên chính đối tượng (hình thái vật chất của 
khái niệm) ây. đã giúp cho né dọn nhà, từ ngoài chuyển vào 
trong - giúp nó “đọn nhà”. chứ không động chạm đếu bản thân 
khát niệm'ˆ. Bản chất của phương pháp giảng dạy cổ truyền chỉ 
là thế này: sau khi đã có một khái niệm nào đó trong đầu, thây 
giáo tưởng mình sẽ chuyển nó, nguyên bạn như cậy, sang đầu 
trẻ em. bằng cách giảng giải cặn kẽ. dễ hiểu chính khái niệm 
đang ở trong đầu mình. Nếu trẻ em nhớ kĩ bài giảng và nói lại 
được y như thế. có thể không bỏ sót một đấu phẩy. thì thầy giáo 
tin rằng trong đầu trẻ em đã có khái niệm đó. Thầy đã làm xong 
nhiệm vụ truyền thụ tri thức. 


Phương pháp giảng dạy mới là phương pháp tổ chức hoại 
động có đối tượng. Có thể nói có ba 0iệc làm: 

1. Thầy giáo đưa khái niệm trong đầu mình ra ngoài. trả nó 
về quê cũ (ở trong cái cốc thật). 

2. Tổ chức cho trẻ hoạt động trên đối tượng ở hình thái vật 
chất. bên ngoài (trong thực tế giảng đạy là trẻ học dùng cái cốc). 

3. Bằng hoạt động của bản thân mình. rrẻ em tự mình “bắt 
sống” khái niệm ở ngay tại nhà tổ tông nó (cầm cả cái cốc) rỗi 
đem nó “chuyển vào trong”. Sau quá trình này. cái cốc vẫn ở lại 


°* Sa này bạn sẽ thẤy rằng nhờ hoạt động của những cá nhân cụ thể, tức 
cũng là của loÀi người nói ch'ng, khái niệm sẽ phát triển mà trong chừng mức 
nào đó, ta có thể coi là “tự phát triển”, Ví như, sau khi dọn nhà vào đấy, nó lấy 
Vợ, sinh con để cÁi, VV... 
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bên ngoài. còn khái niệm cốc đã “tach” ra đọn vào trong đầu: nó 
tôn tại như một chuỗi thao tác. 


Đến đây. một khi nắm được cốt tuỷ của vấn để và không sợ 
nhầm lẫn nữa. ta có thể nói: mục đích cuối cùng của học tập là 
chiếm lĩnh &bđ¿ niệm cốc dưới hình thức một chuỗi thao tác. chứ 
không phải cái cốc. Nhưng không thể “bắt sống" được khái niệm 
cốc, nếu không đàng được chính cái cốc thực trong đời. nếu 
không “chiếm lĩnh” chính cái cốc ấy. 


Để thật chắc chắn và tránh được mọi sự lầm lẫn. bạn phải 
phân biệt được: 1. tiếng cốc: 2. khái niệm cốc; 3. cái cốc. 


Khi trẻ chỉ vào một vật (đối tượng) và hỏi: cái gì đấy ? bạn 
trả lời: cái cốc. Lần sau, bạn chỉ vào cái ấy và hỏi bé: cái gì đấy ? 
- Cái cốc. Bé nhớ trếng đó. Bạn khen: giỏi quá ! thông mình quá! 
Bạn vừa quay mặt đi. bé cầm cái cốc quẳng xuống sàn, võ tan. 
Sự kiện ấy chứng mình bằng hành động rằng bé biết tiếng 
cốc. nhớ tiếng cốc, nói đúng lúc tiếng cốc, nhưng chưa có khái 
niệm cốc. 

Người lớn cũng vậy, nhiều khi nói: “cho tôi mượn cái cốc, 
cắm mấy bông hoa”.Về thuật ngữ. người ấy dùng tiếng cốc, 
nhưng về khái niệm. người ấy dùng khái niệm lọ hoa. Tương tự. 
vẫn trơng cái cốc ấy có thể nó cả khái niệm “chặn giấy”. nếu 
dùng cái cốc ấy để chặn giấy. khái niệm “cục đá” nếu. như em bé 
kia, dùng để nếm. 

Như vậy, một mặt, trong cùng một sự nật có thể có nhiều 
khái niệm. Bản thân sự tôn tại hiện thực của sự vật không nói 
lên (hoặc không phô bày) khái niệm ở trong đó. Vì vậy, từ bản 
thân sự vật ấy chưa phải là đổi tượng của hoạt động nhận thức. 
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nhưng nó sẽ rở thành đôi tượng hoọt động ấy. một khi có hoạt 
động của người thâm nhập vào. khiến cho nó trả nên cái cột thể 
hoá khdi niệm. Khái niệm được định nghĩa không phải bởi sự 
hiện diện của sự vật. mà bởi /ôgic hành động (chuỗi thao tác) đã 
kết tình trong nó. Do đó. đối tượng của hoạt động là thể thống 
nhất giữa sự tồn tại hiện thực của sự vật và năng lực thực tiễn 
của người được gửi vào (được kết tỉnh) và được lấy ra từ sự vật 
ấy. Đó là sự thống nhất giữa khách thể và chủ thể, giữa cái vật 
chất và cái tâm lí. 

Mặt khác đặc trưng cho một khái niệm có một sự vật. nghĩa 
là sự vật ấy tôn tại vì khái niệm ấy (coi như chỉ vì một khái 
niệm duy nhất ấy). 


Để cho tiện. người ta đặt cho sự vật ấy một cái tên: cái cốc. 
Vì vậy, ta chỉ được quyền hiểu nghĩa hoàn toàn đơn trị: trong 
cái cốc chỉ có một khái niệm duy nhất của nó: khái niệm cốc. 


Biết được cái tên (thuật ngữ) chưa chắc đã có khái niệm 
tương ứng. nhưng một khi đã có khái niệm. nhất thiết phải đặt 
cho nó một cái tên. cơ hồ như gói nó lại cho tiện cất giữ và sử 
dụng. Trong trường hợp này cải cốc vật chất có thực và tên gọi 
nó (tiếng cốc) lại cực kì quan trọng. 


2. Đối tượng hoạt động 


Trên kia đã nói. mỗi hoạt động được xác định bởi động cd 
của nó. Mà động cơ là hình thái trừu tượng nhất. bên trong tảm 
lí. Nó không có thực thể, đành phải hiện thân (tàng hình) vào 
đối tượng và vì vậy. hoạt động bao giờ cũng là hoạt động có đối 
tượng nhằm chiếm lĩnh đối tượng đó. 
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Mở đầu mục này tôi đã nói khá kĩ về một đối tượng là khái 
niệm Và mượn ví dụ cái cếc để diễn đạt. Xm bạn chú ý mấy chỗ 
dễ nhằm lẫn (10 thao tác). 

Nếu nói thật triệt để. thì cách nói đưy ¿âm của Hegel đễ 
hiểu hơn đổi với giáo dục. 

Pha thứ nhất: Thoạt tiên khái niệm cốc ổ trong đầu người 
lớn (hay trong đầu thượng đế thì cũng thế). Nhưng nó không 
chịu ở mãi trong đó. Nó bất con người phải làm cho nó (chỉ cho 
riêng nó thôi) một cái nhà thứ hai. sát chất đà cái cốc). 

Pha thứ hai: Nhà làm xong, đặt tên cái cốc: khái niệm cốc 
dọn về ở đấy. (Hành vi chuyển chỗ ở này Hegel gọi bằng một 
thuật ngữ khó nghe và dễ hiểu lầm là tha hoá). Điều quan trọng 
nhất là phải thừa nhận rằng cái vật có tên cốc là “cái nhà” làm 
riêng cho một khái niệm cốc ở, có khi còn nói là nơi để giam 
khái niệm cốc hoặc nơi gứ: khái niệm cốc. 

Pha thứ ba: Bây già ai muốn mượn. muốn chê? linh, muốn 
"giải phóng”, muốn “lấy lại”..khái niệm cốc. thì phải “lây” từ 
trong cái côc ra. theo cách thức đã “gửi vào”. 


Ba nha xẩy ra theo đúng trật tự ấy trong giáo dục (chữ 
không phải trong triết học. như Hegel nói). Để tránh hiểu lầm 
nên nói như Marx. cài cốc là cái tật thể hoá khái niệm cốc. hoặc 
nói: cái cốc là sự kết tinh một cách vật chất nàng lực thực tiễn 
người. là kết tỉnh cách eư xử người do thế hệ trước sáng tạo ra 
(bất chấp kinh thánh” - Marx) và truyền lại. Cho nên khi đạy 
cái cốc. người lớn tạo điều kiện cho trẻ en ngay lập tức sử dụng 
thành tựu của lịch sử - xã hội. ở dạng kết tỉnh cuối cùng. 


Tuy nhiên. bản thân cái cốc đối với trẻ em thì chưa là gì củ, 
Lần đầu tiên tiếp xúc. trẻ có thể ct xử &hông vứng đáng với cái 
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cốc. ví dụ: ném đi, để lần lông lốc. cho mồm vào trong lòng cốc 
uống, v.v... Nói cách khác. cách cư xử người xứng đáng với cái 
cốc (tức là xứng đáng với thế hệ trước, với bản tính người) sòn là 
một “bí mật” trốn kĩ trong cái cốc, Cái cốc không biết “nói” và 
trẻ em thì không biết “cư xử”. Phải có người “thứ ba” xen vào: 
người lớn, tức là xã hội loài người. 

Bằng ví dụ này tôi muốn nói đến một sai lầm b¿ ¿hểm rhất 
của phương pháp giáo dục cổ truyền thể hiện ở nguyên tắc tực 
quan. Để các thầy giáo già đð giận. tôi xin khẳng định công lao 
của nguyên tắc ấy và vì công lao ấy, nhân loại đã khoác lên đầu 
nó vòng nguyệt quế. Nhưng lâu ngày. vòng nguyệt quế đã rai 
rụng hết lá. trơ ra mấy cành cúi khô. Ngày nay. khi đạy khái 
niệm cốc, thầy đưa cho học sinh xem cá: cốc thật. Trẻ em nhìn. 
sở. nghe nói v.v. về nó, một cách frưc tiếp. Sau đó với tài gợi ý 
của thầy. học sinh tự mô tả được cái cốc (thường gợi là định 
nghĩ.) theo những thuậc lính (tính chất. chỉ tiêu. tiêu 
chuẩn,v.v.) một. hai, ba. bốn, năm, sáu. v.v... Ởu thể là: một, - 
bằng thuỷ tình. hai - hình chóp cụt có đáy nhỏ bịt kín. ba - mầu 
trắng: bổn - có hoa; năm, sáu. bảy, tâm. chín, mười. Thế là xong 
phần “1í thuyết". Phần hai lớn: ứng dụng. Thầy nói: cốc đùng để 
uống nước. Thủ thuật sư phạm chủ yếu ö lớp là học sinh nói, 
nghe nói và ghi chép, để rỗi về nhà học thuộc lòng bài ghi (sách 
giáo khoa). Giờ học sau, thây bắt lên bằng trả lời miệng. 


- Hôm qua chúng ta học bài gì 2 
- Thưa thầy bài cốc ạ ! 


- Em hãy nói định nghĩa cái cốc. 
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- Thưa thầy. cốc bằng thuỷ tỉnh (thầy lầm nhầm trong đầu 
- được một ý). hình chóp cụt (thầy tiếp tục - hai ý) có hoa (ba)... 


- Em nói được 7 ý - 7 điểm, về chỗ ! 


Bạn thân mến. dù có đến lã điểm. chứ không phải 7, thì 
những điểu ấy còn rất xa lự oới khái niệm cốc, nghĩa là còn rất 
xa lạ nới đốt tượng chính cống của hoạt động học tập. 


Cái cốc, hay giáo cụ trực quan nói chung chỉ là cải may ra 
có đối tượng hoạt động trú ngụ, chứ bản thân chúng chưa là gì 
cả và có thể sẽ không là gì cả. Nhưng, có người vặn lại, chẳng 
phải phương pháp giáo dục ấy đã đào tạo ra biết bao nhân tài 
hay sao ? - Xm thưa: Đó là sự thật. Vâng, là cái sự thật cay 
đắng: những nhân tài ấy là kết tỉnh của cuộc đời nói chung. 
Nhà trường xưa nay dạy đạo Ÿ/í (đạo lí học đường). bằng lời, còn 
cuộc đời dạy làm tiệc. bằng hoạt động thực tiễn. Tình hình ấy 
đã đúc lại thành lời khuyên chân tình và trung thực. Hấy làm 
theo lời thầy nói. Còn làm như thế nào - đó là phầu của trẻ em 
tự mày mò lấy, tự học lấy trong cuộc sống thực. 


Phương pháp mới, do xác định được đối tượng hoạt động 
theo bản chất của nó, mà tiến hành việc giáo dục dựa trên cơ sở 
tổ chức hoạt động của bản thân trẻ em trực tiếp lên đối tượng. 
Nếu nhà trường thấy cần phải dạy cho trẻ khái niệm cốc, thì chỉ 
vì muốn cho trẻ có được một năng /ực mới. lần đầu tiên trong 
đời mới xuất hiện và được hình thành. Năng lực ấy có phần “1í 
thuyết” nhưng là lí thuyết - thực tiễn, nghĩa là trẻ biết dùng cốc 
theo đúng khái niệm cốc, để uống nước, nuôi sống mình. 


Ngoài khái niệm khoa học ra, đối tượng hoạt động của trẻ ở 
trong nhà trường còn là những chuẩn mực sống của xã hội. 
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những quan hệ xã hội đương thời. Tất cả những quan hệ này, 
theo Marx phải được xây dựng trên cơ sở nến sản xuất hiện 
thực. với những quan hệ kinh tế xác định. 


Đối tượng hoạt động của trẻ ở trong nhà trường chính là 
những đối tượng trong đời sống hiện thực với những thành tựu 
vật chất và tĩnh thần. với những quan hệ kinh tế - xã hội của xã 
hội đương thời. Vậy là. về bản chất, nhà trường là nơi đang xấy 
ra cuộc sống thực của trẻ em và bằng cách tế chức những hoạt 
động trên những đối tượng thực ấy mà tổ chức quá trình phát 
triển tâm lí và trưởng thành về cơ thể của thế hệ trẻ đang sinh 
ra và lớn lên. 


Những công trình nghiên cứu về đối tượng hoạt động cho 
trẻ em của tâm lí học Liên Xô đã được D.B. Elkonin tổng kết lại 


trong một bài báo””, 


D.B. Elkonm phân tất cả các đối tượng hoạt động của trẻ 
eIn từ lúc mới sinh đến lúc trưởng thành ra hai lđp A và B. 

Lớp A gầm những quan hệ của trẻ em với người lốn. với xã 
hội. 

Lép B gồm những quan hệ của trẻ em với thiên nhiên, với 
thế giới đỗ vật do loài người sáng tạo (hay phát hiện) ra, 


Những đối tượng cho hoạt động lĩnh hội của trẻ trong các 
lớp A. B ấy thoạt đầu còn trừu tượng, chưa phân hoá, ngày càng 
cụ thể hơn, càng phát triển triệt để hơn, thành những đối tượng 


®? D3. Elkonin. Về ấn để phân bì sự phát triển tâm lỉ của tuổi thơ. Trong 
tạp chí “Những vấn đề tâm lí học”.1971, số 4. 
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cụ thể. Mỗi đối tượng này xác định một kiểu đoại hình) hoạt 
động. Sự phát triển các loại hình hoạt động là cơ sở hiện thực 
tạo ra sự phát triển của trẻ em. 


§11. HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐẠO 


Trong sự mô tả cơ cấu hoạt động. tôi muốn lưu ý bạn mấy 
vấn đề. 


1. Cơ cấu có hai hinh thái (hình thức); bên ngoài và bên 
trong. Như vậy, tôi nhấn mạnh đến sự biến hoá uê hình thức 
của một bản chất. 


2. Hình thái bên ngoài được coi là cơ sở. Hai vấn đề lí luận 
ấy. tự chúng bao hàm một vấn đề thực tiễn giáo dục: 


3. Tổ chức quá trình biến thái của hoạt động - từ hình thái 
bên ngoài, vạt chất. chuyển thành hình thái bên trong, tình 
thần, thành nhân cách mỗi trẻ em. 


Nhưng quá trìmh sống hiện thực không bao giờ chỉ xấy ra 
một chiều. Vì vậy, nhà giáo còn phải chú ý đến: 

4. Quá trình biển hoá ngược lại - từ hình thái bên trong, 
tỉnh thần, chuyển thành hình thái bên ngoài, vật. chất. 


Nguyên lí cơ bản của giáo dục là thây giáo biến những 
thành tựu của xã hội loài người thành tài sẵn cho mỗi cá nhân. 
Nói cách khác. muốn có sự phát triển bên trong trẻ em thì thầy 
giáo phải làm những việc bên ngoài nó. có thể tổ chức được. 


Bằng cách đó. thầy giáo đi tìm nguồn góc phát triển. nội dung 
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phát triển và phương thức (phương pháp) phát triển của mỗi trả 
em. không phải ở bên trong trẻ em đó. mà ở bên ngoài. tức là ở 
trong xã hội loài. ở trong nền văn mình hiện thực. tập trung lại 
trong các đói tượng lĩnh hội. 


Các đối tượng lĩnh hội, dù được tổ chức mệt cách tự giác hay 
tự phát. rút cục, cũng làm nên một hệ thống phù hợp với cuộc 
sống thực. Phương thức giáo đục nhà trường hiện đại nhằm đạt 
trình độ tự giác tối ưu về khả năng tổ chức hệ thống ấy và do đó 
đạt được sự phù hợp tối ưu với cuộc sống hiện đại. 


Mỗi đốt tượng xác định mật hoạt động. Vì vậy. thầy giáo tổ 
chức hệ thống các hoạt động của trẻ em bằng cách tổ chức chính 
bản thân hệ thống các đối tượng và tổ shức sự phát triển của hệ 
thống này. Phương thức giáo dục nhà trường khác với bất cứ 
hoạt. động nào khác của xã hội là luôn luôn mang đến cho trẻ 
em những đổi tượng mới, chưa hề có trước đó. Chỉ những cái 
mới trong tâm lí. (trong sách báo thường gọi là những cấu tạo 
mới trong tâm l0. tức là tạo ra sự phát triển (theo đúng nghĩa 
của thuật n¡gữ này). 


Thực chất của việc tổ chức hệ thống đối tượng là ngày càng 
cụ thể hoá hai lớp đối tượng A. B ở trên. 

Dựa vào giả thuyết của D.B. Blkonnin, có thể cho rằng: 

Từ O - 1 tối: đối tượng thuộc lớp A: quan hệ giao lưu của 
trẻ với mẹ và người lón. 

Từ 1 - 3 tuổi: đối tượng thuậc lớp B: quan hệ của trẻ với thế 
giới đồ vật. Học cách sử dụng các để vật hàng ngày (cốc. thìa. 
bát...) theo kiểu người. 


~1 
en 


Cuộc “khủng hoảng” năm 3 tuổi đánh dấu một sự chuyển 
biển của chủ thể đối với bản thân mình: một quan hệ C với bản 
thân mình '°. 


Từ 3 - 6 tuổi: đối tượng thuộc quan hệ A: các quan hệ. 
chuẩn mực trong cuộc sống hàng ngày. 

Từ 6 - 7 đến 11 - 12 tuổi: đối tượng thuộc lớp B: các tri thức 
khoa học. ï 

Cuộc khủng hoảng thứ hai thường xấy ra ở quảng 12 - 18 
tuổi. Quan hệ C có một trình độ phát triển cao hơn lần đầu!®'. 

Từ 12 đến 16 - 17 tuổi: đối tượng thuộc lớp A: quan hệ bạn 
bẻ, quan hệ thân tín. v.v... 

Từ 18 tuổi trở đi: đối tượng thuộc lớp B: nghề nghiệp 
chuyên môn. 

Một vấn để lí luận: giả thuyết này coi mỗi giai đoạn (lứa 
tuổi) chỉ đặc trưng bởi các đối tượng của một lớp mà thôi. như 
vậy có “phiến điện” không. có “cực đoan” không 2 Bởi vì trong 
cuộc sống thực làm gì có thuần một loại hoạt động. Phải chăng 
sẽ hợp lí hơn. nếu nó có cả hai, thậm chí có c¿ ba quan hệ A. B. 
€ cùng một lúc ? 


Một giả thuyết khác cho rằng cùng một lúc có hai đối tượng 
mới cùng xuất hiện, tức là cùng một lúc hình thành hơi hoạt 
động chủ đạo. Đó là một giả thuyết rất táo bạo đối với sự hiểu 
biết của tôi. Tôi không dăm bác bỏ. nhưng chưa đủ gan chấp 
nhận. Nếu giả thuyết này đứng thì phải xây dựng lại toàn bộ 
tâm lí học trẻ em và sư phạm và quyển sách này trở nên 
lạc hậu. 


18 Hả Ngọc Đại, Luận Ấn Gến sĩ. M. 1976, 
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Tư tưởng cơ bản của tác giả quyển này coi mỗi giai đoạn 
phát triển được đặc trưng bởi một hoạt động chủ đạo duy nhất. 
Vấn để là xác định đúng được đổi tượng mới xuất hiện. theo 
lôgic của cuộc sống. Việc làm này không có hại cho bất cứ quan 
điểm nào. Nếu quả thật phải có hơ đối tượng, thì đối tượng này 
phải là một trong hai. (Nếu cho rằng có hai. thì có gi không cho 
rằng sẽ có ba ? Và nếu như phải có ba. thì đối tượng tôi chọn 
phải là một trong ba. Mà đã có ba. thì vì sao không phải là bốn ? 
v.v.). Tôi coi chỉ có một, thì tôi phải ¿a chọn thật nghiêm ngặt, 
không được phép sai lẫm. (Lúc ấy tôi sai lầm 100%. Người cho 
rằng có hai hoạt động chủ đạo chỉ sai lâm 50% và người cho 
rằng có 100 hoạt động chủ đạo sẽ chỉ còn một xác suất 1%, 
không đáng kể). Đây không phải chỉ là vấn để lí luận... suông. 
Nó chỉ đạo việc tổ chức thực tiền giáo dục. Nếu trong một giai 
đoạn nào đó chỉ có một hoạt động chủ đạo, thì thầy giáo tận 
trung tỉnh lực để hinh thành hoạt động ấy. Nó cồn rất non yếu. 
cần phải có sự quan tâm đặc biệt. cân được tổ chức chặt chẽ. 
không như hoạt động chủ đạo trước nó. hay đã già đặn. lõi đơi. 
Xưa nay nhà trường cễ truyển không để ý đến cái mới xuất 
hiện. mà thường thường nếu không đánh đểng nhất loạt thì có 
khi cồn quan tâm hơn những cái đã qua. khiển cho cái hiện tại 
chỉ là cái quá - khứ - kéo - đài - ra. 

Đó là sai lầm bị thảm nhất về mặt chiến lược của nên giáo 
dục cổ truyền. 


Cho đếm nay (1982) các nhà tâm lí học Liên Xô chưa thống nhất với nhau về 
các hoạt động chủ đạo ở các lứa tuổi 19 - 17. Ở đây có hai ý kiến. 

D.B Elkonnim cho ở đó cố đổi tượng mới là quan hệ thân tình giữa các bạn 
thiếu niên cùng tuổi. Xem (17). 


V.V. Davưdov cho đổi tượng mới của lứa tuổi này là các hoạt động công ích. 
Xem V.V. ))avưdov. Vấn đã phân kì sự phát triển tâm lí, trong quyển “ Tâm lí 
học lứa tuôi và sư phạm”, Perm, 1974. 
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Căn cứ vào giả thuyết mỗi giai đoạn phát triển được thực 
hiện bởi một hoạt động chủ đạo. nếu tại một thời điểm nào đỏ 
cắt ngang dòng phát triển. thì có thể hình dụng qua sơ để sau: 


Từ O0 - 1 tuổi: sơ đồ hết sức sơ lược. chỉ một hoạt động duy 
nhất. đâầng thời cũng là hoạt động chủ đạo. 


Từ 1 - 3 tuôi: có hai hoạt động. một là hoạt động cỡ cồn tiếp 
tục. và một hoạt động mới, lần đầu tiên được hình thành: hoạt 
động trên đối tượng là các đỗ vật hàng ngày. kết tỉnh nàng lực 
người. Tình hình ấy cũng giống hệt như khi trong xã hội đã có 
xe đạp. người ta vẫn đi bộ. Phương pháp (cách cư xử) đi bộ đã 
được hình thành ở giai đoạn trước. nay chỉ việc “đem dùng”. 
Laài người không dại đến nỗi là vứt bỏ những thàuh tựu của 
quá khử. cũng như không chỉ hạn chế mình ở những thành tựu 
(phương pháp) cũ. 


Từ 18 tuổi: sẽ có 6 kiểu hoạt động: trong đó chỉ có một hoạt 
động mới, lầu đầu tiên được hình thành trên đổi tượng mới, là 
nghề nghiệp. Năm kiểu hoạt động khác. vốn là hoạt động của 
các giai đoạn trước vẫn tiếp tục (và tiếp tục suốt đời) tổn tại và 
phát huy tác dụng. 


Hoạt động chủ đạo của người lớn là lao động sân xuất. 
Nhưng như ta biết, người lớn không chỉ có lao động sản xuất. 
Họ cũng vui chơi. cũng học tập. cũng yêu đương. v.v... 


Đưa khai niệm hoạt động chủ đạo vào giáo dục có một sức 
chì đạo thực tiễn hết sức quan trọng: mỗi hoạt động chủ đạo sẽ 
mạng lại một ¿hành Hưu mới cà từ đó trở đi (suốt đời) chủ thể 
chỉ việc sử dụng như những phương tiện (cd sở, hay tiển để) để 
thực hiện những hoạt động tức thời, vì sự sống còn của cả thể ở 
tại thăi điểm đó. Do đó. rút cục, nhiệm vụ cơ bản của giáo dục là 
tổ chứa quá trình hình thành các cq† động chủ đạo của các giai 
đoạn phát triển từ lúc mới sinh đến lúc tuổi trưởng thành. 
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CHƯƠNG ïñ! 


VỀ PHƯƠNG THỨC PHÁT TRIỂN 
CỦA TRẺ EM 


I. VỀ CHIẾN LƯỢC GIÁO DỤC 


§12. HAI THÁI ĐỘ CHIẾN LƯỢC ĐỐI VỚI 
QUÁ TRÌNH PHÁT TRIÊN CỦA TRẺ EM 


1. Mỗi nẩn giáo dục (nội dung, phương pháp, tổ chức giáo 
dục) tương ứng với một phương thức sản xuất. 


Nền giáo dục cổ truyền tần tại cho đến ngày nay ở nước ta 
tương ứng với nền kinh tế gia trưởng. Một mặt, nên giáo dục ấy 
vẫn trông chờ vào may rủi, giống như mùa màng lúc thất bát, 
khi được mùa. Mặt khác, nó thực hiện quan hệ áp đặt một chiều 
“từ trên xuống” theo phong cách gia trưởng: thầy nói, trò ghỉ 
nhận. Do đé. dù các thủ thuật biến hoá đến đâu, thì về bản 
chất, nền giáo đục ấy vẫn thực hiện mật chiến lược duy nhất là 
buộc trẻ em chấp nhận những chân lí có sẵn. 


Triệt để thực hiện chiến lược ấy. khoa sư phạm cổ truyền đí 
luận đạy học, lí luận giáo dục. v.v.) đưa ra nhiều nguyên tắc sư 
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phạm: trực quan. vừa sức. phát huy tính tích cực của học sinh. 


củng cố ôn tận trị thức cũ. v.v... 


Nhưng mặc cho những tên gọt rất hấp dẫn. bản chất các 
nguyên tắc ấy vẫn chỉ nhằm “thuyết phục” trẻ em tin vào những 
chân lí có sẵn. những tri thức “tuyệt đối” trong sách vỡ. những 
lễ nghi. phép tắc trong quan hệ. Trẻ em là “đối tượng” đuạc giáo 
dục ở phía t động. một bề vâng nhận những lới dạy từ trên 
rót xuống. 


Khoa học nghiên cửu về quá trình giáo dục như giáo dục 
học, lí luận dạy học. tâm lí bọc sự phạm. tâm lí học lứa tuổi .v.v. 
cũng một lòng trung thành với chiến lược thụ động ấy. Hẹ tìm 
mọi cách ghi lại. xác nhận những gì đỡ có trong mỗi trẻ em. đo 
xem số vốn ấy có được bao nhiêu. để còn “phát huy nó. Đương 
nhiền. những công trình trung thực ấy đã đóng những vai trò 
tích cực. ít nhất cũng cho biết trẻ em đến cột cây số nào của 
đoạn đường đã đi qua. Không al quan tâm đến cách đi. Con 
đường cứ kéo đài. số vốn tri thức cũng nhờ thế kéo dài, mác 
thêm những chuỗi mới. như đoàn tầu móc thêm toa. Vân một 
đầu tầu, trên đôi đường ray ấy. Mọi sự cải tiến không thể thay 
đổi được bản chất của phương pháp. Nhưng, K. Marx nói, 
“những thời đại kinh tế khác nhau khâng phải ở chỗ chúng sản 
xuất ra cái gì. mà là ở chỗ chúng sản xuất bằng cách nào. 
với những tư liệu lao động nào”"”, Ở đây Marx coi trọng phương 
pháp. 


q9 KC. Mayx, 7ư bạn, q.1.t.1 ĐT, 1973, tr. 33. 
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Với giả thiết. những trị thức mà nhà trường đem lại cho trẻ 
em là cần thiết. thì vấn để là làm thế nào để trẻ em có được tri 
thức ấy. 


Khi chưa có nhà trường (thầy giáo). trẻ em vẫn có thể có 
được những tri thức cần thiết cho cuộc sống: chỉ cần học zợi chỗ; 
trực tiếp trên hiện trường lao động. trong cuộc sống thưởng 
ngày. Phương pháp ấy ta gọi là phương pháp truyền tay. 
Phương pháp ¿truyền tay hoàn toàn đủ cho một trình độ sẵn xuất 
thấp kém. với một. kĩ thuật thô sơ, trong điều kiện sự phân công 
lao động càn mới phôi thai. Mãi cho đến khi đạt được sự phân 
công lao động thực sự. tức là từ khi có sự phân công lao động 
chân tay và lao động trí óc”" thì mới xuất hiện những nhà tư 
tưởng. thầy tu... Và có lẽ thấy giáo cũng không thể xuất hiện 
sớm hơn. 

Thầy giáo không phải là một cá nhân. mà là một phương 
pháp. hơn nữa là phương pháp tiên tiến nhất đương thời. tôi gợi 
là phương pháp nhà trường. 

Phương pháp nhà trường cũng như bất cử phương pháp sẵn 
xuất vật chất nào khác, đảm nhiệm chức năng cơ bản là tạo 


ra một trình độ lao động cao hơn với một năng xuất lo động 
cao hơn. 


Phương pháp nhà trường, trong bất cứ giai đoạn lịch sử nào 
cũng phần ảnh trung thành phương pháp sản xuất vật chất. 


Từ hái lượm. chuyển qua chăn nuôi là một bước chuyển 
chiến lược: từ chỗ thụ động nhờ vào ân huệ của thiên nhiên dẫn 


2® Xem K. Marx và F. Engels. Hệ tư tưởng Đức, ST., 1962, tr. 25-26. 
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đến việc chủ động tạo ra nguồn thực phẩm thường trực. Xu 
hướng chủ động ấy ngày càng lấn tới, được xác lập vững chắc 
hơn. Nông nghiệp rồi thủ công nghiệp. v.v. cuối cùng. xuất hiện 
nên sản xuất đại công nghiệp. 


Phương pháp đại công nghiệp là bước ngoặt chiến lược lớn 
nhất, trong lịch sử văn minh. “Nguyên lí của đại công nghiệp là 
phân giải quá trình sản xuất xết ngay trong bản thân nó và 
trước hết là không liên quan gì đến bàn tay con người. thành 
những yếu tố cấu thành né ". Quá trình sẵn xuất do con người 
tiến hành mà lại “không liên quan gì đến bàn tay con người”! 
“Nét đặc trưng cho đến tận thế kỉ XVIII là các nghề thủ công 
đều được coi là mysteries (mystères) mà chỉ có những người am 
hiểu kinh nghiệm và nghề nghiệp mới có thế đi sâu nấm vững 
được. Đại công nghiệp đã xế toang tấm màn che đậy không cho 
người ta thấy được các quá trình sản xuất của chính họ. cái tấm 
màn làm cho ngành sản xuất khác nhau, đã được tách riêng ra 
một cách tự phát, trở thành những điều bí ẩn đối với nhau và 
thâm chí đối với cả những người am hiểu trong mỗi ngành 
nữa”??. Quá trình lao động cho đến tận thế kỉ thứ XVIII vẫn 
phải phụ thuộc vào tay nghề cá nhân. Hãi ấy nhân loại còn “sai 
lầm" về phương pháp luận: lẽ ra cần phát hiện điều bí hiểm của 
quá trình lao động ngay trong bản thân quá trình đó, thì người 
ta lại tìm ở bền ngoài nó, tức là bên trong mỗi cá thể riêng lẻ - 
những người có tay nghề. Đại công nghiệp đã trượt bỏ “sai lầm” 
đó bằng cách “phân giải quá trình sản xuất ngay trong bản thân: 


Œ K, Marx. 7V bản, q.1,T. 1, ST, 1978, tr. 322. 
@® K, Mayx. Xem (21), tr. 321 ~-322. 
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nó”, bên ngoài các cá nhân. Nếu đi ngược lại chặng đường lịch 
sử nền sản xuất vật chất. lài mãi. lùi lại nửa đâu thế kỉ XX. 
xuống cuối thế kỉ XIX.giữa thế ki XVIIIL. xuông sâu mãi. đến 
thế kỉ XVII ta vẫn chưa đón gặp dựơc phương phấp giáo dục 
hiện may. 


Phương pháp giáo dục cổ truyền may lắm mới ngang với 
nên sản xuất phường hội (thế ki XV - XVID, còn trông chờ vào 
thợ cả và những cá nhân có tay nghề, mà bản thân những cá 
nhân ấy cũng không lí giải nổi vì sao mình có, giống như trong 
sản xuất nông nghiệp. ở đó nhiều yếu tế tham gia vào quá trình 
sản xuất (môi trường thiên nhiên. thời tiết...) còn ở ngoài tâm 
tay con người. Vậy thì chỉ còn tìn vào những sức mạnh siêu 
nhân và siêu tự nhiên (thần thánh, ma quỷ, số mệnh. trực giác, 
“thông mình vốn săn tính trời”, v.v.) và chờ những may mắn 
như “của bắt được”. 


Trong hoàn cảnh lịch sử - kinh tế ấy. giáo đục còn là một 
quá trình may rỏi. Thầy giáo luên luôn ở tư thế đái phó với 
những tình huống bất trắc, nơm nóp “s mất mát”, chốc chếc 
phải xem lại “ đã có gỲ' và “còn gì”, thông qua các nguyên tắc 
“củng cố trí thức, thường xuyên ôn tập”. Và sự khôn ngoan của 
nguyên tắc “phát huy tính tích cực” thì chỉ là lài khuyên trẻ em 
“tích cực vơ lấy vơ để" cái đã có ð trong lời giảng của thầy, mong 
sao có đủ tất cả những gì thầy nói ra, rồi nhớ như in. Nhưng 
nếu chỉ có thế thôi thì làm sao “học một biết mười” được ! 

2. Nhìn bề ngoài hình như giáo đục nhà trường là một quá 
trình tự giác: có chương trình, có sách giáo khoa in sẵn, có giờ 
giấc theo thăi khoá biểu... nhưng về bản chất, nền giáo dục ấy 
theo chiến lược thụ động, vẫn trong phạm trù £ự phát. sống trên 
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kinh nghiệm hàng ngày. trông cậy vào tay nghề của các cá nhân 
thầy giáo. 

Tất nhiên. tính tự phát là tính tự giác cồn phôi thai”". Lịch 
sử rồi cũng đến cột cây số đầu tiên của đoạn đường tự giác. Từ 
khi lịch sử hiện thực dám “bất chấp kinh thánh”, sáng tạo ra 
phạm trù Người, thì con người vừa mới được hình thành lập tức 
bị Thượng đế trừng phạt. giam mãi trong thế giới kinh nghiệm 
hàng ngày. Mãi mới vài thế kì nay. ban đầu nhờ sự “đổ vỡ" từ 
trong lòng cuộc sống do nền sản xuất. đại công nghiệp gây ra, 
mà đầu óc con người đã vượt lên khỏi kinh nghiệm hàng ngày, 
vươn tới trình độ tư duy biện chứng. Nhưng Thượng đế tiếp tục 
trả thù, vẫn gò phép biện chứng trong vòng duy tâm (Hegel). 
Nhưng chỉ trong nháy mắt (so với độ dài lịch sử) phép biện 
chứng duy vật đã xác lập vai trò của mình (Marx). Như vậy, 
trong hàng nghìn năm của lịch sử thành văn, ngự trị một. 
phương pháp độc tôn siêu hình, thì nay nó đã mất thiêng. bị 
nghi ngờ, rồi bị phủ định. Chiến lược giáo dục mới chỉ làm việc 
khá bình thường là đưa phép biện chứng duy vật vào chương 
trình giáo dục. tạo ra phương pháp tư duy mới nhất rỗi đưa tận 
tay cho từng trẻ em 6-7 tuổi trở đi. Xin bạn đừng quá e ngại về 
việc đó. Trước hết, đối với lịch sủ văn minh, tư tưởng và phương 
pháp tư duy là con đẻ của đời sống thực biện. Nhưng đổi với 
giáo dục, những tư tưởng và phương pháp ấy đã só sắn, có trước 
quá trình giáo dục một thế hệ mới lớn lên. Hai là, với lịch sử 
hiện thực mà Marx còn đòi hỏi cuộc sống phải vươn tới lí 


#® Xem V.I. Lênin. Làm gì, NXB. Tiến bộ, M. 1978,tr. 30. 
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luận””, thì trong giáo dục. đồi hỏi trẻ em vươn tới trình độ tư 
duy hiện đại đâu phải là việc quá đáng. cuối cùng. dù trong bất 
cứ tình huống nào, suy cho cùng. “nhân loại bao giờ cũng chỉ đặt 
ra cho mình những vấn đề mà mình có thể giải quyết được”?° 
thì với giáo dục. hẳn đã có sẵn cách giải quyết - chỉ cần tìm nó 
ngay trong bản thân cuộc sống, chứ không phải trong tư duy “ 
“thuần khiết". 

Sự thắng lợi thần tốc của phép biện chứng (dù là duy tâm 
hay duy vật). kế từ khi phép siêu hình mà người cố thủ cuối 
cùng, Kant, ra sức bảo vệ đã phải tự mở cổng thành đầu hàng 
vào nửa đâu thế kì XVIII, thì cuối thế ki ấy phép biện chứng đã 
vào tiếp quản, lúc đầu do nhà đại duy tâm Hegel tổng chỉ huy, 
sau đó là do nhà đại duy vật Marx thống lĩnh. Nền tảng của sự 
thắng lợi trên mặt trận tư duy ấy được đảm bảo một cách vững 
chắc, vĩnh viễn kể từ khi nền sản xuất đại công nghiệp được xác 
lập và trở nên phổ biến. Gần ba thế kỉ nay, phương pháp đại 
công nghiệp liên tiếp chiến thắng trong từng lĩnh vực đời sống. 
Nhưng không dễ gì quét hết tàn quân của phe siên hình và 
cũng không phải “tiêu diệt”. mà chỉ làm “tan rã” và bắt làm “ tù 
bình” thôi. Giáo dục là trận địa đo một đội quân đông đảo nhất 
cho đến tận ngày nay vẫn còn cầm cự được. 


Từ những năm ð0 thế kỉ chúng ta, một vài tiểu đội xung 
kích đã lọt được vào trong thành giáo dục. Ở Mỹ, ở Pháp, ở châu 
Âu nói chung. Ở Liên Xô đêng chí tiểu đội trưởng lúc đó là 
Galperin và trong đẳng đội thì có Elkonin, Davudov cùng đông 


#®*%' É, Marx. Góp phần phê phán pháp quyên Hegol, ST. 1971, tr. 29. 
#® K, Marx. Góp phần phê phán kính tế chính trị học, ST, 1964, tr.8. 


đảo nhiều người khác. Đó là trận đấu không hoà - có nơi thua 
tránh bị tiêu diệt. kể đột kích đã phải ra hàng. Nhưng nơi nào 
còn trụ lại được, như trường thực nghiệm số 91 Moskova, thì tự 
mở lấy con đường tiến lên. Dễ gì đánh để được bức thành kiến Ìï 
lợn của nến giáo dục cổ truyền. Nhưng. nếu có sức mạnh làm 
nên những chiến thắng nhỏ, bằng bắn tỉa. đánh lẻ tiêu diệt 
từng tên lính một, thì sẽ có lúc buộc hàng quân đoàn lũ lượt 
ra hàng. 


Những cơ sở thực nghiệm giáo dục đầu tiên như những ngôi 
nhà lạ kiểu. bằng vật liệu khác, mọc lên giữa những ngôi nhà cổ 
truyền giống hệt nhau của làng giáo đục. Có cái gì tương tự như 
Marx mô tả không: “Một ngôi nhà có thể to hay nhỏ, nhưng 
chừng nào những ngôi nhà xung quanh đều nhỏ cả. thì ngôi nhà 
đó thoả mãn được tất cả mọi yêu cầu xã hội mà người ta để ra 
cho một ngôi nhà. Nhưng nếu bên cạnh ngôi nhà nhỏ lại mọc 
lên một toà lâu đài, thế là ngồi nhà nhỏ đó tụt xuống hạng túp 
lều. Lúc đó ngôi nhà nhỏ là bằng chứng chứng tổ rằng người chủ 
ngôi nhà đó không khó tính gì cả. hay anh ta chỉ đồi hỏi rất 
khiêm tốn mà thôi. Và trong quá trình văn mình. ngôi nhà có 
thể cứ lớn mãi lên. Nhưng nếu toà lâu đài bên cạnh cũng lớn 
nhanh như thế hay có khi lại còn lớn lên với một mức độ hơn thế 
nhiều, thì kẻ ở trong ngôi nhà tuơng đối nhỏ sẽ ngày càng thấy 
không thoái mái. không được thoã mãn. thấy chật chội trong 


bốn bức vách nhà mình”??. 


#9 E- Marx. 1ơo động oò làm thuê, n trong Marx và Pngels. Tuyển tập, T‹1, 
ST, 1970, rr. 99. 
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Cái ngôi nhà mới mọc lên không phải do sự ngông cuồng 
hay do đầu óc tưởng tượng bịa ra. Mó là sản phẩm của cuộc 
sống. Những người chủ ngôi nhà đơn độc. mới cất lên đầu những 
năm 50. có cái tên riêng là Elkonin và Davưdov, cũng chỉ là 
những con người bình thường. Nếu trên đời này không có những 
người này, thì như Helvetius nói, sẽ có người khác thay thế họ 
làm việc Ấy. 

Không nên chê lòng tốt, nhưng một ngôi nhà mới nếu thực 
sự muốn tên tại, thì nhất quyết không chỉ trông vào lòng tốt của 
hàng xóm. Nó phải đứng trên nền của mình. Sức sống bên trong 
của một công trình giáo dục lấy từ cuộc sông thực. chứ không 
phải từ lòng tốt của các cá nhân bay từ những quan hệ cá 
nhân khác. 


Cd sở thực nghiệm giáo dục Giảng Võ. Hà Nội xây đựng 
theo hướng chỉ đạo của một chiến lược mới. nhưng ngay từ đầu 
không có sản. Bản thân chiến lược ấy cũng phải tự trở thành 
mình, chịu đựng thử thách hiện thực trong cuộc sông hiện đại. 
Không có cách nào “để chịu” hơn ! Điều duy nhất có thể yên tâm 
là, cá mới từ một kẽ nứt của tầng đá thành kiến lì lợm trôi lên, 
rất có thể bị một bàn tay thô bạo ngắt ngang chừng. nhưng cuộc 
sống, theo lề công bằng tự nhiên. sẽ đưa vòng tay ra che chở nó. 
Tương lai thuộc về nó. 


Mật. nền giáo dục xây dựng theo một chiến lược mới nhất 
định sẽ đảm nhiệm một số mệnh lịch sử là bế /®ửa xứng đáng 
nền giáo dục cổ truyền đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của 
mình. Xưa nay những sự thay thế thường xây ra một cách ? 
phút. ngoài tâm tay con người. Nhưng trí khôn và năng lực thực 
tiễn của xã hội hiện đại đã đến lúc có thể làm chủ được đời sống 
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xã hội”, thì, do đó. việc làm chủ quá trình giáo dục. đưa nó đi 
theo một chiến lược chủ động. tự giác. cũng là một việc làm 
trong tầm tay. Đó là một chiến lược hiện thực. 


§13. NGUYÊN LÍ PHÁT TRIỂN 
CỦA DUY VẬT BIỆN CHỨNG TRONG GIÁO DỤC 


1. Nếu trong nền sản xuất vật chất, Marx lấy tư liệu lao 
động (đặc biệt là công cụ sản xuất) làm thước đo trình độ phát 
triển sức lao động và do đó lực lượng sản xuất nói chung. thì 
trong lĩnh vực tỉnh thần thước đo sẽ là phương phúp tư duy. 
Nền sản xuất trước khi thiết lập nền đại công nghiệp để ra 
phương pháp siêu hình. Còn phương pháp kế thừa ná (bằng phủ 
định) là biện chứng. 


Về hai phương pháp này, E. Engels nói rõ hơn cả. “Phương 
pháp tư duy siêu hình dù được coi là đúng và thậm chí không 
thể thiếu trong lĩnh vực nhất định. ít nhiều rộng lán tuỳ tính 
chất của đối tượng. chóng bay chầy, nó cũng gặp một ranh giới 
mà vượt khỏi đấy. thì nó trở thành một chiểu. cục hạn. trừu 
tượng và sa vào những mâu thuẫn không thể nào giải quyết 
được. vì nó chỉ nhìn thấy những sự vật cá biệt mà không nhìn 
thấy mối liên hệ qua lại giữa những vật ấy; chỉ nhìn thấy những 
sự tên tại của những vật ấy. mà không nhìn thấy sự phát sinh 
và sự tiêu diệt của chúng: chỉ nhìn thấy trạng thái tĩnh của 


8® Xem F. Engels. Chồng Durhing, 5T, 1960, tr. 179 - 480, 
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những sự vật Ấy. mà quên sự vận động của chúng: chỉ thấy cây 


Mộ Xi 


mà không thấy rừng”””. Và câu ngắn gọn này lột được tỉnh thần 


phép biện chứng: "Đối với triết học biện chứng. thì không có gì 
là nhất thành bất biến, là tuyệt đối, là thiêng liêng cả””", Cũng 
với ý ấy. Engels diễn nêm một câu nói của Hegel: “Mọi cái hiện 
đang tổn tại đều đang điệt vong”, 

Với lĩnh vực mênh mông trời biển này. tôi chọn lấy nguyên 
lí cơ bản nhất. coi như công cụ mở đường. đó là nguyên lí phớt 
triển”. Nguyên lí này được Hegel phát hiện ra trong triết học. 
Marx - trong kinh tế - xã hội. Darwin - trong sinh vật. Morgan 
- trong gia đình. 


Nguyên lí phát triển thừa nhận mọi sự vật đều uận động 
không ngừng. không ngừng chuyển hoá lẫn nhau, để luôn luôn 
tạo ra cái mới, chưa hề có. Cái mới này là kết quả phát triển tất 
yếu của quá khứ. là sự kế thừa quá khứ theo phương thức phủ 
định. Nói cách khác. cái mới không nảy sinh từ bản thân nó. 
Quả không nảy sinh từ quả. mà từ cái không phải quả. là hoa. 
Nhưng đồng thời. quả cũng hoàn thiện bẫn thân mình: quả mới 
kết. quả lớn lên. quả ương. quả chín. Cái mới chỉ có thể nảy sinh 


Gì, Emgels. Chủ nghĩa xã hội phải triển từ không tưởng đến khoa học. Marx 


và Engels. Tuyển tập, T.I1, ST,1871, tr. Lã6. 

2® FƑ, Engels. Lúfeich Phưbách uà sự cáo chung của nên triết học cổ điển Đức. 
In trong Marx và Engels, tuyến tấp, T. LÍ, 1971, tr. [12 

#®%'Ƒ, Engels. Xem (28), tr. I1. 

“Dưới một cách nhìn khác, có thể thấy đó là nguyên lí lịch sử hay nguyên lí 
lôgic. Hegel phát hiện ra nguyên lí này mà nhờ nó mới đủ sức xây dượng nên 
phép biện chứng duy tâm. Marx đã cải Lạo nó thành phép biện chứng duy vật 
(H.N.Đ). 
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bằng cách phủ định cái trước đó. để rồi tự hình thành và hoàn 
thiện bản thân trên cơ sở của chính mình. 


Một cái mới đồng thời cũng là một phương thức vận động 
mới. một phương pháp mới. Phương pháp trôi không phải và 
không thể là phương pháp mầm kéo dài ra. Phương pháp quả 
khác bắn với phương pháp hoa. Như vậy, nguyên lí phát triển 
chi phối toàn bộ quá trình phát triển (từ hạt giống đến mầm - 
chổi - cành lá - nụ - hoa - quả) và trong từng giø2 đoạn của nó. 
Nếu coi toàn bộ quá trình là thể thống nhất, thì tại bất cứ thời 
điểm nào của quá trình, ta cũng có một thể thống nhất hoàn 
chỉnh 100% đang ở trành độ ấy và dang phát triển. 


Cần phải đưa quan niệm phát triển vào giáo dục. 


%. Từ những năm ãO lại đây. rộn lên cuộc bàn luận về mối 
quan hệ giữa giáo dục và phát triển. Đai hội tâm lí học lần thứ 
XVIII ở Moskova. 1966. giành hắn một sỉimposìium cho vấn để 
này. Nó liên hệ với một vấn đề khác. nửa tâm lí học - nửa triết 
học. là mối quan hệ giữa những yếu tố xã hội và sinh học trong 
quả trình phát triển. Người ta cãi nhau hoài. Người này coi yếu 
tế bẩm sinh di truyền (sinh học) là quyết định. Người kia bác 
lại. cho rằng đối với con người quyết định phải là yếu tế xă hội. 
Người thứ ba cho cả hai quan điểm “cực đoan” đều sai. Anh ta 
bèn đưa ra giải pháp dung hoà: vừa có cái này vừa có cái kia. 
Tôi rất lấy làm lạ, ai xui các nhà bác học maecxit nghiêm túc, 
nhảy vào cuộc tranh luận tào lao này, không thấy rằng bản 
thân cách đặt vấn đề đã sai ngay từ cội rễ mà đã thế, thì thua 
được cũng là thua được trong sai lầm. cho nên những người 
bênh vực hãng hái nhất cho quan điểm này, sau một thời gian, 
khi không khí cãi vã đã nguôi nguôi, tỉnh lại. thì thấy bên kia 
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cũng có lí mà mình không hẳn đúng. Sự thực cả hai. bên tám 
lạng. bên nửa cân đều sai lâm như nhau: không thấy rằng 
phạm trù người là phạm trù hoàn toàn mới trong lịch sử tiến 
hoá. Sự sai lầm cơ bản là không thấy rằng mặc đù giữa người và 
con vật (đặc biệt động vật cấp cao) có những “vật liệu” giống 
nhau và những chức năng sinh học như nhau; ăn, ngủ. v. v. 
nhưng vẫn là hai phạm trò khác nhau. Con người đã tách ra 
khỏi quá khứ động vật và trở nên một sáng tạo mới của lịch sử. 


Đặc điểm cơ bản nhất của phạm trù người. như Hegel đoán 
thấy và K. Marx phát hiện ra. là một thực thể tự sản sinh ra 
bản thân rainh bằng hoạt động (lao động) của chính mình”, 
Trong khi đó mọi loài khác đều do “Thượng để” sinh ra. đã có 
sẵn tất cả. Ở mỗi động vật chỉ có khả năng trưởng thành, tức là 
cứ tuần tự theo lịch thời gian mà bộc lộ những gì cha mẹ đã cho 
sẵn, được “mã hoá” ở ngay trong cá thể. Còn đối với người, mỗi 
cá thể phải thực hiện một quá trình phát triển. tức là phải tự 
mình tạo ra cho mình những cới mới. \ấy từ trong đời (chứ 
không phải từ trong bụng mẹ). Con người muốn có một cái gì đó, 
thì phải tự tạo nên cho bản thân mình, bằng hoạt động của 
chính mình. Nguyên liệu. vật liệu, mẫu “quy trình công nghệ” 
để làm ra sẵn phẩm ấy... đều đã có sẵn trong xã hội loài người. 
do thế hệ trước sáng tạo ra và để lại. Điều quan trọng là thấy 
được năng lực ấy được truyền lại (cha mẹ truyền cho con cái) 
không phải thông qua cát liệu cơ thể (dòng đối), mà ở bên ngoài 
cá thể. trong những thành tựu vật chất và tình thần của toàn 
xã hội, tức là trong những đối tượng. nơi năng lực người được 


'® Xem K. Marx. Ban thảo hình tế - triết học năm 18944, ST, 1963, tr, 211 và 
nồi chung cả mục “Phê phán phep biện chứng của Hegel...", tr. 184 - 220. 
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vật thể hoá. Thế hệ sau chỉ việc trực tiếp tác động lên đối tượng 
ấy. bất nó phải “trả lại" cái năng lực mà thế hệ trước đã “gửi 
vào”. Băng cách đó và chỉ bằng cách đó thôi, cá thể người mỗi 
lần đều là !ẩn đầu tiên tự tạo cho mình năng lực người. Quá 
trình đó chính là quá trình con người tự sẵn sinh ra mình. 


Nên phân biệt rành rọt sự thếng nhất và khác biệt giữa hai 
quá trình trong một cá thể, thể hiện sự thống nhất và khác biệt 
giữa hai loại quy luật: a) sự trưởng thành của cơ thể, tuân theo 
những quy luật sinh học; b) sự phát triển tâm lí theo những quy 
luật tâm lí. Tuy nhiên, không nên tách biệt hẳn hai loại quy 
luật đó. Sự trưởng thành cơ thể và những chức năng của né có 
mối quan hệ với sự phát triển những chức năng tâm lí và ngược 
lại. Mối tương quan ấy đạt đến trình độ người. thuộc phạm trù 
người. Ví dụ, một trong những chức năng của cơ thể là thi hành 
các bản năng. thì những bản năng này được ý thức ””, nghĩa là 
không còn là bản năng thuần nghĩa nữa. Nói cách khác. về mặt 
triết học và tâm lí học. với tư cách là phạm trù người. con người 
không còn bản năng nữc””, Đương nhiên luận điểm đó khó lòng 
được thừa nhận một cách trực quan. Theo sự suy luận trực 
quan, thì hợp chất của hai chất dễ cháy là oxy và hydro sẽ càng 
để cháy hơn. Thế nhưng nước lại không có thuộc tính ấy. Marx 
nói rằng chân lí khoa học bao giờ cũng ngược đời””" và nếu 
không có những chuyện ngược đời ấy. thì khoa học trở nên thừa. 


9M Marx và È. Engels. Hệ tư (vởng Đức. ST, 1962, tr. 2ð. 

®? Xem P. ]a Galperin. Về tấn đề bản năng. “Những uấn đề tâm i( học", 1916, 
số 1 (tiêng Nga). 

#1 K. Mars. TYển công, giá cả, lợi nhuận. In trong Ñ. Marx và F. Engels. 
Tuyển tập. t II, ST: 1971, tr, ã12. 
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Muốn có được mệt nền giáo đục xửng đảng với con người. 
phải đặt những tấn đề của nó trong nhạm trò người. Dó là nền 
tầng lí luận của những lí luận về giáo dục. 


§14. NHÀ TRƯỜNG LÀ NƠI TRẺ EM ĐANG 
SỐNG VÀ ĐANG PHÁT TRIÊN 


1. Một câu nói đễ biểu lầm: nhà trường cần phải “chuẩn bị 
tết cho trẻ em vào đời”. Đời là mục tiêu, nhà trường là phương 
tiện. Nhà trường chỉ dạy những giáo lí học đường, để về nhà 
mặc cho trẻ em xử sự thực trong cuộc sống thực. bất chấp giáo lí 
đã học. Nói chung nhà trường dạy nói. dạy chữ nghìa. lí thuyết 
(suông). còn ở nhà trẻ em mới thực sự /àz'“. Có thể nói một 
đẳng. làm một nẻo, miễn là nói đúng như sđe*k khi ở trường và 
về nhà làm đúng như cuộc sống thực đòi hỏi. Sự tách biệt vô lí 
ấy chính là cái hợp lí của nhà trường phong kiến. dành cho một 
tầng lớp không trực tiếp tham gia lao động sản xuất. khi lịch sử 
còn buộc lòng thực hiện một sự phân công xã hội tách hẳn lao 
động chân tay ra khỏi lao động trí óc. 


Nếu sản xuất đại công nghiệp. theo lề sống còn của nó, buộc 
phải xoá bỏ sự phân công cũ - trước là trong sản xuất. sau lan 
dần sang mọi lĩnh vực còn lại của đời sống. Không thể im lặng 
mãi, nhà trường phải để ra khẩu hiệu học đi đôi với hành, hiển 
nhiên như lấy vợ thì phải chọn phụ nữ. Nhưng trong thực tế. 


%% Hổ Ngọc Đại. Một hướng xây dựng chương trình các môn học của nhà 


trường phổ thông. Tạp chí “nghiên cứu giáo dục”, 1981, số 11. 
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vẫn một nhà trường ấy. Chứng cớ: người ta nói “đem cái học ra 
hành”. tức là đã có cái học eh¿Zz cần hành. giống hệt như đã có 
sẵn cái cóc. rỗi mới đem ra cuốc đất. Thế là vẫn trở lại sự phân 
công cũ: phải có lấy cái bọc. cái lí luận (suông) ở trường, cầm 
trong tay, rỗi sau đó mới đem ứng dụng váo cuộc sống thic, để 
cho cái học trở nên hành ! Thưa bạn: thế là cái trước cái sau, 
làm gì có đi đôi. Đạn đính chính, nói khác đi: học đi liền với 
hành. thì sao 2? Học trước. rồi bển ngay hành ! Xm thưa: Tình 
hình cũng không lợi hơn cho bạn chút nào. Mấu chốt ở cách làm 
chứ không phải ở cách nói. Cách làm của bạn là cơ chế tạo 
một cái học kháng cần hành. Bạn cứ việc bọc, còn hành là của 
người bhác. 


2. Nhà trường mới phải tổ chức cho trẻ em sống một cuộc 
sống thực, theo cách nhà trường. Xưa nay. có lẽ nhà trường cổ 
truyển cũng quan niệm như vậy, nhưng cuộc sống thực đang 
xẩy ra và cuộc sống thực được “giữ lại” trong những A (của công 
thức Á -> a), trong hoàn cảnh lịch sử - xã hội trước đây không 
chênh lệch nhau bao nhiêu. Hàng nghìn năm vẫn một cung 
cách lầm ăn ấy. - con trâu đi trước, cái cày theo sau - thì hàng 
nghìn năm nhà trường vẫn yên tâm với công việc thường ngày. 
Tuy nhiên, trong khí cái được giữ lại vẫn mãi mãi ở nguyên độ 
tuổi ấy, thì cuộc sống thực nóng hổi hơi thở luôn luôn vận động, 
đi tái, đi miết... cho đến một lúc nào đó, thầy trò ngõ ngàng. 
thấy mình tụt lại phía sau. Bấy giờ mới cuống lên. Người ta 
nháo nhào đồi “nhà trường phải gắn liển với xã hột”. 

Nhưng gắn liền là gì ? Là đem cái toa nhà trường móc vào 
đầu tàu “xã hội” ? 
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Thế đấy. thoạt đầu người ta tách nhà trường ra khỏi cuộc 
sống thực. chuyên làm cải việc “chuẩn bị cho ná. Cắm cúi loay 
hoay thầy trò miệt mài “chuẩn bị? với nhau. đùng một cái. cái 
“được chuẩn bị" lấp không khóp vào cuộc đời thực, thành va 
công toi. Bước vào đời. trò vẫn ngơ ngác. ngù ngỡ. ngớ ngân. lại 
phải làm lại từ đầu. Trong nền nông nghiệp lạc hậu. cung cách 
làm ăn không cần phải có sự “chuẩn bị” đặc biệt. “Học không 
nên thì về đi cày”. Nhà trường không đạy cách làm ăn. Mà nếu 
chỉ cần làm ăn. thì cứ học quách ngay trên đồng ruộng. đến 
trường làm gì ' Người ta đi học là cốt tránh “chân lấm tay bùn” 
kia ! Hãy cố ngoi lên đã. không được thì mới đành quy trở lại 
cuộc sống của mình. Thế rồi khi cung cách làm ăn công nghiệp 
ngày càng lấn tới, trở nên phổ biến. kéo theo cả một loạt thay 
đổi trong đời sống hiện thực... thì bây giờ muốn sống nổi phải 
học thực sự, một cách đặc biệt. Nền sản xuất mới. đặc biệt nền 
sản xuất đại công nghiệp, đòi hỏi còn nghiêm ngặt hơn, BỊ cuộc 
sống thúc bách, người ta lại để ra khẩu hiệu: nhà trường gắn 
liền với lao động sản xuất ! Rút cục, đã tìm ra cái mẫu để cho 
nhà trưởng “khép vào” là lao động sản xuất. Thật là đại phúc 
cho con cháu ! Nhưng nhà trường không có gan làm. vẫn theo 
cách cũ, giảng hoặc nói vài lồi về lao động sẵn xuất. hay mó tay 
làm phép vài ba việc vặt, ngoài rìa, đâu đám sông sáo vào tận 
hang ổ vấn để. 

3. Như trên đã nói, thoạt đầu nhà trường ra đời là vì cuộc 
sống thực, vì một năng xuất lao động cao hơn. Nhưng trải qua 
một thời kỳ tha hoá (hiểu theo nghĩa của K. Marx), nó bị tách ra 
khỏi cuộc sống đang hằng ngày hằng giờ nhẫn nại nhích lên.. 


9õ 


Chờ khi quãng cach đã vượt quả giới hạn an toàn. người ta mới 
nhận ra, Thôi thì muộn còn hơn khâng. Nhưng tình hình lúc 
trước tách ra và bây giữ cần nhập lại đã hoàn toàn khác nhau. 
Xưa kia chỉ là một sự phú định đơn thuần. mà nay thực hiện 
một s/ phủ định của phủ định phức tạp hơn nhiều. Bây giờ cần 
phải tìm cách giải quyết vấn để ngay trong cuộc sống thực. bằng 
một giải pháp riêng của thơi đại. 

Nhà trường là một phương thức tổ chức cuộc sống thực. là 
phương thức phát triển của trẻ em theo kiểu nhà trường. Đó là 
một quá trình duy nhất. trong đó trẻ em trưởng thành về cơ thể 
và phát triển nhân cách. Ngày nay nhà trường phải đảm nhiệm 
những sứ mệnh hoàn toàn mới. Né không theo một mẫu nào của 
qua khứ. Nó sẽ tìm lấy cho mình một nội dung. phương pháp. 
hình thức tổ chức thích hợp cho chính mình””. Toàn bộ những 
khái niệm làm nên nhà trường cổ truyền sẽ được thay thế bằng 


~ Ti .A „à + hd . ` ˆ ˆ“ TA ` 
những khái niệm mới. mới nây sinh từ cuộc sông hiện đại. 


Vì nhà trường là nơi xẩy ra cuộc sống thực của trẻ em thực 
đang lớn lên và đang phát triển, cho nên đòi hỏi thầy giáo phải 
biết. tổ chức cuộc sống thực với tỉnh thần trách nhiệm nghiêm 
túc. Để tránh một tai họa cho những thế hệ mai sau. những 
chuyên gia khá nhất của đất nước hãy đi tìm những phương án 
khác nhau, dưới hình thức cếc thực nghiệm giáo dục. 


®! Hả Ngọc Đại. Về khái miện: Nhà trường. Tạp chí “Nghiên cứu giáo dục”, 
1982, số 8. 
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§15. TRẺ EM LÀ TRE EM 


1. Trẻ em là một khải niệm lịch sử. Buổi đầu của xã hội loài 
người, chưa thể có được khái niệm trẻ em. Hỏi ấy. nhiều lắm 
người ta coi trẻ như người lớn thu nhỏ. nghĩa là có sự khác biệt, 
về cỡ. về lượng, chứ không phải về chất. Lý do: hoạt động của 
người lớn không cao hơn hắn hoạt động của trẻ em - cũng làm 
bấy nhiêu việc. với những thao tác giống hệt nhau. Hình ảnh 
tiêu biểu là các cáng cw sẩn xuất cùng một cơ chế (hệ thống thao 
tác), khác nhau về cơ: cái cuốc cho trẻ em mhö hơn cái cuốc của 
người lớn. Hơn nữa. hồi ấy. những thao tác lao động sản xuất 
không khác bao nhiêu so với các thao tác sử dụng các dụng cụ 
sinh hoạt: cầm đũa được thì cầm cuốc được ! Các thao tác hoạt 
động còn quá thô sơ. đơn điệu. khiến cho sự khác biệt về tâm lí 
giữa trẻ em với người lớn cũng rất nhỏ. nghĩa là sự phát triển về 
tâm lí trong một đồi người cá thể coi như không đáng kể. Tuổi 
thơ rất ngắn ngủi. 


Chỉ cần so sánh với tuổi thơ của động vật thì rõ: cá mới nổ 
ra đã biết bơi. tìm mỗi như “người lớn”. Chim cần bó mẹ nuôi 
lâu hơn. Khi còn phải làm “trẻ con” trong một thài gian lâu hơn 
nữa mới tự lập được. 


Con người mới sinh ra hoàn toàn bất lực. Nó phải trải guø 
hàng năm mái có thể cứng cáp lên để có được những thao tác 
người. để sống theo kiểu người còn hàng năm nữa mới có 
thêm những thao tác mới. có thể tham gia vào hoạt động của 
người lớn. 


Sự phát triển về tâm lí được kết tỉnh lại thành năng lực 
thực tiễn rồi vật thể hoá thành thế giới đối tượng, trong số đó 
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quan trọng bdn cả là tư liệu lao động. mà trong tư liệu quan 
trọng hơn cả là tư liệu cø khí. công cụ lao động *", Cùng với công 
cụ mối. các thao tác mới đã được đưa vào kho tâm lí. Sự phát 
triển riêng rễ từng thao tác kéo theo sự hình thành các tổ hợp 
thao tác. và kết quả là tạo ra những công eụ lao động phức tạp 
hơn. Đến một lúc nào đó những thao tác sử dụng các công cụ lao 
động phức tạp hơn, nhấy sang hẳn bên kia. để lại bên này các 
thao tác sử dụng các đề đùng sinh hoạt. Sự xa cách ấy tạo ra sự 
xa cách giữa trẻ và người lớu. Hơn hai thế kỉ trước đây. 
Rousseau đã nhìn ra sự cách biệt ấy và ông nói rằng # em 
không phải là người lớn thu nhỏ. Đó là một mệnh để phủ định. 
Qua đó, ta chưa biết gì hơn về (rẻ em. 


Giáo dục là một quá tình dành riêng cho trẻ em, mã rút cục 
là đưa lạt cho trẻ em cch eW xử người, Cách cư xử này tạo ra 
những ›nối quan hệ giữa trẻ em với người khác (À), với thế giới 
đỗ vật (B) và với bản thân mình (C) (xem §11). 

Cuộc sống càng tiến lên. thì cách cứ xử càng phức tạp. Đến 
một trình độ văn mình nào đó, trẻ em không thể tự học tại chỗ, 
trực tiếp. Cân có một cách mới: phương pháp nhà trường. Trẻ 
em phải đi học. 

Cuộc sống ngày càng yêu cầu cao hơn, buộc trẻ em phải chờ 
đến một tuổi nào đó (tức là đạt được một trình độ phát triển xác 
định) mới đi học được. 


Ở trình độ phát triển lịch sử - xã hội cao hơn nữa. bản thân 
việc đi học cũng phân hoá thành những bậc khác nhau. ví dụ 
học phổ thông.và học nghề, v.v. 


?'lÝ. Marx. 7ư bản, l1, t.L, ST, 1973, œơ. 339. 
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Những cứ liệu cho ta thất hai vấn đề cần chú ý: 


1. Tuổi thơ (thời gian gọi là trẻ con), biên động theo sự phát 
triển của xã hội loài người đo nền văn mình đương thời quy 
định. Không có một tuổi tha duy nhất cho tất cả các thời đại lịch 
sử. và trong mỗi thỡi đại - cho tất cả các đân tộc hay giai cấp”: 
3. Bản thân tuổi thơ trong mỗi thời đại cũng không phải là một 
thể đồng nhất. Trong quá trình lịch sử, nó phân hoá thành các 
giai đoạn nhỏ, Tuổi thơ hiện đại có thể chia thành các giai đoạn 
như sau: (Ô - 1): (1 - 8): (3 -6); (7 - 11); (12 - 16): (18 -...). 


2. Dù nói rằng “trẻ em là người lớn thu nhỏ” hay “trẻ em 
không phải là người lán thu nhảỉ”. thực ra đều cùng một chiến 
lược tư duy. Các quan điểm đó vẫn lấy người lớn làm chuẩn. 
Chiến lược mới coi rẻ em là một thực thể tự uận động theo quy 
luật của bản thân nó. Nó làm chuẩn cho nó. Nói gọn lại: trẻ em 
là trẻ em, Đương nhiên. người lớn là hình thức phủ định của trẻ 
em. là giai đoạn phát t:ziển của đời sống cá thể. Vấn để ở chỗ 
này: si vận động tất yếu của trẻ em do quá trình phát triển bên 
trong của nó. sẽ tự phủ định bản thân mình. để chuyển hoá 
sang một trình độ mới. khác về “chất”. Ranh giới ấy là gì. ở đâu? 


Trong lịch sử có nhiều tiêu chuẩn để phân định. Ví dụ: về sẽ 
răng đã mọc, về tuổi phát đục và tuổi kết hôn, về sự ổn định của 
cơ thể, v.v. Chúng ta cho rằng sự biến đổi cơ thể không phải là 
nết đặc trưng cho phạm trù người. J.Piaget lấy sự hình thành 


(8i 


các hệ thống thao tác lôgic làm chỉ tiêu?*. Quan điểm này tâm 


t' PP, Bonskv. Tuyển tập các công trinh tâm lý học, M. NXB Giáo dục, 1964, 
'?8*2J, Diagel. 1a psychologTe de l° bưellingence. lẫn dịch tiếng Nga, M. Nvb. 
“giác dục”, 1989, 
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lí học hơn. Nó mô tả quá trình nảy sinh và bình thành các thao 
tác (dù chỉ là thao tác logic) do chú thể tự tạo ra. Theo chỉ tiêu 
ấy. Piaget cho rằng quá trình phát triển về cơ bản hoàn thành 
vào tuổi 18 - 17. khi trẻ em đã có các thao tác logic hình thức ” 

Galperin và Elkonin cho rằng quá trình phát triển còn tiếp tục 
mãi. từ trình độ thiếu niên đến thanh niên. tiếp đến là trình độ 
tư duy của “mật người đàn ông chín chắn”. rồi trình độ tư duy 
của nhà “hoạt động lão luyện” và cuối cùng là trình độ “ông già 


„sii0ÐI 


uyên thâm 


Tôi chia đời ngưỡi làm hai giai đoạn cơ bản. đanh giới được 
vạch ra hết sức co giãu. nhưng tuyệt đối' giai đoạn đầu lày hoạt 
động lĩnh hội làm phương thức phát triển gọi là tuổi thơ. Giai 
đoạn sau đùng những thành tựu đã có ®ằng cơ chế lĩnh hội) của 
tuổi thơ như phương tiện. điều kiện để sáng tạo ra những cái 
mới cho loài người. Nói chung, giai đoạn sau bất đầu kể từ khi 
cá thể hoạt động như một người lao động sản xuất. Trình đệ đó 
được quy định không phải bởi đặc điểm cá nhân (về cơ thể hay 
tâm l0. cũng không phải những thành tựu cá nhân ấy đã thu 
được. mà bởi yêu cầu của cuộc sống thực đối với cá nhân ấy và 
khả năng hoạt động của người ấy với tư cách người lao động sản 
xuất. trong điều kiện xã hội - kinh tế của mình. 

Xác định tuổi thơ trong khoảng từ lúc mới sinh đến khi trở 
thành người lao động sẵn xuất. tôi không quá càu nệ về những 


đặc điểm cd thể và tâm lí của cả nhân. cũng không bị năng lực 


3% P.L Galperin, D.B.Elkonin. Phân tích lí thuyết của Piget cê sự phốt triển tư 
duy của trẻ. Lời bạt cho quyền sách của J.H[Flavcll: The develonmental 
Psychologv of J.Piaget. Bản dịch tiếng Nga. M. 1967. tr. 001. 
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thể chất và tâm lí của cá nhân khống chế. mà kiên trì một quan 
điểm macxit. lấy các guan hệ hình tế - xã hội đường thời làm 
thước đo. Trong hoàn cảnh phát triển không đồng đếu của một 
xã hội cụ thể, do trình độ của nền sản xuất có những yêu cầu 
rất chênh lệch. mà độ dài tuổi thơ có thể rất khác nhau giữa các 
em. Nhưng tình hình ấy vẫn không hạn chế bản thân quá trình 
phát triển tâm lí trong một khuôn khổ xác định. (Trái lại. sự 
trưởng thành về cơ thể là một chỉ tiêu ổn định hơn và bị khống 
chế một. cách vật chất: ví đụ cao đến 16ãem thì đừng). Điều đặc 
biệt cần lưu ý là zmỗi trẻ em bình thường đêu có bha năng thêm 
tùng) đạt đên bất kỳ trình độ phát triển nào. Nhìng mãi trẻ em 
buộc phải đừng /gí ö một trình độ nào đỏ. thì chỉ vì những quan 
hệ kinh tế - xã hội cụ thể của em đó chỉ yêu cầu đến mức ấy mà 
trên thực tế là đo tính chất và phương thức hoạt động của cá 
nhân khếng chế. Nếu lấy các nấc thang nhà trường để hình 
dung. thì tình hình trên đây buệc phải phân chía thành các cấp 
học với những vêu cầu khảe nhau về chất (tất nhiên cả vẻ 
lượng). Cấp I - yêu cầu bất buộc, /ối thiếu để tham gia vào quá 
trình sẵn xuất xã hội. Cấp II là yêu cầu bắt buộc /ô? hiểu để có 
thể tham gia vào quá trình sản xuất xã hội. Cấp III là yêu cầu 
bất buậc /ð? thiểu để cá thể tham gia vào quá trình sản xuất xã 


hội . Rất có thể còn có cấp IV. cấp V. v.v... 


Mỗi cấp học đều là zói thiếu, so với quá trình sản xuất mà 
cá nhân đó phải thực hiện. chứ không phải so với năng lực cđ 
nhân của em ấy. Căn cứ vào nhu cẩu cụ thể của nền sản xuất 
hiện thực mà quy định các cấp học. nên mỗi cấp học là một thể 


thống nhất, Thành ra ä đây xã hội xử trí theo cách khác. không 
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như trước đây €. I + C. II + €. HII = giáo dục phẩể thông. (Tình 
hình không có gì mới. nếu chia giáo dục phổ thông ra bai bậc: 
phổ thông cơ sở và phổ thông trung học). Nếu gạt ra những 
phần có thể không cần động chạm đến. ví dự trước 6 tuổi và khi 


đã là người lao động sản xuất, phần cồn lại được hiểu như sau: 
Từ 6 đến 10 - 11 tuổi: trường cấp I 
Từ 12 đến 1ö tuổi: trường cấp II 
Từ 16 đến 18 tuổi: trường cấp H11 


Việc quy định bậc học dối thiểu (bắt buộc) là một vấu để xở 
hội. do những nhiệm vị xã hội mà suy cho cùng trình độ nến 
sản xuất quy định. chứ kbông thể đo sự phát triển tâm lí thuần 
tuý của cá nhân trẻ em. 


Nếu coi cấp I là tới thiểu. thì bẩn thân nó lã một hệ hoờn 
chỉnh. Nhưng nếu coi cấp [Ì là tối thiểu. thì cấp I không còn một 
hệ hoàn chỉnh, mà chỉ là một yếu ố“của một hệ thống cấp l1. 
Lúc này thời gian gọi là cấp 1 đấm nhiệm những nhiệm vụ mở 
của một giai đoạn sao cho sự phát triển của bản thân nó từ nay 
phải tuân theo logic phát triển của một hệ thống mới, đang trở 
nên hoàn chỉnh vào tuổi 14 - 1ö. Như vậy. việc chọn lấy cấp học 
tối thiểu là cơ sở để tổ cbức quá trình phát triển của trẻ em 
trong nhà trường. 


Tóm lại, chiến lược lấy những quan hệ xã hội - kinh tế 
đương thời mà quy định một tuổi thơ. Sau đó tổ chức quá trình 
phát triển của tuổi thd theo quy luật của nó.. 


§16. CHỦ ĐỘNG TỔ CHỨC 
QUÁ TRÌNH PHÁT TRIÊN CỦA TRẺ EM 


1. iaget cho rằng sự phát triển của thao tác lôgic là một 
quá trình £ phát, độc lập với giao dục nhà trường. Ngay từ đầu 
thế ki chúng ta, những công trình của Claparède, Binet cũng 
phát hiện ra sự khập khiẫng giữa giáo dục nhà trường và quá 
trình phát triển tâm lí của trẻ. Nhưng một nền giáo dục có cd sở 
của nó. 

Trước hết nền giáo đục nào cũng thực hiện những nhiệm vụ 
xã liội của mình: hoặc nó có ý thức rõ rệt và trách nhiệm ấy. 
hoặc chính đời sống hiện thực hút nó vào quỹ đạo của xã hội 
đương thời. 


Một nhiệm vụ xả hội được để ra là căn cứ vào nhu cầu xã 
hội và những điều biện hiện thực có trong tay. đủ thoả mãn nhu 


cầu ấy, tức là có thể hoàn thành được nhiệm vụ. 


Nhà trường. kể từ khi ra đồi vừa là một /ổ chức thực hiện 
nhiệm vụ xã hội ấy. vừa là một phương thức tiến hành. Nói như 
vậy. tôi có ý đặt nhà 1rường vào thế phải chấp nhận những nội 
đứng xác định do xã hội quy định. 


Trong điểu kiện bản thân. quá trình phát, triển của xã hội 
đã là mệt quá trình tự phát, thể thì một quả trình trong số đó. 
dù là quá trình giáo dục. tất nhiễn cũng đễ ở trong tình trạng tự 
phát. Trong mọi hoàn cảnh. suy cho cùng. phương thức nhà 
trường vẫn là hình ảnh của phương thức sống. tức là của 


phương thức sản xuất. mà cốt lõi là phương pháp sản xuất, 


108 


Nền sản xuất đại công nghiệp đã khách quan hoó quả trình 
sản xuất và tổ chức quá trình sản xuất trên cơ sở bản thâu quá 
trình ấy thôi. Đó là một bước ngoạt về phương pháp sản xuất. 
tức cũng là cơở sở vật chất cho phương pháp giáo đục mới. Từ đó. 
dễ thấy rằng nếu xã hội xã hội chủ nga có thể thực hiện trong 
phạm VỊ toàn xã hội nền sản xuất có kế hoạch. theo phương án 
tối ưu cho mỗi cơ sở sản xuất và cho toàn xã hội. thì chiến lược 
giáo dục mới cần nhận thức được những nhân tố mới và vận 
dụng triệt để những điều kiện kinh tế - xã hội ấy để tổ chức lại 
nền giảo dục. 


ø) Tuân theo quy luật cơ bản của chủ nghĩa xã hội. nó đem 
đến cho mọi trẻ em những thành tựu của nến văn mình loài 
người và tuỳ theo điểu kiện cụ thể về xã hội và kinh tế mà nâng 
cao không ngừng trình độ văn hoá ” của mọi thành viên xã hội. 


b) Biển nền giáo dục vốn tự phát. theo kinh nghiệm và tay 
nghề cá nhân. thành một nền giao dục có tổ chức. có kế hoạch. 
Cụ thể là ngay trước khi quá trình thực tiễn bất đầu, đã hình 
dung được kết quả cuối cùng sẽ phải đạt được. đông thời tạo 
những điều kiện “vật chất - kĩ thuật” đầm bảo cho quá trình 
giáo đục được thực hiện theo quy luật bản thân nó. từng 
bước một chắc chắn. Quá trình giáo dục không nhất thiết nhải 
sai lầm ! 


&) Trong giai đoạn quá đệ từ sẵn xuất nhề tiến lên sản xuất 
lớn trong phạm vi toàn xã hội. nền giáo đục cần phải tỉnh táo để 


ra những nhiệm vụ cụ thể. có mức độ. theo từng nấc thang nhỏ. 


'*“Trình độ van hoá được hiểu là trình độ của nàng lực thực tiền trong những 
hoạt động vật chất và tính thần 
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Nến giáo dục nào cũng phải thực hiện. nó được xây dựng trên 
thực trạng của đời sông và cũng bị quy định một cách nghiêm 
ngặt bởi thực trạng ấy. Tuyệt nhiên. nó không thể bay bông nhờ 
những tt tưởng về nó. Nếu trong hoàn cảnh mới ná cần phẩi 
vươn tới lí luận thì nó cũng đi bằng con đường đời. bằng những 


thành tựu hiện thực. vật chất và tỉnh thần. 


Chiến lược mới không hi vọng làm nên những kỳ diệu bằng 
phép thần. mà chỉ đặt vấn để chủ động tổ chức quá trình giáo 
đục, biết phân giải bản thân quá trình đó, biết nắm lấy bản 
thân quá trình ta từng bước một chắc chắn thực hiện qua trình. 
Trong hoàn cảnh lịch sử mới, quá trình trưởng thành và phát 
triển của cá thể chỉ có thể thống nhất với qua trình giáo dục. 
bằng quá trình giáo đục và trong quá trình giáo dục ấy. 


3. Bất cử một nhiệm vụ cụ thể lớn nhỏ nào cũng phải được 
tổ chức và thực hiện theo chiến lược đó và trong phạm: vị những 
vấn để đạt ra một cách tổng thể cho toàn bộ quá trình giao dục 
nói chung. 


Nền giáo dục mới phải biết vứt bổ những thứ xa xỈ. quay về 
đời sống thực. biết tự kiểm chế và tỉnh táo phân giải một cách 
khách quan bản thân quá trình thực hiện. để tìm lấy một cách 
giải quyết hiện thực. Không có cách thứ hai “nhẹ nhàng” hơn. 
Theo phương pháp đó tôi quy giáo dục về một công thức tống 
quat. 


A>a 


Trong đó A là những thành tựu vật chất và tỉnh thản của 


nến văn mỉnh loài người. đã được tỉnh chế và vật thẻ hoá. 


Mũi tên + là quy trình công nghệ. đựa trên kết quả “phân 
giải bản thân quá trình giáo đục”. 


a là sự tấn tại của A trong nhân cách mỗi trẻ em Xem 
lại $5). 
A (Ghiệ thống cäc A) được xác lập do yêu cầu của xã hội, được 


đưa vào quá trình giáo dục dưới hình thức đối tượng hoạt động 


mà thông thường gọi là nội dung giáo dục. 


Mũi tên -> là quá trình giủo dục hiện thực rút cục được 
phân giải thành một chuổi thao tác, xếp theo trật tự tuyển tính 
(trên đường thẳng thời gian). thường gọi là phương pháp giáo 
dục, Hai yếu tố A và mũi tên > có thể kiểm soát được. thể hiện 
ä tổ chức giáo dục. mà bản chất chính là tổ chức quá trình biến 
A thành a. 


Như vậy. chiến lược giáo dục mới bao trùm toàn bệ quá 
trình giáo dục như một thể thống nhất giữa nội dung. phương 
pháp và tổ chức. Đồng thăi nó xoá bỏ sự đối lạp giữa quá trình 
giảng dạy và quá trình giáo dục. giữa quả trình giáo dục và quá 
trình tự giao đục. 

Từ nay thây và trò thống nhất trong một quá trình duy 
nhất. với hai chức nàng khác nhau THẦY TỔ CHỨC - TRÒ HOẠT 
ĐỘNG, nhằm mục tiêu duy nhất là TẠO RA SỰ TRƯỞNG THÀNH 
VÀ PHÁT TRIỀN CỦA RIÊNG '!RÒ. 
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II. VỀ PHƯƠNG PHÁP NHÀ TRƯỜNG 
§17. MỘT SỰ HIỂU LẦM DAI ĐĂNG 


Phép siêu hình và tư duy kinh nghiệm chủ nghĩa là thủ 
phạm chính gây sự chia rẽ sâu sắc những yếu tế vốn tốn tại vì 
nhau: nội dung và phương pháp. Mãi cho đến Hegel. phương 
pháp mới được thừa nhận là cách thức tổn tại của nội dung và 
ngược lại nội dung cũng chính là phương pháp. Câu nói. “toàn 
bộ triết học thâu tóm vào phương pháp” là có ý nêu lên hình 
thức tốn tại và vận động của nệi dung. Khi nghiên cứu về đối 
tượng hoạt động (§7). tôi e bạn bố qua chỗ này: đối tượng bị quy 
định hởi phương thức tổn lại của nó, Đối tượng bao hàm trong 
bản thân mình phương thức tên tại vã phát triển của mình 
muốn. cho nên muốn chiếm lĩnh một đối tượng phải thực hiện 
một hoạt động thea phương thục tôn tại và vận động của chính 
đôi tượng ấy. 


Báy giờ bạn dễ hình dung hơn về sự khác biệt giữa phép 
siêu hình (và lôgic hình thức) với phép biện chứng (và lôgiïc biện 
chứng). Phép siêu hình tập trung chủ ý vào sự tổn tại tĩnh. Nó 
gạt bỏ sự vận động, Đó là sự xuyên tạc trắng trợn nhất bản chất 
của sự vật. Trong khi đó phép biện chứng lấy sự tôn tại trong 
vận động của sự vật làm đối tượng nghiên cứu. Mọi sự vật đều 
vận động. chỉ có sự trừu tượng về vân động là không vận động 


t4" 


mà thôi 


9K MaFx Sự khốn cùng của triết học Sự thật. 1971, tr 195. 
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Nếu chặn đứng sự vận động lạt. thì đễ nhận thấy (và có khi 
chỉ có thể nhìn thấy) những tmộc tính ổn định của sự vật mà từ 


duy tách ra thành các đấu hiệu. 


Nhờ các đấu biện biển hiện ra bên ngoài này (màu sắc. hình 
đang, vật hệu v.v.) mà các sự vật giếng nhau hay khác nhau. Do 
đó. tư duy chỉ cần một thao tác so sánh là đủ sức tìn ra những 
đối tượng có những dấu hiệu chung và xếp chủng vào một. lớp: 
hoa. quả. vật. người... Tất nhiên, không phải ai cũng làm được 
việc đó. Ít nhất phải có khả năng loại bố những thuộc tính 
*không cơ bản" tức là những thuộc tính làm cẩn trở sự phân 
loại. Khả năng ấy thường được gọi là khả năng trừu tượng hoá. 
Ví dụ khi nói đến "lớp xe đạp”. thì mầu sắc. cỡ vành. vật liệu... 
không phải là "đấu hiệu cơ bản”. Dấu hiệu cơ bản là cái thường 
xuyên phải có của bẩn thân đối tượng và vì nó mà đối tượng này 
phân biệt với đối tương khác. Hình vuông là một hình chữ nhật 
có hai cạnh kể hằng nhau, Ở đây thao tác so sánh được đùng rất 
đất: hình vuông... hình chữ nhật. Nếu bạn chưa biết hình chữ 
nhật là hình gì. thì so sánh với một hình khac: hình chữ nhật là 
mệt hình bình hành có một góc vuông. Rồi hình bình hành là 


một tứ giác có... 


Gia trị thực dụng của các “khái niệm” ấy là giúp ta nhận 
mặt được các cá thể của lóp. Mỗi lúc gặp nó. thì chỉ vào mật: 
chính né là... Để cho lời khẳng định được tín cậy thì chỉ cần gặp 
nhiều lần (nhưng lại không có quan hệ ® cùng một đối tượng. 
Còn muốn chắc hởn nữa thì nên gặp nhiều lần trong nhiều hoàn 
cảnh và đình huớng khác nhau. 


“Trừữu tượng hoa” vị trí, độ đài các cạnh và các góc. rồi vật 
liệu. màu sắc... và mọi đấu hiệu râu ria khác. chỉ giữ lại "đấu 
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hiệu cơ bản” là có ba góc (hav ba cạnh). Từ đó. hề trông thấy thì 
gọi đích danh: hình tam giac : 


*Nhận mặt” đâu phải chuyện dễ. Phải một tuổi trẻ mới 
nhận ra mẹ và phân biệt, được mẹ với người lạ. phân biệt được 
các đồ dùng quen thuộc: đèn đâu 2? Trẻ quay về đèn. chứ không 
quay về quạt (cä nhà reo lên: Nó đã biết đú mọi chuyện rồi '). 
Nhờ nhận mặt được đối tượng. mà có thể sai vật trẻ con: Bình, 
lấy cho ba cái cặp. Bình. lấy cho mẹ từ báo.v.v., Băng thao tác so 
sánh trực tiếp và nhận được các “dấu hiệu cơ bản” bên ngoài của 
đối tượng mà trẻ lên sáu có một số vốn dồi dào về từ ngữ (mà 
thầy giáo tưởng là các “khái niệm”). Nó đã biết đủ mọi chuyện - 
cả ông bà. cha mẹ lẫn thầy giáo đều tấm tác khen một cách 
chân thành. Sự hiểu lầm đai đẳng và tai hại là ở chỗ đễ bằng 
lòng với biết. Một nhu cầu quá khiêm tốn ! Một đòi hỏi quá 
để dãi ! 

Thực ra việc nhận mặt chưa cần đến các thao tác trí tuệ. 
ngay cả khi có nhiều đấu hiệu. 


Một chỗ hiểu không chính xác nữa: các đấu hiệu càng nhiều 
bao nhiêu thì người ta nói nội đung càng phong phú. nhưng 
đánh đổi lại. số lượng cá thể có nội dung ấy càng ít đi bấy nhiêu. 

Khái niệm người thì có hàng tỉ cả thể. 

Khái niệm đèn bè thì ngoài dấu hiệu người ra. còn thêm ít 
nhất một dấu hiệu cơ bản nữa (để phân biệt với đàn ông). Thế là 
nội dung tăng gấp đôi; đổi lại. số cá thể ít đi một nửa (chỉ còn 
nửa nhân loại). Nội dung khái niệm con gái, phải nhiều hơn 
khái niệm đàn bà ít nhất một đấu hiệu cơ bản nữa (để phân biệt 
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với đàn bà. tức là tăng thêm 1⁄3. thì số lượng cá thể ít đi. chỉ 
bằng 1⁄3 số nhân loại. v.v. 

Nhưng vì sao nhà trường cũ có thể “hiểu lần? lâu hàng thế 
kỉ như thế ?- Rất, đơn giản: cuộc sống b1. băng hoạt động thuc 
tiễn trong đời sống. bằng việc làm có mồ hôi... đã lấp kín cát lô 
hểng ấy sủa giáo dục nhà trường. Thành ra với tính hến nhiên 
ngây thở. nhà trường bao giờ cũng thấy thoa mãn; đâu vào đấy 
đầy ăm ắp. đủ cả. Sự bù trừ lẫn nhau thật khéo: nhà trường dạy 
nói, dạy chữ nghĩa, đạo Ìí.... bằng lời còn cuộc đời đạy bằng việc. 
Nhưng vì sao cả hai cùng thoả thuận nhau một sự phân công 
bất công ấy ? - Sao nữa ? Trong cuộc sông thực. nhan nhần 
khấp nơi một sự phân công ấy. kẻ mai lưng ra làm. và tnổ hôi, 
sôi nước mắt, người ngôi mát ấn bát vàng, chỉ tay năm ngón. 
Thế là cái sự ấy được viết thành sách giao khoa đưa vào nhà 
trưởng: các em hãy nghe lời tôi nói '! (Sau này ai đó ác ý. chơi xổ 
thầy giáo. chấp thâm cái đuôi - chứ đừng theo việc tôi làm). 
Cuộc sống cứ thế mà trôi, để đọng lại một sự phân công: ai học 
thì không làm. ai làm thì không học. Một trình đệ sẵn xuất quá 
thấp kém chỉ cần một năng lực thực tiến ít đến nỗi chỉ cần học 
lỏm cũng đã thừa. 


Việc phân công ấy, lúc đầu như còn ở ngã ba. Mỗi bên đã 
theo một ngã. nhưng, còn với qua với lại chuyện trò. Thế rỗi mỗi 
lúc một xa nhau. Nhà trường. cứ theo đà. vẫn huyên thuyên dạy 
nói. Nó đào tạo ra những người văn bay chữ tốt. giỏi nói... trạng 
gọi là trạng... nói. Trong khi đó cuộc sống thực cặm ewi làm. Có 
làm thì có 1. Có 1 thì sẽ có 2. Có 3 sẽ có 3. 4. õ rồi 6.7. 8. rồi 
trăm nghìn. rồi vạn triệu... Những cái có ấy sð sở ra. tích tụ lại. 
cho đến một thế kỉ nào đó thì đủ ngày đủ tháng. sinh ra một 
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nền đại công nghiệp. Một đứa trẻ khổng lổ. một thực thể hoàn 
toàn mới, Cuộc sống ngàn xưa bị để vũ. Nhà trường bấy giờ mới 
bị lay đậy, nhưng còn ngái ngủ và còn lâu nữa tiếp tục cơi ngái 
ngủ trớn lười không chịu làm. không biết làm ! 


§18. SỬA SAI THẾ NÀO ĐÂY ? 


1. Lịch sử không sai lầm. Cây đời dã ra quả không quay lại 
chê hoa. Chê chăng chỉ là chê hoa không chịu tàn cho quả kết. 
Nhưng đó chỉ là lời chê của người đời, còn tự nó theo luật tạo 
hơa. hoa là hoa. rỗi hoa cho quả. Cuộc sống thực là cây đời ấy. 
côn nhà trường là người đời kia. Không gắn chặt máu thịt với 
cuộc sống. nhà trường những mong kéo đài mãi, rực rỡ một mầu 
hoa. Thứ hoa giả, hoa nĩ lông. không tần úa cũng không ra quả. 
đành cho những người no bung, hà tiện, thích chơi hoa. 


Sự “sửa sai" đầu tiên, cơ bản. quyết liệt là nhà trường trả 
lại cuộc sống thực cho trẻ em. 


Nhà trường không phải là một thứ xa xì. để trang điểm cuộc 
đời. Ná chính là cuộc đời. Nhà trường là nơi trẻ em sống thực, 
trưởng thành thực, phát triển thực. Phương thức duy nhất để 
phát triển là hoạt động của chủ thể. Hoạt động này phải được tổ 
chức ngay ở nhà trường. Phải làm ngay trước mắt thây giáo. 
Toàn bộ chu kì giáo dục phải do nhà trường trực tiếp kiểm soát. 
từ đầu đến cuối. 


Xin đừng ai nghĩ quá đơn giản. cho rằng nhà trường xưa 
đạy nói, nay chỉ cần thêm đạy làm là đủ. Xin thưa: nồi và làm ở 
đây tạo ra một cơ cấu mới, một hợp chất không còn giữ nguyên 
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những thuộc tính của hai nguyên tố cũ. v hệt như nước không có 


đặc tính của oxy và hyđro cộng lại. 


Vấn để đặt ra là nhà trưởng cần thực hiện những chức nâng 
của riêng nó. không lẫn với gia đình. đoàn thể hay với bất cứ tổ 
chức xã hội nào khác. Điều đó buộc nhà trường phải trở thành 
chính nó. Nếu nhà trường trước đây thực hiện chức năng của 
hoa. thì chức năng quả đành cho nhà trường mới. Sự nghiệp vĩ 
đại của quả là không bắt chước hoa. không “ khắc phục khuyết 
điểm, phát huy ưu điểm" cửa hoa. Quả kế thừa xứng đáng hoa. 
khi quả đám không là hoa nữa, dám thể hiện sự trung thành và 
lòng biết ơn đối với hoa một. cách xứng đáng là trở thành quả. 


2. Sửa sai sẽ không khó lắm, nếu đã thấy cần sửa sai. Nếu 
thấy đã cần rồi. thì cần phải chọn lựa cách nào :1) Làm đẹp cái 
cũ. cho nó trở thành tuyệt mỹ. 2) Thay nó bằng cái khác, 


Lại phải thuyết. phục bạn thêm nữa. 


Ở §12, tôi mượn ví dụ ngôi nhà để nói về một chuyện, Nay 
ta tiếp tục ví dụ ấy. Có một ngôi nhà. xưa kia vốn đàng hoàng là 
một ngôi nhà. cùng với thời gian nó tụt xuống thành một túp 
lều. Nhưng hồi đầu. nó còn thêm quả tỉm vàng trong đó. chan 
chứa hạnh phúc. Ôi cái hạnh phúc bình dị, đơn sơ ! Thế rồi ... 


Tp lều bắt đầu dột nát, 

- Bà con báo nhau: còn đdọi được ! 
Vách đã rệu rã. 

- Bà con bảo nhau: còn chống được ! 
Lòng đã quá chật. 


- Bà con bảo nhau: còn có chỗ chui ra, chui vào. 


Thôi tưởng thế là yên. thì cũng bấm bụng. cứ cho là yên ! 
Tai quải thay, sừng sững mọc lên bên cạnh một ngôi nhà mới 
Bà cơn nhìn qua nhìn lại. bỗng nhiên thấy cái túp lều của mình 
trở nên khốn khổ. trống rỗng. hoang sơ. nghìn năm cho một. đời 
sông nhân nhục. Một sự nhân nhục thầm lặng nay bị nói to lên 
cho cả làng cả nước nghe ! 


Cái ngôi nhà mới tai quái kia sừng sững một sự thách thức, 
xúi giục. làm xao xuyến lòng tin muôn thuở. Lòng tin là cái kiên 
cố nhất của lòng người. Nhưng cái lòng tín kiên cố lâu ngày chỉ 
cần vương một sợi ngờ ngợ mỏng manh, sẽ ào ào để võ. một khi 
vừa có vết rạn. 


Và một.vết rạn như thế rồi - bà con sẽ xiêu xiêu một ý nghĩ 
mông hìng: ừ. trước sau cũng phải làm một ngôi nhà mới. Người 
ta vội vã hàn ngay vết rạn: hiểm vì hoàn cảnh ngặt nghèo quá, 
cắn răng chịu đã. Vết rạn càng toác ra: nó đã đột nát quá đối. vá 
víu cũng chẳng hơn gì. Người ta lại đổ vào hõm ấy làng thương 
cảm với tổ tiên: dù sao cũng là của cha ông để lại. Mới đến mức 
ày thôi. Tôi biết. Trong khí cắn răng chịu đựng một thời gian 
nữa. tôi khuyên hãy lo làm một ngôi nhà mới. Cần phải lo. biết 
lof Ôm cục lo không phải là lo, Nói ra mồm là lo không phải là 
lo. Căn nhắn nhau vì lo không phải là lo. Lo không phải lo sọ, 
Lo là lo làm. Chỉ có việc làm mới rũ bớt được lo. Hãy làm một 
cát gì đó ! 

Muốn xây một ngôi nhà mới hiện đại. phải làm theo cách 
hiện đại: có bản thiết kế. có sa bàn mẫu. có thi công. có đổ 
móng. có giàn giáo. có vật liệu và con người, Chuyện làm nhà 
cũng là chuyện đời. chuyện lầm án. chuyện giáo dục. Mà là 


chuyện của thời này. Đời thủa này, dù chỉ muốn làm một việc 
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nh nbư “ phương pháp giảng một bài” cũng phải đặt nó trong 
một chương. Chương này đặt trong một phần. v.v. Rồi phải động 
chạm đến môn học. đến khoa học. đến nghệ thuật. đến lôi 
sống,v.v. đến mọi luông lạch nông sâu của đời sống biện đại. vật 
chất và tỉnh thần. 


Nào. bình tâm đi, bạn nghĩ lại xem, cần sửa sai. hẳn rồi 
chứ? Theo cách nào ? - dọi lại mái. chống đỡ vách. néo dây 
chằng. chôn cột phu... để giữ lấy túp lều cổ xưa. hay làm một 
ngôi nhà mới. 

3. Phỏới làm một cái mới ! 

- Tôi xìn trả lời thắng thừng. chịu trách nhiệm trước cuộc 
đời. Làm một cái mới theo những nguyên tắc mới. Đó là vấn đề 
tôi đặt, ra. Những nguyên tốc mới này ở ngay trong đời sống. 
mà chỉ cần đứng trên đỉnh cao về hệ tư tưởng. về lí luận. về 
phương pháp tư đuy thì nhìn thấy ngay. Thấy rồi. phải đùng 
những thành tựu vật chất và tính thần của cả loài người. để 
hướng hiện thực giáo dục vươn tới lí luận. Điểm mấu chốt bằng 
con đường hoạt động thực tiễn mà đi đến lí luận cũng như để 
thực hiện sự phủ định một, !í luận khác. 


K. Marx đã chế riều những nhà triết học Đức muốn phủ 
định triết học bằng triết học. trong tư tưởng. chỉ cần “ngoảnh 
đầu đi. nói lầu bầu mấy câu bực tức và tầm thường là có thể 
thực hiện được việc phủ định triết học ấy”... Nhưng thưa các 
ngài, “Các ngài không thể xoá bỏ được triết học, nếu không thực 
hiện nó trong biện thực”"”", Đằng thời, K. Marx cũng ngừa trước 


ra 


K. Marx. Góp phẩu phê phón biệt học pháp quyền Negel, ST, 1971, 
tr.22-23. 
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tình trạng một. “chính đẳng lí luận. bất nguồn từ triết học cũng 


phạm sai lầm ấy. nhưng theo hướng ngược lại”??, 


Để đầu óc quen tư duy “kín cạnh” đễ chấp nhận hơn. trong 
quan điểm về cách đặt vấn để và cách giải quyết. tôi phải nhắc 
lại (và mong rằng không thừa) quan điểm thực tiễn có tính chất 
lí luận và quan điểm lí luận cũng có tính thực tiểu. Do đó sự 
giải phóng về lí luận cũng có một ý nghĩa đặc biệt thực tiền 
trong một giai đoạn lịch sử nào đó, để cho cách mạng có thể bắt 
đầu từ trong đầu óc con người ta. Đó là lúc đầm nói đến những 
tư tưởng làm cách mạng cả một xã hội. Mà nói được như vậy là 
vì có sự thật sau đây: “Trong lòng xã hội cũ đã hình thành 
những yếu tố của xà hệi mới và sự tan rã của những điều kiện 
sinh hoạt cũ”“°, Nói cách khác. những tư tưởng có khả năng 
làm cách mạng xã hội chỉ nảy sinh. hình thành trong tính biện 
thực của xã hội, cho đến khi đạt đến một sửc mạnh cho phép 
“đặt ra vấn đề”. Nhưng đặt vấn để đúng thì đã giải quyết được 
một nửa rồi (Lên). 


Bây giồ ngoặc trở lại vấn để “cải tiến”. Tại sao tôi không 


chấp nhận cách giải quyết ấy vào lúc này ? 


Phương pháp cải tiến chỉ giành cho một trình độ phát triển. 
Đó là lúc cần đưa đối tượng đạt đến giới hạn lôgic - đến chỗ cuối 
cùng của cột cây số cuối cùng của chặng đường phát triển đó. Ví 
dụ chặng đường “cải tiến” dùng cho hoa tính từ đầu mút của cây 
số đầu tiên. khi nụ không còn là nụ. cha đến mút cuếi cùng của 
cây số cuối cùng. khi quả chưa hẳn là quả. Hai ranh giới hai 


“+ K, Marx và È. Engels. Tuyến rập, T1, ST, 1970, tr.419. 


đầu kha mỏng manh, nhưng nghiêm túc. Biện pháp cải tiến cho 
phép thần làm cho hoa rực rỡ là hoa. có thể rực rỡ suốt 3ð năm. 
- 40 năm - nửa thế kì liền. nhưng không có phép mầu nhiệm 
thứ hai làm cho hoa Kết quả. Việc này không thuộc chức năng 
của nó. Thế đấy. một sự khác biệt tuyệt đôi: làm cho hoa rực rö 
là hoa là một hành vi thuận với lịch sử trong lúc này. Nhưng 
giữ cho hoa rực rõ mãi là hoa. thì lại là một hành vị võ đoán 
chống lại luật tạo hoá. Tôi không muốn là một kế tôi tệ như thế! 


Nếu bạn bằng lòng cải tiến cách chạy bằng đôi chân thịt. 
đạt đến tốc độ một nghìn cây số giờ (lớn gấp 90 lần tốc độ thế 
giới chạy 100m hiện nay). thì cách chạy ấy cũng là cách chạy 
của con ngựa, cái cách mà Thượng đế chia đều cho mọi loài, 
cách cư xử của phạm trù uậi. 

Con người đã đám bất. chấp kính thánh. Nó cứ sáng tạo ra 
cái mới. cứ nhảy sang bên kia ! Cách xe đạp là một bước nhãy 
như thế. nhưng còn rụt rè. một chân còn bị níu lại (vẫn dựa vào 
sức mạnh thiên nhiên của cơ thể), Bạn lại kiên trì khuyên cải 
tiến xe đạp. Lúc đầu. người ta cũng nhẹ dạ tín theo. ra sức cải 
tiến: lốp đặc thành lốp hơi. kiểu này. kiểu nọ. Rút cục. trước sau 
vân một cách xe đạp. Tế ra. trên thực tế, bạn cứ néo chặt chân 
kia vào quá khứ. Cuậc sống thức dậy can người khôn lên. Bằng 
cách ô tô, cách máy bay. con người rút nốt chân kia ra khỏi quá 
khứ. rồi bứt khỏi vòng tay hành tỉnh bằng cách con tàu uũ trụ. 

Chừng nào không tiếc rẻ cách cư xử cũ, dám vứt bỏ nó (về 
mặt triết học). thì trong đời sống hàng ngày mới có nhiều cách 
cư xử người: có cá ba. bến, năm. sáu... cách cư xử: con tàu vũ 
trụ, máy bay. ô tô, xe máy, xe đạp. đi bộ. 
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Bạn vẫn ấm ức, nghĩ rằng tôi nói “cực đoan”. Dã thế. tôi 
„phải nói rằng phương pháp eäi tiến là phần động về cả triết học 
lân chính trị. 


Các nhà triết học tư sẵn cố bao che, biện hệ cho chủ nghĩa 
tư bản. tìm mọi cách cãi tiến nhà nước tư bản. Phản động đến 
mức ấy cơ đấy ! Lễ ra phải thúc đẩy nhanh chóng quá trình sụp 
để của chủ nghĩa tư bản. phải ném nó vào quá khứ. thì lại tỉ tê 
khuyên lịch sử nên giữ nó lại, cải tiến đi. Cũng như những lãnh 
tụ công liên chủ nghĩa. muốn được lòng cả giai cấp tư sẵn lẫn 
những tầng lớp công nhân chưa giác ngộ giai cấp. đã đưa ra 
khẩu hiệu “một tiến công công bằng”. để cải tiến quan hệ tư bản 
~ lao động. Những kẻ “tôt bụng” ấy mufến nới rộng cái gọng kìm 
cho đễ chịu hơn. làm gì dam “cực đoan” mới đưa ra khẩu hiệu 
"cực đoan”: Xoá bỏ chế độ làm thuê ! Xoá bỏ chế độ tư hữu ! Làm 
cách mạng vô sản ! 


Cũng vậy thôi. không có điểu gì tốt lành hơn - vẫn như cha 
ông. một phương pháp độc nhất. duv nhất ấy bạn ghê con trẻ: 


THẦY GIẢNG - TRÒ GHI NHỚ ! 


Tẻ hơn nửa. bạn cũng chỉ dùng một cách đuy nhất ấy cư xử 
nhất loạt đối với mọi lứa tuổi. mọi cấp học. mọi trình độ phát 
triển. Bạn ác lắm ! Bạn tàn nhẫn với các cá nhân con người ! Tôi 
đồi tứt bỏ phương phúp cũ ấy đi ! 

Xin bạn hiểu cho nghĩa triết học của khẩu hiệu này: nếu tôi 
đưa ra một phương pháp mới, khác về nguyên tắc so phương 
pháp thầy giảng - trò ghi nhớ. thì tức là tôi đã vứt bỏ nguyên 
tắc cũ. Nhưng trong thực tế hàng ngày. từ nay bạn có những hai 
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phương pháp: phương pháp của bạn (phương pháp xe đạp) và 
phương pháp của tôi (phương pháp ô tô). 


Cuối cùng, xin bạn bình tâm nghe nốt: Tôi không chê 
phương pháp cũ nói chung. Tôi không đồi vứt bỏ nó. nói chung. 
Tôi chỉ muốn nói rằng ở giai đoạn này không phải là lúc lo cải 
tiến cung cách làm ăn quen thuộc. cách cư xử quen thuộc, 
Không thể thúc đẩy nền giáo dục tiến lân bằng những phương 
pháp đó ! 


§19. CHIẾC VAN AN TOÀN TRONG GIÁO DỤC 


1. Tôi còn chưa tha phương pháp cũ. Ở mục 18, tôi chỉ mới 
phê phán phương pháp. Bây giờ tôi thấy cần phê phản cái tội: “ 
nói có sách”. Ông đồ Nho thường nói có sách. “Nói có sách” 
chẳng phải thông minh. chẳng vì kính trọng người khác... 
chắng gì sất. chỉ vì ông muốn bảo mạng cái thân ông ! Ông: 
không nói một cái gì khác ngoài sách. cũng chẳng phải vì gì sất. 
mà chỉ vì ông nhát. ông sợ sai. Mà ông sợ vì ông không có cái 
món võ nào để hộ thân, mỗi khi ló đầu ra khỏi trang sách. Ống 
không đám xông xáo ngoài đời Ông luấn quẩn, ông loanh 
quanh. Hết nhà đưới ông lên nhà trên. hết trang trước đến 
trang sau. hết. trang sau ông vòng lại trang trước, Thì đầu óc 
ông cũng chỉ nhét được vài ba quyển Rinh mong mỏng là đã 
chật đến tận nóc. 


“Nói có sách” là cái thế võ hèn, muốn được an toàn. Hàng 
nghìn nám. rỗi hàng trâm năm. Hàng trăm năm rỗi hàng chục 
năm. Hàng chục năm. rồi hàng tháng, hàng ngày. ông giữ một 
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cai thế thủ an toàn trên trang sách nhàu nát. tàn tã. vàng khê. 
Mà quái lạ. cũng an toàn thật ' Ổ, sao thế nhỉ ? - Có gì đâu, Ông 
nói rặật những điều vô tội vạ. có cũng được. không chẳng sao. Tỉ 
như. nói gà mai đẻ trứng. thì làm hại gì ai ? Còn như những lễ. 
nghĩa. trí. tín. dũng của đạo Nho. thì đã đủ để làm nô lệ cho bể 
trên. để làm nguội lạnh những đầu óc “ đám nổi loạn” - không 
an toàn quá đi ư ? 


Cái lối bảo mạng kiểu nhà Nho là trốn vào khuôn mẫu. nấp 
dưới bề trên. cầu xin thánh hiển che chở. cư xứ theo ước lệ. dựa 
vào ngôn từ. Cái lối ấy tạo ra những con người khôn vặt trên 
đầu lưỡi. khéo môm thì đến ngũ trạng... nói Dân gian bảo là 
"đài lưng tến vải ăn nơ lại nằm”, chẳng biết làm gì. Tôi những 
tưởng bên ta thế. mà bên Tây cũng thế, Lânin nói: “Không bao 
gìờ một người nào đó trong số những giáo sư triết học thông thái 
(và khở đạ?) lại cã gan đám nhảy “một bước nhảy sinh mệnh", 
nghĩa là nhảy vọt một bước từ lí luận sang thực tiến”. Họ chỉ lo 
“khéo léo xào nấu như thế nào đó những “định nghĩa” về mặt 
ngồn từ”*”, K. Marx cũng phê phán riết bọn người thích “đóng 
vai những ông thầy trong một lĩnh vực thực ra thì xa lạ đối với 
họ. đã được họ cố che đậy bằng cách phô trương những kiến 
thức uyên bác (...) hoặc bằng cách xào xáo những tài liệu hoàn 
toàn xa lạ. mượn từ (...) cái mó tri thức hết sức tạp nham. mà 
mỗi người đây hi vọng trở thành quan chức Đức đều phải biết 
qua”'°, Thường thì những ông thầy ấy. rút cục. chỉ là “những 
người học trò. những kẻ lặp lại và đi theo gót nước ngoài, vẫn 


4 VỊ, Lehin. Chữ nghĩa duy bật uờ chủ nghĩa kính nghiệm, phê phán. NXB 
Tiến bộ, M, 1978, Tr, 181 


+ K, Marx. Tự bẩn, q.1,L.1.ST7, 1973, tr.Đõ., 
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chỉ là những kẻ bán hàng xách nhỏ chơ các hãng buôn lóu nước 


xi Ácny 


ngoài mà thôi 


Tất nhiên ở đây ta không nói đến từng cá nhân. mà là cái 
phong cách đặc trưng cho một nền giáo dục. cải mà trong trường 
hợp lí tưởng nó có thể đạt đến. cái mà các “hãng buên lớn miớc 
ngoài”. như Marx nói. có thể làm ra được. chứ đâu phải mấy thứ 
hàng vặt, trong những “túi xách” bán lề của các “can phe”. Đó là 
một chiến lược giáo đục. chứ không phải chỉ là “thủ thuật, 
những trận đánh lẻ. Đánh là đánh vào toàn bộ chiến lược trong 

. tất cả các lĩnh vực của nó. chứ không phải những trận đănh lẽ. 


Muốn đánh đổ lối giáo dục cổ truyền khổng lỗ được lịch sử 
về những nàm tháng tính bằng sế nghìn. số trăm và đang an 
bài. bão vệ. oai nghiêm. đây quyền nv... không phải là việc đơn 
giãn và ngay lập tức đã được lòng người. 


Cách đặt vấn để chỉ mới )à lời tuyên chiến đẫu có hùng hổ, 
ạĩ vang thì cũng không có sức động đến cái chân lông của chiến 
Lược cũ. Marx nói: “Tư tưởng cân bản không thể thực hiện được 
gì hết (...) Muốn thực hiện được tư tưởng thì cần có những con 


XU Ai 


người sử dụng những lực lượng thực tiên"*”. Nhưng đồng thời. 
không quên rằng lí luận cũng có thể "trả thành lực lượng vật 
chất. một khi nó thàm nhập vào quần chúng”? Vì vậy phải coi 
trọng việc truyền ba lí luận mới. đồng thời phải tô chức các hoạt 
động thực tiễn. 


“8®. K,Marx. Xem (10), t1r.32, 

hK. Marx. Gia đình thần thánh SP To9ại, tr, 203. 

1K matx. Gáp phẩm phé phán triết học pháp quyền Hagel, ST. (977. 1tr 28 
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Nần giáo đục cổ truyền đang tổn tại với tư cách là một lực 


lượng vạt chất. Mà “lực lượng vật chất chỉ có thể đánh để bằng 


vú 4a 


một lực lượng vật chất", Hai lực lượng ấy phải trực diện 
đương đầu trên một chiến trường chung. Vấn để bây giờ: ai bắt 
ai đánh theo cách của mình. trên chiến trường đo mình chọn. 
Cuộc đụng độ ấy phải xây ra. Nhưng như Marx nái. "trước khi 
hai bên cẩm thấy, chủ ý. coi trọng. hiểu được. thừa nhận và 
công khai tuyên bố ra. thì đầu tiên chỉ lệ ra bằng những xung 
đột cục bộ. tạm thời. bàng những hành động phá hoại mà 
thôi”“", Nói cách khác. muốn chống lại một hệ thống bảo thủ 
đang còn quyển uy. thì trước hết phải đùng một hành vị tiêu 
cực. từ phía phú định. Những hành vị tiêu cực ấy chính là sự 
xuất hiện của cái mới dưới hình thức phôi thai. Cải mới trước 
mắt “chưa là gì ca”. Nhưng kháng có nó, thì lịch sử sẽ không có 


khả năng tạo ra một chất mới, nghĩa là không phat triển. 


2. Những cuộc * nổi loạn” trang giáo dục cũng bát đầu từ 
những hành vị "cụe bộ có tính phá hoại”. Năm 1957, khi vệ tỉnh 
nhân tạo đầu tiên của Liên Xô được phóng lên. ở MB đấy lên một 
làn sóng phẫn nộ đôi với nền giáo dục cổ truyền. Một hiện tượng 
kha kì cục: sự kiệu 19ã7 làm súc động nhà giáo Mì sâu sắc hứn 
ai hết. Họ cho rằng sự kiện 1957 chứng tỏ trình độ tiên tiến hơn 
của nền giao dục Liên Xô. 


Phong trào nhanh chóng lan sang các nước Tây Âu rồi sang 


phương Đông. Một vụ "nổi loạn" đập phá lung tung nội dung và 


#% K, Marx. Xem (17). Ir, Xã 
9% KỆ, Maix Sự khôn cùng của hiết học. ÑĨ, 1971.10.11 


phương pháp giáo dục cổ truyểu. Đến những năm đầu 60. thì 
phong trào hấn như loang ra khắp các nước. trên mọi cấp học 
phổ thông. Khi cuộc "nổi loạn” tự phát đạt đến đỉnh cao của 
những năm cuối 60. thị những năm: ấy cũng là những năm thất 
bại của cuộc “nổi loạn””", Tôi coi đó là cuộc chiến bại anh hùng. 
mở đầu cho một chiến thắng triệt để. Nhân có cuộc “nổi loạn” ấy 
mà cả hai thoả thuận ngầm một giải phán: “đặt một cái van an 
toàn”: thực nghiệm giao dục. 


3. Giải pháp “thực nghiệm giáo dục” là một thoả hiệp mà 
mỗi bên lúc đầu chưa thấy hết sức công phá của nó”, 


Nền giáo dục cổ truyền coi đó nhỉ những “trò khiên khích”. 
nghĩ bụng: ăn thua gì mấy việc làm ngông chồng ấy nhưng mặt 
khác để tô ra “thức thời” nó cũng tự lên án. cũng sơn lại vài chỗ 
đã róc. cưa đi những chỗ thôi ra quá lốế bịch. Nó thực hiện ráo 
riết hơn biện pháp cải tiến để thủ thế và cầm cự. Thế thôi ' Vẫn 
một chiến lược thụ động. co vôi ! 


Trong khi đó. những thực nghiệm giáo dục cũng không tận 
dụng hết ưn thế của mình. vẫn còn mượn phong cách thầy để: 
“vừa đ... ánh vừa run”. Nó chỉ dám đột kích . Cồn trận địa chính 
vẫn giao cho bên kia: Nếu ví cái trận địa ấy như ao bèo. thì 
những đợt thực nghiệm hổi ấy như những hòn đá ném xuống. 
Bèo doãng ra. rồi ùn lại. đâu vào đấy. vên lành. 


tê! lã Ngọc Đại. Nướng cà cách làm... Tại chí Nghiên cứu giáo dục”, 19RO, 
Nố l1, 

lộ Ngọc Đại Đời sống hiện đại tả mến giáo dục cổ truyền. BÁo tổ quốc. 
1981. Số I. 
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Công trình thực nghiệm có tầm cố hơn c tình chiếm đạt. 
trụ lại. có lé nên kể tập đoàn Galperh. Blkonin. Davưdov. Vẫn 
còn là đảnh lẻ. nhưng đánh đâu cắm đân Ø đấy. chốt lại Mỗi 
năm công cố lại vị trí đã chiếm được. lấn ra. Rỏi chốt lạt. rồi lấn 
đất””. Mâm mống chiến lược mới. tính hiện thực của nó. sức 
phát triển đang tiểm tàng trong nó... nói cho công bằng, đã được 
khẳng định đần và ngày càng rõ hơn. Nó vẫn tổn tại từ 1960 
đến nay. tức là nó “hợu ìf° (Hegeb. 


Mỗi bước tiển của bên này cũng thúc bên kia tìm kế mới. 
Nền giáo dục cổ truyền cũng dùng phép thực nghiêm. thứ thực - 
nghiệm - làm - phép: hoặc đẻ chứng tổ biết điều . cũng hiện đại 
hoá: hoặc để đối phó có hiệu nghiệm hơn: còn chiến lược cơ bản 
của nó trong thực nghiệm vẫn là thế thú. co vòi, chỉ mong hàn 
lại thế chiến lược đã thủng lỗ chỗ. 


Tình hình cơ bản của những nãm 60. 70 là chiến lược cũ có 
thể giành được thẳng lợi phần kích ở những tràn đánh lẻ. ở đầu 
cuộc tấn công của chiến lược mới còn rời rạc. từng bộ phận. chưa 
biết hiệp đồng. Từ đó âm mưu nham hiểm nhất của chiến lược 
cũ là không giữ nguyên tình trạng cũ. mà đã cải tiến. biến hoá 
(trong phạm vị chiến lược) để đối phó, ŸY như rằng chỗ nào bị 
công kích. thì sau khi đã phẩn kích thắng lợi. nó không phục hếi 
nguyên tình trạng cũ mà tỏ ra có thoả hiệp. Một chính sách mị 
dân 100%. 


Bài học cơ bản nhất đối với chiến lược mới là ảo tưởng của 
nó về sự “thuyết phục” nền giáo dục cổ truyển ra hàng. Nó đánh 


5D, B. Blkenin và V. V Davidov (hủ biển), Măng lực lĩnh hội trí thức ở các 
lứa tuổi thọc sinh cấp Ù. M. NXH. “Giáo dục” 1966, 
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là chỉ để "rần đe", để “làm ví dụ”. Thế mà với mấy trạn đanh ấy 
(dù thắng lợi triệt để trong mỗi trận) nó những tưởng đã làm 
cho nền giáo dục cổ truyền lung lay ! Thực ra, nó chỉ có thể làm 
sây sát đôi chỗ gọi là thôi ! 

Đã ăn thua gì ! Cần phải tổ chức thực tiễn sâu rộng hơn để 
triển khai chiến lược mới. Phải kiên quyết. kiên trì, triệt để, 
không thoa hiện về chiến lược : Và phải vượt qua trình độ ban 
đau coi thực nghiệm giáo dục chỉ là một công cụ, một. phương 
pháp nghiên cứu khoa học. Hơi vội ! Lúc này nó còn phải “ chế 
tạo”, phải được thiết lập. như một mô hình giáo dục biện đại. 
phù hợp với yêu cầu của chiến lược mới ! 


Rất đáng tiếc là phững vấn đề lớn và xứng đảng như vậy 
còn là một cuộc phiêu lưu thời đại trong giáo đục. còn phải lấy 
thực nghiệm giáo dục làm cái van an toàn. Mà nền giáo đục cổ 
truyền cũng cần một. cái van an toàn ấy. vì nó đã cảm thấy bất 
đầu thua. Chính cuộc phản kích thắng lợi của nên giáo dục cổ 
truyền là cột mộc. từ đó trở đi nó chỉ có thể thua. ` 


§20. SỰ THOẢ HIỆP CẦN THIẾT 


1. Khi mới có khái niệm hệ thống. người ta cho trường hợp 
lí tưởng là hệ thống kín. ví đụ hệ tiền để của Hilbert trong toán 
ngay cả Hegel cũng cố làm cho triết học của mình thành một hệ 
thống kín. Chính cái hệ thống này đã phản lại phép biện chứng 
và nguyên lí phát triển của ông. 


Ở mục 19 ta thấy cần có một cái van an toàn lắp vào hê 
thống bảo thủ. Đó là một sự thoả hiệp cần thiết. Một hệ thống 
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đang vận động có một “kê hở" vừa là cái van an toàn. vừa là 
cánh cửa để ngỏ cho sức mạnh bên ngoài tràn vào. Muốn phá vũ 
một hệ thống phải tìm kẽ hở của nó. chui vào nó. phá vỡ nó 
trong khuôn khế của nớ”", Như vậy không thể ngay một lúc có 
thể thay hệ thống cũ bằng một hệ thống mới. phủ định nó. Các 
yếu tố của hệ thống mới phải sinh ra từ trong lòng hệ thống cũ. 
Các yếu tổ mới sẽ từ mảnh đất lịch sử hiện thực (từ trong lòng 
hệ thống cũ) trổi lên. Lúc đầu yếu tế mới lắng lạng len vào hệ 
thống cũ. Nó chưa gây “đi ứng” ugav tức khắc như thai nhỉ 
trong lòng mẹ. Nhưng lôgic phát triển của yếu tố mới (để thành 
hệ thống mới) hoàn toàn khác với lôgic của hệ thống cũ (có thế 
thì mới có phát triển). Nó cứ phát triển ngấm ngầm. cho đến lúc 
đạt trình độ phát triển "chín muổi”. thì nó tự tìm lấy * kẽ hở” 
thoát ra khỏi hệ thống cũ (về mát triết học là phá võ hệ 
thống cũ). 


Trong đời sống xã hội. sự kiện đó thường xuyên xấy ra. E. 
Marx đã nghiên cứu tìm biểu “ làm thế nào một trong các gai 
cấp. mặt xấu. mặt kém của xã hội, lại cứ lớn dần lên không 
ngừng. cho đến khi những điều kiện vật chất của sự giải phóng 
nó đã đạt đến trình độ chín muổi”””, Quá trình này điển ra 
trong khuôn khổ hệ thống bảo thủ. Vì vậy “điểu quan trọng 
trước tiên là giữ lấy những thành quả của văn mình. những lực 
lượng sản xuất đã đạt được””", Chỉ sau khi đã đến trình độ phát 
triển chín muối. thì mới “ phải đập tan những hình thái cổ 
truyền. trong đó lực lượng sản xuất được sản xuất ra”"°, Nó 


S® Xem F, Engels. Nguồn góc của gia đình... ST, 1972, tr, 88. 
'*U KỆ. Marx. Sự hhốn cùng của triết học. ST, 1571, tr. 11. 


thoat ra khối hệ thấng bảo thủ. tự trở thành hệ thống mới và 
ngày lập tức từ đó trẻ đi đến lượt mình. nó trở nên hệ thống 
báo thủ “*. 


Từ trước đến nay. các quá trình phát triển xã hội (trong đó 
có giáo dục) đã từng xấy ra như vậy một cách tự phát. nghĩa là 
bên ngoài tư duy và ý chí của con người. Nhưng đạt đến một 
trình độ phát triển cao hơn thì con người có khả năng tự giác về 
hoạt động của bản thâu, F. Engels viết: “Những lực lượng khách 
quan bên ngoài. từ trước đến nay vẫn thống trị lịch sử. già đây 
sẽ do chính con người kiểm soát. Chỉ có từ lúc đó loài người mới 
tự mình sáng tạo ra lịch sử của mình một cách hoàn toàn tự 
giác (...). Đó là bước nhảy vọt của loài người từ vương quốc của 
tất nhiên sang vương quốc của tự do"”" Kể từ lúc đó trở đi “ 
khoa học đo vận động lịch sử sản sinh ra và tham đự vào vậu 
động lịch sử ấy một cách hoàn toàn tự giác. không có tính chất lí 
thuyết suêng nữa. khoa học đã trở thành khoa học cách 


ĐI MỖI 


mạng””". 


Quá trình bình thành các hệ thống giáo dục thay thế nhau 
cũng đi những nước như vậy. Cho đến nay. các quá trình giáo 
dục vẫn xẩy ra một cách tự phát. ngoài ý chí nhà giáo dục. 
Những yếu tố mới nảy sinh từ trong lòng nên giáo dục cũ và 
chịu một sự “thoä hiệp" bước đầu, rỗổi tự trả thành mình song 
song với quả trình “sự tiêu vong” của nền giáo dục cũ. 


Chỉ từ đầu thế ki XX người ta mới bắt đầu nói đến cải cách 
giáo đục và có ý để điều khiển quả trình đó. Tất nhiên việc làm 


S5 ` lòngels, Chống Durhing. tr. 1T76-.177. 
G6 bế, Marx. Xem (66), tr. l45. 
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ấy không phải là sáng kiên của thầy giáo mà là sự thúc bách 
của đồi sống. Tốc độ phát triển của công nghiệp tầng vùn vụt. 
trong khi đó trình độ giáo dục ï ạch nhích lên từng LÍ một, thì sự 


chênh lệch ngày một rõ ra vượt khỏi giới hạn “an toàn”. 


Cuộc cải cách giáo dục trong hệ thống xã hội xã hệi chủ 
nghĩa là có thể điều khiển được. vì nền tầng của nó là nền sản 
xuất. xã hội đã được kế hoach hoá. Hơn nữa trình độ văn mình 
đã cho phếp làm chủ được xã hội. thì người ta có khả năng và có 
nhu cầu làm chủ quá trìuh giáo dục. mà nó vững tay thực hiện 
sự thoa hiệp cần thiết với nến giáo dục hiện hành. trong chừng 
mực không nhân nhượng về nguyên tác. 


Nền giáo dục mới. trong hoàn cảnh khó khăn. phải từng 
bước. giành từng thắng lợi nhỏ. thoạt đấu ở những trận địa 
“bhụ". chắc thắng và thậm chí tạo ra một cảm giác có lợi 
cho nền giáo dục hiện hành. ở chỗ nào nó cẩm thấy bế tắc, bất 
lực nhất. 


Si thoả hiệp cần thiết là một cách chiến thắng: len vào hệ 
thống cũ. và có thể trụ lại được. có thể tranh thủ phát triển 
được. Phương thức ấy lịch sử đã dùng từ xưa đến nay. không có 
gì mới. Cái mới duy nhất biện nay là phải ý thức được tính tạm 
thời của thú đoạn ấy. 

Sự thoả hiệp cần thiết chỉ được chấp nhận trong những 
lĩnh vực riêng rẽ. nhỏ hẹp. thuộc phạm vị biện pháp, thủ đoạn. 
Ở đó chiến lược mới phải khẳng định sức mạnh của mình. tính 


trội hãn của mình. 


Muốn nắm được bản chất thoả hiệp này. thì phải biết đến 
một cách thứ hai, chỉ có thể thích họp với trình độ hiện đại: 
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dùng trình đó lí luận khoa học tiên tiến. cao hơn hẳn. mà tổ 
chức lại nền giao đục một cách toàn diện. triệt để. khẩn trương. 


Quá trình đưa sản xuất nhà tiến lên nến sân xuất lớn ở 
nước ta là một cách làm như thế. Trong lịch sử 4000 nănn của 
ta. chưa hề có một “thực nghiệm xã bội” nào táo bạo hơn. triệt 
để hơn ! Thế nhưng cũng ngay trong hoàn cảnh ấy. ngành giáo 
đục vẫn thập thỏ. dè đặt. bẽn lẽn. Và vì vậy tôi phải nói đến hø¿ 
cách làm. hai khả năng để thực hiện một chiến lược: có cách 
thaä hiệp về chỉ tiết nhưng không nhân nhượng về nguyên tác, 
bên cạnh cách làm triệt để. toàn điện. khẩn trương. Cả hai cách 
làm đầu phải dùng cải van an toàn - thực nghiệm giáo dục. 


2. Theo cách nhìn của tôi. mọi cuộc cải cách giáo đục chính 
thức đã và đang tiến hành ở trên thế giới. đếu theo cách thoả 
hiệp. Tôi chưa thấy ngoại lè... 


Có thể kể ra hai hình thức thoả hiệp cơ bản: 1) giữ nguyên 
nội dung cổ truyển. thay đối phương pháp giẳng dạy. hoặc 
ngược lại. giữ nguyêu phương pháp giảng đạy. thay đổi nội 
dung: 3) thay đổi cả nội dung và phương pháp giảng dạy. Cả hai 
cách ấy không động đến những nguyên tắc cơ bản nhất của 
chiến lược giáo dục cũ. thể hiện cụ thể nhất ở các nguyên tắc 
xây dựng chương trình môn học và giữ nguyên phương pháp 
thầy giảng - trò ghi nhớ. 

Nếu có trương hợp nào hơi nặng về một khả năng thoả hiệp 
mào đó. thì thất bại. Ví dụ. chương trình Toán của Markushevich 
ở Liên Xô thay đổi khá mạnh về nội dung chương trình. theo 
hưởng phức tạp hoá về vật liệu chương trình. Còn như theo 
phương án của Zankov, vừa phải về cả hai phía thì thuận lợi 
hơn. Ở các nước phương Tây tình hình lại càng rõ nét hơn. Hầu 
wuhư các thực nghiệm giáo đục, sau những “cuộc bạo động” ban 
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đầu làm bàng hoàng dự luận. rút cục. đều thất bại. Ở đây tôi 
thừa nhận “tính hợp lf của nền giáo dục cổ truyền: sau hàng 
thế kỷ điều chỉnh t phát nó đã đạt trình độ ổn định. hài hoà. 
Chỉ cần làm mất cân đôi một bộ phận nào đó. dễ gây ra sự để võ 
thát thiệt. 

Tuy nhiên. nếu vì những cải cách ấy sai lâm (thất bại) mà 
quay trở về tình trạng cũ trước đó. thì hai lần sai lầm và sai lầm 
nghiêm trọng hơn rất nhiều ! 

Tình hình hiện thực của giáo dục đại trà phản ảnh hết sức 
trung thành trình độ khoa học giáo đục và đặc biệt là tình hình 
nghiên cứu khoa học này. Có thể nói không ngoa chút nào: 
99,99% các công trình nghiên cứu chính thức vẫn theo chiến 
lược cũ. hoặc theo chiến - lược - cũ - có - thoả - hiệp. 

8. Tôi ý thức rành rọt sự khác biệt £yệt đối giữa chiến lược 
cũ có thoả hiệp và chiến - lược - mới - có - thoả - hiệp. 

Chiến lược cũ có thoả hiệp chỉ nhằm kầm lại tốc độ sụp đố, 
nghĩa là chỉ có thể chọn lấy một trong hai kết cục: 1) mất thêm 
nữa. 2) không giàu hơn. Trong khi đó chiến lược mới có thoả 
hiệp là tìm cách thắng dân từng bước. Nó tự đặt ra mục tiêu 
khiêm tốn nhất là không kém về toàn cục. nhưng phải chội hơn 
hẳn về bộ phận. để rồi đạt mục tiêu cuối cùng là thắng lợi triệt 
để, toàn diện: xây dựng một nền giáo dục mới. 

Sự thoả biệp trong chiến lược mới chỉ là cách biết thắng 
từng bước - từ thắng nhỏ đến thắng to. từ bắn tỉa từng tên đến 
làm tan rã hàng quân đoàn. nghĩa là thực hiện một cuộc đấu 
tranh không khoan nhượng. Chiến lược mới luôn luôn chủ động, 
ngay cả chủ động thoả hiệp. 

4. Rất khó áp dụng tỉnh táo chiến - lược - mới - có - thoả - 
hiệp đối với giặc dốt - tên giặc nguy hiểm số 1, hơn cả giặc đói 
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và giặc ngoại xâm (Hề Chủ Tịch). Nó cực kỳ nguy hiểm. vì ở 
ngay trong ta. Mà al cũng là ta ! 

Nó lại càng cực kì nguy hiểm, vì ở trong môi trường giáo 
dục xưa nay vốn ổn định như ao tù nước đọng. quen một lối cư 
xử tuyệt đối an toàn. Vì vậy xưa nay chưa có nhu cầu gọi là 
nghiên cứu khoa học giáo dục, không như đời sống hiện thực. 
Chẳng hạn. giai cấp tư sản cần phải biết chính xác các thuộc 
tính của đối tượng để phát triển công nghiệp. thì nó cần phải có 
khoa học. Khoa học này phải vì cuộc đấu tranh cho sự thắng lợi 
của công nghiệp, cho thế quyền (chống lại thần quyền). Nó dam 
đương đầu với những sự thực cứng đầu cứng cổ nhất ở trần 
gian. cốt để chắc chắn có được nhiều lợi nhuận. Muốn có nhiều 
lợi nhuận thì phải sản xuất nhiều hàng hoá rẻ. Muốn vậy chỉ 
cần quan tâm đến các mới liên hệ bên trong của đối tượng - của 
chính đối tượng ấy. không cần sự ban ơn hay hà hiếp của Chúa. 
F.Engels cho rằng. “đây là lần đầu tiên, người ta có thái đệ 
nghiêm túc thực sự đối với thế giới quan đuy vật”””. 

Trong khi khoa học đã “không cần đến giả thiêt có Chúa” 
(Laplace). thì các thầy đồ Nho vẫn ngủ gà ngủ gật trên sách vỏ 
thánh hiển để lại Với rặt những người như thế, thì cuộc sống 
làm sao ngoi lên nổi khỏi quá khứ ấy. Thế là thầy trò ôm nhau 
chìm nghìm xuống tận đây ngu muội những giáo điều. Khoa học 
giáo dục trong buổi đầu của nó hiểu một cách hời hợt và dễ đãi 
về sứ mệnh giảng dễ hiểu hơn, minh hoa cụ thể hơn, bằng cách 
đem một câu nói ngắn gọn súc tích của thánh hiển trải ra lòng 
thòng trên những trang sách. Như thế sao gọi là khoa học được? 


®5P. Engels Lútuích Phơbách uờ sự cáo chung của nên triết học cổ điển Đức. 
K. Marx và F. Engels. Tuyển tập, t, I1. ST, tr. 171 
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Mấy nghìn năm nay thầy trò để Nho không biết (không 
chịu biết. không cho người khác biết) những việc làm mà đời 
sông hiện thực đã làm từ lâu Những thế hệ ấy khó lòng chấp 
nhận một chân lí đơn giản: khoa học chỉ nghiên cứu những cái 
nó chưa biết”. Đối tượng của khoa học mà cái khoa học ấy chưa 
biết. hiện nay còn chưa và cũng chưa biết là bao giờ sẽ biết, chỉ 
biết rằng hễ đã biết thì khoa học vứt bỏ ngay lập tức. Khoa học 
không cần những cái đã biết đó là một điều ngược đồi đối với 
đầu óc thầy đồ Nho ! Nhưng. như Marx nói: “Các chân lí khoa 
học luôn luôn ngược đời. nếu cứ xét trên cơ sở bứnh nghiệm hàng 
ngày, thì kinh nghiệm này chỉ nắm được cái bề ngoài giả đối của 
sự vật mà thôi”*9". 


Giặc đốt vốn sợ nhất chỗ nào chưa biết. chưa hề đặt chân 
đến. Nó chỉ đâm loanh quanh trên vương quốc 1i mê của nó thôi! 
Trong khi đó, khoa học luôn luôn phải lánh xa sự ổn định. cái 
quen thuộc. đã được mọi người chấp nhận ! Lại một cải chuỳ mà 
giặc đốt hay dùng: lấy đa số làm sức mạnh: ở trên tôi nói tỉ số 
99.99% chỉ cần một chút xíu nữa thôi. đã sát sàn sạt đến... nơi, 
nhưng không bao giờ đến nơi khoa học chỉ nhằm vào cái chút 
xíu ấy thôi. Trong khoa học không bao giờ có nhân nhượng ! 
Nhưng mục tiêu của nó rút cục chỉ vì sự sống. nghĩa là kết quả 
của nó làm ra phải làm cho những ai còn bị kìm kẹp trong vùng 
tạm chiếm chủa giặc dốt có thể chấp nhận được ! 


$9. Engels. Biện cứng của tự nhiên ST. 1971, tr. 335. 


9% kC. Mayx. TYển công, giá cả, lợi nhuận. K. Marx và F. Engels. Tuyển !ập, 
T.1jm. 512. 
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HI. VỀ NỘI DUNG GIẢNG DẠY 
§21. ĐỨNG ... MỘT NỬA 


Không thể tách vấn để phương pháp giảng đạy ra khỏi nội 
dung giảng dạy. Bản thân nhương pháp chỉ là phương pháp tổn 
tại của nội dung (§17.). Nội dung là mối liên hệ bên trong của 
đối tượng. Đối tượng này sẵn có trên thực tế. trong đó tiến hành 
quá trình giáo dục. Đó là một khẳng định đúng. nhưng nền giáo 
dục cổ truyền chỉ biết có một điều ấy và đừng lại ở đấy. Nö chỉ 
việc đem đến cho trẻ em những thứ đã làm sẵn. Đó là bản chất 
của chiến lược giáo dục cũ. 


Chiến lược mới coi đối tượng lĩnh hội của trẻ em vừa có sẵn, 
vừa chưa có. Với tư cách là thành tựu đã tỉnh chế. nó là cái có 
sẵn. Nhưng khi trẻ em tiếp xúc với nó. thì nó sẽ “cãi lão hoàn 
đồng”. lại một lần nữa được sinh ra và lớn lên cùng trinh độ 
phát triển của trẻ em. Đó là điều mà nền giáo dục cổ truyền 
không thể hình dung nổi. Xưa nay học vấn nhà trường phải 
rạch rồi: có là có, không là không ! Về mát phương pháp, đó là 
phương pháp siêu hình. về nội dung, thì đối tượng chỉ là các thứ 
làm sẵn chất đống trong kho, là xác ướp không có nắng lượng 
phát triển. 


Chiến lược mới coi đối tượng là đối tượng đang sinh thành 
và phát triển. Hơn nữa, quá trình này là cơ sở cho quá trình 
phát triển tâm lí của bản thân trẻ em. Nhà giáo muốn tổ chức 
được quá trình phát triển bên trong trẻ em, thì phải bất đầu từ 
việc tổ chức quá trình phát triển của bản thân đối tượng lĩnh 
hội. Việc này thế nào cũng làm được, vì đó là một quá trình đã 
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diễn ra được lịch sử tỉnh chế. cô đúc và như vậy. cho bản thân 
mình thấy giáo coi là có sẵn. 


Quá trình phát triển là quá trình luôn luôn tạo ra cái mới, 
chưa hề có, Đó là cát mới của bản thân đối tượng ở trình độ đó. 
Nói cách khác. đối tượng lĩnh hội (= nội dung giao dục) luôn 
luôn ở tình trạng đang nẩy sinh, đang hình thành. đang phát 
triển, song soug với quá trình phát triển của trẻ em. 


Nấu điều đó đúng. thì nội dụng giáo dục cổ truyền sai toét 
toè loe. thể hiện ở hai khẩu hiệu: 1 phát huy vên sống của trẻ 
em. 2. Hệ thống hoá tri thức trẻ em. Khẩu hiệu đầu tôi đã phân 
tích ở trên, Về khẩu hiệu sau. cơ sở của nó là giả định rằng trẻ 
em đã có các tri thức. bất kể thu lượm được ở đâu bằng cách gì. 
miễn là hiện nay đã có m.n.I.e.h.c, a. t.g.v.v. Những tri thức 
ấy có sẵn. từng thứ một. bình đẳng với nhau như các củ khoai 
tây. Nhà trừøng gom lại. cho vào một bao tải chương trình 
học". Cái bao tải này. chẳng mav. vì một lí đo nào đó bục ra. 
thì khoat tây lăn lông lc mỗi củ một nẻo. Chúng &hông có mỗi 
tiên hệ nội tại với nhơu, không ràng buộc lấn nhau. 


- Khâng đúng ' - Bạn cự lại tôi. - ví dụ ấy có ác ý. sao lại 
đem chương trình nhà trường ví với bao tải đựng khoai tây. 
Chúng tải sắp xếp lại thành hệ thống có trật tự lớp lang hẳn 
hoi: a. b. c. d. đ.e.g.h.1.k.Ì m, n. v.v. chứ đâu phải một đống 
hồn độn ! 


Bạn hơi nóng đấy nhé ' Thì cứ theo cái lớp lang của bạn 
vậy. Có gì đầu tiên phải là a ? Cỡ gì sau z là 6 mà không phải là 


9 Mượn ví dụ của K. Matrx. Xem Ngày 18 tháng Sương mù của Touis 
Bonaparfe trong Ấ, Matx và Engel+ tuyển tập, t1 ST 1970, tr, 102, 
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è 2 Còn cái sự khác nhau giữa các nguyên tắc “đồng tâm” hay 
“đường thẳng" cũng đại khái rứa cả thôi: Cả hai đều dựa trên 
một nguyên tắc chung. coi những trì thức là đã có. nay chỉ tuỳ 
thuộc vào ý chí của người chọn mà sắp xếp lại. Tất nhiên, 
chương trình nào cũng phải qua tay người chọn. 


Nếu tôi chọn, thì tôi lấy sự phái triển của bản thân đối 
tượng làm chỉ tiêu ˆ'. Tính khách quan này dễ đạt hơn. nếu tôi 
biết lắng nghe lời khuyên của nhà khoa học về đối tượng đó. 
Nhà khoa học chính cống về khoa học này (tức là đứt khoát 
không phải thầy giáo) mới biết được ngọn nguồn của khoa học 
ấy. gồm có lí lịch cá nhân, tính cách. bản chất và hình thức biểu 
hiện và nhất là trình độ hiện nay (hiện đạ]) của nó. Điều này 
quan trọng lắm ! Bà già hiện nay vốn là cô gái hoa khôi ngày 
xưa, nhưng tính tình, nhan sắc đã hoàn toàn đổi khác. Nay, có 
thể kính trọng. nhưng không thể bắt nhân tình. Thế nhưng lí lẽ 
của nền giáo dục cổ truyền lại kì cục thế này: xua phải... thì nay 
phải... 

- Có gì phải học những định luật này ? - Phải học. Câu trả 
lời cộc lốc. coi như cái sự hiển nhiên. 


- Có gì phải học những giáo lí này 2 - Thế trước đây. cha 
anh. ông anh, ông cụ. ông kị nhà anh đời đời kiếp kiếp vẫn học 
như thế, thì đã sao ? Họ chẳng sinh ra các anh đấy tr ? 

Có tức như bò đa không ? Lí nọ xọ chuyện kia ! mà chẳng có 
cái lí gì sất. Ông cụ. ông kị đã làm gì. mặc kệ họ. chứ lí gì tôi cứ 
phải theo ! 


€' Xem §30. 
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Nhà trường cổ truyền đâu dám to gan làm chuyện gì cho 
triệt để. “cực đoan”. Nó chỉ cần... một nửa ! Có thể nghe. nhưng 
không biết - được một nửa. Biết nhưng không theo - được một 
nửa. Theo trong tỉnh thần. nhưng không theo trong cuộc đời - 
được một nửa. Theo cho mình nhưng không cho trẻ em theo - 
được một nửa ! 


Nhưng nói gì thì nói. theo gì thì theo, thây giáo cổ truyền 
chỉ theo đạo của mình, theo đồng đõi tổ tiên mình (tức là do các 
thầy của các thầy của các thầy...) truyền lại. Đời làm gì mặc. 
Các dòng họ khác (họ nhà toán. họ nhà vật Ìí. họ nhà văn...) làm 
gì mặc. Cứ một mực tin những điều ghi trong gia phả một cách 
kính cẩn. nguyên vẹn không đám suy suyển ... Cư xử chu đáo 
như thế với nửa trong nhà (trường). còn với nửa ngoài đời. thì 
lại kì thị quá thể: không thèm biết. không thêm nghe. không 
thêm theo... Cải đạo kì quặc. cái đạo làm ngược. Những việc 
ngoài đời thì người đời biết hơn mình. phải nghe họ - chiến lược 
mới nghĩ như vậy. theo như vậy. làm như vậy ! Thầy ngày nay 
chứ không phải thầy Khổng Tử. nghĩ ra được chút gì truyền cho 
trò ngay tấp lự. Do sự phân công xã hội triệt để hơn. mà mỗi 
người chỉ đảm nhiệm một công việc bộ phận và chỉ là người lao 
động bộ phận của người lao động tổng thể xưa kia thôi (§5). 
Ngày nay có hàng vạn nhà bác học. nghệ sĩ nghĩ ra và đem cái 
đó truyền lại là việc của hàng triệu thầy giáo với hàng chục 
dòng họ khác nhau toán. lì. bơá.... Trong mỗi họ có hàng chục 
chị: đại số - hình học - lượng giác - đại số tuyến tính- đại số cao 


cấp - hình học cơ sở - hình học giải tích - hình học v1 phân. v.v. 


Những điều do ông Khổng Tử nghĩ ra và truyền dạy cốt để 
người ta giỏi làm nô lệ. chứ đâu phải để làm ăn sinh sống. Thế 
mà ngày nay. ta lấy cung cách làm ăn sinh sống làm cơ sở. cách 
cư sử phải đạo nhất là vứt bỏ cái đạo kia đi ! 


- Từ từ một chút nào. làm gì “cực đoan” vậy ! Cải gì cũng 
phải đân dần. chết ngay đâu mà cuống lên ! 


Không chết ngay - quả có vậy. Nhưng không chết ngay, 
nghĩa là chất mòn mỏi. hay là sống lay lắt. Mình đã chịu cảnh 
ấy và còn có thể như thế, nhưng tại sao hành hạ tuổi trẻ theo 
kiểu ấy ? Vả lại. nếu cứ vì không chết ngay mà nhởn nhơ như 


ngày nảo ngày nào. thì cuộc sống hiện đại không chịu cho đâu ! 


Lịch sử từ xưa đến nay tuy đài về thời gian, nhưng đoạn 
đường nó đi qua. cũng chỉ đài bằng đoạn đường băng của sân 
bay biện đại thôi. 


- Dâu sao lúc đầu nó cũng có “ một nửa" ở dưới đất - Bạn lại 
lí sự về cái sự đúng... một nửa. 


- Nhưng bạn đứng ở đâu. vào lúc nào mà lí sự về cái nửa 
ấy ? Khi máy bay chưa khởi động 2 - Lúc ấy nó chỉ là cái hang 
trốn mưa nắng, một túp lều. Khi rơ-moóc đang kéo nó ra đường 
băng ? - Lúc ấy nó là cái xe bò. Khi nó đang chạy trên đường 
băng 7 - Lúc ấy nó là cái ô tô. Nó còn có thể nhởn nhơ, đi đi, lại 
đừng. Nhưng khi đã cất cánh lên không trung cư sử một cách 
đích thị máy bay. thì không đừng được nữa rỗi nó cử vàn vụt mà 


lên cao. mà đi xa. Không “ nghỉ chân” nữa chừng. 


Chúng ta đang ở trong một thời đại có những cách cư sử 
khác nhau quá xa. từ cách đi bộ đến cách con tàu vũ trụ. Sự xa 
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cách ấv được nhanh chóng doäng ra. đồng thời rút ngắn còn 
nhanh hơn, Những thành tựu nghiên cứu mới nhất nhanh 
chóng đi vào cuc sông. lúc đầu trong nghiên cứu và sau đó 
trong các cửa hàng. 


Ban đầu xuất hiện của cái mới còn có tính đơn nhất. rồi trổ 
thành phổ biến. Xưa nay nhà giáo chỉ có một cách cư xử chờ cho 
mọi cái đã trở thành phổ biến. “tuyệt đối an toàn”. thì mới đưa 


vào nhà trường. Còn thì “ hãy từ từ, chờ xem đã” ! 


Vâng. cái cách xử thế ấy đã có lúc đúng. Nhưng hiện nay là 
một lời xui đại. Một hành vi tàn ác... tốt bụng. 


Đặc điểm của thời đại này là “ cuộc sông vươn tới lí luận” 
tức là có thể tổ chức được ! Nhà trường không còn lẽo đẽo đi theo 
cuộc sống nh thủa nào. Nay không những đi ngang. mà còn nó 
còn đi trước cuộc sông hàng ngày ít nhất cũng 10 - 1ã năm, đặc 


điểm đó khiến cho nội dung nhà trường hoàn toàn khác xưa. 


- Lại một luận điểm “ cực đoan" - Bạn nghĩ về tôi như vậy. 
nhưng trong thâm tâm bạn cũng thấy mình chỉ mới được một 
nửa lạc hậu. Nay cần thêm nữa ...hiện đại. 


~ Hai nửa gộp lại hợp nên một. Thì ra cái giỏi của bạn là thế 
cơ đấy ! 


Không ! Cần phải tổ chức lại nội dung nhà trường theo 
những nguyên tắc - hoàn toàn khác với những nguyên tắc của 
nhà trường hiện nav. 


Đúng một nứa là sai. 


18: 


§22. THỰC ... MỘT CỬA 


- Các em nói cho cô biết. con gà gáy thế nào nhỉ 2 
- Cục tác. cục tác. 

- Bai ! Em nào biết ? Nhớ lại xem ! 

- Cục, cục. cục. cục... 

- Không phải ! Nó gáy thế nào kia mà ! 

- Cô cô cô cô... 

- Chưa đúng : Nghĩ kĩ đi chút nữa... 

- Quac, quác. quác. 


- Các em hãy cố gắng lên. phấn đấu lên chút nữa 


_O...o...0...Ò 


- Đúng lắm. Giỗi lắm ! Em rất thông mình ! Gà gáy 


ò...o...0...0. Hôm nay chúng ta học chữ Ó. 


Cen gà gáy o...o...o hay là gáy cô cô cô ? khác nhau ở chỗ nào 
nhị? Bọn trẻ ngơ ngác. Đứa thì tủi thân là tại mình không nghe 
ra. Đứa thì lấy làm đau khổ vì không nói đúng ý của cô. Đứa thì 
mừng. chẳng may hoá may. Đêm qua rệp cắn thức giấc đậy. hồi 
hộp chờ sáng đi học. thì mới nghe gà gáy. thế nào lại hoá ra 


đúng vào ngày hôm nay học bài gà... gây. 

Trong bấy nhiêu phút ấy. thầy huy động bằng hết. mọi 
nguyên tắc của nến giáo dục cổ truyền: có phát huy vốn sống 
(nghe gà gáy ở nhà). có nhớ lại. có suy nghĩ kỹ. có thông minh... 
có trực quan, có gắn liền thực tế, v.v... 
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Riêng tôi. cứ phân vân hoài ! Quái lạ. vào trường lần đầu 
tiên. ngày đầu tiên. giờ đầu tiên. bắt đầu học tiếng ...gà ! Cớ gì. 
đùng một cải học ngay tiếng ..gà. mà không học tiếng người. 


tiếng mẹ đẻ, tiểng nước ngoài 2 


- Toàn nói ác ! - Bạn lại lên an tôi Mục đích là chữ O. 
Nhưng chẳng lẽ đùng một cái đạy ngay chữ O. Phải có mào đầu. 
gợi lại kith nghiệm cũ. phải để các em tham gia xây dựng bài 
học và bao nhiêu thứ khác... 

- Nếu bắt đầu chữ ø thì sao 2 

- Ủa. muốn thì cứ việc ! 

- Nếu bắt đầu chữ e thì sao 2 

- Chẳng sao cả. nhưng không được sư phạm lắm. 

Vì có gì mà cái phép sư phạm bắt đầu từ ø, từ a. từ c hay từ 
bất cứ cái gì cũng được ? Thế nào là “sự phạm được nhiều” hay 
“sư phạm được ít" 2 Bạn tra chăng. có một nguyên tắc nào đó. 
đứt khoát buộc phải bắt đầu từ một chữ nhất định. không thể ai 
muốn thế nào cũng được 2 

Cái “phép sư phạm” để dãi, tuỳ tiện không ràng huộc. Vì nó 
không phải có thật. Nhà trường cổ truyền lân lộn tùng phèo cải 
đối tượng thật và đối tượng giả. cai nội dung thật và nội dung 
giá. Xem ra nhà trường coi cốt gia mới là của nhà trường. còn 
cái thật là của cuộc đồi, 

Tôi coi đối tượng thật không phải là chữ o. chữ a, vân vân. 
Đối tượng thật là Tiếng nói. Sự hình thành và phát triển của 
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tiếng nói (của một thứ tiếng cụ thể) :; cơ cấu và chức nãng của 


nó. nghĩa và ý của nó. các hình thức tấn tại của nó. v.v. "". 


- Nhìmg đó là những vấn đề... người lớn. sao lại đưa cho trẻ 


em 6 tuổi 2 


- Thế là rõ cải phép sư phạm của bạn. Của trẻ em thì không 
phải thạt. thì có thể phiên phiến. thì không cần nghiêm túc như 
của người lớn. Đúng thôi. nhà trưởng chỉ là nơi chuẩn bị cho trẻ 
em vào đời. chứ đâu phải là đời thật mà phải nghiêm túc y như 
thật. Chỉ cần hao hao. thật...một nửa thôi ! Bạn nghĩ thế nào. 
nên đem cái thật. của thực chính cống 100% đến cho trẻ em. thì 
có hơn không 2 có được không 2 


- Hơn thì có. nhưng được thì không. vì khóng vừa sức trẻ 
em. trái với phép sử phạm. 


- Thêm một lầm lẫn - giữa nhiệm vụ cần phải thực hiện và 
phương pháp thực hiện nó. giữa hiện thực và những giáo điểu 
về nó, 

Trong Kinh thánh có nói: “Đức Chúa Trời làm cho Adam 
ngủ mê, bèn lấy một xương sườn. lấp thịt thể vào. Đức Chúa 
Trời dùng xương sườn đã lấy ở Adam làm nên một người nữ, 
đưa đếu cùng Adam””' Phế mà hang trăm năm các sách giáo 
khoa trường v vẫn viết là đàn ông ít. hơn đàn bà một cái xưởng 
sườn. Và người ta tin. Không ai đầm kiểm tra lại. 


® [[á Ngoc Đại. Xây điểng môn học mới: Tiếng Việt: Tạp chỉ "Nghiên cứu giáo 
dục”, THR2, số d. 


“TMolsn, Cu ước, Sáng Thế kỉ. 2:21, 2:22 
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Các sách giáo khoa của trường sư phạm cử sao chép lẫn 
nhau để truyền lại những điều đã được các vị tổ sư viết ra về 
sức trẻ em. Cũng là một thứ nh thánh. Nhưng Kính thánh 
chính cống cũng không phải vĩnh viễn tuyệt đối cø mà ! Đời sau 
còn có thể đối Kinh thánh của đời trước. Chứng cổ: 


Đức Christ Jesus giảng đạo: 


“Các ngươi có nghe phán rằng: Hãy yêu người lân cận và 
ghét kẻ thù nghịch mình””. Song ta nói cùng các ngươi rằng: 
“Hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bất bớ các 


qIBI: 


ngươi 


Đấy nhé. rõ rành rành ]à Kính thánh sau (càng một đạn) 
giang trái ngược Kimh thánh trước. 


Kinh thánh nhà trường kể ra cũng nhiều lần sửa sai. Lân 
cuỗi cùng. coi như từ omenski vậy. Đó là lúc ban ra lời phán: 
Hãy dạy rửa sức trẻ ' Nhưng cái sức ấy đếu đầu. mấy centimet 
hay mấy cân mãy lạng 2 Có lẽ Kinh thanh thời Jesus đã 1950 
năm nay chưa ai dám đổi. nên Kinh thánh nhà trường. mới 
được 300 nămrˆ', còn phải chờ đã ! 


Hãy dạy vừa sức trẻ đó là khẩu hiệu cách mạng vào thời ấy. 
Nó chống lại giáo điều của nhà thờ. Ở đó con trẻ cũng như người 
lớn cùng nghe một lời giảng đạo. Khẩu hiệu ấy đòi tách nhà 
trường ra khối nhà thờ, đòi tách trẻ em ra khỏi người lớn. lấy 
trẻ em làm chuẩn. 


S* Trong Kinh thánh (Cựn ước) của Moise: Xuất Ediitô 21: 24: Lâvi 19: 18 

® Mathias. Kinh thánh. Zân ước, 5:38, 5: 39, 8: 13, 5; 1H. 

€1,ấy Komensky (1593 - 1870) làm mốc. Quyển “Didawika” của ông xuất bản 
năm 1832 và hoàn bị trong lần vuất bản 1638, 
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Chiến luợc mới cũng lấy trẻ em làm chuẩn . Một đằng (cñ) 
lấy những đặc điểm tâm lí cá nhân làm chuẩn. Một đằng (mới) 
cần cứ vào những nhiệm vụ xã hội mà cá nhân phải thực hiện. 
Vì phải đáp ứng những đồi hải của cuộc sống thực mà trẻ em 
phải có sức. Sức của trẻ em là cái sề phải có sau quá trình giáo 
dục. mặc đù nó là tiền để của chính quá trình ấy. Chỉ ai nắm 
vững phạm trù người mới có thể tin vào điểu “ngược đời" này: 
sức cơ thể (vật chất) của con người hiện đại không hơn bao 
nhiêu so mới sức cơ thể (còn thuộc phạm trù vật) của tổ tiên một 
vạn năm về trước. Nhưng nãng lực người hiện đại (thuộc phạm 
trù ngưỡi) gấp vạn lần mạnh hơn. Nói đến sức trẻ em là nói đến 
năng lực người luôn luôn biến động. nâng cao. nổi dân lên trên 
mặt nước nền văn mình đương thời. Vì sức trẻ em được tạo ra 
trong quá trình giáo dục. nên thầy giáo phải tổ chức bản thân 
quá trình giáo dục. Bản thân quá trình giáo dục trước hết phải 
phục tùng nhiệm vụ xã hội. do như cầu của cuộc sống thực. 
Thành ra. cái quyết định không còn là những đặc điểm hiện 
có trong tâm lí cá thể trẻ em. mà là thành tựu của xã hội 
loài người. 

Những thành tựu của mỗi xã hội, vào thời của nó. là cái 
thực. cái chân lí. Nhưng thành tựu của xã hội trước lại là cá1 giả 
đối với xã hội sau. Đó là sự biển hoá biện chứng từ đúng thành 
sai, từ thực thành giả. từ chân lí thành sai lầm... và ngược lại. 
Phương pháp xe đạp, nội dung xe đạp từng là đỉnh cao của một, 
thời. nhưng nó vẫn tồn tại với tư cách là cái bị phủ định (thành 
cái giả) ở thời ô tô. Và nếu ở thời ô tô năng lực xe đạp đã trở nên 
phổ biến, trẻ có thể học ở nhà (bằng cách gì đó cũng được). thì 
nhà trường phải gạt nó ra khỏi chương trình giảng dạy, đành 
chỗ cho những tri thức mới ra đời sau này. 
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Phải cản cứ vào chính cái năng lực thực tiễn cuối cùng ! 
Xưa kia, người ta mắng điếc nhau: một chữ bẻ đôi không biết ! 
Thì lúc đấy nhà trường phải đạy chữ và chữ là một phén thần - 
chữ của thánh hiển. Người ta còn chê nhau: không biết đếm đến 
hai. thì việc đạy đếm ở nhà trường còn là một việc làm cao siêu. 
một tài nãng biếm hơi. Tri thức ấy vốn là thực vào thời ấy và 
vẫn rất cần thiết cả trong đời sống hiện đại. Nhưng nó không 
còn là nội dung thực của nền giáo dục hiện đại. Khến nạn ! 
người ta vẫn định nỉnh rằng ừ. dù sao nó cũng từng đúng. nó 
cũng thực cho đến bây giờ. Thì có gì là sai ? Ừ thì cứ cho là chỉ 
đúng... mệt nữa. Và chỉ thifc... một. nửa vào thời này vậy ! 


Thực một nửa theo kiểu ấy không có giá trị tạo ra sự phát 
triển của trẻ em, tức là giả. Cũng tương tự cái mà người ta xưa 
nay vẫn tưởng là vừa sức trẻ em. lại là một cái vừa sức một nửa. 
tức là vừa sức giả. 

Vĩ nội dung giả. nên phương pháp tương ứng với nó cũng 
giả. hoặc ngược lại. chừng nào nhà trường chỉ biết một phương 
pháp giả thì cũng chỉ hi vọng có được cái nội dung giả. 


~ Dạy chữ cho là “đúng... một nửa” ! Dạy đếm cũng cho là 
“thực ...một nữa” ! Lại còn chế riễu cách đạy chữ o ! Thế thì dạy 
cái gì ? Dạy như thế nào ? 

- Xin thưa, với mỗi câu hỏi ấy, tôi đã viết hẳn một bài trả 


lữi. Xin mồi bạn tìm đọc lấy”, 9 8, 


®“' Hổ Ngọc Đại. Một hướng xây dựng chương trình các môn học của nhà 
trường phô thông hiện đại. Tạp chí “ Nghiên cứu giáo đục”, 1981, số \I. 

9%! Hộ Ngọc Đại. Xây dựng một mòn học mới: Tiếng Việt. Tạp chí “Nghiên cứu 
giáo dục”, 1982, số 3. 
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- Ở đây tôi đùng một ví dụ khác: Dạy đếm ! 


Trẻ con vừa đến trường, chân ưát chân ráo. đã học đếm 
ngav tức khác: 


Bài thứ nhất: một. Các ví đụ về một, 


Bồi thứ hai: hai. Các ví dụ về hai. Mật với một là bai. Hai 
bót một còn một. 


Chỉ cần hai bài cơ bản ấy là có được cái phép vạn năng (và 
duy nhất) để học những số còn lại: 


Bài thứ ba: ba. Các ví dụ về ba. Hai thêm một là ba. Ba bót 
hai còn một. Ba bót một còn bai. 


Ưu điểm cơ bẫn: 1) Theo đúng thứ tự: một, hai, ba (chương 
trình có hệ thống). 2) Bài đầu tiên thì tận dụng được vốn sống 
của trẻ ở nhà. Bài thứ hai tiếp tục phát huy vến sống đem theo 
từ nhà và tận dụng được các bài vừa học (nguyên tắc củng cố. 
thường xuyên ồn tập). Bài thứ ba triệt để tận dụng và phát huy 
những gì đã làm ở bài thứ bai: vân vân ưu điểm thứ 3, 4, 5, 6... 


Về nội dung: 


Kết quả của vòng dâu: 1) đếm được: một, hai. ba, bốn, năm, 
sáu. bảy. tám, chín. mười; 2) cộng, trừ trong khuôn khổ của 10 
số đầu, 


Kết quả của vòng hai: đếm được từ một đến hai mươi. Cộng 
trừ trong khuôn khổ 20. 


t9 Hồ Ngọc Đại. Nghiên cửu khoa học giáa đục uà thực tiên giáo dục. Tạp chí 
“Nghiên cứu giáo dục”. 1980, số 9. 
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Về mặt phương pháp: vòng sau tận đụng và phát huy ket 


quả của vòng trước. bài sau tận dụng và phát huy các bài trước. 


Kết quả cuôi cùng: (Sau khi xong các vòng ba. bốn, vân 
vân): 
1. Đếm được từ 1 đến bao nhiêu cũng được. 2. Cộng, trừ, nhân. 
chia bao nhiêu cũng được. 


Tất cả chỉ mất có õ năm ở trường. (Còn như những năm ở 
nhà. ông bà cha mẹ dạy cho từ lúc mới biết nói - chừng vài năm 
thôi - không đáng kể). 


Thực nghiệm dạy đếm theo nội đụng và phương pháp mới. 


Vòng đầu: Từ 1971 đến 1976 ở nhà trường thực nghiệm số 
91. Mo skova: lần đầu mất 13 tuần. Lần cuối: 8 tuần. 


Vòng sau: Từ 1978 đến nay tại cơ sở thực nghiệm giáo dục 
phổ thông (ở Giảng Võ - Hà Nội). 


Năm đầu tiên (lớp Ï): không dạy. 

Học kỳ [ lớp II: không dạy. 

Bắt đầu học kỳ II lép II. 

Đặc diểm chương trình. 

1) Không theo thứ tự 1. 2, 3, 4.5, 6, 7, 8, 9, 10... 
2) Không chia ra từng vòng. 


8) Không dạy một hệ duy nhất. như nhà trường hiện nay 
vẫn dạy, mà đạy tất cả các hệ có thể có (một cách lí thuyết) của 
toán học (chính cống 100% của bác học hẳn hoi). Ví dụ: cùng 
một số duy nhất. trẻ em có thể đếm:. 
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1. 2. 1Ô, 11. 12. 20. 21. 22 
1.2.3. 10, 11. 12.13. 20 
1,10. 11. 100, 101. 110, 111. 1000. 


đo đó có thể có ba câu trả lời: hai mươi hai, hai mươi. một nghìn. 
(Tất nhiền còn vô vàn câu trả lời khác. nếu nói một cách lí 
thuyết). 


- Cứ như thế biết đâu mà lần 7 Các em này đi chợ thì mua 
bán ra sao 2 Lúc đó 2 + 3 không phải ã phỏng 2? Rắc rối thế, trẻ 
em hiểu sao nổi ? 


~ Thực nghiệm đã 10 năm liên tục, với con số nghìm trẻ em, 
tự nó là một câu trả lời cho mọi thắc mắc. Tất cả các câu hỏi của 
bạn chỉ mắc ở chỗ này thôi: Xưa nay bạn đỉnh ninh bạn chỉ có 
một cách đếm duy nhất, mà bạn lại không biết cách đó là gì. Ấỳ 
cục như vậy nền giáo dục cổ truyền: Người học suốt đời đình 
ninh là thế. nhưng thế là thế nào thì không biết. Đinh nĩnh cái 
mình không biết. - thật vô lí. nhưng là sự thật!!! Giá như bạn 
hiểu thực sâu sắc một cách đếm. bạn nắm được bản chất \í luận 
của nó, thì bạn sẽ thấy mọi cách đếm chỉ là một cách. Từ đó. 
bạn có thể thấy những chuyện “tgi(c đời. 


Nội dung mới cho trẻ em biết một cái để nó tự biết lấy 
những cái còn lại thuộc lĩnh vực ấy. Còn phương pháp mới chỉ là 
phương pháp dạy một cái để biết cho mọi cái còn lại của lĩnh vực 
ấy. Ví dụ: dạy một chữ a không phải chỉ vì mệt chữ ø, mà vì mẹi 
chữ còn lại. Nếu trẻ em nắm được bản chất một chữ u. thì nó 
không đến nỗi khó khăn lắm, điều khiển được các chữ còn lại. 
Trẻ em có thể “hoang mang, ng7 ngàng” vì chữ đâu tiên. nhưng 

_ những chữ còn lại thì đã bị nó !Lhống chế ! Do đó, nội dung thực 
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s# không phải đồng đều ở mọi chữ ø, 6, e, đ.. và phương pháp 
thực sự cũng chỉ cần ở một chữ ø. 

Băng nội dung ấy và phương pháp của nó chúng ta thực 
hiện được hai phương thức phát triển cùng một lúc. 

1. Tạo ra cái mới . lần đầu tiên được hình thành trong nhân 
cách trẻ em. Dó là sự phải triển hiểu theo đúng nghĩa. 

3. Làm cho cái mới ấy phát triển đến giái hạn logic của bản 
thân mình. Dó là quá trình cải tiến (hoàn thiện) hiểu theo đúng 
nghia. 

Thế nào. bạn thấy hiện nay tôi chế riểu nội dung và phương 
pháp của nhà trường cổ truyền không đến nỗi quá đáng chứ ? 


§28. MON MEN NGOÀI RÌA 


Nền giáo dục ban ơn cho trẻ em bằng cách đánh lừa nó. Thì 
đấy chẳng phải đưa cho trẻ những thứ đúng - một - nửa, thật - 
một - nửa... là gì ? Nhưng xem ra, ngẫm cho kĩ, cũng chưa chắc 
đã được đến rnột nửa đúng. một nửa sự thật... Có khi còn ít hơn 
lắm lắm nữa kia. Cứ xem vài việc làm thì rõ. 


Nhà trường muốn cho trẻ em có một tri thức nào đó, thì 
thường thường theo cái phép sư phạm sau đây: 


- Đưa ra một ví dụ mẫu trong một “tình huống sư phạm”. 
- Học sinh tìm ra một số cá thể khác phù hợp với mẫu. 


- Với một số nào đó các ví dụ ấy. thầy giáo làm cho trẻ em 
tin là đã đủ tất cả... nghĩa là bao quát được hết các sự kiện của 
lĩnh vực Ấy. 
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~ Với tất cả các cá thể ấy. bằng thao tác so sánh (quan sát. 
đối chiếu. .) trễ em tìm ra chỗ giống nhau. 


- Từ những thuộc tính (tính chât, biểu hiện...) giống nhau 
tìm ra thuộc tính giống nhau cơ bản. 


- Tám lấy cái tính chất cơ bản này. Đặt cho nó cái tên (hay 
định nghĩa). Thế là có trong tay một bức ảnh của sự vật (hình 
ảnh trong tâm ]ƒ. 


- Nhờ bức ảnh mà nhận mặt sự vật. Chỉ tiêu cơ bản về sự 
thành công trong giảng dạy là trẻ em nhận mặt được những cá 
thể đị dạng nhất chỉ cần hao hao giống (như ví dụ hình tam giác 
mà tôi đã mô tả ở §17). 

- Nhận mặt được rồi thì mới làm những việc khác... 


- Tình hình ấy các sách giáo khoa tâm lí học hoặc lôgic học 
thường mô tả súc tích trong một tiển trình thoạt tiên có ba giai 
đoạn. theo trật tự: cảm giác - tri giác - biểu tượng. Đó là bậc 
một: nhận thức cảm tính. Chủ thể phản ánh được những thuộc 
tính vật chất của cá thể, bất kế đó là thuộc tính gì, riêng hay 
chung, cd bản hay không cơ bản, tất yếu hay ngẫu nhiên. 
Bậc hai là nhận thức lí tính, gồm có khải niệm - phán đoán - 
suy luận. 


Nếu cứ theo trật tự tự nhiên của chuỗi ấy, muốn có khái. 
thực chất chỉ cần làm một thao tác rũ, như rũ rơm vậy. Cầm lấy 
ở chỗ nào để rũ. thì cái gì được tắm lại sẽ còn, cái gì không được 
túm thì rơi rụng. (Thao tác rũ này tương đương với thao tác so 
(đũa), sàng (gạo), đãi (đậu), lọc (bột), v.v. nghĩa là không động 
chạm gì vào bên trồng cá thể), 
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Nội dụng cơ bản của nhà trường là khái niệm (hay hệ thống 
khái niệm), Vấn đề là ä chỗ hiểu khái niệm là gì và làm thế nào 
để có khải niệm. Chính ở đây là chiến trường đụng độ của hai 
chiến lược giáo đục. 


Chiên Iược cũ. Khái niệm được hình thành theo phương 
thức trừu tượng hoá (thao tác rũ) những thuộc tính cá thể riêng 
lẻ. thu được khi tri giác những sự vật cô lập. Kết quả được biểu 
tượng về sự vật ấy. Tiếp sau đó cứ túứm lấy chỏm các biểu tượng 
ày mà rũ, cho rơi rụng hết. những thuộc tính riêng lẻ của các 
biểu tượng về các sự vật cô lập được quan sát riêng rẽ. Cái còn 
lại làm thành khái niệm. Mãi khái niệm eó mệt định nghĩa hay 
một. cái tên gọi thuật ngữ). Ta lấy hú hoạ bất kỳ quyển sách 
giáo khoa nào về lôgic. cũng tìm một đoạn như thế này”. 


Lây ví đụ cải bàn. Có một lô lốc những cái bàn khác nhau 
về loại gỗ. màu sắc. độ lớn. cđ. kiểu... Ta đã quan sát từng cái 
một (không cứ phải làm vào lúc này) và mỗi lần loại bỏ đi những 
đặc điểm riêng của cái bàn ấy. chỉ còn lại cái đặc điểm chung 
cho tất cả các cái bàn đã quan sát được. Lúc ấy ta có khái niệm 
bàn nói chưng, 


Mỗi khái niệm là một cái trừn tượng. không trông thấy 
được. và ở trong tư duy, đo tư duy tạo ra. 

Trong cuộc sống hàng ngày (đặc biệt ở trình độ văn mình 
thấp) những khái niệm như vậy đủ cho ngươi ta sống: dao, cuốc, 
kéo. bàn. ghế... cùng với những khái niệm còn “trừu tượng” 
hơn: đũng cảm. trung thành, v.v... Vì vậy. trong một giới hạn 


'9 Vƒ dụ, Strogovich. Lôgie, M, 1919 (tiếng Nga). tr 7. 
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nào đó, những khái niệm ấy còn trung thành với tư duy và cuộc 
sông hàng ngày. 


Chiến lược mới bắt đầu từ sự phê phán khát niệm tễ 
bhhúi niệm. 


Để bạn yên tâm theo rõi những sự “chỉ li. chẻ sợi tóc làm tì 
ở đây, tôi nói thẳng tuột ra cái tự tưởng của bạn. Bạn nghĩ: ði 
dào. các nhà thông thái cử việc bàu cãi. chứ với trẻ con thì có gì 
hê gớm lắm. Rồi rút cục cũng thể cả thôi. 


Đây. cái thái độ lê đồ, không thật nghiêm túc triệt để trong 
khoa học. trong lí luận. thì sẽ không thể nhích lên được chút 
nào trong thực tiễn. Hơn nữa. những gì đưa đến cho trẻ em lại 
càng cân phải thực sự đúng đấn. vững chải. có xnột cơ sở cuối 
cùng không thể đánh đố được về bất cứ phương diện nào ! 


Chỗ mơ hồ đầu tiên trong chiến lược cũ: thế nào là dấu hiệu 
cơ bản và không cơ bẩn (để làm nên khái niệm) ? 


Phương thức cổ truyển vẻ cơ bản là cách phản loại: những 
cá thể này xếp vào một lớp. gợi là bàn, để phân biệt với một lớp 
khác gọi là ghế của những cá thể khác. Nhưng cả bai lớp ca thể 
này có thể vào cùng môt lớp gọi là đỗ gồ để phan biệt với đồ sứ. 
v.v. Vậy thì các đấu hiệu được chọn là tuỳ hoàn cảnh. tuỳ ý 
muốn của chủ thể, chứ không phải mốt liên hệ tất yếu giữa 
những cá thể ấy. 


Một đối tượng (sự vật. đồ vật. hiện tượng, quá trình.. ) có cơ 
man dấu hiệu và chỉ cần theo một dấu hiệu nào đó cũng đủ cho 
phép nó ra nhập vào một láp (khái niệm). Sau đó. theo dấu hiện 
khác, nó lại chạy sang lớp khác và không ai có thể buộc chặt nó 
vào trong mật lớp duy nhất. Vậy thì làm gì có đấn hiệu cơ bản 


1ã0 


và khôug cơ bản ? Hoặc nếu muốn áp đặt một sự phân biệt do 
tình huống và nh cầu của chủ thể đôi hỏi. thì sự khác biệt ấy 
là tương đối, rất tương đối và võ đoán. £⁄ỳ rờo quan điểm người 
phân loại, 


Chỗ mơ hề thứ hai của chiên lược cũ: nội đụng khái niệm 
là gì ? 

Ta quan sat thấy có quả bóng, quả cam. hòn bỉ. v.v...Sau 
khi chọn được “đấu hiệu cơ bản” ta đi đến khải niệm hình câu. 
Từ đó trở đi. hỗ gặp vật nào có hình dạng ấy, ta cũng đều gọi là 
hình cầu. 


Ta hình dụng khái niệm hình cầu là “cải bao tải đựng khoai 
tây" (ví dụ của Marx). nhét vào trong đó các cá thể có dạng hình 
cầu (quả bóng. quả cam. hồn bị. v.v). Những cá thể này hoàn 
toàn không có mốt ràng huộc thực tại nào với nhau. Chúng chỉ 
chịu ở chung với nhau khi bị tư duy kê kè bèn cạnh ép buộc. chứ 
bản thâu chúng không có nguyện vọng ấy. Thể thì có thực là 
khái niệm có nội đụng không 2 Hay chỉ là hình thức 2 (cái hình 
thức goi là hình cầu). Nói cách khác, có sự tổn tại của nội dung 
khái niệm không ? 


Có người báo có (chủ nghĩa hiện thực). có người bảo không. 
có người đứng ở giữa. Những nhân cuộc bàn cãi này nẩy ra một 
chủ nghĩa; định danh hay nói nêm na là đạt tên, hay định 
nghĩa. Thực chất vấn để chỉ có thể này: Thừa nhận có thực 
những cá thể tôn tại trong thực tế. nhưng nội dưng khái niệm 
không phải chính nội dụng của chúng mà chỉ là cái hình thức 
thôi. là cái hình thức chìmg cho các cá thể được xếp loại theo 
một (hay uhiều) đấu hiệu chung. (cơ bản hay không). Để tiện 
dụng trong đời sống, mỗi lớp đoại) được đặt một cái tên và người 


lôl 


ta yên trí thế là có khả? niệm. Nhưng làm nh vậy, thì về mật 
tâm lí họe (do đó cả lôgic học) làm sao phân biệt được biểu tượng 
với khái niệm ? Chỉ có mọt cach làm, chọn lấy mọt chỉ tiêu gì đó. 
Bởi vì ở đầy cũng làm một việc phân biệt như phân biệt hai đối 
tượng, hai sự vật. hai lớp. hai khái niệm... Dễ thôi ! Lôgie hình 
thức đã tìm được một chỉ tiêu nhà thế: trong biểu tượng. các 
dấu hiệu liển một khối, như đúc thành một thỏi (một tầng). 
không phân biệt rành rọt các đấu hiệu và các khối ấy có tính 
trực quan: trông thấy biết ngay hà cái bàn. 


Muốn có được khải niệm. thì phải tách rồi các dấu hiệu ra. 
rồi có thể tổ hợp các đầu hiệu theo các kiểu nào đó. Nói nôm na 
là phải có định nghĩa. điểu quan trong là các đấu hiệu ấy phải 
được tách ra từ trước và đã gói trong một từ. (Khi chưa có tiếng 
nói. trẻ chỉ có được biểu tượng thôi. Mà tiếng nói là khâu nôi 
giữa đối tượng và biểu lượng về nó. làm cho chúng liển thành 
một, khối cảm tính. thì cũng vẫn chỉ là biểu tượng. chưa có được 
khát niệm), 


Mỗi dấu hiệu là giới hạn cuối cùng của sự phân chia. Nó 
tương ứng với một từ. Nhưng ngược lại. một từ chứa một khai 
niệm có thể nhiều dấu hiệu. 


Hình vuông = hình chữ nhật. + các cạnh bàng nhau. 


Hình vuông = !ứgiác + 4 góc tuông + các cạnh bằng nhau 


tiang TệM | dân hiện 2 đàm Hiện t4 


Nói chung có thể mô tâ như sau: 

Từ A gầm có các thành phần không thể chia nhả hơn là 
g,+ dđ,+ dy+... + d„ (ương nhiên. có thể giả thiết là mỗi a, có 
thể chìa nhỏ nữa, ví dụ ở, + ơ, +1,..+ ơ¿ rồi ơ, CÔN CÓ thể chia nhả 
1iữa...nhưng giả thiết ấv chẳng có lợi gì hơn). 
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Ta dùng ngay từ A để mồ tả khát niệm Ả. Lúc ấy mỗi a, là 
một dấu hiệu. Với các khải niệm A, ta có: 


Áj = đu + đụ +. .+ đụ, 


Sau khi có được khái niệm ấy (cách mô tả còn gọi là định 
nghĩa bằng lời) người ta hì vong có thể định nghĩa một khải 
niệm Ö nào đó. không nhốt thiết phải có biểu tượng trực quan. 

B= ..ẽ... 

Để hiểu rõ cách mô tả. tôi Iấv ví đụ khác: 
A4,=kem>kx+e+m 
A;=banzb+ta+n 
A;=dưa=rdtưdta 

Lúc đó có thể có những 8; 

B,=bưm =b tư t+m 
B,=den=d+e+mn 

Vân vân, 

Lúc đầu trể em chỉ nghe cả một khôi liển tiếng ð:Z›. không 
thể phân biệt là khối liền âm thanh ấy có thể chia nhỏ ra thành 
các đơn vị nhỏ nhất. Trong đầu trể em: có một hình ảnh âm 


thanh @bđưm). Sau này. nhà ngôn ngữ học phân tích khối “haä 
tan” ấv ra 3 yếu tố b. 1. m xếp theo thứ tự ấy. thì lập tức hình 
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ảtqh âm thanh kỉa (du ở trong từ duy thôi) được phân ehia ra 


rành rọt. không còn một tẳng liển nữa. 


Khi đã có những đấu hiệu với từ cách là đơn vị nhỏ nhất. 
thì có thể tổ hợp chúng lại theo những quy tấc xác định: bưnm 
chứ không phải bmư hay đbm. 


Kln viết. thoạt đầu ta nghe có khối liển. sau đó phân tích ra 
thành các âm vị, và viết lần lượt theo trật tự tuyến tính các âm 
vị của tiếng. 


Tình bình ấy cũng có thể cho thấy cách hiển một khái niệm 
mới. Cả khái niệm như một khối liền thì có thể hoàn toàn mới 
lạ, nhìng cac đấu hiệu tạo nên nó thì đã biết. Do đó chủ thể chỉ 
việc “ghép dân” những mãnh biểu tượng trực quan đã có. Ví dụ: 
"Hình vuông là hình chữ nhật có các cạnh bằng nhat”. Muốn có 
được hình vuông. trước hết túm lây chốm hình chữ nhật (đã 
biết} mà rũ. thì sẽ làm rụng (lọt sàng) hình bình hành. hình 
thoi. hình tử giác. Nghĩa là trước hết chọn từ trong các hình chỉ 
nhật. cá thể nào có thêm một đấu hiệu đặc biệt (các cạnh bằng 


töau) 


Lầm như vậy. cho đên khi có đà các đấu hiệu đã cho thì 
được khái niềm mới. Suốt qua trình ấy chỉ cần đùng một thao 
tác rũ (lot sàng. so...) để phân loại. dù là từ trí giác chuyển 
thành biểu tượng hay từ biểu tượng chuyển thành khái niệm. 
Nói cach khác. giữa biểu tượng và khái niệm không có ranh giới 
về chất. Xhông đó một chất mới thì không có phát triển. 


Nhưng sự thực thì không phải như vậy. Thể nghĩa là phép 
sư pham có một kẽ "hở" nào đó, lờ đi. cho chủ thể vượt qua khỏi 
hàng rào kinh nghiệm cẩm tính, vào tạn bên trong vườn khải 
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niệm, nghĩa là vượt quá khả năng phần ảnh cũa cac giác quan 
để nhận thức được các mỗi quan hệ bẩn chất của khai niệm. mà 


xUỜi 


lôyic hình thực cũng thẳng thấn thừa nhận cớ ®, 


Thế là lộ ra phương thức hình thành khái niệm theo lôgíc 
hình thức: việc thừa nhận có sự tổn tại khách quan của cáe mỗi 
quan hệ bên trong bản thân đối tượng không khớp với năng lực 
của logie hình thức là bằng thao tác trừu tượng hoá các thuộc 
tính chung. lấy ra một cách hình thức. mà phân biệt lớp (khái 
niệm) này với lớp kia. chứ không phải là (và cũng không đủ sức) 
đi vào bản chất. cái cø bản của khái niệm. Đây là chức năng của 


Hồ 


lôgic biện chứng 

Rút cục phép sư phạm cũ (được sự ủng hộ của lí luận đạy 
học cổ điển. của tâm lí học cổ điển. của lôgie hình thức) nhiều 
lắm chỉ có thể đưa học sinh đến tận hàng rào của vườn cấm 
khái niệm. mon men ở ngoài rìa vậy thôi. Còn ai không chịu 
vâng lời. đầm tìm kẽ hả của nó và vào tận bản trong khải niệm. 
thì đó là ngoại lệ (và nhỡ vậy mới có nhân tài). Nhưng nếu có 
thực một khả nắng ấy - một lỗi vào tận bên trong vườn khái 
tiệm. thì nến giáo dục cư sử như thế nào ? Hoặc không cho trẻ 
em vào vườn. Hoặc cho vào nhưng có nghiêm cấm. Tôi tin rằng 
nếu đã vào được dù là vườn Eđen. con người chưa chắc đã vâng 
lời Đức Chúa Trời đã căn đặn: ˆNgươi được tự đo ăn hoa quả các 
thứ cây trong vườn. nhìng về cây biết điều thiện và điểu ác. thì 


nh ợ\ V\. Velrov, Sự phân chía ra các thành phân của hình thúc cới tư cách là 
thuộc Hình cơ bản cua bhái niềm, `Các vấn đề triết học ý Tuầ&, số 1 


tê Xem: Loợc, Chủ biển DĐ Goiski và PP V TavanM, LJầu, trai 


chó hề ăn đến" Đức Chúa Trời cẩm không được ăn trái cây trí 
tuệ äv, chỉ vì “biết rằng hễ ngày nàu hai người ăn trái cây đó. 
mắt mình n2 ra, sẽ nh Đức Chúa Trời (tôi nhấn mạnh - 
H.NDĐ) biết điều thiện ác” (68). Sau khi được răn lộ cho biết 
điều đó Eva bên (quyết chí. chứ không phải nhẹ dạ) hái ăn và 
đưa cho chồng (Ađam) cùng ân. “Đoạn. mắt hai người đều mở 
ra, biết rằng mình loã lâ", thấy xấu hổ. tức là đã “mở trí khôn”. 
Đức Chúa Trời không muốn con người do mình “dựng lên” lại có 
thể sẽ bằng mình. Còn con người thì “bất chấp Kinh thánh”. 
dám muốn mở mắt ra. mở trí khôn ra. ít ra cũng “sẽ như Đức 
Chúa Trơiổ” Bây giờ Đức Chúa Trời mới tổ rõ việc nhỏ nhem, 
dùng quyều hực và trừng trị rấn. bất va “sẽ thêm điều cực khổ 
bội phần trong khi thai nghéu”, bắt Ađam “chọn đời phải chịu 


khó nhọc mới có vật do đất sinh ra mà ăn”, 


Nền giáo dục cổ truyền e không có "những vườa cấm” nhỉ ? 
Và việc bắt trẻ em phải đừng lại ở ngoài rìa khái niệm ? Không 
phải là sự cố ý nhỉ ? Tôi tin là. trong thâm tâm, nền giáo dục cổ 
truyền không đên nỗi tổi tệ như vậy. Nó củng muốn đưa đến cho 
trẻ em khai niệm thực sự. Ác một nỗi. muốn... cũng không đũ 
sức. Mà vì không đủ sức. nên với cach làm và uãng lực thực tiễn 
của nó, nó buộc lòng phải đưa vào nội dung giảng dạy ở nhà 
trường những khái niệm thô sơ. thông tục. đụng phải bất cứ ở 
chỗ nào trong cuộc sống hàng ngay: gầm giường. góc tủ. bục cửa. 
xó hếp... không cần đến những thao tác phức tạp. nghìa là chỉ 


cần một năng lực cực kì thô thiển. Con người chỉ cần để ý một 


tt Moiso Kinh thánh, Sang thê Bí, 9: 16, 9: 17, 1335, Ấ: 6, 3:7, Các chỗ tang 
ngoặc Rép để đân từ Kính thánh của Moise. 
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chút. tức Ìà, nói theo kiểu học giả. biết quan sát. nhận xét, so 
sánh. đối chiếu trực tiếp. trực quan để tìm ra chỗ giống nhau và 
khae nhau giữa các đối tượng. căn cứ vào đấu hiệu (hoặc đấu 
hiệu đơn lẻ, nhỏ nhất. hoặc tổ hợp đấu hiệu nhỏ nhất) sẵn có ở 
đôi tượng. 


Nãng lực thô thiển thể hiện ở “cø chế" hình thành khái 


niệm (theo lôi cổ truyền): 


Trước hết. ghỉ nhận chỗ giếng nhau và khác nhau giữa hai 


đối tượng (thực ra chỉ là hai đề vật. hai sự kiện). 


Hai, căn cứ vào dấu hiệu được chọn (để so sánh. đối chiếu) 
mà hình thành nên biểu tượng (hình ảnh. hình tượng). Ví dụ, 
bạn bỗng nhiên gặp một người giữa đường. tự nhiên thấy quyến 
luyến.Về nhà cứ mơ tưởng mãi về người đó. hình như “đang 
thấy” người ấy ở trong đầu mình: ăn vận thẻ. khuôn mặt ấy. con 
mắt nhìn. đáng điệu.. vẫn cứ như là *y hệt" lúc ấy. 


Ba, phân tích ra các thành phần (về mặt hình thức) của 
hình ảnh (hình tượng, biểu tượng) thành các đấu hiệu. mỗi đấu 
hiệu được gói vào (thực ra chỉ là tương ứng) một từ. Một sự tổ 
hợp nào đó của các dấu hiệu thể hiện ra sự tổ hợp về từ, khiến 
chơ các mảnh biểu tượng đã có tạo nên một cái gọi là khơi niệm. 
Nếu ai “hiểu được” tổ hợp từ, thì người đó có khái niệm. Ví dụ, 
trẻ em lên 4 lên 5 đều có thể biết ai là nữ. ai là nam. đã nhiều 
lần gặp trong nhiều hoàn cảnh khác nhau những người gọi là 
nữ (đàn bà. con gái). Cho nên nghe nói: Bác ấy, vừa siuh “con 
gái”. thì nó “hiểu được" (và hiểu đúng. chắc chấn). mà nếu hỏi 
con gái là gì 2 thì đứa trẻ ấy không thể nói được. Nhưng đưa bất 
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cứ ai đến (ăn mặc ehnh tế theo như thường ngày. không được 
hoa trang) và hỏi nó: Dây là con gái hay con trai. thì đứa hé nói 
đúng 100%, Trình độ ấy. theo chỉ tiêu của giao dục cổ truyền, 
còn là "biểu tượng". Hẻ chừng nào nó nói lên được. tức là định 
nghĩa (hăng lỡi) thì mới vươn lên nãc cao hơn: khái mệm. Lúc ấy 
nó nói rành rọt các đấu hiệu của khái niệm: “con gái là 1, 3. 3. 4. 
ã và 6 tôi viết “và 6” nghĩa là vừa đúng có 6 dấu hiệu không thể 
õ và cũng không phải 7. Nhà trường gọi là * định nghia chặt 


chê” và được ghi vào sách giáo khaa. 


Tuv vậy, cũng không cứ ! Sách giáo khoa này nói 6. sách 
khác nói ð tuỷ theo các đấu hiệu được chọn. giống như hình 
vuông có thể định nghĩa bởi 3 dấu hiệu (1 - tứ giác, 2 - có 4 góc 
vuông. 3ä- các cạnh bằng nhau) hoặc chỉ cần 2 (1- hình chữ nhật. 
2 - các cạnh bằng nhau). Vì vậy sinh ra cãi nhau về các dấu 


hiệu cơ bản hay không cơ bản.. 


Nhưng chuyên đó cũng dễ `xử", nếu cứ việc phanh phìn mọi 
sự toanh hoành ra. Việc nãy làm được. và miọi đấu hiệu sở sð ra. 
ai cñug trông thấy. không thấy thì sờ. mà với không tới để sờ. 
còn có chân vạn cách tương tự, Tất cả các cách ấy gộp lại cũng 
không đủ sức để có được một định nghĩa, ví đụ. như: con người 
là miệt thực thể có thể đùng công cụ để chế tạo công cụ 
(E. Marx) hay như (Hegel): con người là một thực thể tự sinh ra 
bản thâu mình. 


Rút cục. nội dung nến giáo dục cổ truyền không thể vượt 


sang quá ranh giới trực quan kinh nghiệm chủ ngh1a, 
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§24. QUEN NẾT MẤT RỒI 


1. Ai muốn chê thì chê. eñng phải thừa nhận nền giáo dục 
cổ truyền là một hệ thống hoàn chỉnh. Về mật thực tiển vật 
chất. nó có cơ sở là đời sống hiện thực của một nền sản xuất ổn 
định trong hàng ngàn năm: nông nhiệp lạc hậu, sâu xuất nhỏ, 
kinh tế gia trưởng, Về mặt !í luận: giáo dục học cổ truyền, tâm lí 
học cổ truyền. lôgic hình thức. triết học siêu hình... cố kết lại 
thành một khối liên mình, ra sức ủng hệ nó. Khối này rất khóp 
với nền tầng vật chất kia. Tất cả làm thành một thể thống nhất. 
Một thể hoàn chỉnh. Một sự hoàn chỉnh. Vậy nên chỉ có ai đó 
khờ đại. ảo tưởng bay ngông cuồng mới đòi thay thế một. số bộ 
phận hay chỉ tiết của hệ thống ấy bằng những cái khác hắn (cø 
cấu Và cách vận hành theo những nguyên tác khac) để cho nó 
tốt hơn nữa. hoàn chỉnh hơn nữa. Những (cuộc sống tổn tại chỉ 
nhờ một chữ.. nhưng) cũng phải làm cái gì đỏ. rồi làm biếp cái 
øì khác... 


Việc đầu tiên là làm cho nó mất thiêng. Vì sao Lôi đầm chơi 
trỏ “phạm thượng” với các thầy như vậy 2? 


Tôi không phải là một cá nhân. mà là đại điện cho một, lực 
lượng thực tiễn. Tôi không phải là mệt cá nhân. mà là sự trung 
thành với một quan điểm lí uận. Nấu lực lượng thực tiễn kia đã 
có thể chống lại được lực lượng bảo thủ. thì sự thách đấu ấy 
vượt ra khỏi những cá nhân. Đó là sự đương đầu có tính tất vếu 
và nó đã xấy ra khi bản thân lực lượng bảo thủ núng thế, chạy 


dài. Đó là sự đổ võ từ trong làng cuộc sống. 


Suốt 2000 năm, ở hai phương Đông. Tây. ngự trị một nên 
giáo dục ổn định hài hoa với cuộc sống. Cuộc sống ấy phải cø 
nến giáo dục áv. Nền giáo dục ấy phải bản vào cuộc sống äy. 

Sự thắng lợi của cung cách làm ăn đại công nghiệp đã được 
thiết lập đứt khoat mây thể kỉ này, Vì để sống còn. nền giáo đục 
cũng đã biến đấi ít nhiều. Nhưng nến sản xuất Tư bản chủ 
nghĩa xét trong phạm vì toàn xã hội. còn là một phạm trù tự 
phat. Những yếu tố riêng lẻ ưu việt của nó đã len vào giáo dục 
làm cho nền giáo đục già nua kia trẻ hoá, sung sức phần nào, 
nhưng vân chua đủ sức vượt ra khỏi sức hút của quá khứ. vẫn 
trong vòng o ép của phạm: trù tự phát. 


Sr thắng lợi của chủ nghĩa xã hội đã được thiết lập về mật 
xã hội và chỉ trong vòng vài chục năm nay, chủ nghĩa xã hội 
phát triển bắt đầu phát triển trên cơ sở của chính mình. Nó bắt 
đầu nhãy sang được bêu kia phạm trò tự giác. nhưng còn ở thế 
cheo leo. mới đủ để kế hoạch hoá nền sản xuất hay về mặt kinh 
tẻ mà thôi. Giáo dục vẫn chưa đủ sức nhảy sang cùng. Nó đang 
tích luỹ sức mạnh ð phía bên này. thuộc địa phận của phạm trù 
tự phát. 


Những công trình nghiên cứu khoa học giáo dục hiện đại. 
xét về số đông, vẫn 7o cứu tân một sự thua thiệt trông thấy, vẫn 
ở chiến lược thụ động. Một bên bị cuộc sống o ép. bên kia bị 
truyền thống đè nặng. các công trình nghiên cứu khoa học giáo 
dục tựa như bị kẹp giữa hai lưới kéo. Ở cái thế ấy, nó chỉ lo đối 
phó, may lắm (ở các nước đã có truyển thống nghiên cứu khoa 
học) là giữa một thế cân bằng bấp bênh để tự tổn tại, co lại 
trong những Phòng thực nghiệm, Viện nghiên cứu kinh viện. Co 
lại những tưởng để giữ lấy thân. nhưng thật là ảo tưởng, càng 
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co lại càng bö mất trận địa. càng đi vào ngõ cụt. Càng lùi 
càng bế tắc. Chiến lược thụ động cứ thế bị đẩy lùi. cho đến tận 
chân tường. 


Chiến lược mới của đời sống xã bội theo quy luật cd bản của 
chủ nghĩa xã hội ở thế tấn công. chủ động. làm chủ đời sống xã 
hội. Chiến lược nghiên cứu khoa học giáo dục, do đó. cũng có 
điều kiện hiện thực để trổ nên chủ động. làm chủ quá trình giaó 
dục. Phải đưa thực tiên giáo dục uươn lên theo lí luận. Phải 
dùng cột mốc lí luận làm chuẩn cho sự vận động hiện thực. Đó 
là nét đặc trưng của thời đại chúng ta. lần đầu tiên được thiết 
lập trong lịch sử văn mình. 


Thực tiễn các nền giáo dục trước đây đã đẻ ra lí luận của 
nó, còn hiện nay phải đưa lí luận tiên tiến vào thực tiễn. hướng 
dẫn nó, tổ chức lại. biến nó từ một quá trình tự phát thành một 
quá trình tự giác. 


Xây dựng một nền giáo đục theo phương hướng ]í luận mới. 
tiên tiến. trên cơ sở của đời sống biện đại là một việc làm đặc 
trưng cho trình độ văn minh hiện đại. 


Trình độ lí luận ấy phải được quán triệt trong toàn bộ hệ 
thống giáo dục: nội dung. phương pháp. tổ chức. 


9. Trước đây. nền giáo dục cổ truyền đưa lại cho trẻ em 
những trị thức kinh nghiệm chủ nghĩa dưới hình thức những 
khái niệm ngang mức cuộc sống hàng ngày thì từ nay xu hướng 
cơ bản của nền giáo dục là đưa đến cho trẻ em tri thức ìí luận. 
Trình độ ngày nay đã có tiển để để giải quyết sự đối lập giữa lí 
luận và thực tiễn và thực hiện sự thống nhất của chúng trong 
năng lực thực tiễn. 
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Dương nhiên. suy cho cùng, ở thời đại lịch sử nào. con người 
cũng cần một năng lực thực tiền nhất định. đặc trưng cho trình 
độ phát triển của thời đại ấy. như một “cột cây sô” trên đường 
lịch sử. 

Ông đồ Nho cần nói giỏi. cần biết lễ nghỉ và các mối ràng 
buộc với bề trên, thì chỉ vì cung cách làm ăn (tức là năng lực 
thực tiễn cơ bản của xã hội) đạt cái trình độ mà không cần có 
ông ta, hoặc nếu ông ta thất cơ lỡ vận. thì cũng chỉ rơi tuột 
xuống đến mức ấy thôi (xếp bút nghiên đi cày). 


Nhưng người lao động sản xuất trong nền sản xuất. đại công 
nghiệp cần có một năng lực thực tiễn khác, ở đó tri thức và công 
nhân cách nhau bởi một ranh giới rất mỏng manh. Sự chênh 
lệch này càng nhỏ, thì trải lại sự chênh lệch giữa tri thức phù 
hợp với nó và tri thức thu được trong đời sống hàng ngày sẽ trở 
nên lớn vô cùng. Tình hình ấy buộc tất cả mọi trẻ em nhất thiết 
phải được huấn luyện đặc biệt trong nhà trường. chứ không thể 
“tự học” như trước đây. Việc huấn luyện đặc biệt này nhằm tạo 
ra một trình độ tư duy mới - tư duy lí luận, đối lập với tư duy 
kinh nghiệm chủ nghĩa. 


Để bạn đễ phần biệt được hai kiểu tư duy này tôi xin dẫn ra 
một số chỉ tiêu để phân biệt “sản phẩm” (và công cụ) của chúng. 


1) Tri thức kinh nghiệm chủ nghĩa được hình thành bằng 
cách so sánh các đối tượng và các biểu tượng về các đối tượng 
ấy, nhờ đó có thể lấy, tách ra các dấu hiệu chung, giống nhau. 
Tri thức lí luận nấy sình trên cơ sở phân tích vai trò và chức 
nãng của một môi quan hệ nào đó của các sự kiện cùng nằm 
trong một hệ thống. 
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2) Sự so sánh làm tách va được thuộc tính chứng về hình 
thức. Tri thức về thuậc tính này giúp %a đem những đối tượng 
riêng rẽ xếp vào một lớp. được quy định một cách hình thức dựa 
trên đấu hiện chung. bất kể là các đối tượng trong lớp đó có liên 
hệ bản chất với nhau không. Bằng cách phân tích. chúng ta có 
thể tìm mối quan hệ hiện thực và đặc thù của các sự kiện mà 
đồng thời là cd sở phát sinh của mọi biểu hiện khác của cả hệ 
thống - mối quan hệ đó chính là hình thái phổ biến hay bẩn 
chất của một cái toàn thể được hình thành trong tư duy. 


ä) Tri thức kinh nghiệm chủ nghĩa được hình thành trên cơ 
sở quan sát, chỉ phần ánh được các thuộc tính bề ngoài của các 
đối tượng và do đó nó phải hoàn toàn dựa vào các biểu tượng 
trực quan. Trị thức lí luận được hình thẳnh trên cơ sở biến đổi 
các đối tượng, phát hiện được các mỗi liên hệ và quan hệ gián 
tiếp, bên trong của các đối tượng ấy. Muốn tái tạo đổi tượng 
dưới hình thức tri thức lí luận, thì fư duy phải vượt ra khỏi 
phạm vị các biểu tượng cẩm tính. 


4) Người ta tách các thuộc tính chung hình thức của các đối 
tượng. coi như cái ngang hàng với các thuộc tính riêng lẻ của 
các đối tượng ấy. Tri thức lí luận ghi lại mối liên hệ hiện thực 
giữa mối quan hệ tổng quát với các biểu hiện khác nhau của nó, 
mối Hên hệ giữa cái chưng và cái riêng. 

ñ) Trí thức kinh nghiệm chủ nghĩa được cụ thể hoá bằng 
cách chọn các ví đụ mình hoạ cho một lớp (khái niệm) tương 
ứng. vốn được lập ra một cách hình thức. Muốn cụ thể hoá trì 
thức lí luận thì phải biến nó thành một lí thuyết còn đang phát 
triển, bằng cách đùng cái tổng quát của cả hệ thống để cắt 
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nghĩa và lấy ra từng biểu hiện riêng lẻ của hệ thống ấy trong 
những điều kiện cụ thể. 


6) Phương tiện bắt buộc để ghi lại trí thức kinh nghiệm chủ 
nghĩa là thuật ngữ bảng lời (các định nghĩa). Trị thức lí luận 
trước hết. phải điển đạt trong các phương thức hoạt động trí tuệ, 
rồi sau đó mới điễn đạt trong các hệ thống ký hiệu khác nhau. 
(Khái niệm 1í luận có thể tên tại như là phương thức tách từ 
trong cái phổ biến lấy cái đơn nhất. mà chưa cần đến cách diễn 
đạt bằng lời). 


Một số nét mô tả này cho ba thấy phần nào sự khác nhau cơ 
bản của các phương pháp tạo ra các sản phẩm ấy. tức Ìà các 
phương pháp giảng đạy nói chung. 


3. Công cụ đặc trưng của tư duy là khái niệm. giống như 
công cụ sản xuất trong đời sống hiện thực. Hãy nhìn vào công 
cụ sản xuất thì biết được trình độ sản xuất hay năng lực thực 
tiễn đặc trưng cho nó. 


Ở mục 23. ta đã thấy khái niệm trong nhà trường cổ truyền 
là cái chung (cái trừu tượng) hình thức đà chủ nghĩa hình thức 
đích thực 100% trong giảng dạy): khái niệm là cái trừu tượng 
không có nội dung đối tượng. cho nên không phải đích thực là 
khải niệm về đối tượng. Nhìmng cuộc sống thường ngày chỉ cần 
đến những khái niệm như vậy. Chúng không đòi hỏi phải huấn 
luyện đặc biệt. Người ta sẵn sàng chấp nhận tình trạng mập mờ 
giữa biểu tượng và khái niệm kinh nghiệm chủ nghĩa. 


9% Yem V.V. Davudov, Các loại hình khái quát trong giang dạy ML NXB 
“Giáo dục”, 1972, tr. 278. 
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Ở nhà. trẻ đã nói sõi. Nhà trường không cần dạy tiếng. mà 
chỉ dạy chữ. 


Ở nhà trẻ đã đếm thạo. Nhà trường chỉ cần dạy chữ số. 


Đến trường trẻ không có thêm cái gì mới về nội dung tiếng 
nói và cách đếm đã từng có ở nhà. Nhà trường chỉ dạy thêm các 
hình thức của chúng. Sự tiến bộ duy nhất là về hình thức của 
tri thức sẵn có. Cũng phải thôi ! Nội dung cơ bản đã được hình 
thành một cách vững chắc ở nhà. trong cuộc sống hằng ngày. 
theo cách của ông bà cha mẹ, hàng xóm láng giểng. Kết quả mà 
nhà trường có thể đem lại cho trẻ em 1) so sánh các cứ liệu cụ 
thể - cảm tính của các cá thể để rút ra các dấu hiệu giống nhau 
về hình thức. thực biện sự phân loại các cá thể thành các lớp. 
Mỗi lớp là một khái niệm; 2) nhận mặt các đối tượng cụ thể - 
cảm tính. đem mỗi đối tượng xếp vào một lớp đã biết: đây là 
bàn. kia là ghế, 

Suốt cả thế kỉ XIX tâm lí học sư phạm đem nội đung nghiên 
cứu về hoạt động tư duy quy về các thao tác trừu tượng hoá và 
khái quát hoá. so sánh và phân loại”*. để bình thành các khái 
niệm kinh nghiệm chủ nghĩa. Tình hình này hết sức đậm đặc ở 
bậc tiểu học (cấp ID). có phần nào loãng hơn ở bậc trung học 
(cấp H1). 

Các thao tác tư duy ấy thích hợp với việc hình thành các 
khái niệm. như là một lớp những cá thể có cái chung hình thức. 
Các cá thể này có khả năng tự tổn tại độc lập. cô lập. đơn độc 
không cần nương trựa vào nhau:hòn bí có tác động gì tích cực 
đến Sao Hoả ? Sao Hoá cần gì đến sự tổn tại của quả bóng đá 2 
Thế mà thầy lại nhét tất cả vào một lớp gọi là hình cầu. Nói 


29 Xem A,N,Leontiev. Tư duy, "Những uấn để triết học”, 1961, số 4. 


cách khác. mỗi khái niệm (lớp lôgic) không phải là sự thống 
nhất hiện thực. hữu cø của các cá thể đảm bảo sự tồn tại và 
phát triển của tổng thể lẫn cá thể. Các khái niệm kinh nghiệm 
chủ nghĩa chỉ thực hiện một sử mênh là phân biệt. mà cũng chỉ 
là phân biệt bể ngoài, thuần tuý hình thức. tĩnh tại: bàn khác 
ghế”'. Các khái niệm này không có sức sống “ không có sự sông”, 
cho nên có thể sắp xếp chúng một cách võ đoán, như xếp hàng 
vào kho, tuỳ sự thuận tiện và kinh nghiệm của thủ kho. Các 
nhà lập chương trình các môn học thường cãi lấy phần hơn cho 
mình: dạy khải niệm hình vuông trước hình chữ nhật hay ngược 
lại? Nghĩ kĩ thì thấy họ chỉ khác uhau như hai chiếc giấy của 
một đôi: vẫn một khái niệm về khái niệm. Đối với họ. mỗi khái 
niệm chỉ là một cái bao tải đựng các cá thể giống nhau về hình 
thức. Trông qua thì tưởng là một “tổng thể” hoà thuận, êm ấm. 
kì thực các cá thể trong đó không hề có quan bệ gì với nhan. 
chẳng ai cần đến ai. Nói có vẻ triết học là: cái toàn thể ấy không 
lấy các cá thể kia làm bộ phận. Đời sống của toàn thể không dựa 
vào đời sống bộ phận và ngược lại. Cái toàn thể ấy không phải 
là một thực thể có khả năng phát triển. Còn cái hệ thống các 
khái niệm (tức là chương trình môn học) cũng rứa thôi: chỉ là 
một sự sắp xếp thuận tiện mà một thủ kho có kinh nghiệm (có 
sư phạm) thường làm: cái gì to xếp dưới, nhỏ xếp trên. Cái gì 
chắc chẫn, khó vỡ để dưới. những hàng thuỷ tính, đồ sứ để lên 
trên. Có lẽ thí dụ này rõ hơn: giả dụ có ba khái niệm: nụ. quả. 
hoa. Nụ là lớp (cái bao tải) đựng tất cả những gì gọi là nụ: nụ 


““Tất nhiên, trình độ tư duy này không t hề chấp nhận nổi sự ngược đời này: 
với tư cách là khái niệm cé nội dung đối tượng, cái gọi là bàn hay ghế kbông 
đóng vai trò gì tích cực LH.N.Đ. 
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hoa cà:, nụ hoa hồng. cả nụ... cười nữa. Bao tải thứ hai đựng các 
thứ hoa: hoa thược dược. hoa cẩm chướng. hoa... tai. và bao tải 
thứ ba đựng các thứ quả: quả mít, quả cau. quả đấm... 


Tất nhiên muốn có bao tải nào trước cũng được. vì các thứ 
nụ. hoa, quả... đã có sắn trong đời. chỉ việc nhặt. Thường thì 
có thể mang theo cả ba bao tải. rồi làm ba việc theo thứ tự: 
1 - Nhệt: nhặt nụ thì cho vào bao tải nụ, boa cho vào bao tải 
hoa... 2- khâu lợi, để tên ra ngoài: nụ. hoa. quả. 3- chở đi: nếu 
lần lượt. bắt đầu trở bao tải nào cùng được. tiện hơn thì làm. Có 
thế thôi. mà các thầy cãi nhau nháo nhào: thầy thì bảo phải trả 
theo trật bự : nụ - quả - hoa. Thầy kia cãi lại: hoa - nụ - quả. 
Thầy thứ ba xen vào: các thầy sai hết, là phải nụ - hoa - quả. 
Trời đất. thì cũng rứa cả thôi mà ! Nụ hoa cà liên quan gì đến 
hoa thược được ? Hoa thược dược sẽ kết thành quả bề hòn 
phòng ? 


Chiến lược mới thừa nhậu có ba khái niệm khác nhau”: nụ, 
hơa, quả. Nhưng khái niệm nụ không cần biết trên đời này có 
bao nhiêu cá thể nụ, những nụ gì. Tất cả những cá thể ấy đúng 
là có cái chung. vì cái ấy mà nó là nụ. Một chỉ tiết này đã tạo ra 
ranh giới tuyệt đối cho chiến lược mới: nụ được coi là một tổng 
thể hữu cơ. được quy đính bởi những mối quan hệ bên trong 
không có ngay từ đầu, mà được hình thành. đang vận hành (tức 
là phát triển). Đến thời điểm này tôi tạm thời “chặn lại” trong 
tư duy. và vì đối tượng bị chặn lại lúc này. nên nó còn ở trình độ 
nụ. biểu hiện ở hình thức nụ. Thế là chỉ ra sự khác biệt trong sự 


“Nói như thế là chỉ vì muốn cho hợp gu “sư phạm” các thầy chứ không hẳn 
đúng đâu. Ân cũng là... một sự thoả hiệp cần thiết với các thầy. đŒI.N.Đ). 
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thống nhất giữa bản chất khãi niệm nụ Œ các mỗi quan hệ bên 
trong của nó) và hình thức tên tại của nó. Cái bản chất ấy chính 
là nội dung của đối tượng. khác hẳn cái cũng gọi ]à nội dung của 
khái niệm kinh nghiệm chủ nghĩa (các dấu hiệu về hình thức). 


Các thao tác của phương pháp cổ truyền để tìm ra cái chung 
bể ngoài. một cách hình thức. không thể phát hiện ra cái bản 
chất của đối tượng. Nhưng trái lại. khi đã tìm được cái bản chất 
này thì cuối cùng phải đạt đến hình thức kia. phải có những 
thuộc tính bên ngoài ấy. Từ đó. các thầy không thể tin rằng. tôi 
chỉ cần một cái nụ duy nhất vẫn có thể được một khái niệm nụ 
chính xác. Nó hoàn toàn không bị chi phối bởi số lượng cá thể 
được tôi để ý đến vì bản chất của toàn thể “loài” nụ. đều kết tỉnh 
lại trong mỗi nụ, trong một nụ này. 


Sau khi có được khái niệm nụ tôi tiếp tục theo rõi bản thân 
qúa trình phát triển của nụ. xem xem sau đó là gì. Dứt khoát 
phải là hoa. Hoa là trình độ phát triển tiếp theo nụ. Là nụ ở 
trình độ hoa. Bây giờ mất trân không trông thấy nụ nhưng tư 
duy vẫn “thấy” nó hoá trang biến dạng ở trong hoa. Hoa này 
chính là nụ xưa kia. 


~- Rút cục thì bạn cũng đi đến cái trật tự nụ - hoa - quả. như 
tôi ? Ông thầy thứ ba ở trên nói mỉa tôi. 

- Vâng. tôi xin chịu thầy, đoán mò mà cũng đúng ! 

- Đằng nào cũng phải có những dấu hiệu bề ngoài. ở hình 
thức của nó. thế thì làm ngược lại có phải thuận tiện hơn không. 
nhất là có tính sư phạm - vừa sức trẻ em. Các thầy vẫn cố cãi 
lấy được. 
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- Đồng ý 100% nếu thầy làm được một việc này: cai đấu 
hiệu cơ bản của khái niệm người là gì ! E.V llmienkov cho biết: 
đã từ lâu, ít ra cũng từ Aristote người ta cố gắng định nghĩa con 


qe11 


người”, Nhưng mãi cho đếu thế kỉ XIX Marx mới tìm ra “đấu 
hiệu cơ bản” là “sản xuất ra công cụ sản xuất”. (Con người là 
thực thể sản xuất ra công cụ lao động) bạn thấy trong mình có 
“đấu hiệu cơ bản” ấy không 2 Không cử gì bạn. Mozart. Raphael. 
Puskin, Aristote cũng “không có”. May ra có là công nhần cd 


khí. thợ rên... nhưng thê là thế nào nhỉ 2 


Tư duy kinh nghiệm chủ nghĩa chỉ có thể tin cậy vào những 
“dấu hiệu cơ bản” trông thấy. sờ nắn... được thôi ! Các thầy đã 
quen đánh lừa trẻ em ! Chỉ cần đưa cho nó mấy dấu hiệu bể 
ngoài của đối tượng (cø bản hay không - không quan trọng). lấy 
cớ để nói về một cái khác. Biết thóp trẻ em vốn cả tin. thầy cứ 
một phép sư phạm ấy mà dong con trẻ từ đầu này đến đầu kia 


thập kỉ trong hành lang nhà trường. 


4. Bằng cách phân tích các môi quan hệ bân trong của đối 
tượng mà xác lập khái niệm, đồi hồi một năng lực cao hơn. ở bên 
kia. không tài nào nhảy qua nổi đối với các thao tác so sánh. 
phân loại. khái quát hoá. trừu tượng hoá các đấu hiệu bên 
ngoài. Năng lực ấy tạo ra một hố ngăn cách giữa biểu tượng và 
khái niệm. Bảy giờ khái niệm bàn không những chỉ ở cái bàn. 
tập hợp các cái bàn. mà nó cũng có thể ở sang cái ghế (chứ 
không phải khái niệm ghế) thậm chí ở tầng đã Pắc Bó. nơi Hồ 
Chủ Tịch địch Hch sử Đẳng. Năng lực tư duy kinh nghiệm chủ 


Œ Xem R.V lljenRov. Biện chứng của cái trữu tượng uà cái cụ thể trong bộ “TW 
ban” của Marx.M. NXB Viện hàn lâm khoa học [Liên Xô, 1960, tế, 29 -77. 
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nghĩa có phép gì mà từ các biểu tượng về bàn về ghế, về tảng 
đã v.v. có thể rút ra được bản chất của khái niệm bàn? 


Cách hình thành khái niệm theo lõi kinh nghiệm chủ nghĩa 


côn phạm một tội “ần gian”, 


Giả sử tôi lấy ra một tập hợp các cá thể gọi tên thông 
thường là: bàn. ghế. chai. kéo. giường. tủ. Thì có thể tìm ra cái 
gì chung cho chúng để có một trong những khái niệm ấy không. 
ví dụ, khái niệm bàn 7 - Rã ràng không. 


Giả sử tôi lại có tập hợp gồm có bàn thầy giáo, bàn học trò. 
bàn đến. sập gụ và phản. thì có đủ cơ sở để hình thành khái 
niệm bản chưa ? - Có thể. vì ít ra có hai ba cái bàn. Nhưng. có gì 
coi hai ba cái ấy đã đủ để tìm ra yếu tế chung 2 


Lại giả sử là có một cái duy nhất được coi là bàn. chỉ việc 
tìm những cái cùng có dấu hiệu chung với nó. Cái bàn có hàng t1 
dấu hiệu. căn cứ vào đâu mà chọn cái tương tự thứ hai ? Khi nói 
rảng các cái bàn có những đấu hiệu chung là... tức là đã ăn gian 
về lí luận: đã có sẵn các cái bàn được chọn. Ai chọn không biết, 
vì sao chọn được. không hay. Lại còn ắn gian nữa: mới có vài cái 
bàn ấy mà đã coi là đủ tất câ các bàn có ở trên thế gian. (Có thế 
thì mới dám nói chúng có những dấu hiệu chung 1. 2, 3, 4 và ð). 
Vậy là không thể tin cậy vào bản thân phương pháp so sánh 
theo các đấu hiêu chung, mà côn lén lút nhờ cậy vào một cải gì 
đó nữa. Đó là kinh nghiệm sống hàng ngày. 

Té ra, quá trình hình thành khái niệm ở trong mỗi trẻ em 
được thực hiện dẫn dẫn trong cuộc sống hàng ngày. ở đó bản 
thân khái niệm đã được xác lập từ trước. Do đó việc thây giáo 
chỉ ra các đấu hiệu chung không phải để hình thành khái niệm 
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không hề đưa thêm vào cá thể một năng lực nào mới. Thảo nào. 
tính chung thực của thầy giáo đã để ra khẩu hiệu: tân dụng 
vào khai thác vốn sống của trẻ chứ không dám mơ tưởng tạo ra 
cái mới. 

5. Thầy quen làm. trò bằng lòng. cuộc sống chấp nhận. Hoà 
cả làng. Ếm ả hàng ngàn năm. hàng trăm năm nay... Bỗng 
nhiên các anh chàng tai quái nào đố” lại phá tan cái yên tĩnh. 
cái niểm tỉu muôn đời, làm đầu óe nghi ngờ đúng đúng, sai sai. 
Oán trách cá nhân thì cũng không oan. nhưng chính là do cuộc 
sống tự đảo lộn, sau đó mới sai những cá nhân tên là Hegel, 
Marx. Lenin... nói những điều “ngược đời” so với trước để thuận 
đời với hiện đại. 

Sự tình này nên làm rõ: số lượng các khái niệm kinh 
nghiệm từ trước đến nay không tăng bao nhiêu. Vả lại, nếu có 
tăng thì tăng theo “tốc độ đi bệ” ngàn năm đã quen, được cuộc 
sống chấp nhận từ từ (như đèn điện. radio, tivi. video. v.v). 
Thành thử số khái niệm không cần được nhà trưởng huấn luyện 
đặc biệt, có thể coi như trước. Trong khi đó những khái niệm 
mới gắn liền với nền sản xuất mới, Vừa mới xuất, hiện trong đời 
sống biện đại lại tăng lên nhanh chóng. với “tốc độ vũ trụ". Hai 
tốc độ bai đâu nền văn minh cách xa là thế. thì vấn đề huấn 
luyện buộc phải đặt ra một cách cấp thiết. Cần phải có phương 
pháp mới. tương ứng với quả trình sản xuất hiện đại, Ai có tài 
hãy tìm ra những phương pháp huấn luyệt đặc biệt cho con trẻ 
nhờ. 


Bắt đầu từ Hege\, rồi K. Marx, F. Engels, V.] Lenin, v.v. 
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Một trong những biện pháp cần áp dụng triệt để là nhà 
trường chỉ và chỉ cần huấn luyện những năng lực nào mà 
phương thức sông hàng ngày hoàn toàn bất. lực. Nó phải tập 
trung tính lực làm những việc mà chỉ có riêng nó mới làm nổi 
nhờ có một phương pháp đặc biệt. trong điều kiện tổ chức đặc 
biệt. Có chuyên gia (thầy giáo) thành thạo. Ví dụ: nếu ở nhà trẻ 
biết, đếm I1, 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. 11,.. rồi. đến trường cũng 
học lại nó. theo trật tự ấy với nội dung ấy, thì hoặc là nhà 
trường tỏ ra thừa. hoặc ông bà. cha mẹ đã vượt quá chức năng 
của mình, nhưng tôi tin không rơi vào trường hợp sau. Cuộc 
sống hàng ngày tự nó buộc ông bà. cha mẹ cư sử như thế. Từ đó. 
lại mọt nghịch lý đôi với những người đã quen nếp suy nghi cũ: 
Nhà trường chỉ dạy cho trẻ cải gì mà trong cuộc sống hàng ngày 
không ai làm nổi. Không phải đạy đếm 1, 2. 3. 4. ð. Ô. 7, 8, 9, 10, 
11... như bất cứ người nào không cần học vấn nhà trường cũng 
đếm thành thạo. mà không có cơ sở lí luận. Nhà trường. đo chức 
năng của mm] và do yêu cầu của trình độ văn mình hiện đại 
cần phải đưa đến cho trẻ em khả năng lí luận đối với những vấn 
để hiện đại. Nhờ năng lực lý luận ấy mà trẻ em (7 tuổi) thấy 
được các cách đếm. 

I.2.3.4.5.6.7, 8, 
1.2. 10. 11, 12. 20. 21. 32 
1. 10. 11. 100. 101. 110, 111. 1000 


cùng có một cơ sở lí luận như nhau. nó không hoang mang trước 
cái vẻ bề ngoài kì đị của khái niệm. Nó không bị cái trực quan 
trấn áp. Nó đám thấy rằng khái niệm bàn có thể tìm thấy ỏ 
tảng đá. trên bục cửa, trên sàn nhà. trên giưởng. v.v.. chứ 
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không phải ở trong cái bàn. Nhưng như vậy. tức là đã phân biệt 
rạch ròi bằng cái giới hạn tuyệt đối giữa khái niệm có nội dụng 
đôi tượng và khai niệm đựa tren cái chung hình thức với những 
dấm hiệu bên ngoài (cơ bản hay không). Sự đôi lập giữa khái 
niệm có nội dung đối tượng và khái niệm không có nội dung đối 
tượng (đôi khi người ta nới tắt là khải niệm có nội dung và khái 
niệm hình thức) là sự đối lập về bản chất. Do đó phương thức 
hình thành chúng cũng khác nhau. Ai đó nghe những lời “cực 
đoan” ấy những muốn đứng ra dàn hoà. cho rằng khái niệm 
kinh nghiệm chủ nghĩa là cơ sở cho khái niệm khoa học”', nghĩa 
là khái niệm thông bịc sẽ phát triển thành khái niệm khoa học. 
Một lòng tốt đốt dễ gây tai họa khủng khiếp. như con gấu nọ lấy 
tảng đá ném con ruối trên má chủ nó. giết một lúc cả ruồi lẫn 
chủ ! Quá trình hình thành khái niệm thông tục như mọi người 
thường làm từ xưa đến nay trong đời sống. từ lúc mới bất đầu 
nói bập bẹ không cần miệt phương thức huấn luyệt đặc biệt 
trong khi đó trình độ tâm lí học hiện đại may ra mới hình thành 
được ở trẻ em khái niệm khoa học. Xm nói cho người đốt 
tốt bụng thích hoà cả làng biết: vị nhằm lẫn sau cái đó với do 
cái đó! 

Lãy khái niệm làm chỉ tiêu, chúng ta sẽ thấy sự khác biệt 
giữa hai chiến lược giáo dục: 


Chiến lược giáo dục cổ truyền xây hào đắp luỹ đóng đồn bốt, 
tạo ra cạm cứ điểm phòng thủ, với vũ khí khái niệm kinh 


©' Tôi dùng những thuật ngữ tương tự: khái niệm có nội dùng đối tượng, khái 
niệm lí luận, khái niệm khoa học, đổi lập với khái niệm không có nội dung đôi 
tượng, khái niệm hình thức, khái niệm kinh nghiệm chủ nghĩa. Khái niệm 
thông tục. 
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nghiệm chủ nghĩa Không cho đời sống thực xâm nhập vào thầy 
trò ở trong trường nhìn ra đãi qua nhưng lỗ châu mại. 


Nhà trường hiện đại giao cho cuộc sống bằng ngày tự làm 
ra khát niệm kinh nghiệm chủ nghĩa. không việc gì phải lo cho 
nó. Bốn phận của nhà trường là lo hình thành cho trẻ em hệ 
thếng khái niệm khoa học. 


6. Xưa nay các thầy quen nêt mất rồi, nghĩ cai gì cũng theo 
khuôn phép. muốn bước tới nửa bước. thì phải tấn thì giờ gấp 
trăm lần để ngoái cổ nhìn lại. đấn đo. Người ta bảo các thầy để 
Nho thận trọng chín chắn. điểm đạm. từ tổn. quen với tác phong 
đạo mạo làm thầy dạy đối. Cóc phải ! Tôi bảo rằng cóc phải ! Âu 
cũng là vì cái cung cách làm ăn xưa nay đẩy con người ta vào 
tình trạng ấy ! K. Marx đã chẳng nói từ lâu rồi hay sao: người ta 
sống như thế nào, làm ăn ra sao, thì người ta chính là thế ấy”?, 
Đau đớn thay những ông thầy ! Những ông thầy gắn liền với số 
mệnh mỗi chúng ta ' Mỗi ông thây cổ truyền tách riêng ra. với 
cá nhân mình đều xứng đáng đặt vào chỗ trân trọng nhất trong 
cuộc đời mỗi cá nhân chúng ta. Ấy thế mà tró trêu thay. tất cả 
những ông thầy cá nhân đáng kính trọng và vô cùng thân thiết 
ấy hợp lại, thì họ đang ra sức bảo vệ một nền giáo dục lỗi thời. 
trở thành những hòn đá tảng đè năng lên hiện tại. 

Thế đấy ! Khâng phải đức tính cá nhân. không phải những 


quan hệ cá nhân, mà là sứ mệnh lịch sử. quan hệ giữa những 
thế hệ đại điện cho hai trình độ lịch sử ! 


® Xem K. Marx và FL Engels. Hệ f tường Đức. ST 1963, tr.10. 
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§2ã. VIÊN ĐẠN NHÂN ĐẠO 


Chúng ta đã thấy nội dung giảng đạy cổ truyền có bốn thiếu 
sót lớn: 


1. Đưa cho trể những cái đúng một nửa. tức là sai ($21). 
2. Đưa cho trẻ những cái thực một nửa. tức là giả (§22). 


3. Đưa cho trẻ những khái niệm hình thức. tức là chỉ cho 
phép các em mon men ở ngoài rìa đối tượng (§23). 


4. Đưa cho trẻ em những khái niệm kinh nghiệm chủ nghĩa 
và lối tư duy một chiều. trực quan. cụ thể - cảm tính (24). 


Tôi biết, trong thâm tâm. bản thân bị cáo và gia nhân thấy 
tội trạng ấy không dung được. không còn oan ức gì nữa, nhưng... 

Tôi biết. trừ những kẻ có ác ý, trừ những người điếc đặc đến 
mức... không chịu nghe. trong số bà con có ít nhiều hiểu biết, 
lắm người nghe xong cứ ngờ ngg: ừ, những tội đó có thật. nói có 
1í, nhưng quá đáng, có chiều cực đoan. cứ như cái nền giáo dục 
cổ truyền bị số toẹt từ đầu đến cuối... 

Vì vậy, tôi xin in lại ở đây một bài báo đã đăng ở Tuyển tập 
“Triết học” - Về cuộc gặp mặt đầu tiên của giới triết học Việt 
Nam, Hà Nội 1981. 


CÁC PHƯƠNG THỨC KẾ THỪA TRONG GIÁO DỤC 


Giáo dục nói chung, trừu tượng, có sứ mệnh biến nền văn 
minh của loài người thành tài sản riêng cho người được giáo 
dục. Vấn để là: ai tổ chức và ai là người được hưởng nền giáo 
dục ấy. Đó là hai câu hỏi đề ra cho một nền giáo đục cụ thể. 
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Khi nói người tổ chức, thì phải nói trước tiên hoàn cảnh lịch 
sử - xã hội - kinh tế của người đó. tức là trình độ phát triển đã 
đạt được của loài người cho đến lúc ấy. Trình độ này biểu hiện ở 
chính phương thức sẩn xuất của thời đại. là cở sở của mọi cơ sở 
phát triển lịch sử. là nền tẳng của nền văn mình loài người. 
trên đó xây dựng lên một nền giáo đục nói chung tương ứng. đặc 
biệt là nền giáo dục dưới hình thức Nhà trường. Vì vậy. khi xét 
một nền giáo dục nào đó ta chỉ có thể xét từ mảnh đất hiện thực 
làm nền tầng cho nó: những điều kiện vật chất của đời sống vật 
chất, trong một. hoàn cảnh xã hội nhất định ở một thời đại xác 
định. Cái khuôn khổ ấy đủ rộng để quy định một phạm ví có 
đãn khá lớn cho phép tạo ra những mức độ khá chẽnh lệch nhau 
trong cùng một nền giáo dục. nhưng cái khuôn khổ ấy cũng đủ 
chật để quy định một cách chặt chẽ những mức độ chênh 
lệch ấy. 


Do những điều kiện kính tế - xã hội - chính trị của chủ 
nghĩa xã hội. nến giáo dục của nó phải có một chất lượng hoàn 
toần mới so với từng nền giáo dục trước đây và so với các nền 
giáo dục ấy gộp lại. 

Trước tiên. đó là cái mới thuần tuý về mặt xã hội: Nền giáo 
đục xã hội chú nghĩa là một nền giáo dục cho mọi con em thành 
viên của xã hội với một yêu cầu và mức độ như nhau. Các em 
được hưởng giáo dục không bị chỉ phối bởi giai cấp xuất thân, 
bởi điều kiện sống. bởi hoàn cảnh sinh ra và lớn lên, do đó, xã 
hội chỉ cần có một nền giáo dục là đủ. mặc dù trong đân cư ~ 
người lớn vẫn có nhiều tầng lớp. giai cấp khác nhau, kể cả 
trường hợp trong bước đầu bấp bênh của chủ nghĩa xã hội. các 
giai cấp ấy vẫn đối địch nhau. Từ bẩn chất của mình, xã hội xã 
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hội chủ nghĩa sẽ không thừa nhận những giai cấp thù địch Cho 
nên sự khác biệt nào đó trong nội bộ những giai cấp cấu thành 
(công - nông) nếu có. thì cũng không đủ sức mạnh để tạo ra sự 
khác biệt cần thiết trong giáo dục. Đó là nét đặc trưng của 
chuyên chính vô sản ở trong giáo dục của ta, “Phải xây dựng con 
người mới từ lúc lọt lòng và ở mọi lứa tuổi. trong tất cả các tổ 
chức quần chúng. các cơ sở kinh tế văn hoá. các hoạt động xã 
hội. ở mọi ngành, mọi cấp. trong từng khu phố, thôn xóm, gia 
đình. Phải xây dựng con người mới từ những con người ra đồi 
trong chế độ mới và những con người do chế độ cũ để lạt”. Quá 
trình xây dựng con người mới có thể phải khác nhau rất lớn đối 
với người lớn. nhưng phải khác nhau ít nhất đối với trẻ em. 
Điều này đã được khẳng định bởi đường lối cơ bản của Đảng ta: 
“đảm bảo cho tất cả thanh niên. thiếu niên được học đây đủ 
bậc phổ thông cơ sở và từng bước đạt bậc phổ thông trung 
học...” tức là xoá nhoà sự khác biệt giữa mọi thanh niên. 
thiêu niên để cho tất ca được hưởng chung một nền giáo đục 
thống nhất. Đó là đường lối của Đảng ta trong giai đoạn này, là 
chính trị chính thống của nền giáo dục chúng ta. 


Vấn để có thể làm nhiều người lo ngại, đấn đo. có lẽ trút vào 
mệnh để “nền giáo dục của chúng ta phải có một chất hoàn toàn 
mới so với từng nền giáo dục đã có gộp lại”. Xoá bỏ quá khứ đi 
ư ? Phủ nhận tất cả ư ? Không có kế thừa hay sao ? Phải phá 
tan tất cả rồi trên đống hoang tàn. trên sự để võ tan tành của 
quá khứ mà xây lên một cái hoàn toàn mới - đến thể cø ư 2 


©' Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IV, ST 1971, tr.39. 
£> S8dd, tr 5B. 
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Những câu hối đại loại nh vậy khiến ta có cảm giác như có một 
thách thức gì đây. một phút ngông cuồng bay thiếu thận trọng 
trong cách ăn nói của ai đó. khi phát biểu ra mệnh để ấy. 
Nhưng nếu coi mệnh để đó là một điều hết sức nghiêm túc. thì 
cai gì sẽ xây ra ? 

Ai cũng biết rằng một cái cũ chỉ có thể nhường cái mới khi 
nó không còn sức để tiếp tục nữa - nó sống cạn sạch phần lịch 
sử đành riêng cho nó. mà đến phút cuối cùng đành lòng cam 
chịu cái số phận lịch sử ấy. Những quy luật khách quan 
thật lạnh lùng, cay nghiệt với ai. thì với ai lại cũng hết mực 
công mỉnh. 


Chúng ta vẫn thưởng bâng khuâng nuối tiếc một đổ dùng 
thân thuộc. dù là một cbiếc khán tay cũ rách. mà tránh sao khôi 
ngỡ ngàng khi phải làm quen với một cái mới chưa đủ sức đi vào 
cuộc sống của ta. Nhưng cái mới, đù ta muốn hay không. cũng 
phải được sống đẩy đủ cái phần cuộc đời đành cho nó. Ta sẽ ngớ 
ngàng ban đầu. nhưng rồi phải làm thân với nó. để rồi lại phải 
khốn khổ buông thả nó lại đằng sau... và cứ như vậy mãi 
mãi, Trong cuộc sống là vậy. thì trong tư duy càng không thể 
khác hơn. 


Phủ định (chứ không phải là phủ nhận) một cái gì do ta làm 
ra nó, dù nó đã từng mang lại vinh quang đi nữa, thì cũng là 
chuyện thường tình. Cái chúng ta cần không chỉ là vinh quang 
của quá khứ, mã còn cần hơn sức mạnh hiện thực của nó. Nào 
có ích gì mỗi khi tự an ủi mình: ngày trước ta là thế, là thế.... xa 
hơn nữa. ông cha †a là thể. là thế... Chúng ta đầu cần cái tâm lí 
tự an ủi kiểu A. Q ấy ! Chúng ta những người duy vật. nhìn 
cuộc sống sòng phẳng hơn. thiết thực hơn. Vì vậy, tốt hơn là hãy 
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làm gì cho hiện tại. cho tương lai. cho cuộc sông trần gian này 
khấm khá hơn. tốt đẹp hơn. 


Một thời đại đẩy biến động mà mọi sự đang ào ào để vào 
quá khứ. một thời đại như thế sẽ có tâm lí của nó. lí tưởng và 
hành động của nó. Nó không giống một thời đại nào trước đây ! 
Nó để lại sau lưng mình toàn bộ cuộc sống và tâm lí được đọng 
lại trong hàng ngàn năm quen lề một thói. một kiểu sông được 
thời gian tẩy mòn đi hoặc làm nhão nhoét ra. mất hết. mọi góc 
cạnh sắc bén của cuộc đời. đến nỗi. bây giờ chỉ một việc để cho 
mỗi vật có cuộc đời riêng, có số phận hẳn hoi. thì vẫn như là 
những cái mới nảy sinh từ sự phủ định mình một lần nữa. 
Khẳng định - phủ định - phủ định của phủ định - cái cách nói 
Hegel ấy có thể dùng rất đất cho giáo dục. 


Xã hội có giai cấp đã phủ định cộng đồng nguyên thuỷ bằng 
cách tạo ra giai cấp trong dân cư. Do đó nhà trường nô lệ đã coi 
trọng đặc biệt tính giai cấp. Nhà trường phong kiến khoét sâu 
hơn nữa sự phân hoá giai cấp thành đảng cấp. Nhà trường tư 
bản phủ định nhà trương phong kiến về mặt xã hội bằng cách 
xoá bỏ đẳng cấp, nhưng vẫn chỉ có thể là nhà trường giai cấp. 


Xã hội xã hội chủ nghĩa trong buớc đầu chông chênh vẫn 
tiếp điễn cuộc đấu tranh giai cấp đối kháng. để đi đến xoá bả 
tính đối kháng ấy trong các giai cấp còn lại. Nhưng ngay cả 
trong điều kiện ban đầu ấy, xu thế có sức mạnh quyết định, từ 
trong bản chất của nó, nhà trường xã hội chủ aghĩa phải phủ 
định mọi nhà trường trước đây về mặt xã hội. bằng cách biến 
nhà trường thành một thể thống nhất cho mại trẻ em trong xã 
hội. Đó chẳng phải là mệt chất hoàn toàn mới hay sao ? Đó 
chẳng phải là sự phủ định các nhà trường trước đây hay sao ? 
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Lịch sử được kế thừa bằng phủ định và được kế thừa bằng 
sự hoàn thiện. Hoàn thiện mình để phủ định mình và phủ định 
mình để cho lịch sử có dịp tiến lên. Những ai chưa có địp đọc kĩ 
phép biện chứng (của Hegel hay của Marx - Engels) sẽ lúng 
túng và khó lòng phân biệt nó với phép nguy biện. 


Trong lịch sử sản xuất vật chất, các phương thức sản xuất 
lần lượt thay thế nhau, tức là kế thừa nhau bằng phủ định. 
K. Marx đã chỉ ra cơ cấu của một phương thức sản xuất nói 
chung với hai yếu tế, lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất và 
mỗi quan hệ giữa hai yếu tế ấy với nhau, Các ed cấu nói chung 
và mỗi quan hệ nói chung ấy là trừu tượng và chung cho mọợi 
phương thức sảu xuất. đã có và sẽ có. Mỗi thế hệ sau được hưởng 
những thành tựu của thế hệ trước để lại, tức là kế thừa hiểu 
theo nghĩa quen thuộc. Nhưng sự vận động của cơ cấu ấy (tức là 
tương quan giữa hai yếu tố với nhau và trong nội bộ từng yếu 
tố) khiến cho nó biến động không ngừng. nhờ đó, mà được cụ thể 
hoá thành từng phương thức sản xuất cụ thể. đặc thù, và như 
vậy là phủ định cái này. để có một. phương thức hoàn toàn mới 
trong những điều kiện hiện thực mới. Như vậy, muốn xác định 
một nhương thức sản xuất thì phải xác định tính cụ thể của 
từng yếu tố vốn nằm trong cơ cấu chung và trừu tượng kia. Lại 
còn xem xem mối liên hệ giữa các yếu tố đã được cụ thể hoá như 
thế nào trong trạng thái đặc thù này, tức là sự vận động hiện 
thực của nó, bao gồm cả kế thừa lẫn phủ định. 


Sự kế thừa trong phạm vi độ làm cho sự vật (một phương 
thức sản xuất) bậc lộ hết bản thân mình. Về bản chất, phương 
thức kế thừa nây có tính bảo thủ. Sự kế thừa vượt ra khỏi phạm 
vị độ, thì phải dùng phương thức phủ định. bằng sự thay đổi về 
chất. tức là bằng một phương thức cách mạng. 
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Trên cơ sở một phương thức sản xuất xác định, ta xét nến 
giáo dục tương ứng của nó. Thì ở đây trước hết phải nhằm vào 
con người. Nhưng không phải con người trừu tượng. nói chung, 
mà là con người trong cùng một lúc. ở trong hai mối quan hệ: 1 - 
vớt đối tượng lao động. 2- với người khác, chủ yếu là trong quan 
hệ sản xuất. 


Nói chưng quan hệ xã hội chỉ là cái buộc phải tương ứng với 
một lực lượng sản xuất. cho trước và với nghĩa đó. nó là cái thứ 
hai, nếu xét trong toàn bộ lịch sử. trong tính trừu tuợng nói 
chung. Còn trong từng trường hợp cụ thể, như Engels nói, một 
khi con người đã làm chủ được phương thức sinh hoạt xã hội, thì 
có khả năng làm chủ thiên nhiên (tức là quá trình lao động nói 
chung) và làm chủ bản thân mình”. Nhưng ngay cả trong 
trường bợp này mỗi quan hệ chỉ được khẳng định trên nền tảng 
của nền sản xuất hiện thực với tất cả thành tựu vật chất của nó 
mà biểu hiện tập trung nhất. điển hình nhất là công cụ lao động 
tức là cái kết tỉnh trong bản thân mình phương pháp con người 
tác động vào thiên nhiên và qua đó mà quan hệ với nhau. 


Pnương pháp lao động này là một lực lượng vật chất, là kết 
quả phát triển của toàn bộ lịch sử có từ trước đến đó. Vì vây, nó 
là cái kế thừa của quá khứ biểu theo nghĩa thuần tuý nhất. Vấn 
để là ở các hình thái biểu hiện của nó. 

Các hình thái biểu hiện ấy thường khác nhau và thậm chí 
có khi đối lập nhau, nhưng chung quy cũng là hình thái biểu 
hiện chức năng của những khí quan lao động (của con người) đã 


f3! F. Engels. Chống D2urhing, ST. 1960,tr.476 -471. 
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phát triển đến mức khách quan hoá. vượt ra khỏi những con 
người cá thể, cụ thể. để trở thành thành tựu của loại người. Từ 
nay mỗi con người mới ra đời đã đứng trước một cái đã có sẵn và 
buậc phải chấp nhận (kế thừa). Vì vậy. quy luật kế thừa trong 
giáo dục là tất yêu và hoàn toàn tự nhiên theo tính liên tục 
triển miên của lịch sử. Tuy nhiên điều này chỉ đúng với những 
nguyên Ìí trừu tượng trong đạng tổng quát mà thôi. Chẳng hạn. 
trong giáo dục, việc giảng dạy nguyên tắc đòn bẩy trên xà beng 
và trền máy nâng là hai trình độ hết. sức khác biệt nhau. Nói 
cách khác, aự kế thừa triển miên liên tục trong tính trừu tượng 
nói chung và trong những biểu biện cụ thể là khác nhau, đánh 
dấu bước tiến vượt bậc của lịch sử. Qua thí dụ này ta thấy bản 
thân sự phát triển tự thân của công cụ sản xuất cũng không đơn 
thuần tuân theo một phương thức kế thừa theo tính liên tục 
triển miễn mà cũng buộc phải có cá những bước nhảy vọt, Thế 
thì cũng một cách tương ứng, giáo dục phải tiếp thu những 
phương thức kế thừa vốn có trong hiện thực. theo tính phổ biếu 
của nó. Có điểu. giáo dục là giáo dục con người. cho nên sự 
chuyển b›ến không thể xẩy ra ›nật cách đột ngột. 


Không phải đột ngệt. nhưng cũng có thể nhảy vọt được ! 
Nghĩa là trong một thời gian nh định sẽ làm nổi lên sự khác 
biệt về chất giữa hai nền giáo dục. Quả trình xẩy ra trong thời 
gian xác định ấy gọi là thời kỳ quá độ. Chấp nhận thối kỳ quá 
độ có nghĩa là chấp nhận một sự phủ định trong kế thừa. hoặc 
là chấp nhận phương thức kế thừa bằng phủ định, sao cho sau 
đó, trong dạng cơ bẵn của mình, một phương thức giáo dục này 
khác với các phương thức đã có trong lịch sử - một sự khác biệt 
xét trong toàn bộ và trong tính cụ thể của nó: ở đây có sự biến 
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đổi nhảy vọt về chất. mà không nhờ đến một chiếc gậy phù thuỷ 
nào tạo ra cái đột ngột. Nhầm lẫn giữa nhảy vọt và đột ngột 
trong giáo dục cũng tai hại như không nhìn thấy sự phát triển 
về chất. của các nền giáo dục. 


Điều đáng chú ý là thời kì quá độ được đặc trưng bởi tiến 
trình phát triển nhanh chóng. gấp rút tạo ra được một sức 
mạnh đặc biệt đủ hất quá trình sang bên k`a giới hạn cũ để tạo 
ra một chất lượng mới. Do đẻ. chính trong thơi kì quá độ. tính 
chất của nền giáo dục phải thay đổi một cách trông thấy (đành 
rằng không phải đột ngệt) sao cho những rnẳm mống của chất 
lượng mới tiến sát đến ngưỡng bộc lộ. Ở đây. biển hiện đặc 
trưng nhất là không có sự ổn định. không có cái gì bền vững. 
"Tất cã đang biến động với tếc độ ngày càng lớn. Những dấu hiệu 
này thường để nhận ra trong buổi giao thời của các cuộc cách 
mạng xã hội (thí dụ giáo dục trong Cách mạng 1789 ở Pháp. 
trong Cách mạng Tháng Mười ở Nga và những nắm đầu của 
Cách mạng Tháng Tám ở ta). Những ngay cä trong thời gian đé 
và sau những rung chuyển đột ngột ấy của đời sống xã hội. giáo 
dục vẫn chưa kịp chuyển mình: nội đụng. phương pháp. tổ chức 
của nó chưa có gì mới về cơ bản. may ra chỉ có những xáo động 
bề ngoài, vẫn là cái cũ kéo dài ra, Phải có một thời gian khá lâu 
nữa, nển giáo đục mới đủ sức bộc lộ bản thân mình. trở thành 
mình. Chính vĩ sự việc xẩy ra ruột cách "lệch pha” như thế giữa 
đời sống hiện thực và giân dục mà fa tưởng là không có bước 
nhây vọt. không có những thay đổi cơ bản để tạo ra mật nền 
gìáo dục hoàn toàn mới, 


Không bao giờ có những cái hoàn toàn mới theo nghĩa tuyệt 
đôi. đặc biệt trong giáo dục. Mặc dù vậy, cái mới vẫn cứ mới. Cai 
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cày chìa vôi tượng trưng cho phương thức sản xuất phong kiến 
(thủ công) như thế nào. thì cải máy cày cũng tượng trưng như 
thế ấy cho phương thức sản xuất đại công nghiệp. tạo ra nó. 
Mặc dù cả bai. suy cho cùng. vẫn chỉ thực biện một chức năng 
(trừu tượng như nhau, trên những trình độ rất khác nhau và 
ngay trên ý nghĩa ấy ta vẫn có cái hoàn toàn mới là máy cày 
tượng trưng cho một chỉnh thể (phương thức sản xuất) mới. Nền 
giáo dục xã hội chủ nghĩa cũng khác nền giáo dục phong kiến 
phỏng theo kiểu ấy. Vì lš đó, tính hoàn toàn mới của một nền 
giáo dục có thể hiểu như tính cụ thể ở trình độ cao hơn của một 
cơ cấu trừu tượng trong tiến trình phát triển của nó. đạt đến 
một chất lượng mà trước đó chưa bao giờ nó vươn tới nổi. Do đó. 
trong tính chất hoàn toàn mới có cả một lịch sử lâu dài trước nó 
dẫn đến nó một phong cách tất yếu. mặc dù. nếu! đem so với quá 
khứ, ta thấy nó lần đầu tiên xuất hiện, hệt như quả là cải hoàn 
toàn mới so với hoa và xa hơn nữa, so với mầm. nhưng nó là kết 
quả lôgic của sự phát triển lịch sử từ mầm - đến hoa - đến quả. 
Như vậy. khi xét tới tính hoàn toàn mới của nền giáo dục không 
phải trên bình diện trừu tượng. mà là cụ thể. Với phương pháp 
này ta sẽ. một mặt, nhìn nhận ra tính phổ biến và trừn tượng 
của sự vật trong-quá trình vận động (phát triển) của nó. mặt 
khác, nhìn nhận ra trong hiện thực những biểu hiện đặc thù và 
cụ thể của cãi trừu tượng kia. Thí dụ. loại bỏ tất cả tính cụ thể 
của máy phát động (động cơ hơi nước, động cơ điện...) dùng 
trong công nghiệp dệt. ta thấy nó chỉ là một dạng cụ thể của 
một cái trừu tượng mà dạng cụ thể nguyên thuỷ của chính nó là 
sức của đôi chân người thợ đệt. Nhưng không vì thế mà không 
cho máy phát động là cái hoàn toàn mới so với sức đôi chân thịt 


184 


và việc con người thay sức của đôi chân tự nhiên bằng sức của 
chính tự nhiên không phải là một bước nhảy vọt. 


Tình hình trong sẵn xuất vật chất. như thế nào sẽ được diễn 
đạt Ìại một cách trung thành như thế Ấy trong giáo dục. 


Một nền giáo dục tương ứng với may cày. động cd hơi nước, 
v.v. phải khác về chất so với một nền giáo đục cho những người 
dùng cuốc chim. cầy ã1.v.v. Ở đây không có vấn để xấu hay tết 
tuyệt đối: không có cày chìa vôi, sẽ không có máy cày... Về ý 
này. Engels nói hay hơn: “Không có chế độ nô lệ thì không có 
quốc gia Hy Lạp. khêng có nghệ thuật và khoa hoc Hy Lạp, 
không eó chế độ nô lệ thì không có đế quốc La Mã. Mà không có 
cả sở văn mình Hy Lạp đế quốc La Mã thì không có châu Âu 
hiện đại được””*", Như vậy. trong những điều kiện cụ thể của 
mình. mỗi cái có một giá trị lịch sử của nó và vì giá trị lịch sử ấy 
mà tốt. Nhưng nếu kéo quá đài cái giá trị ấy ra khỏi khuôn khổ 
lịch sử ấy. thì tại là vấn đề hoàn toàn khác. Cho nên keo dài một 
cái đã sống hết phẩn lịch sử của nó chỉ là một việc làm trái tự 
nhiên. chứ đâu phải là kế thừa quá khứ. 


Œ4'F. Engels. Chóng During, ST, 1960, 1n. 303. 
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CHƯƠNG III 


KĨ THUẬT GIẢNG DẠY 


I. CÁC TIỀN ĐỀ CHUNG 


§26. NÓI LẠI CỮNG KHÔNG THỪA 


1. Bác bỏ những điều tôi trình bầy cũng đã khó. nhưng nòn 
khó hơn nhiều là biết dùng, thật ra bí mật của vấn đề chỉ nằm 
gọn trong công thức A> a”, Cũng không phải tất cả. vên vẹn 
chỉ có Á. > và do đó cả A—>. Dù trên trang sách tôi không nói 
trắng ra A hay mũi tên =>. thì ở chương nào. mục nào cũng có 
chúng. 


Để ý bạn sẽ thấy ở chỗ nào đó tôi nói về Á nhiều hơn. thì chỉ 
vì coi như có —. Ở chỗ khác. muốn nói kỹ về >. thì phải dựa vào 
A, Trên mọi trang s¿ch. linh hồn Á —¬ vẫn luẩn quần. ngự trị. 
Muốn bác bỏ hay tuuốn dùng. bạn chỉ cần tập trung tỉnh lực vào 
chỗ hiểm ấy. Nhưng đâi lúc tôi kéo bạn ra xa. như kéo đoãng lò 
xo. cho nó ập vào mạnh hơn. (Tất nhiên tôi không kéo quá mức 
để cho nó trở ra, còn lại một sợi đây thép xoàng). 


“Xin đọc ; TỪ A lấn biến thành a nhỏ. 
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Tôi mở mật trận ở A, ở >. tức cũng là A —. Tôi phê phán A 
của nền giáo dục cổ truyển, Tôi phê phán -* của nó. Tôi phê 
phán cả hệ thống A — ấy. Tôi không phê phán trực điện vào ø. 
Tôi không đánh theo cách cổ truyển như phù thuỷ đánh nhau 
với ma. mù mở đâu đó trong tình thân. tâm lí, nhân cách. 


Thì đây: A là vật chất, biện thực, là thành tựu của loài 
người để lại bên ngoài mỗi cá thể. Mũi tên —> là một quá trình 
vật chất. hiện thực. bên ngoài thầy và trò. Cơ cấn A —>. do đó, 
không thể là tinh thân thuần khiết. 


A là khách quan 
¬> khách quan 
Á — khách quan 


Đó là những thực thể vật chất, hiện thực. vậy thì có thể 
dùng một lực lượng vật chất. hiện thực để chỉnh phục hoặc bác 
bỏ. nghĩa là do đó có a. Như vậy. về bản chất. do có ÁA — mà có a. 
Cồn về tiến trình hiện thực, thì sau khi tổ chức và thực biện À 
— thì có a. Ít ra ta cũng có đước cách mà nền giáo dục cổ truyền 
làm sau cái đó: Ngoài ra, nến giáo dục cổ truyển nhiều lắm chỉ 
có thể mø ước cái cách làm do cái đó của ta. 


Chiến lược mới, thực chất, chỉ là tổ chức A để có được a 
Dễ thường nền giáo dục cổ truyền không biết thế hay so 2 


Chương trình sách giáo khoa. láp học. bài giảng... vứt cho mêo 
tha à ? 


- Vâng, Nói vô phép, kể có thì con khi không kém con người, 
có đủ tất tật. tai, mắt mũi.... và còn hơn nữa kia (hơn cái đuôi 
kh. 
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- Không có con khi thì không có con người. 


- Đã hẳn ! Cũng như bạn, tôi tỉn theo Darwim. chứ không 
tin Kinh thánh. 


Giữa muôn vật và loài người có một hố ngăn cách đo con 
người tự tạo ra. Vốn đi con người luôn luôn “ ương bướng” không 
vâng lòi Đức Chúa Trời: cứ làm cách xa mãi đôi bờ hẻm sâu ấy. 
Và trong thế giới của mình, mỗi quãng con người lại tạo ra một 
hố sâu mới. 

Hai bên hố hai cung cách làm ăn. Xưa nay các thầy cãi lên 
nhau về øz, lấy chứng có là nói ra cải còn đọng lại trong trí 
nhớ dưới hình thức ø. Lấy ø mà do a, không như ta lấy Ä mà tạo 
ra Ø. 


ĐỂ tạo ra cái ø trong đầu, nền giao dục cổ truyền dùng 
thuật giảng giải còn nền giao dục mới dùng những việc làm trần 
gian bên ngoài cá thể. Cách làm cơ bản của chiến lược mới là 
nắm lấy cái trần gian, vật chất. hiện thực, chứ không chông chờ 
một cải gì khác bên ngoài quá trình ấy. Bản thân quá trình ấy 
có thể làm ra cái gì. thì việc làm ấy và sản phẩm ấy mới có giá 
trị quyết định. 

2. Quá trình giáo dục (mới) từ bỏ cách thuyết giáo truyền 
đạo trong thánh đường trang nghiêm, mà tổ chức hệ thống việc 
làm ở trong đời sống. Còn quá trình tự giáo dục là quá trình làm 
việc. 

Thế đấy, trước đây nhà trường được coi như thánh đường, 
sách giáo khoa là kinh thánh. Bắt chước cái bệ vệ trang nghiêm 
của kế thay mặt Chúa giảng đạo. các thầy ra vẻ đạo mạo uy 
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nghĩ. làm thế ấp đặt những đạo lí thiêng liêng cho con trẻ ngây 
thơ. 


Nay, không có thánh đường, chỉ có nơi làm việc. Không có 
lời cầu nguyện, chỉ có việc làm. Thầy giáo không thay mặt Chúa 
ban phước lành. mà chỉ là đại diện cho xã hội người trần. Thầy 
giáo không phải là cá nhân mà là một phương pháp làm việc. 
làm người tế chức việc làm, hướng đẫn trẻ làm việc. 


3. Quan hệ thầy giáo - học trò xưa là quan hệ ban ơn - chịu 
ơn; bề trên - kể dưới: giẳng giải - ghi nhớ: v.v. nay được thay 
bằng một quar hệ xã hội mới của hai chủ thể trong một quá 
trình làm việc, với hai chức năng xã hội khác nhau. nhằm một 
mục tiêu duy nhất: vì lợi ích của bản thân trể em. vì sự phat 
triển của em đó. 

Ngày xưa thầy nói với trò: Hãy nhớ lấy lời này ! 

Bây giờ: Em hãy tự làm lấy việc này ! 

Ngày xưa: Này là lời giải của ta ! 

Bây giờ: Đây là việc làm của em ! 

Ngày xưa: Đây là cái có sẵn, hãy trông vào nói cho ta 
nghe... 

Bây giờ: Hay bắt đầu từ đây, bằng cách này, theo trật tự 
này... 

Quan hệ thầy trò xưa kia biểu hiện một quan hệ giữa hai 
đẳng cấp; còn ở thời đại chúng ta nó phản ánh sự phân công xã 
hội, thực hiện một sự hợp tác. 

Cø chế phân công - hiệp tác. đã bình thành trong sản xuất 
từ phường hội qua công trường thủ công để triển khai triệt để 
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trong nền sản xuất đại công nghiệp. Cd chế ấy từng bước xâm 
nhập vào nhà trường. Nền giáo đục cổ truyền chỉ mới thực hiện 
được sự phân công - hiệp tác trong nội bộ thầy. Nền giáo dục 
mới sẽ xoá bỏ riết ảnh hưởng của những quan hệ giai cấp và 
đẳng cấp, để chỉ còn lại nhữog quan hệ xã hội trong công việc. 
coi như quan hệ giữa những thành viên bình đẳng về mặt xã 
hội. khác nhau về chức năng trong quả trình hoạt động chung. 


4. Vấn đề thực tiễn. rút cụe là làm những việc gì, làm như 
thế nào: 


Thầy làm gì, làm như thế nào ? 
Trò làm gì. làm như thế nào ? 


Hai câu hỏi đó, thực ra. đã ở trong công thức ÀA > a. Nhưng 
bây giờ A không còn là những cá thể đơn độc, riêng lẻ mà là một 
hệ thống. Đó là một hệ thấng những A. Sau này tương ứng với 
tụó có hệ thống những a. tức là cuộc sống thực của trẻ em. với tư 


cách là cá thể, 


Bản thân Á gồm có những mối liên hệ bên trong của nó, và 
những mối liên hệ với bên ngoài nó, để nó là A. Tất nhiên, về 
mặt sư phạm. tôi không loại trừ khả năng dùng A với tư cách là 
vật liệu để tổ chức ->. Lúc ấy chúng ta tập trung tỉnh lực vào 
quá trình >. (Quá trình ấy là hiện thực, vật chất. nên phải có 
vật liệu). Chỉ vì lí đo này, mà tôi nói đến khả năng thoả hiệp 
cần thiết (§20) trong quá trình xây dựng phương pháp giảng 
dạy mới. 


Nhân đây, tôi xin nói lại về đối tượng hoạt động. tức cũng là 
nói về sản phẩm của nó trong giáo dục. 
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Nói chung A là đối tượng của các hoạt động trong giáo dục. 
Nhưng A này cần được hiểu tuỳ lúc. tuỷ nơi. ng]Ìũa là tuỳ nhiệm 
vụ cụ thể (hay tuỳ việc là›n cụ thể) mà nó chính là bản thân A 
trong công thức Á — a. hay có thể là — hoặc cả cơ cấu A =>. 


Nếu A là đối tượng. tức là nhiêm vụ trực tiếp thì —> chỉ là 
phương tiện. Nhưng nếu nhiệm vậ trực tiếp là — thï A là vật 
liệu, điều kiện, tiển để. 

Ví dụ: khi dạy đếm. bất cứ hệ nào cũng có thể coi là vật liệu 
cho nguyên tắc đếm nói chung. tức là bằng vật liệu ây mà tìm 
ra nguyên tắc đếm trong dạng trừu tượng nhất. Nhưng khi đã 
có được nguyên tắc này, cẨn phải dùng nó để tạo ra các hệ đếm 
cụ thể, thì các hệ đếm này là đối tượng của hoạt động. Đương 
nhiên sự tách biệt ấy chỉ xẩy ra một cách sư phạm. Vì vậy. trên 
thực tế thầy giáo nên cư xử như sau: không vì a mà vứt bỏ —> 
bay dùng cái —> có hại. Cũng như không vì + mà “hy sinh” Á. 
Suy cho cùng miối liên hệ Á và — là tất vếu. hữu cơ. Mặc dù vậy. 
sự phân tách vẫn cần thiết. Đó là nét đặc trưng của quá trình 
giáo dục. Nó không thể y hệt như quá trình hiện thực trong xã 
hội loài ngưỡi. Giáo dục có rihu cầu lặp lại. thừa ra. Giáo dục là 
một quá trình tỉnh chế giống như nấu cao: chỉ cho vào nổi đun 
những gì cần thiết nhất để có cao, nhưng trong cái cần thiết 
nhất ấy vẫn là cái gì lặp lại và thừa ra một cách cần thiết nhất. 


Xưa, trong nghiên cứu khoa học giáo đục, có những IEƯỜI 
chuyên nghiên cứu > đí luận dạy học, tâm lHí học sư phạm) hoặc 
chỉ A (các nhà lập chương trình môn học) hoặc A (những tác 
giả sách giáo khoa). Thật ra, những Á, — và A > đều đã có, đã 
được xác lập. Tôi chuyên nghiên cứu —> cho A này. của hệ thống 
mày. chứ không phải một quá trình — nào đó. 
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Nay. để có được một mô hình giáo dục mới (thực nghiệm 
giáo dục). thì phải xác lập toàn bộ À và > cùng với A —>. Hoặc là 
ngây ngô. hoặc đốt. hoặc có ac ý, hoặc đủ cả ba, thì mới khuyên 
người ta chỉ nên thu về một việc thôi, ví dụ. chi nghiên sứu tâm 
lí học sư phạm thuần tuý. Đâu được ! Ở đây là cuộc sống thực 
của những con người thật. một tổng thể sống. chứ không phải 
một thứ thuần đạo, có thể theo mà cũng có thể vứt đi. 


5. Bao giờ tôi cũng tự giới hạn trong sức hút của công thức 
A—a. 


Chiến lược mới như mật chổi nơn, trôi lên từ một kẽ nứt của 
tảng đá nền giáo dục cổ truyền. Tảng đã vẫn còn lì lạm nguyên 
lành nhtt xưa. trừ cái kế hở kia mà cuộc sống làm nứt ra. 


Miễn là cái chỗi non ấy còn trụ lại ! Thời gian sẽ đem lại cho 
nó sức mạnh mới. Bằng sức mạnh của bản thân mình nó sẽ làm 
cho tảng đá toác đần. vũ ra. rơi vào quá khứ. Tất nhiên tảng đá. 
tự nó. chỉ có thể mòn. nhẫn hơn. nhưng không thể tự võ. Phải 
đưa một sức mạnh từ ngoài vào và phải làm cho nó vỡ từ trong 
lòng vã ra. 


Rút cục, cần phải tổ chức toàn bộ cuộc sống. nhưng lúc đầu 
hãy nắm lấy các môn học. Rồi khi triển khai các môn học, thì 
nắm chắc một số môn. Trong những môn đang triển khai, thì 
nắm chắc phương hướng chung (lôgìc cd bản) của chương trình. 
Nhưng trên mỗi việc làm ấy, phải cùng mật lúc xác định A và —. 
Ở đây phải theo nguyên tắc tối ưu. Dương nhiên, tối ưu trong 
điều kiện hiện thực. Điều quyết định là phải nắm lấy A (xác 
định đúng A). đồng thời tìm — cha nó. tức là hình thành về đại 
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thể cơ cấu mới Á —>. như đựng đàn giáo. Cần phải khai thác triệt 
để ¬ để tạo ra A. Và ngược lại phải để ra trước những vêu cầu 
về A để buộc > phải thực hiện. 


Ví dụ: trẻ em lần đầu tiên đến trường học đếm theo cách 
của toan học chính cống (cách của nhà trường) thì phải biết 
nguyên tắc xây đựng các hệ đếm (A). 


§27. TRƯỚC BƯỚC NGOẶT 6 TUỔI 


Lịch sử loài người đã chứng kiến cảnh này: “Những trẻ em, 
câ trai lẫn gái, được lấy vào làm việc từ 6 tuổi và thậm chí cả từ 
4 tuổi. Các em đó cũng làm đú số giờ như người lớn, và nhiều 
khi còn làm nhiều hơn nữa””®. Trên thực tế. các em ấy đã là 
người lao động sản xuất và như vậy không còn là trẻ em nữa. 
Tôi biết, quan niệm thồng tục khó lòng chấp nhận một “người 
lớn” 4 tuổi. Nhưng tôi biết làm thế mà hơn. khi có một tình 
trạng ấy trong cuộc sống thực! Vả lại. trẻ em là một phạm. trà 
lịch sử, chứ không phải là một phạm trù sinh học, cho nén. 4 
tuổi, 6 tuổi, 12 tuổi... không phải là giới hạn cứng nhắc. Nó phụ 
thuộc vào nền văn mình xã hội đương thời và vị trí xã hội của 
các em đó (tức là điều kiện sống của cha mẹ).Với xã hội hiện đại, 
đặc biệt với trình độ sân xuất cao đến mức không một em nào có 
thể tham gia vào lao động sẵn xuất với người lớn, trẻ em hiện 
đại 6 tuổi chỉ có thể đi học phổ thông. Đó là điều bắt buộc. Còn 


G# K, Marx. Tự bởn, Q. !, 11, ST, 1975, tr. 291, 
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trước đó tuỷ theo điển kiện cụ thể, các em có thể vào mẫu giáo 
hoặc ở nhà” cùng với ông bà. cha mẹ với bạn bè hàng xóm. 


6 năm đầu tiên, dù được nuôi dạy như thế nào. trong những 
điểu kiện nào... trẻ em cũng băng cuộc sống hàng ngày. thu 
nhập được một số kí năng. kì xảo. trị thức kinh nghiệm chủ 
nghìa khá vững chắc và đây đủ. cùng với một số thói quen đạo 
đức. theo chuẩn mực của xã hội đương thời. đủ cho em đó có thể 
cư xử trong cuộc sống hàng ngày. xung quanh gia đình. 


Những công trình nghiên cứu trẻ em từ 0 đến 6 - 7 tuổi đã 
cho những kết luận khá tin cậy. 


Nếu tách ra một chuỗi phát triển. thường gọi là quá trình 
nhận thức, có thể thấy một bức tranh toàn cảnh. 


Tự 0 - 1 tuổi: Sự nấy sinh. hình thành và phát triển các vận 
động. Trước hết là vận động của bản thân cơ thể: ngững đầu 
lên. lẫy, ngồi, bỏ... và cuối cùng là đứng. 

Từ 1 đến 3 tuổi: là đoạn đường có những biến đổi cơ bản và 
quan trọng. đến mức có người nói quá đáng. cho rằng 3 tuổi là 
cột. mốc nửa đường từ khi mới sinh đến lúc trưởng thành. 

Hoạt động chủ đạo lấy thế giới để vật. dụng cụ sinh hoạt 
làm đối tượng. 

Kết quả trực tiếp là hình thành các thao tác tay chân, gồm 
có những thao tác tự phục vụ: cầm thìa, cầm đũa. mặc quần áo. 
sử dụng các dụng cụ sinh hoạt trong đồi sống gia đình. các vận 
động đi, chạy thành thạo. Các giác quan đã tín cậy được. đặc 


“Ñhông phải 100% trẻ em đầu lược vao mẫn giáo. ©J Việt Nam, tỉ số đó không 
quá 30a. 
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biệt tiếng nói đã hình thành. đủ để giao tiếp hàng ngày. để hiểu 
người khác và để người khác hiểu mình, 


Toàn bộ những thành tựu ấy cho phép trẻ tự đi lại. tìm đến 
đối tượng. mang đổi tượng lại. tự mình làm. nhờ nñgưỡi khác làm 
hà... tức là mở róng quan hệ của mình với thế giới bên ngoài 
(thế giới đề vật và người khác) với tư cách là chủ thể tự tin 
(bướng). 


Những kĩ nàng vận động lúc 1 tuổi đã phát triển thành 
những hành động có đối tượng (những hành động ra ngoài). 
Trong đó đặc biệt quan trong là các thao tác tay. Nhờ hoạt động 
có đối tượng này mà lần đầu tiên trẻ lĩnh hội được cách cư xử 
người đối với thế giới đề vật đo loài người sáng tạo ra: phải câm 
thìa như thế này. cầm cốc như thế kia, Nếu ta cơi mỗi dụng cụ 
sinh hoạt ấy cần một số thao tac sử dụng nó. thì số thao tác 
được huấn luyện theo phương pháp thử và sai (hằng trầm. hàng 
nghìn lần) đã trở lên vững chắc, 


Những thao tác này là bước nhảy sang bên kia “phạm trù 
người”. Ta biết rằng khỉ có thể đùng cốc uống nước. Nhưng cốc 
chỉ có ý nghĩa trong hoàn cảnh ấy: nước có sẵn trong cốc thì nó 
®*cầm” cốc uống. chứ nước ở trong vại, chum thì nó cúi ngụp vào 
uống. Còn cái cốc kia. sau khi đã tống xong. khi không coi đó là 
cốc. nó vứt đi. Cái cốc. chum, vại. thùng, nói chung những thứ 
đựng nước... đôi với khi thì cũng chỉ như ao, hồ thiên nhiên. Cho 
nên nếu bao giữ cũng cư xử với cái cốc theo nguyên nghĩa 
thường xuyên (không phải tuỳ thuộc vào tình huống cụ thể). thì 
thực là thành tựu người, Đó là thời kì trẻ nắm được nghĩa của 
sự vật xung quanh và giữ lại trong tiếng nói. Tiếng “cấc" có một 
nghĩa cốc thường xuyên như thế: dùng để uống nước và dùng 
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bằng chuỗi thao tác như thế... Da đó bản thân các tên gọi đã có 
nội dung khải niệm (cái gọi là cốc là vật mang khái niệm cốc). 
nhưng lúc này. trẻ mái có được hình thức biểu tượng. Thành tựu 
tâm lí này quan trọng đến mức. mà đời người có thể đừng lại ở 
đó: “tiếng cốc”, “hình ảnh” cốc và “chuỗi thao tác” cốc đã cố kết 
lại trong biểu tượng cốc. với đủ những kinh nghiệm cẩm tính. 
một cách thường trực. 


Vấn để không phải chỉ ở số lượng biểu tượng. Số đó không 
nhiều lắm. Điều quan trọng hơn là chất lượng của giai đoạn 
này: trẻ có một thái độ người nói chung và cách cư xử người nói 
chung đối với thế giới đô vật (lạ hay quen) do loài người sáng tạo 
ra. Khi trẻ muốn biết tên gọi một vật lạ.thï kèm theo đó nó biết 
dùng để làm gì và dùng như thế nào...để có một biểu tượng về 
vật lạ ấy. Sự kiện này càng làm cho tiếng nói thực hiện triệt để 
chức năng nối liền biểu tượng với đối tượng: đối tượng “ cái cốc”- 
tên gọi nó (tiếng cốc) - biểu tượng về đối tượng ấy (biểu tượng 
cốc). Với tư cách nhà giáo dục. các thầy nên lưu ý đến phương 
thức hình thành biểu tượng này không chỉ bằng trì giác trực 
tiếp, mà bằng hành động, trên chuỗi thao tác. 


Do bành động của bản thân nình. trẻ phát hiện ra mối liên 
hệ giữa các đối tượng và mối liên hệ giữa các yếu tổ cấu thành 
đối tượng. Đó là cơ sở của những quan hệ lôgic. được thể hiện rõ 
nét hơn cả ở cấu trúc ngữ pháp của từ, tức là có được lồi nói. 
Như vậy.vừa được hình thành, tiếng nói lập tức được sử dụng 
như một công cụ, phương tiện vừa để diễn đạt, vừa để giao lưu... 
khiến cho sự hình thành các chức năng tâm lí trở nên có hiệu 
quả hơn. đặc biệt là che tư duy. 
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Tư duy của trẻ phát triển nhờ có hai cơ sở: 1) bản thân hoạt, 
động có đối tượng của trẻ (các hành động trên đồ vật thật để 
phục vụ cho đời sống thực hàng ngày) và 2) mẫu hành động trực 
tiếp của người lán. (Ở đây người lớn là người mang “mẫu” hành 
động. phương pháp hành động). 


Hai cơ sở ấy được thống nhất trong quá trình hoạt động của 
trẻ. Dù cố tình hay không. thực chất người lớn vẫn tổ chức các 
hoạt động của trẻ. Ví dụ: khi người lớn làm việc gì, trẻ ngồi bên 
cạnh. theo đõi. bất chước. làm lại. Chính các hành động này. mà 
suy cho cùng là các thao tác. là cơ sở của năng lực khái quát hoá 
để có khái niệm sau này và đồng thời khái quát boá kinh 
nghiệm hoạt động nối chung. 


Các hành động có công cụ đống vai trò quan trọng: dùng 
thìa ăn canh. dùng đao để rọc, dùng kéo để cắt...Nhờ hành động 
ấy mà công cụ được hình thành theo đúng nghĩa của nó. Nghĩa 
của công cụ (nghïa chính cống. nghĩa đen của từ) không phụ 
thuộc vào đối tượng hành động: nghĩa kéo không phụ thuộc vào 
các vật bị cắt là giấy hay vải. giấy màu vàng hay màu xanh 
v.v...Bản thân công cụ là cái đầu tiêu mang tính khái quất của 
nghĩa. nhưng hiện giờ còn ở dạng vật chất. ngay trên đối tượng. 
Đó là cd sở bển vững nhất của nghĩa trong tiếng nói và trong 
khá] niệm. 


Từ 3 đến 6 - 7 tuổi: hoạt động chủ đạo lấy đối tượng là các 
quan hệ của trẻ với thế giới con người. mà trực tiếp là “ thế giới 
trẻ con” những bạn cùng tuổi. 

Hoạt đông này được tiến hành trên cơ sở thành tựu của giai 
đoạn trước. Theo đồng vấn để được tách ra nghiên cứu vào giai 
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đoạn này. cần lưu ý đến sự hình thành mục đích và những quy 
tắc trong các mối quan hệ (ví dụ nghìa vụ và quyền). Trong trò 
chơi. những thành tựu đó được dùng như phương tiện, hởn nữa 
còn là phương tiện dị dạng khái quát và trừu tượng của nghĩa: 
nghĩa “súng” không nhất thiết. phải có cái súng (dù là súng đỗ 
chơi. theo mâu súng thật) mà một cái que, một chiếc đũa... làm 
vật thay thế. thực hiện nghĩa súng. Cũng tương tự một bẹ cau 
có thể dùng làm ngựa. bất cứ ai cũng có thể là “cô đâu. chú rể”, 
Sự kiện này càng phát huy mạnh hơn chức náng của lời nói: để 
thoả thuận về để tài chơi. về quy tắc chơi, để chỉ huy. điều chỉnh 
trò chơi v.v. mà quan trọng hơn cả là tiếng nói được tách ra khỏi 
vật thật (có thể nhập vào bất cứ vật nào khác, tuỳ theo như cầu 
của trò chơi). Bây gia một vật nào đó được coi như chỗ dựa vật 
chất cho một nghìa. tức là vật này (gậy) được hiểu ngầm như 
một vật khác (ngtfa) và đồng thời là chỗ đưa để thực hiện hành 
động tương ứng với nghĩa. mà thực ra là thực hiện mật hành 
động theo ý nghĩ. Tuy nhiên lúc này hành động vẫn còn dựa vào 
vật thật. chưa thể tách hẳn. chuyển vào trong thành hành động 
tỉnh thần thực sự. 


Về cuối giai đoạn này. trò chơi theo quy tắc (chơi trốn tìm, 
chơi cồ. chơi tú lơ khơ...) đã làm cho hoạt động của trẻ nhằm 
một kết quả định trước, tức là thực hiện một cách nhất quán 
theo ý định. Theo xu hướng ấy trẻ có thể vẽ, nặn. xếp hình, xây 
lắp... theo mẫu hay tự nghĩ ra. 

Về phát triển tư duy đặc biệt chú ý là quá trình hình thành 
hành động trí tuệ. Ban đầu hành động vật chất trên vật thật, 
đã được hình thành trong suốt những năm đầu Hành động đã 
tạo ra được biểu tượng. Bây giờ hành động có thể được thực hiện 
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không phải trên các đối tượng thực bên ngoài mà trên các biểu 
tượng về chúng, tạo ra một bình thức tư duy mới - dựa trên 
hình ảnh trực quan. Ví dụ: trẻ hình dụng có 4 cái kẹo, rồi “lấy” 
đi một cái, thì * côn lại” ba, Ở đây vẫn là một hành động đã từng 
xẩy ra trên kẹo thật. nhưng bây giờ trên hình ảnh @iểu tượng) 
về những cái kẹo thật ấy. Do đó hành động không còn là trên 
vật chất, mà chỉ là trong tỉnh thần. Vẫn mật hình thức tư duy 
này, trẻ có thể thay thế các biểu tượng bằng ngôn ngữ, ví dụ, trẻ 
có thể dùng lời nói để diễu đạt các sự kiện cho người kbác hiểu 
được. Tất nhiên ở đây tư duy vẫn còn đính chặt với biểu tượng 
và (qua biểu tượng) với vật thật, và do đó vẫn ở lại hình thức tư 
duy dựa trên hình ảnh trực quan. 


Hình thức cao hơn tiếp theo là tư duy bằng khái niệm. 


Ta đà biết sơ đỗ trí giác - biểu tượng - khái niệm. Ở đây nên 
làm quen với Piaget. Theo Piaget muốn có khái niệm cần có một 
điểu kiện bắt buộc là tính đão ngược của hành động”. để phục 
hồi trạng thái nguyên thuỷ của đối tượng trước khi hành động 
bắt đầu. Ví dụ: lấy một cục đất sét. nắn cho gó thành một thỏi 
“đôi” về chiều đài. khiến cho trẻ ã - 6 tuổi tin rằng hành động 
đã làm cho cục đất, sét nhiều thêm ra. 


Một thực nghiệm nổi tiếng của Piaget: lấy hai cốc cao bằng 
nhau A và ÐB, nhưng đường kính của B lớn hơn (gấp rưổi. gấp 
đôi) A. Đổ đẩy nước vào cốc A. Rót (trước mắt trẻ em) nước từ À 


“* Thực ra hành động chỉ xẩy va một chiếu, vì thời gian chỉ KÂY ra một chiều. 
Nhưng tính đão ngược có thể hiểu là trật tự ngược nhau của chuỗi thao tác 
hav hành động. H.N.Đ. 
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sang B. Tất cả trẻ em ã tuổi đều cho là nước ít đi. Trẻ em 6 tuổi 
thì lưỡng ìự. Sau 7 tuổi thì trễ mới tin là vẫn bấy nhiêu nước. 


Một thực nghiệm khác (cùng bản chất. khác vật liệu). Để 
toột đãy 6 que màu đỏ. Bảo trẻ lấy các que màu xanh một số 
bằng ngần ấy. Trẻ em ð tuổi thì lấy ào sế que sắp xếp cho giống 
như dãy đầu (có thể 8. 9 que cũng được) Piaget gọi là bị chất 
lượng không gian lấn át. nghĩa là trẻ chỉ chú ý cái đường viền ở 
ngoài, không cần để ý ở trong có gì bao nhiêu. Trế em 7 tuổi 
mới thực hiện đúng sự tương ứng 1-1. 


Những thực nghiệm của Piaget cho biết rằng tư duy của trẻ 
nhỏ dưới 7 - 8 tuổi đều bị thống trị bởi tri giác trực tiếp và một 
chiều. Trẻ chưa hiểu nổi “những hoạt động bù trờ theo kiểu: bất 
cứ sự chuyển hoá nào cũng tiến hành một sự chuyển hoá theo 
hướng đi xuống tương ứng với nó và ngược lại"””. Chỉ từ 7- 8 
tuổi trở đi, hành động mới đạt đến khả năng đảo ngược. Lúc ấy 
Piaget gọi nó là thao tác”, và hình thức tư duy đựa trên thao 
tác. gọi là tư duy thao tác. Ðó là hình thức cơ bản của tư duy ”" 


Piaget lấy thao tác (thực chất là thao tác lôgic) làm chuẩn 
để phân chia trình độ tư duy của trẻ em. 

d) Thao tác là một hành động tình thần. Như vậy là đã có 
biểu tượng, tức là một lược để tổng quát và chủ quan về đối 
tượng (iền một khối, chưa được lượng hóa). Đó là điều kiện cần, 
chưa đủ. 


Œ® JJ. Piaget et B.Inhelder. La genese đesstruelurea lo - giques cÌémenfatres. 
Paris eft Neuchatel, 1959. p. 200. 


* "Thuật ngữ thao tắc của Piaget không giống với thuật ngữ thao tác trong lí 
thuyết hoạt động cuả chúng ta, Khi cần thiết tôi viết: Thao tác (P) 


t1 Piaget La psychologte đdei ïn tellgenee, Bản địch tiếng Nga, M, 1969, 
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6) Hành đông tỉnh thần chỉ trở thành thao tác khi nó có khả 
Hãng đão ngược. tạo ra một cơ chế hình thức hoá của nó. cho 
phép từ hình thức A chuyển hoá thành hình thức B và ngược 
lại. Trẻ có thể thực hiện sự chuyển hoá trên vật thật: A > B còn 
chỉ cẩn “ nghĩ trong đâu” về quá trình ngược lại B > A. Hoặc có 
thể “nghĩ trong đầu” cả hai quá trình A > B và B ¬ A. (Chú ý: 
bây giờ chỉ cần “nghĩ trong đầu” là vì trước đây đã làm thực sự 
và khá thành thạo. nhưng hồi ây “ý nghĩ” ấy chưa bứt ra được 
khỏi vật thật và hãnh động vật chất). Sự biến đổi ấy chứa đựng 
một nhân tế bất biến. Tính bất. biến này được hình thànhđồng 
thời với khả năng đảo ngược mọi biến thiên. Nhờỡ phát hiện và 


biến thiên mà tư duy có năng luợng hoá và khái niệm hoá `. 


c) Thao tác không thể tổn tại đơn độc. Nó sinh ra đồng thời 
với hệ thống của nó. Hệ thống này giữ một nhân tố bất biến. là 
cấu trúc. Vì vậy quá trình lượng hoá. khái niệm hoá đông thời 
cũng là quá trình cấu trúc hoá. Kết. quả của toàn bộ quá trình 
ấy thể hiện rõ ở nguyên lí bảo toàn. mà trật tự hình thành theo 
Piaget. là: lớp lôgic, con số. vật chất, khối lượng. thể tích. không 
gian, đại lượng. thời gian. vận tốc. 


Nắm lấy tiên chuẩn cơ bản ấy, Piaget theo dõi quá trình 
phát triển của trẻ từ O0 đến 16 - 17 tuổi Ở đây ta ngắt ra một 
đoạn. có liên quan trực tiếp vấn để đang bàn: từ 2 đến 7- 8 tuổi. 
Piaget chia làm ba giai đoạn nhỏ. 


t* Xem lại $ 23. Ở đồ có sự phân biệt giữa khái niệm (kinh nghiệm chủ nghĩa) 
với biểu tượng theo chỉ tiêu tách ra các đấu hiệu của các đôí tượng: cùng là 
một kiểu “lượng hoÁ” các dâu hiệu của đối tượng. 
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Từ 9 đến 4 tuổi, bắt chước là nguồn gốc nguyên thuỷ chung 
cho mọi hoạt, động. Ở đây bắt đầu có sự phân hoá (mà trẻ còn 
lầm lẫn. đánh tráo nhau) giữa cái chứa nghĩa và cái chỉ nghĩa. 
giữa cái cốc thật trong đời và tiếng cấc (hoặc có thể là hình vẽ. 
bức ảnh. bất cứ kí hiệu nào). Sự liên kết đặc thù giữa chúng tạo 
ra biểu tượng, nên sự bắt chước có tính chất biểu tượng. Nó có 
khá nàng xây dựng nên những cái chỉ nghĩa phức tạp và đa 
dạng. dưới hình thức các biểu tượng hay tượng trưng (cải chổi sẽ 
là tượng trưng cho con ngựa) và hình thái võ đoán nhất là 
tiếng nói. 

Từ 4 đến 5 tuổi ruời.. Trẻ vẫn còn coi những trí giác trực 
quan của mình có tính tuyệt đối (không tin vào quan điểm của 
ai khác) và lấy sơ đổ “sau cái đó” làm cơ sở. tức là trẻ ghép hai 
sự kiện nào đó (về thực chất không có quan hệ nhân quả) coi 
như liên hệ với nhau, do đó, dễ lần lộn hai cái: nghĩa và chỉ 
nghĩa. kéo theo sự lẫn lộn giữa cái tâm ]í và cái vật lí: tất cả vũ 
trụ đều cảm thông được với tôi và tuân theo ý của tôi. mọi sự 
vật đều là sinh vật có lĩnh hồn...Tóm lại , trẻ chưa phân biệt nổi 
mỗi quan hệ nội tại của sự vật với bành động và cơ thể của 
chính mình. Nhưng đó là biểu hiện tiêu ce của buớc tiến bộ của 
ý thức về bản thân mình. Chứng cớ là trẻ từ chỗ không thích 
cộng tác (ngôi chơi riêng lẻ một mình. nói cho một mình mình 
nghe) đến chỗ thích chơi cùng với người khác. 


Từ 5 tuổi rưỡi đến 7 - 8 tuổi. Chủ yếu điều chỉnh các biểu 
tượng. theo xu hướng khóp nối. phối hợp các biểu tượng và như 
vậy là có khả năng phân tích các quan hệ. nhờ đó có thể phối 
hợp các yếu tố trì giác với nhau. Hành động đặc trưng cho nó là 
phân loại và phân hạng. Từ đây, có thể phân biệt hai khía cạnh 
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trong tri giác trực tiếp: 1) khía cạnh tượng hình liên quan đến 
hình ảnh tâm lí và 2) khía cạnh thao tác xuất phát từ bản thân 
hành động. Khía cạnh thử nhất côn gắn Hền với biểu tượng (là 
xột khối liển trong " đường viền” của nó) còn khía cạnh thứ hai 
mới đăng chú ý hơn. 


Đến 7 tuổi trẻ em vẫn chỉ có biểu tượng. chưa có khái niệm, 
nghĩa là chưa đạt đến trình độ cấu trúc thao tác, vì lẽ giần đơn 
là. theo Piaget, đến lúc này trẻ vẫn chưa có thao tác. 


Các giai đoạn ấy còn ở bên này cột mốc “ thao tác”, Piaget 
gọi là thời kì rước - thao tác. 

Những điều mô tả của Piaget đều đáng tin cậy. trừ ý kiến 
cho rằng quá trình phát triển của trẻ em xấy ra một cách tự 
phát. ngoài giáo dục có tổ chức. Thực ra. tính tổ chức ấy vân có. 
đó chính là tổ chức trong nội bệ quá trình phát triển, mà 
nguyên nhân chủ yếu. như Piaget thừa nhận. là do hành động 
của bản thân trẻ em. (Đương nhiền. đù muốn dù không. cũng 
phải có một giả thuyết ngầm là quá trình này xấy ra trong xã 
hội loài người). Tuy nhiên ý kiến về tính tự phát có tác dụng 
tích cực. ở chỗ cho rằng nền giáo dục hiện hành không phù hợp 
với sự phát triển tự phát ấy, Cũng như phương pháp giáo dục 
lại càng sai lầm hơn.vì không xuất phát từ hành động mà trong 
thực tế thì “tư duy vốn bắt nguồn từ hành động"””, Ông cho 
rằng thoạt tiên hoạt động trí tuệ là có tính thực tiễn. gồm 
những hành động cảm giác - động tác mà hình thái cấu trúc sơ 
khai là các lược đổ. luuợc đổ sẽ phát triển thành biểu tượng. 


8), Piagct, Iniroduclon ở Ì ` aapistemologie génếÍtque, 


[-1⁄a pensec mafhémafique., Paris, 1950. i20. 
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Biểu tượng ấy được lượng hoá” thành khái niệm. khi hành 
động thành thao tác.Toàn bộ quá trình ây là một quá trình 
hướng tâm. 


Như vậy tầm lí học hiện đại. đù từ quan điểm triết học nào 
cũng phát hiện ra hai vấn để cực kì quan trọng về quá trình 
phát triển tâm lí (ít nhất là về trí tuệ): 1) vai trò của hành động 
của trẻ em: 2) quá trình “chuyển vào trong”. 


§28. TỪ BƯỚC NGOẶT 6 TUỔI 


1. Cột mốc của bước ngoặc ấy là sự hình thành khái niệm. 
Từ trước đến nay. trẻ em chỉ có những biểu tượng. nhiều lắm là 
khái niệm thông tục. tức là một trình độ nào đó về sự “lượng 
hoá” biểu tượng. phân tích ra 1. 2. 3.v.v. thuộc tính của đối 
tượng rêi diễn đạt thành định nghĩa bằng lời. 


Bước chuyển từ biểu tượng lên khái niệm theo cách ấy 
không tạo ra sự phát triển thật sự. vì không tạo ra năng lực 
mới. ví dụ. theo Piaget. hành động có được tính chất đảo ngược. 
Tư duy chuyển qua một thời kì mới: dựa trên thao tác hay gọi 
tắt là tư duy thao tác, đối lập với tư duy trên vật thật (còn gọi là 
tư duy bằng tay) và tư duy trên biểu tượng (tư duy hình tượng 
cảm tính). 


Thao tác (P)” ra đời cùng với hệ thống của nó. nghĩa là tạo 
ra một cơ cấu trong đó đặc trưng đáng chú ý nhất là khả năng 
chuyển đảo. Treng trường hợp đơn giản nhất. thao tác tự nó có 


“Hiểu theo nghĩa của Piagel 
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wughĩa là thuận nghịch. bù trừ. Các cø cấu được hình thành dần, 
theo Piaget là: 


Từ 7 đến 9 - 10 tuôi có 3 thành tựu: 


a) Sự phân loại: căn cứ vào đấu hiệu chung chìa các cá thể 
vào các lớp vốn được coi là khái niệm". Ví dụ: phân thành lớp 
theo dấu hiệu màu. cỡ. hình dạng v.v. 


b) Sự phân hạng: sắp xếp các cá thể đựa vào dấu hiệu có thể 
biến thiên. Ví dụ: cho 10 que với 10 độ đài khác nhau (có thể 
hơn nhau đều đặn). Yêu cầu trẻ sắp xếp chúng theo thứ tự tăng 
đân (hay giẫm dần). 


Phân loại đựa trên quan bệ đối xứng (bằng nhau), còn phân 
hạng dựa trên quan hệ không đối xứng (hơn. kém). 


ö) Khái niệm số: bản số và số thứ tự là kết quả hẳn hợp của 
phân loại và phần hạng hay nói đúng hơn là sự phân hạng các 
lớp: 1 < 2< 3 đóp có một yếu tố. lớp có 2 yếu tô. lớp có 3 vếu 
tố...). 


Về mặt cấu trúc (Pìaget mượn nên ngữ toan học để mô tả) 
có 2 cấu trúc: cấu trúc nhóm (hiểu theo nghĩa toán học hiện đại) 
và cấu trúc nhóm gộp (hiểu theo nghĩa lõgic), Cấu trúc nhóm 
gộp ngoài bốn tính chất của nhóm có thêm tính chất thứ năm là: 
a +a=a (Vi dụ. màu Xanh + màu xanh = màu xanh). 


Cá hai cấu trúc này đều có tính nghịch đão. Piaget về sau 
có dùng nhóm INRC. chơø nên nhân tiện. có thể làm quen cấu 
trúc nhóm INRC. 


“3 đây Piaget vẫn theo những quan niệm của lôgíc hình thức cøi mỗi khái 
hiệm được quy định bởi nội hàm và wigoại điện như đã mô tả ở $17 


205 


Đây là một tập hợp 4 yếu tố. Mỗi yêu tố là một. sự chuyến 
hoa. Trong tập hợp đó: 


1. Xác định một phép toán gọi là nhân, với bằng nhân là: 


NR- C 
NC=R 
RC=N 
9, Phép biếu đổi đồng nhất: I. 
3. Yêu tố nghịch đảo: NN=I.RR=lI.CC =I 


4. Tỉnh chất kết hơi: 'NIC = N (RC). 


Vậy tập hợp đó là miệt nhóm. Trong trường hợp này là nhóm 
giao hoàn NR z RN. 


Một mô hình cụ thể của nhóm ấy là nhám Kleh. 
Để minh hoạ có thể dùng ví dụ sau đây”. 
N= đãi màu. 
R = đổi hình đang. 
€ > đổi cả màu và hình dạng. 
1 - biến đổi đồng nhất (tức là không biến đổi gì cả). 
Điaget dùng khái niệm nhóm để mô tả cấu trúc của thao tác 
là hợp lí, vì nhóm là một cấu trúc có sự chuyển hoá nghịch đảo. 
Khi có khái niệm số, thì về mặt cấu trúc không có gì mới. 
Nhưng nó cho ta những mô hình hượng. Ví đụ phép cộng và 


Hồ Ngọn Đại, Về khả năng trẻ em cấp I lĩnh hội khái niệm phép toan đại só. 
“Những vấn để tâm lí học” 1972 số †! (tiếng Nga). 
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phép nhân biến tập hợp số nguyên thành nhỏ: nhóm cộng và 
nhóm nhân. Piaget coi trọng cấu trúc nhóm. nên có phần nào 
ông cố gò mợi sự mô tả thao tác theo nhóm. mà có sở là các thao 
tác phân loại và phân hạng. 


Hai thao tác này dễ huấn luyện trẻ em 6 -7 tuổi nếu dùng 


vật liệu tập hợp. các quan hệ và cấu trúc của nó. 
Từ 9 tuổi đến 11 - 12 tuổi có thêm các thành tựu mồi. 


g) Các thao tác vật lí. Nhờ chúng mà có khả năng lĩnh hội 
được các nguyên lí bảo toàn: bảo toàn vật chất. (8 - 9 tuổi): bảo 
toàn lhối lượng (10 - 11) và bảo toàn thể tích (từ 12 tuổi trở đì). 
Điều quan trọng là đến đây có thể lượng hoá được các thuộc tính 
của vật chât. 


b) Các thao tác không gian cũng được xây đựng bằng các 
thao tác nhóm và nhóm gộp. Piaget cho rằng chương trình nhà 
trường trái ngược với sự phát triển tự ahiên của trẻ. Lễ ra nên 
theo thứ tự sau đây: Cac thao tác tôpô. các thao tác xạ ảnh cùng 
với các thao tác Buchde"”Ố, Cuối cùng có thao tác đo lường 
(9 - 10 tuổi). Trật tự này thống nhất với quá trình lượng hoá 
biểu tượng nói chung. 


e) Các thao tác thời gian và vận động. Lúc đầu trẻ đã có một 
thời gian kinh nghiệm chủ nghĩa (Plaget gọi là thời gian thực 
hành). Cần phải có sự xây dựng lại thời gian trên cơ sở thao tác. 
Thời gian đối với các động tác cũng như không giau đối với sự 
vật. Thời gian liên hệ mật thiết với không gian: không gian là 


%2], Piaget et B Inhelder. ba représenfatton de Iespaee chez Ì` enfaml, Paris. 
Presses Univ da Pyranee, 1918. 
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một khoảnh khác cuả thời gian và thời gian là không gian đang 
vận động. Chừng nào xây dựng được mối liện hệ thời gian - vận 
động - vạn tốc. thì thời gian mới được coi là một hệ thống độc 
lập. Các thao tác để xâv dựng thời gian cũng là nhóm và 
nhó)n gộp. 


Nhìn chung. lí thuyết thao tác của Piaget làm nổi lên vai 
trò của hành động (thao tác) trong tư duy. Ông cho rằng tính 
chất cơ bản của tư duy lôgie là tư đuy thao tác. Vấn đề đặt ra là 
tìm sự biến hoá ở bên trong cơ cấu tư duy mà thao tác có thể và 
nhất định phải đưa đến. Như vậy. Piaget phải tìm những cơ 
cấu. cơ sở và phổ biến. Đó là nhóm toán học và nhóm gộp lôgïc, 
được quy định bởi các quy luật xác định (4 quy luật bắt buộc đối 
với nhóm và đối với nhóm gộp là ã). Các cơ câu tư đuy tự tìm 
thấy cho mìmh các vật liệu thích hợp trong tất cả các lĩnh vực: 
không gian - thời gian - thế giới vật lí, các quan hệ toán học,V.V. 


Sau khi đã có thao tác và các cở cấu thao tác. Pliaget căn cứ 
vào vật liệu làm đối tượng hành động mà phân ra hai loại: thao 
tác cụ thể và thao tác hình thức, 


Từ 7 đến 11 -12 tuổi là thời kì của các thao tác cụ thể. Lúc 
đó. trẻ phải vận dụng các vật, thật bằng các hành động vật chất. 
Trong điều kiện ấy. bản thân các cấu trúc nhóm và lôgic cũng 
được xây dựng trên vật liệu vật chất nà Piaget gọi là cụ thể) và 
được lĩnh hội một, cách vật chất. 

Từ 12 đến 16 tuổi sẽ hình thành các thao tác hình thức. Lúc 
ấy vật liệu làm đối tượng cho hành động là kí hiệu và vật tượng 
trưng. hoặc các giả thuyết, các hệ tiên đề. Tư duy hình thức là 
sự thao tác trên thao tác (đấy thao tác làm đếi tượng) hoặc thao 
tác trên kết quả của thao tác. 
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Từ đây trẻ sẽ xây dựng một thứ lôgic trên các mệnh để. 
thay cho lôgïc trên các lớp và trên các quan hệ đã được hình 
thành từ 6 đến 11 -12 tuổi. 


9. Tôi vẫn không quên bám vào chỉ tiêu cơ bản của bước 
ngoặt 6 tuổi là năng lực hình thành khái niệm. Tôi đã mượn 
Điaget để bênh vực cho quan điểm về một năng lực mới. chưa hể 
có. dù Piaget không lấy khái niệm và lấy thao tác và cơ cấu của 
thao tác làm chỉ tiêu cơ bản. 


Nếu ta thừa nhận giả thuyết của Piaget. thì cũng không 
biết là nên làm như thế nào. Tất nhiên có thể thay đổi chương 
trình học: truốc hết hãy dạy sự phân laại. phân hạng. dạy tôpô 
trước hình học Euclide. v.v.. Nhưng làm thế nào để đứa trẻ có 
được khả nãng ấy ? Có lẽ không nên hỏi Piaget điều mà ông 
nghiên cứu. Ông chỉ biết cái đó đã có. Và nếu ông còn có thể biết 
hơn: cái này có trước để có cái kia... thì cũng là một sự sắp xếp 
“sau cái đó”. Mà đù trật tự “sau cái đó” là chặt chẽ thì cũng là 
cải chặt chẽ được xác lập đo trẻ em mày mò, bằng cách thử và 
sat Đó là cách mà chiến lược giáo dục mới không chấp nhận. 
Vấn đề không phải chỉ là xác nhận có bước ngoặt 6 tuổi mà là tổ 
chức bước ngoặt ấy. biển nó thành một quá trình tự giác. thông 
qua giáo dục nhà trường. 


Xưa nay nhà trường cổ truyền quả thực không có ác ý lập ra 
một chương trình và phương pháp giáo dục chấng lại sự phát 
triển tự nhiên của trẻ em, cũng giống như những người lương 
thiện thường vì phạm pháp luật vì không biết pháp luật. Xét về 
động cơ thì có thể oan, nhưng trên thực tế. thì không oan chút 
nào. khi giáo dục nhà trường bị Piaget kết tội làm hại cho quá 
trình phát triển của trẻ. Thực ra, Piaget không chống lại giáo 
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dục nhà trường nói chung mà chỉ chống nếu giáo dục hiện hành. 
Tuy vậy Piaget chưa tìm cho nó một lối thoat thực tế. thiết thực. 
Hơn nữa. nếu cứ để cho trẻ em phát triểu một cách “tự nhiên”. 
thì có khi cèn phạm một tội lớn hơn. Nền văn mình hiện đại cần 
phải đưa một năng lực phát triển từ ngoài vào trẻ em. chứ 
không chờ cho năng lực trẻ em được hiện thực hoá theo chương 
trình của bản thân nó (nà Piaget đã phát hiện ra). Ở đây nhà 
giáo dục cần phải dùng nguyên lí phát triển trên quan điểm 
giáo dục hiện đại. Người lớn (đặc biệt thầy giáo) phải lấy năng 
lực của loài người làm nguồn phát triển cho năng lực cá nhân. 
Các chương trình môn học và phương pháp thực hiện nó tuỳ 
thuộc vào năng lực của cả loài người, tức là tuỳ theo trình độ 
văn miính đã đạt được. Mà nội đụng và phương pháp giảng dạy 
hiện hành đã tổn tại vài bốn thế kỉ nay. thì đương nhiên nó 
phạm tội lịch sử đôi với trẻ em hiện đại. 


Để nắm được tỉnh thần của chương trình giảng dạy và 
phương pháp giảng dạy mới, đặc trưng cho bước ngoặt 6 tuổi. 
bạn có thể tín vào câu này: Nhà trường đưa đến cho trẻ em 
những gì nó chưa hề có. 


Nếu trẻ em đã có, thì nhà trường không cần phải làm lại cái 
äy. Nhà trường không phải là thứ nghỉ lễ để chính thức hoá một 
sự đã rồi. Nhà trường là nơi xây ra cuộc sống thực của trẻ. Ở đó 
trẻ cân những gì của sự tồn tại và phát triển cuộc sống thực của 
bản thần nó. 


Trong động cơ cao cả thì không, nhưng trên thực tế Nhà 
trường hiện nay thường chỉ làm khổ con trẻ. Nỗi khổ lớn nhất có 
lê là " biết rồi. nói mãi. khổ lấn. ! ` là cế tình kéo dài cái quá khứ 
mà đã đến lúc cần phải từ giã. cấp Ilà sự kéo đài của qúa khứ 
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trong đời sống hàng ngày của 6 năm trước đó, Cấp hai chỉ là cấp 
- một - kéo - dài. Cấp ba là cấp - hai - kéo - đài, Cuộc đời đi học 
là một sự kéo dài. đọc theo con đường đời, rải nhựa trì thức nhà 
trường. Gần xa thì cũng thế thôi. thầy trò chỉ biết. đi bộ. Ai đi xa 
hơn thì tổ ra nhiều hơn kiên trì, chịu khó. chịn khổ. chịu nhẫn 
nhục. Càng đi xa càng làm cho đệ chịu đựng đậm đặc hơn, sự 
nhậy cảm hỗn nhiên càng chai lì hơn, để tìm thấy hạnh phúc 
(vinh dự và mọi cái cao cả khác) trong cái khả nắng muốn mất 
gì thêm nữa thì mất. Hạnh phúc là không biết đau xót về cái đã 
mất - đó là kết quả của nền giáo dục cũ. Còn nền giáo đục mới 
tạo va hạnh phúc cho con trẻ ngay ngày hôm nay. tức là hàng 
ngày. bằng những cái mới. Đã có. đang có. sẽ có. Có ít. có nhiều 


thêm nữa. Con đường dài. mà không có những đoạn láp lại. 


Xưa. thấy trước. trò sau đất nhau đi bộ. Lúc đâu (6- 7 tuổi) 
mới lên đường còn hớn hở. còn chuyện trò vui về cồn ngắm con 
đường đời và phong cảnh hai bên. Mật hạnh phúc thực sự ! 
Nhưng đi bệ miết. mỗi đi mỗi xa, mỗi môi gối chôn chân,.., đến 
lúc nào đó và từ đó trỏ đi thì các trồ cốt đi lấy được, “đếm cây số 
ăn tiểu". Những cột cây số bằng cấp ở những đoạn đưỡng phía 
trước... Người ta Lưởng nhật được hạnh phúc khốn khổ rải đều 
trên những cột cây số ấy. Thế nhưng, đến mỗi cột, người ta dừng 
chân, tưng hứng thở ra cái thượt: Nào đã thấy đâu hạnh phúc ! 
Hi vọng phấp phòng ở cột cây số tiếp theo... Giá không vì một 
cái gì khác bên ngoài con đường đó, chắc chẳng ai đại gì lê chân 
bước tới từng cột tiếp theo. Oái oăm, hạnh phúc thật sự ở đâu đó 
bêm ngoài cuộc sống cha thực của thầy trỏ. ở ngoài nền học vấn 
nhà trường. 


Nay. nền giáo dục mới muốn tạo ra hạnh phúc thực sự ở 
ngay cuộc sống nhà trường. Học vấn nhà trường. chương trình 
và phương pháp của nó là những yếu tố làm nên hoạt động của 
nhà trường. thì cũng làm ra hạnh phúc của trẻ em. Mỗi cấp học. 
mỗi lớp học có một hạnh phúc riêng mó. Mỗi ngày đi học là một 
ngày hội của cuộc sống. 


Sáu tuổi là một bước ngoặt hạnh phúc. Đủ lắm rồi nhé. sáu 
năm ở nhà ! Cảm ơn cuộc sống hằng ngày thân thuộc đã vắt kiệt 
tỉnh lực cho tôi. Cảm ơn cả sợi đây chão ngắn ngủi, chắc chấn 
buộc tôi thả trong vòng thương yêu của cha mẹ và trong những 
tri thức kinh nghiệm chủ nghĩa vô cùng kiên cổ của cuộc sống 
thường ngày ở gia đình! 

Từ biệt nhé sáu tuổi ! Tôi ra với thầy, với bạn ! Tôi ra với 
nền văn mính biện đại. để có thêm những gì không có, không 
thể có, không bao giờ có trong quá khứ 6 năm qua ! 


8. Tôi e nhiền người không thấy ranh giới giữa cái đã có và 
cái chưa có chỉ là tương đối. 


Trong những năm 60, ai có xủng xoẻảng đồng tiển để đành, 
thì cố mua vài cát đài bán dẫn. đeo kè kê bên hông, mở khe khẽ 
khi riêng một mình. vặn to oang oang khi qua chỗ đông. Những 
năm sơ tán ở nông thôn. đài ở đâu, trẻ con và người lớn tụ lại 
đến đấy. Bà con vẫn chuyện trò như hồi nào. nay thêm cái đài 
nói một mình bên cạnh. Nhưng vẫn là một nhu cầu và cũng là 
một thứ “ cột cây số” mơ ước ở phía trước cho nhiều người. 

Thế rỗi, cái đài ấy đến với từng xóm, với nhiều nhà, trở nên 
cải vật dựng thường ngày. Một “anh hùng thời đại” nặng nề, bệ 
vệ hơn làm xáo động đời sống của thập ki 70. Chiều chiều người 
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ta hốt nhau “ tối nay có vô tuyến truyền hình không” ? Và ở Thủ 
đê. một thản vài buổi tối. nửa giờ hay một tiếng. lại chật ních 
trong ngoài vài căn nhà. hồi hộp chờ đợi. Chưa đưc bao lâu. fjvi 
màu đã lại hấp dẫn hơn ! Rêi ở triển lãm người ta bán vé xem 
video... 


Trong suốt “bốn nghìn năm lịch sử” cuộc sống văn mình giữ 
lấy nông thòn yên ắng. thanh bình, vững chãi. thế mà cái đài bé 
tí mang tiếng nói Thủ đô rót vào tận tai làng xóm, phá tan cái 
cổ truyền và từ đó xui đời sống trở nên “khó tính” hơn. Nó chóng 
chán... Nó thay đổi như cầu từng mười năm. từng năm năm, 
từng vài năm...Bằng những sự kiện, cuộc sống ngày càng chia 
nhỏ đơn vị thời gian. Ngàn năm lịch sử quen đo bằng thế kì. và 
mỗi đời người đo bằng giáp. bằng năm. Nay đơn vị ngày cũng đã 
quá lớn. Riêng một việc quen đùng đơn vị nhỏ trong cuộc sống 
thường ngày cũng đã nói lên biết bao điều biến đổi sâu sắc, làm 
cho những cái đã biết và chưa biết cứ vội và kéo nhau vào quá 
khứ. Thế mà vẫn im ắng bên trong nhà trường. Nền giáo dục cỗ 
truyển vẫn thả thời gian trên những cánh cò bay lả bay la từ 
đầu này đến đầu kia một vụ cấy trỗng. Ló đầu ra khỏi cửa số. nó 
ngỡ ngàng với tốc độ hiện đại. đễ chóng mặt trước những biến 
đổi của đời sống thực. Nhưng rỗi nó cũng phải quen. Cũng phải 
quen thôi ! Những cái đã có trong cuộc sống, những thành tựu 
mới nhất về vật chất và tỉnh thần của thế giới chỉ là cái chưa có 
tương đối trong nhà trường. 

Nhà trường tỉnh giấc thấy hai cái mới trong phòng học: 
Những cái đầu tiên mới vào và những cái vốn có nay không còn 
như xưa. Một ngày mới bắt đầu và lại bắt đầu những việc làm 
mái. Chỉ có những cái mới này mới tạo ra được bước ngoặt 6 tuổi 
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và đó là cái mới từ trong bản chất. Nó có một nển tảng vững 
chắc và một tiểm năng phát triển đáng tin cậy nhất. 

4. Tôi lại e thầy giao không thấy được sự "ngược đồi” của 
nhà trường hiện đại: Những cái xưa nay tưởng biết hoá ra chưa. 
những cái tưởng chưa biết. thì đã không cần nữa. Hai ví dụ rõ 
nhất: Nhà trường hiện nay cho rằng học sinh đã biết nói sði. thì 
tôi nói trẻ chưa biết tiếng nói'"?. Thầy giáo tưởng rằng trẻ em đã 
đếm thạo, thì tôi nói trẻ vẫn chưa biết cách đếm. Do đó. tôi dạy 
tiếng Việt như một cái mới lạ lần đầu tiên trẻ em Việt Nam 
được làm quen. Tôi cũng đạy cho trẻ cách đếm như mật cái hoàn 
toàn mới. mặc đù chính ông bà cha mẹ đã đạy cho trẻ nhỏ đếm 
thạo như mình, như một cái đã cũ suết đời mà vẫn không biết. 
Còn như những cái nhà trường hết. sức coi trọng như chữ viết. 
chữ số. học vần. tính cộng trừ nhân chía.... thì tôi coi thường. 
Biết những cái đó cũng nhà biết đi xe đạp thôi ' 


Như vậy. cái bước ngoặt 6 tuổi dạy cho trẻ em có một thái 
độ mới đời với những cái đã quen nhìn mà không thấy, tưởng đã 


qua cũ mà thực ra còn mới nguyên, 


Thái độ ấy là thái độ lí luận. cách cú xử lí luận, cách suy 
nghỉ lí luận. Đó là một năng lực hoàn toàn mới do giáo dục nhà 
trường (và chỉ có thể đo giáo dục nhà trường) đem lại. Năng lực 
này giúp cho trẻ em từ 6 tuổi trở đi biết tách mình ra (trong tư 
duy) khỏi tình huống, trạng thái có tính chất cá thể (đối với bản 


thân mình và đối với sự vật) cũng như cái bề ngoài cảm tính của 


®°' Hồ Ngọc Đại. 
dục”, 1985, số 2. 


214 


Xây dựng môn học mới: Tiếng Việt Tạp chí " Nghiên cứu giáo 


đối tiợng và nấm lấy bản chất của nó. tức là những mếi liên hệ 
vốn có ở trong đối tượng. Nói cách khác. đối tượng lĩnh hội cho 
trẻ em ở nhà trường là những mối liên hệ bản chất mà nền văn 
mỉnh biện đại đã phát hiện ra. Cái bản chất này hoàn toàn 
không giống chút nào cái “bể ngoài giả dối” của sự vật. 


~ Hay thật, nhưng bế nó còn không thể hiểu nổi. nữa là nó. 
Nếu bạn nói vậy. thì tôi xin thưa: 


- Chính vì bế nó không thể hiểu nổi. mà nó. trẻ em từ 6 tuổi 
trở đi lại có thể tự làm ra. Đó là chuyện “ngược đời”. nhưng... có 
thật ! 


I- VỀ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 


§29. ĐỐI TƯỢNG CỦA HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 


1. Mỗi giai đoạn phát triển có mệt hoạt động chủ đạo, nên 
trong thực tiễn. giáo dục là tổ chức các hoạt động chủ đạo. Đối 
với trẻ mới vào nhà trường phổ thông (từ 6 tuổi) đó là hoạt động 
học tập 


Đối tượng boạt động học tập là khái niệm khoa học. 


Là khái niệm khoa học. chứ không phải khái niệm kinh 
nghiệm chủ nghĩa. thông tục. Hơn nữa, là khái niệm khoa Lọc 
hiện đại, chứ không phải ở trình độ khoa học trước đây. 


“Theo giả thuyết của D.B.E]onin và V.V. Davưdov. 


lềnh 
hi 
©œ\q 


Về mặt tâm lí. cư xử một cách khoa học (hay một cách lí 
luận) đối với đối tượng chính là cư xử phù hợp với những mối 
liên hệ qui định đối tượng ấy. Ở đây, ta tạm thời gạt. bỏ thái độ 
cá nhân (ý của chủ thể) mà xét thuần tuý hơn bản thân các mối 
liên hệ của các đối tượng. tức là khách quan đối với chủ thể. 
Trong trường bợp ấy, có thể gạt bỏ nốt (tất nhiên là tạm thời và 
chỉ trong tư duy thôi) những vật liệu của các mỗi liên hệ, chỉ 
cầu coi chúng là đối tượng của khoa học (dù là khoa học tự 
nhiên hay khoa học nhân văn), Nói cách khác ta tập trung chú ý 
hơn vào lôgic của đối tượng. Từ đó. có thể nói rằng động cd hạc 
tập là trẻ em cần phải nắm được lôgic của thế giới đối tượng để 
œ† xử với thế giới đối tượng theo kiểu người. tức là có được năng 
lực thực tiễn. Có thể phân biệt hai loại: 1) năng lực được vật thể 
hoá vào thế giới đối tượng và năng lực vến tiểm tầng trong tự 
nhiên bị con người thếng trị và 2) những quan hệ xã hội xưa 
nay tôn tại như một sức mạnh xa lạ theo qui luật của chúng. 
Nay cần có một năng lực thực tiễn để làm chủ chúng. 

Những năng lực người này được thầy giáo tổ chức lại trong 
hệ thống những A (trong công thức A ¬> a), đưới hình thức 
chương trình các môn học. 

2. Ta đem đối tượng hoạt động học tập gắn với (trong chừng 
mức nào đó có thể nói không dè đặt - đồng nhất với) đối tượng 
khoa học đích thực. Sự khác biệt ä chỗ. trong hoạt động học tập, 
đối tượng khoa học được hình thành lại lần sau cùng. (Lần đầu 
ở trong hiện thực: trong khoa học là những lần thứ hai). 


Bản thân đối tượng khoa học là một thực thể phát triển. 
Mấy nghìn năm nay. toán học được coi là khoa học chính 


xác nhất. Mà mỗi khi nói đến toán là nói đến số và hình. Do đó 
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môn toän lấy đối tượng là số. Bước chân vào nhà trường là làm 
quen với số. Các nhà tâm lí hạc sư phạm. nhật là các nhà giáo 
dục học. cũng một cách khách quan. từ phía mình chứng mình 
rằng tư duy trẻ em bất đầu từ cụ thể. từ kinh nghiệm của đời 
sống hàng ngày. Cần “ khai thác” phát huy số vốn ấy. Vân vân. 
Rết luận của toàn hộ lịch sử: Chương trình toán cần bắt đầu từ 
số và từ số 1. Kết luận đó sai lâm tr ? - Không. Nghìn lần không! 
Ná đã đúng trong hơn hai chục thế kỉ liền. 


Đang yên. bổng một ông “liều mạng” Cantar (184 - 1918) 
nói bô bô rằng: Nhằm ! Nhâm cả rải ! Đối tượng của toán học là 
tập hợp ! Được thể. ông “cực đoan” Hilbert (1862 - 1943) lại vào 
hùa. cho rằng phương pháp toán học hiện đại là phương pháp 
tiển để. Ở thế kì XX lại cá kê. ví dụ N.Bourbakiˆ'. còn to gan hơn 
nửa. giám thách thức với toàn bộ lịch sử. nói thẳng tuật: Số 
không phải là đối tượng của toán học. cũng cẳng phải nốt cả tập 
hợp - là cấu trúc. Toàn bộ lâu đài toán học được đặt trên ba 
chân: cấu trúc đại số. cấu trúc thứ tự và cấu trúc tôpô. Đó là ba 
cấu trúc xuất phát. cấu trúc mẹ sinh ra những cấu trúc khác. 


Toán học cũng như em bé gái. cho đến 1ã - L6 tuổi vân yên 
lành trong lòng mẹ. Thế rồi đùng đùng trở thành cố gái 17. rồi 
sau đó nhanh chóng đếm từng đối thay, 18. 19, 20... Nhà trưởng 
vẫn như ngày nào “êm đếm trướng rũ màn che”. Dù cho lớn lên 
tuổi “ đại học”, đễ bị các cô gái thời đại rủ pê hớn. nhưng vốn con 
nhà giáo dục có nền nếp ngàn năm. phần thì bị “cấm cung”. 
không nữa thì cũng đã quen rỗi. các cậu cứ thập thỏ, lưỡng lự. 


©?N Rourbaki - Một nhóm các nhà khoa học lỗi lạc của Pháp. 


“chờ xem đã". Khốn nạu. cuộc đời không biết chờ. Các cô gái kia 
sẽ nhanh chóng qua thì... son trẻ. 


3. Đói tượng rò đối tượng 


Với bất cứ khoa học nào. đổi tượng của nó “đã sẵn có trên 
thực tế cũng như trong trí óc”"”, chứ quyết không phải là cái 
xuất hiện lần đầu tiên. khi ta nói về nó. Và khi trí óc con người 
bắt đầu “để ý" đến nó, thi không phải ngay từ đầu nó đã như 
thế. Nó đã trải qua một thời kì phát triển trước đó. Cái hiện nay 
đang tổn tại trước mắt chúng ta chỉ là một trình độ phát triển. 
Nhưng ta không thể hiểu nó. nếu còn chưa biết trước đó là gì... 
cứ như thế sẽ lần đến giới hạn buộc ta phải dừng lại. Như vậy, 
quả trình nghiên cứu khoa học là quá trình xác lập lôgic phát 
triển của sự vật. trên bản thân nó. bắt đầu từ chỗ xuất. phát của 
nó trong hiện thực. Sau đó nhà khoa học đem kết quả thu được 
trải ra trên trang sách và trên mọi cái khác. ngoài bản thân đối 
tượng. Một sự phân biệt rành rọt: đối tượng và những gì bên 
ngoài nó. những về nó. Giữa hai cái không có mối liên hệ hữu 
cơ. nhưng có một tương quan xác định. Ở trên ta đã thấy. bản 
thân đối tượng ta gọi là cái chứa nghĩa. còn cái về nó là cái chỉ 
nghĩa. Quá trình chuyển từ cái chứa nghĩa sang cái chỉ nghĩa 
cồn gọi là quả trình mã hoa. còn quá trình ngược lại gọi là giải 
mã. Trong mọi trường hợp. đối tượng khoa học là duy nhất. 


khách quan. cồn những cái về nỏ mà tôi gọi là thuật ngữ”, thì 


1K Marx Góp phầu phê phầm chỉnh trị bình tê học... ST 196 1, tr. 30ã. 


ˆ' Thuật ngữ ở đâx ngoài nghĩa “thuật ngữ” nói chưng, vẫn thường hiểu, cồn 
bao hàn ca mô hình, kí hiện, công thức Và tất cả những gì vó khả nãng điền 
đạt, thax thổ dối tượng. 
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có thể nhiều và không có mối liên hệ tất yếu nào giữa chúng với 
nhau và giữa chúng với đối tượng. 

Mối quan hệ đối tượng - thuật ngữ ở rải rác kháp nơi. trong 
mọi ngõ hẻm của giáo dục. Nền giáo dục cổ truyền hoặc đem 
đồng nhất hai cải với nhau. hoặc đănh trảo lẫn nhau, 


Khi dạy cho trẻ em chữ. thì người ta tưởng đó là đối tượng. 
Cũng như vậy. làm cho trẻ con biết thuật ngữ chữ số. thì cứ 
tưởng đã là đối tượng số. Cách cư xử này giống hệt như đáng lẽ 
cần phải cưới vợ thì đi mua ảnh về treo. Những bài thì là những 
bức ảnh do thí sinh đem nộp. Các thầy cử trông vào ảnh mà ... 
cho điểm ! 


Nn giáo đục mới chỉ làm một việc theo đúng Kinh thánh: 
“Trả lại cho Caeser vật gì của Caeser ˆ. và trả cho Đức Chúa 
Trời vật gì của Đức Chúa Trời”. Trả lại đối tượng cho đối 
tượng. Trả lại thuật ngữ cho thuật ngữ. Thuật ngữ cũng là một 
sản phẩm thuần tuý người, chứ không phải quà tặng của Đức 
Chúa Trời. 


Trong những giai đoạn giáo dục khác nhau, thuật ngữ đóng 
những vai trò khác nhau. Việc tạo ra thuật ngữ (các kí hiệu. tín 
biệu) cũng là một mục đích. để rồi một khi đã đựcc tạo ra. suốt 
đời nó làm phương tiện. công cụ và vĩnh đự nhất là làm vật thay 
thế. Khi dùng thuật ngữ làm vật thay thế. bao giờ cũng nhớ 
rằng nó không phải là đối tượng. hoặc đối tượng đích thực còn ở 
đẳng sau thuật ngữ. Nhiệm vụ của giáo dục bao giờ cũng nhằm 


“®Người Rome gọi vna Caeser (đọc : Xê - da). 
92 Mathias. Kinh thánh, Tân ước, 32:21 
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vào đối tượng. Đó là một điều không thể ld đễnh được. trong bất 
cứ giai đoạn giáo đục nào ! 


Cũng không nên coi nhẹ thuật ngữ. Mật khai niệm đích 
thực rút cục phải có hình thức thuật ngữ. mà đến một trình độ 
phát triển nào đó, thuật ngữ sẽ là vật thay thế đích thực. Lúc đó 
sự thống nhất (đối tượng - thuật ngữ) dưới hình thức thuật ngữ 
có đù năng lực đẫm nhiệm vai trò công cụ nhận thức cho tư duy 
hình thức (hiểu theo nghĩa của Piaget) hay tư duy bằng hình 
thức khái niệm. Các nhà khoa học bao giờ cũng phải dùng hình 
thức tư duy này đủ là nhà lí luận hay nhà thực nghiệm. Chỉ khi 
nào đạt đến hình thức tư duy ấy. mới có thể đi đến cùng sự phát 
triển của khái niệm. tức là làm chủ được nó. 


4A. Hai hình thức của đôi tượng bhoa học 


Hình thức thứ nhất. cø bản. là bắn thân đối tượng. tức là 
hình thức biểu hiện những mỗi liên hệ bên trong, hiện thực của 
nó. tức là khái niệm. Khái niệm cốc không thể tổn tại một cách 
tính thân. Nó cần có một hình thức - tốn - tại là cái cốc ở trong 
đời (cái cốc thuỷ tỉnh có thể vỡ). Nhưng nó cũng chỉ là bình 
thức. vì bẩn thần cái cốc chưa phải là khái niệm cốc. Trong một 
số bài viết. tôi còn gọi nó là hình - thức - chứa - nghĩa. Hình 
thức thứ hai là hình - thức - không - chứa - nghĩa. 


Hình thức thứ hai có nhiều dạng và chúng không liên hệ 
hữu cø với hình thức thứ nhất. Ví dụ: hình vẽ. cái cốc. tiếng cốc. 
chữ cốc. Hình thức không chứa nghĩa có thể hoàn tàn võ đoán: 
Không cứ là tiếng cốc. mà có thể là tiếng verre. gÌass, CTAKAH. 
v.v. Những kí hiệu. công thức. định nghĩa. v.v. đều là hình thức 
không chứa nghĩa. 
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Trong giáo đục cần phân biệt hai hình thức ấy: một hình 
thức tất vếu. là hình - thức - tốn - tại của bản chất và hình thức 
thứ hai chỉ tương ứng với bản chất tức cũng là tưởng ứng với 
hình thức thứ nhất. Hình thức thứ hai ngẫu nhiên. Nhưng 
trong tư duy khái niệm buộc mang hình thức thứ hai. 


Trong giáo dục phải bắt đầu từ hình - thức - thức - tổn - tại 
của đôi tượng. 


5. Hình - thức - tần - tại có nhiều dạng 


Các dạng này luôn luôn thay thế nhau trong quá trình phát 
triển của đối tượng mà ở mỗi trình độ có một đạng đặc thù, 
chứng thực cho bản thân khái niệm (bản chất đang ở trình 
độ đó. 

Hạt giống là một dạng như thể. Mầm - chổi - lá - nụ - hoa - 
quả đều là những dạng khác nhau của cùng một đối tượng duy 
nhất. Cũng tương tự. Marx gọi là các hình thái kinh tế - xã hội: 
chế độ cộng sẵn nguyên thuỷ - chế độ nô lệ - chế độ phong kiến 
~ chế độ tư sản - chế độ xã hội chủ nghĩa - chế đệ cộng sản khoa 
học đều là các đạng phát triển của một đối tượng duy nhất là 
lịch sử hiện thực của xã hội loài người. 


Các dạng của hình thức thứ hai đều ngẫu nhiên. võ đoán, 
đồng thời, Còn các dạng khác làm nên hình - thức - tổn - tại của 
đối tượng tất yếu: đạng nụ (của đối tượng) chuyển thành dạng 
hoa (cũng của đối tượng ấy). Các dạng này tuân theo nguyên lí 
đo cái đó, tức là theo luật nhân quả và cùng cố một tính tất yếu 
như nhau (Hegel). nghĩa là nụ không được đồi nhiều hơn vinh 
dự hay quyền lợi so với cành. với hoa. Và đẫu rằng. gieo hạt 
giống. người ta chỉ mơng hái quả. nhưng quả cũng chỉ hưởng 
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một tính tất vếun nhàt nụ. không hơn không kém. Chỉ có điểu tất 
cả các đang này sẽ được hiện thực hoá đần dân. làm thành một 
chuỗi. theo một trật tự chặt chê trong thời gian. 


Nếu ta chỉ nói về một đối tượng, thì chỉ eó một khái niệm 
(phạm trù) về nó. Sự phát triển của hản thân đối tượng cũng là 
sự phát triển của khái niệm. Khải niệm phát triển qua các trình 
độ ngày càng cụ thể đần. thể hiện đưới những dạng khác nhau 
ở bình thức tổn tại. dính liển với nhau theo luật nhản quả: 
nụ > hoa > quả. 


Thóng thưởng người ta quen coi nỗi dạng của hình thức thứ 
hai tương ứng với một khái niệm. Ví dụ, khái niệm nụ và khái 
niệm hoa, Do đó chuỗi các khái niệm ấy làm thành một hệ thông 
khái niệm của một khoa học về một đối tượng `. 


Hệ thống khái niệm của một khoa học phải là hệ thống 
phát triển. Vì vậy. nếu một ai đó thỉnh linh nắm lấy mật khâu 
của chuỗi. thì không những cẩu phải biết bẩn thân chỗ đang 
cảm mà còn phải biết ví trí của nó trong chuỗi. Vã lại. về bản 
chất, ta lhực sự nắm được một khâu nào đó. chi khi nào nắm nó 
ở trong hệ thống của nó. Không có bai khát niệm chung cho hai 
đôi tượng . Nghĩa là khâng có mệt khâu nào đó của chuỗi này 
đồng thơi cũng là khâu của chuỗi khác. Còn những cái mà người 
ta quen gọi là khải niệm chung cho các khoa học. thì chi là 
những cái chung hoàn toàn hình thức (hình thức thứ hai) hoặc 
vô cùng nghèẻo nàn. Ví dụ nguyên lí phát triển là một nguyên lí 
vận động của mọi thực thể, Nó là cái chung. nhưng rất nghêo 


'**Pừ này ta sẽ đùng thuật ngữ Khái niệm và !Nệ thông khái tiệm theo nghĩa 
NÀY, 
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nàn. Né không thể cho biết một cách cụ thể. đối tượng này phát 
triển như thế nào. Thế mà tư duy xứng đáng là tư duy chỉ khi 
nó có xu hướng vươn tới cái cụ thể và có khả năng đạt đến cải cụ 
thể. tức là nấm được bản thần quá trình phát triển của đối 
tượng ấy. 


6. Khúi niệm xuất phát 


Vì đối tượng là một quá trình phát triển. cho nên câu hỏi 
thường xuyên đôi với nó là hiện giờ nó đang ở đâu. Nhưng câu 
hồi này tự nó bao hàm nghĩa: trước đó nó là gì và sau đó nó sẽ 
phải như thế nào. Nếu ta cứ hỏi mãi. trước đó nó là gì, trước đó 
nửa nó là gì. trước đó nữa nữa... thì đến một lúc nào đó phải 
dừng lại. không thể tiến xa thêzn nữa. Trong ví dụ về thực vật 
ta phải dừng lại ở hạt giống Rhêng thể đi xa hơn. Bởi vì nếu 
nghiền hạt giống ra đem gieo. thì những phản nghiền vụn này 
không còn là một thực thể có khả năng phát triển (không mọc 
mầm được). tức không phải là một khái niệm của hệ thông này. 
(Tất nhiên hạt giống có thể là một hệ thống khái niệm của một 
khoa học khác). 


Chủ nghĩa đuy vật biện chứng cho rằng đối tượng bất đầu 
từ một điểm xuất phát trong thế giới hiện thực. (Tôi xin lưu ý: 
1) có một, điểm xuất phát và 2) trong thế giới hiện thực). 


Đối tượng bắt đầu từ đâu. thì chương trình giảng dạy về nó 
cũng phải bắt đầu tư đấy ' Chương trình các mên học cổ truyền 
không đặt ra vấn đề này. vì nó coi mọi cái đều có sẵn, tổn tại 
đẳng thời. độc lập. cô lập nhau. Những nhà lập chương trình chỉ 
cố gắng sắp xếp các vật làm sẵn. Họ có thể cãi nhau trật trf nào 
hay hơn: nụ - hoa - quả hay quả - họa - nụ (0a gạt đi những trật 
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tự nhãng cuội như quả - nụ - hoa. hoa - qua - nụ. v v. đo những 
đầu óc không lành mạnh tạc ra). Mô: bên gân cổ bảo vệ trật tự 
của mình. Đó mới là chập một. Qua chập hai họ càng cải hãng 
hơn: “đồng tâm” hay “đường thẳng". Khốn nạn. thì cũng thế cả 
thôi. vẫn là những cách sắp xếp khác nhau những cái đã có sẵn, 
Rút cục. một chương trình được chấp nhận bằng cách bắt thâm 
hoặc bởi một sức mạnh bên ngoài áp đặt vào (ví dụ do những cả 
nhân ở nấc thang hành chính cao hơn). Vã lại cái sự chấp nhận 
ấy cũng được cuộc sống chấp nhận: Ôi dào, đẳng nào cũng thế, 
có chương trình nào làm lợi làm hại gì cho đối tượng đâu cơ 
chứ ! Ví dụ, có thể theo thứ tự: hình tứ giác - bình hành - chữ 
nhạt - hình thoi - hình vuông. Nhưng hoàn toàn có thể theo thứ 
tự ngượi lại. Trước hết, định nghĩa hình vuông như một cá thể 
tự lập với những thuộc tính 1. 2 ,3. 4 và õ sau đó bớt đản số 
thuộc tính. tức là “ rút bỏ nội dung” khái niệm thì mở rộng số 
lượng cá thể. Vấn để chỉ là thuận tiện hơn ít nhiều về mặt “ sư 
phạm giảng giải”. 


Một số khá đông nhà lí luận hiện đại (đặc biệt trong lí luận 
dạy học) cũng yêu cầu mỗi khi giảng một khái niệm mới. thì nêu 
nguồn gốc hiện thực cẩm tính của nó, trước khi đưa ra định 
nghĩa hoặc công thức. Nói thì không sal, nhưng bãy xem việc 
làm. ví dụ cách dạy chữ O mà ta đã biết. Của đáng tội, có ví dụ 
cảm tính còn hơn dạy “chay”. Nhưng vấn để không phải là cái 
cảm tính trực quan mà là mối liên hiện thực đang trốn ở trong 
cái trực quan đó. Họ vẫn coi khái niệm là cái sẵn có đang ở 
trong ngôi nhà (hay cái chuồng, cái lồng) ấy: mới chỉ cho biết 
một “địa chỉ của đối tượng thôi ' 


tở 
k9 
và 


Coi chừng. không khéo lợi bất cập hại: lề ra phải nghiên cứu 
quá trình phát triển hiện thực của đối tượng. thì thay bằng sự 
biến đổi về mặt chủ quan của các hình thức của khái niệm: 
Hình thức cảm tính trực tiếp trên đối tượng. chuyển qua hình 
thức mô tả bằng lời rồi bằng kí hiệu. công thức. Nghĩa là mặc 
nhiên coi như khái niệm đã có sẵn và khâng động chạm gì đến 
nó ! Cách ấy ta không gọi là đi từ nguồn gốc hiện thực của khái 
niệm. 


Vì đối tượng được quy định bởi những mối liên hệ bên trong 
nó. nên sự phát triển của đối tượng chính là sự phát triển của 
mối liên hệ này. Vì vậy nói đến khái niệm xuất phát cũng đẳng 
thời nái đến mối liên hệ xuất phát. 


1. Sự hình thành hoạt động học tập là phương pháp tổ chức 
quá trình phát triển của trẻ em từ 6 tuổi. 


Hoạt động được hình thành tức là bản thần đổi tượng của 
nó cũng đang được hình thành. bắt đầu từ mối liên hệ xuất phát 
của nó. 


Lần đầu tiên đến trường, trẻ em sẽ bằng hoạt động có tổ 
chức nắm lấy những mối liên hệ xuất phát của các bộ môn khoa 
học. Quá trình hình thành đối tượng khoa học là cơ sở để hình 
thành năng hực mới trong mỗi trẻ em. Nói ví dụ, năng lực toán 
chẳng qua chỉ là cái vấn có ở đối tượng toán, bên ngoài cá thể, 
được gieo vào cá thể rồi mọc lên và phát triển lại một lần nữa. 
Năng lực toán không thể hình thành bên ngoài quá trình hoạt 
động của chủ thể lên đối tượng toán và năng lực ấy cũng khó 
lòng vượt quá cái năng lực đã có trong đối tượng ấy (tức là chính 
đối tượng ấy). Nói cách khác. chương trình các môn học vừa là 
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cơ sở cho phát triển của trẻ em vừa giới hạn trình đỏ phát triển 
ấy. Như vậy. muốn tạo ra một eø sở mới cho một trình độ phát 
triển mới, thì phải thay đổi cơ sở cũ. tức là thay đối tận gộc các 
nguyên tắc cấu tao nó. Những nguyên tắc mới này đã được các 
khoa học về đổi tượng ấy tìm ra. Thầy giáo và khoa học giáo dục 


chỉ việc chấp nhận. lựa chọn, rồi biến thành môn học. 


Để xác định cụ thể đối tượng của hoạt động học tập, rút cục. 
phải đi đến một biện pháp cụ thể. trực tiếp là lặp ra các chương 
trình môn học. Vì tính chất thực tiễn của nó. tôi xin để riêng ra 
một mục (§34). 


§30. NHIỆM VỤ HỌC TẬP 


1. Nhiệm vụ học tập là yêu cầu trẻ em phải đạt được những 
mục đích định trước. trong điều kiện giáo dục nhà trường dưới 
sự hướng dẫn và tổ chức trực tiếp của thầy giao. nghĩa là trẻ em 
phải tự mình tạo ra cho mình những sản phẩm giáo dục, với 
những chỉ tiêu (về chất và về lượng) đã được định trước một 
cách nghiêm ngặt. 


Mỗi mục đích học tập là một biểu hiện cụ thể của một. khâu 
trong chuỗi lögic của đối tượng học tập. Như vậy. quá trình đạt 
mục đích học tập cũng là quá trình hình thành động cơ trong 
điều kiện cụ thể xác định của tiến trình hoạt động (học tâp) cho 
nên không thể có một động cơ nào khác bên ngoài hoạt động áp 
đặt vào cho nó, nghĩa là không thể có một quá trình riêng rẽ 
hình thành động cơ học tập bên ngoài việc thực hiện những 
nhiệm vụ học tập. 
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Trong thực tiễn giáo dục. đối tượng (tức cũng là đông cơ) 
học tập phát được cụ thể hoá thành hệ thống mục đích, do đó 
việc chiếm lĩnh đôi tượng (hoặc hình thành lại đổi tượng trong 
mỗi cá thể) được thực hiện một cách hiện thực. bởi chủ thẻ. dưới 
hình thức thực hiện các nhiện: vụ học tập. Do đó. tổ chức quá 
trình phát triển, hay nói lập lại là tổ eltứe hoạt động học tập. rút 
cục. là lập ra và tổ chức thực hiện hệ thống nhiệm vụ. 


Nhiệm vụ học lập đưa đến cho trẻ em dưới hình thức một 
việc làm. 

Mỗi việc làm như một đồng xu có hai mặt. Một bên là mục 
đích. Nó có thể tên tại dưới hình thức biểu tượng (biển tượng về 
sản phẩm tương lai). Bên kia là điều kiện. phương tiện để đạt 
mục đích ấy. Hai mặt này liên hệ hữu cơ (tất yếu) và hiện thực. 
bên ngoài chủ thể hành động. nhưng mối liên hệ ấy còn phải 
được xác lập. Quá trình xác lập cái thực thể đồng xu ấy chính là 
quá trình làm ra sẵn phẩm. 


Việc làm trong hoạt động học tập khác với mọi việc làm 
khác ít nhất ở một điểm: mỗi việc làm học tập phải tạo ra ð chủ 
thể mật năng lực mới. 


Việc làm trong lao động sản xuất mặc đù cũng làm ra các 
sản phẩm. nhưng không tạo ra năng lực mới. Sản phẩm lao 
động chỉ là một vật được chế biến. mà xét từ phía người lao 
động là lao động được vật hoá. đem lao động ở trạng thái động 
chuyển sang trạng thái tĩnh rồi cố định lại thành một hình thức 
tên tại vật (Marx). 


Trong lao động. mục đích. phương tiện. phương pháp... đều 
đã có, chỉ cần vận dụng. 
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Tạo ra năng lực mới trong hạc tập là quả trình phát triển 
chứ không đơn thuần là quả trình tích luy. Môi năng lực sau 
không phải gộp vào số đã có mà là kết quả phát triển tất vếu 
của quá khứ. Ở đây phải chú ý đến mối liên hệ của bản thân 
năng lực, tức là lôgic của nó. Phải tìm lôgIic này trong lôgic của 
đối tượng. 


Sản phẩm giáo dục là cái kết tính nãng lực mới trong quá 
trình học tập. Đó là sự khác nhau giữa có và không ở hai đầu 
của qua trình học tập. xét về mặt chủ thể: còn về mặt đối tượng 
là sự khác nhau về hình thức. Sản phẩm giáo dục khác với mọi 
sản phẩm lao động ở chỗ, không những thầy trò coi trọng hình 
thức sản phẩm với tư cách là kết quả tất yếu. chứ không phải ở 
giá trị xử dụng (lại càng không phải ổ giá trị. hiểu theo nghìa 
kinh tế chính trị học). Nhiệm vụ học tập không tạo ra sản phẩm 
nói chung, hay sản phẩm lao động nói chung, lại càng không tạo 
ra sản phẩm lao động sản xuất đúc này còn có thêm giá trị sản 
phẩm). Nhiệm vụ học tập chỉ nhằm tạo ra sản phẩm giáo dục. là 
nơi định hình một năng lực mới đã được hình thành. 


Năng lực được tạo ra trong hoạt động học tập là cách cư xử 
ngươi đối với đối tượng. Suy cho cùng, quá trình giáo dục nhằm 
dạy cho trẻ em cách cư xử người đối vói thế giái đồ vật và xã hội 
loài người, 

Nền giáo dục phong kiến có câu; Tiên học lễ. hậu họe văn. 
Đúng lắm ! Trong xã hội phong kiến. cách cử xử đối với thể giới 
đồ vật không cần được buấn luyện đặc biệt. Có thể học lồm. tại 
chỗ. trực tiếp. Do đó nhà trường chỉ đạy lễ và văn, để giữ lấy 
quyển uy độc đoán làm rường cột cho xã hội bên trên. 
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Thế giới đỗ vật và xã hội hiện đại vô cùng phức tạp (ví dụ có 
hàng triệu mặt hàng khác nhau). Không thể hình thành cho 
mỗi cá thể những năng lực của loài người. vì vậy năng lực học 
tập là thứ năng lực có thể tạo ra năng lực. giống như trong đại 
công nghiệp. phải ưu tiên sản xuất ra máy chế tạo ra máy. tức 
là cần phải ưu tiên những năng lực có khả năng phát triển. Bản 
thân những năng lực được tạo ra. đo đó. phải có hệ thống. theo 
lôgíc phát triển hệ thống này phải nằm bên trong hệ thống việc 
làm. 


Tóm lại. việc làm học tập trước hết và chủ yếu là tạo ra 
năng lực thực tiễn. thể hiện ở sẵn phẩm giáo dục. Tuỳ theo từng 
giai đoạn phát triển của bản thân hoạt động học tập. mà nội 
dung các sẵn phẩm ấy khác nhau. Trình tự có thể như sau: 


ø) Năng lực cø bản thoạt tiên được biểu hiện bởi sơ đồ việc 
làm. ví dụ: định hướng vào trường hành động. làm quen với các 
đữ kiện cho trong tình huống ấy. đối chiếu nhiệm vụ vái khả 
năng tình huống cho phép (bai thác tình huống và phân tích 
trường hành động). định hướng vào mối quan hệ giữa mục đích 
và điều kiện. phương tiện...]uúc này sản phẩm chỉ là một thứ vật 
liệu làm ra sơ đồ việc làm. chứ không phải sản phẩm hiểu theo 
nghĩa thông tục. 


b) Năng lực huấn luyện năng lực vừa được tạo ra, để từng 
bước biến nó thành phương tiện, công cụ cho năng lực hoạt 
động. 


6) Năng lực dùng năng lực vừa được tạo ra và đã được huấn - 
luyện để sản xuất ra các sản phẩm đích thực. Ví dụ: năng lực 
mới là cách cưa gỗ. 
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1. Thoạt đầu chỉ cần chú ý đến sơ đồ cánh cưa: cách cẨm 
cưa . cách kéo cưa. cách phối hợp các thao tác... Kết quả cũng 
ca ra được cái gì đó. thì cái này không phải là sản phẩm. Lúc 


này sẵn phẩm là năng lực nắm được sơ để cách cưa. 


2. GBau đó. luyện tập về sơ đồ này. Bây giờ có thể tập trung 
chú ý vào những chỉ tiết đã bị bỏ qua: chất gỗ. loại ca. các yêu 
cầu về sản phẩm. 


3. Cuối cùng năng lực cưa được coi như phương tiện để đạt 
mục đích là cưa ra được nhiều gỗ. Việc làm này không tạo ra 
năng lực mới. còn cái năng lực mới vừa được hình thành và đã 
được huấn luyện chắc chấn thì đưa vào kho tâm lí 


Nếu ta tay vật liệu của đối tượng. ví dụ thay gỗ bằng khái 
niệm khoa học. thì nãng lực cơ bản mới là sách hình thành nên 
khái niệm mới. 


1. Năng lực cơ bản là học cách học (sở đỗ việc làrn). 


2. Cách vừa học sẽ được luyện tập. cải tiên. hoàn thiện 
thành một năng }ưc công cụ để có nắng lực mới trong những 
điều kiện cụ thể hơn. 


3. Nâng lực mới được chuyển hẳn vào trong mỗi cá thể. giún 
cho trẻ vừa có năng lực vừa có công cụ tự mình làm ra các khái 
niệm. Lấy khái niệm làm sản phẩm. 


Nền giáo dục mới rút cục phải làm cho trể em tị tạo cho 
mình một hệ thống sản phẩm dưới hình thức một hệ thống khái 
niệm khoa học. Nhưng. nói ví dụ. nếu trong một thời gian khoán 
100 khái niệm, thì nhà trường không cần chia đều số sản phẩm 
cho mỗi đơn vị thời gian. Điều này chẳng có gì lạ trong đồi sống 
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hiện đại: máy bav đi trong 2000 km cần 100 phút, những 2 &nv 
trên đường băng thì đã tốn mất những 20 phút (bức là 1/ồ số 
thời gian).phương pháp giáo dục mới đam bỏ rất nhiều thời gian 
để tạo ra những năng h/c cở bản, là cơ sở của sự phát triển 
tâm lí. 

Như vậy. bản thân mục đích cũng được hình thành. chứ 
không có sẵn ngay từ đầu. Phương tiện, công cụ điều kiện đạt 
mục đích cũng được tạo ra ngay trong quá trình đó. 


2. Chỗ hiểm nhất mà chiến lược giáo dục mới nhằm xây nên 
hệ thống mới của mình là tổ chức hệ thống việc làm. 


Việc làm là hình thức thực tiễn của lí luận, đồng thời là cơ 
sở ]í luận của thực tiên. Dõ là sự thống nhất lí luận - thực tiễn 
đưới hình thức hoạt động thực tiễn (chứ không phải trong đầu. 
cũng không phải trên lồi nói). Chỉ có trong việc làm và bằng việc 
làm mới thực hiện được bước nhãy vọt thần kì từ lí luận sang 
thực tiển. cũng như từ trong thực tiên mà có được H luận đúng 
đấn về nó. Phương pháp giáo dục cổ truyền hy vọng có được lí 
luận cửa mình. từ việc lầm của người khác và thậm chí muốn gò 
hoạt động thực tiễn của người khác trong khuôn khổ lí ân của 
mình. Thực ra. trong những hoàn cảnh lịch sử nào đó. sự tách 
biệt lí luận - thực tiễn là cần thiết và chỉ có một sự phân công 
rạch rồi ấy thì mới làm cho mỗi bên, nhất là cho Wí luận. có cơ 
hội phát triển. 

Một sự chín muếi nào đó của thực tiễn mới có khả nắng nảy 
ra lí luận. như hạt giống đã ủ nảy mầm. Nhưng lí luận. một khi 
đã có cơ sở thực tiễn vững chải. thì nó còn có khả năng phát 
triển #ử nó và ở một giai đoạn lịch sứ khác. thì lí luận hướng 
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dẫn thực tiễn, Thực tiền phải vươn tới lí luận. Điều này được 
Lenin nói rõ về phong trào của công nhân ”®. Tự bản thân phong 
trào ấy không thể đề ra lí luận về chủ nghĩa cộng sản. về sự thủ 
tiêu chế độ tư hữu. Ấy là còn với công nhân, chứ với nông dân, 
ngàn đời ngềi tù chung thân trong chế độ tư hữu cá thể. làm sao 
có được tư tưởng xoá bỏ chế độ tư hữu ngay trong tổ Ấm của 
mình. Nhưng lí luận macxit không nảy sinh ở trong đầu. mà từ 
nền sản xuất đại công nghiệp tư bản chủ nghĩa đang ở thời kì 
huy hoàng nhất của nó. Marx chỉ hơn người đương thời (chữ 
không phải hơn những người thời trước) là chỗ nhìn thấy sớm 
hơn bản chất lí luận của thực tiễn, lúc nó còn là cái phôi mới 
đậu lại trong thực tiễn. Về phía tiêu cực, Marx thấy được sự diệt 
vong tất yếu của chủ nghĩa tư bản và do đó. về mặt lí luận, phải 
định hướng về một cái (hay thế nó, không phải bằng phép đảo 
n« ¿đợc mà bằng pháp biện chứng của quá trùnh phút triển lịch sử. 

Chủ nghĩa cộng sản không thể thắng lợi bằng tư tưởng cộng 
sản chủ nghĩa khoa học mà bằng tổ chức thực tiền cho hàng 
triệu triệu con người bằng những biện pháp thực tiễn. 


Đời sống thực hiện như thể nào, giáo dục như thể ấy. Việc 
thay thế phương pháp giảng dạy cñ phải được thực hiện một 
cách thực tiễn và phải tìm ra mật hình thức thực tiễn. Đó là việc 
làm. nơi hội tụ tất cả tư tưởng lí luận và sức mạnh hiện thực 
của nội dung và phương pháp giáo dục mới. 


Việc làm được thực hiện ¿rong thời gian, vì vậy, nó phải là 
tuyến tính. 


'#%* Xem V.[ Lenim. Dèm øi, NXH. Tiêbộ, M. 1973, tr 50 -ã2 


232 


Ta hãy giả thiết có các việc làm được đánh số thứ tự điễn ra 
tuyến tính trong thời gian. 


V.V,.V,, Vụ... V,.... 


Nền giáo dục cổ truyền cũng làm v như vậy. Sự khác biệt 
duy nhất và tuyệt đối về nội dung V, được sắp xếp theo nguyên 
tắc nào. Ta đã biết. nền giáo dục cổ truyền coi mọi V, đều đã có. 
hiện đang tổn tại đồng thời: vừa có cá V,lẫn V;. V.„. lẫn Vụu,.... 
Trong khi đó. chiến lược mới coi trật tự Vụ. V¿.... V; là /ấ? yếu và 
không đồng thời. nghĩa là chỉ có thể có thứ tự này mà không thể 
có thứ tự khác. vì đó là sự phát triển hiện thực của đối tượng, 
chứ không phải là một thứ trật tự đo nhà giáo nghĩ ra “một cách 
sư phạm”. 


Nếu trật tự ấy là tất vếu. thì điểm xuất phát là Vị: V, sẽ 
phát triển thành V¿, chứ không phải V„+t V¿ mặc dù trong thực 
tế giảng đạy các việc V, và V; tiếp nhau. việc này sơu việc kia. 
Sự kiện này phản ánh quá trình phát triển của bản thân đối 
tượng. 

Trật tự phát triển của đối tượng thể hiện ở chuỗi khái niệm 
của đối tượng ấy; 

A: Ai A¿ Á..... Àcc. 

Do đó. thầy giáo phải lấy trật tự A để quy định trật tự V 
Á: Ai Áj—*.. T AC... 
V.V,oV,—...>V,—>... 

Thầy giáo không thể tìm ra trật tự A. Đó là việc làm của 
nhà khoa học ÁA. Nhưng trật tự A vẫn đo thầy giáo lập ra trong 
quá trình biển khoa học thành môn học. Do đó. sự tương ứng 
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giửa trật tự A của nhà khoa học Á và trật tự Á của thầy giáo A 
cho ta biết hai điều: trình đo khoa học Á và trình đệ khoa học 
giao dục về A. 

Trật tự A của khoa học A là trật tự lịch sử - tự nhiên. cho 
nên. tôi /n nhà khoa học A hơn thầy giáo A. Nhưng khi cần đến 
trật tự A môn học. thì tôi tmì thầy giáo A hơn. Không thể bê 
nguyên xi trật tự A (tức là hệ thông các khái niệm của khoa học 
A sang môn học. Phải có sự điền chỉnh sư phạm. mà nguyên tắc 
cơ bản là tính chuẩn mực. Nhà khoa học A không thể biết được 
tính chuẩn mực ấy là ngang hay đọc. tròn hay méo. Chỉ có thây 
giáo biết tường tận. Cái thế ấy như thế của cái cổng cuỗi cùng 
tà duy nhất ( trình độ văn mình hiện đại) để cho khoa học vào 
trẻ em. khiến chơ người canh cổng (thầy giáo) có thể là ân nhân 
mà cũng có thể là /ai hoạ cho trẻ em. Xác suât ấy không hẳn 
ö0%. mà tuỳ nơi. tuỳ lúc có khi là tỉ số 9: 98.1: 99. v.v. Vâng ạ. 
sự tình là thế. Lenin nói: “Đối với chuột. thì không có đã thú nào 
mạnh hơn mèo”)? E Engels thì bảo: “con chỏ coi người chủ là 
Thượng để””", Chúng ta ngẫm thấy trong nhà trường cổ truyền. 
thì học trò coi thấy giáo là chúa tể (thấy chỉ kém Vua. chịu đứng 
thứ nhì). 


Mấy nghìn năm. mấy trăm năm nay. thầy trò đóng cửa dạy 
nhau. như một vương quốc biệt lập. Thành ra khi mở cửa 
trường ra đường đời. thầy trò lớ ngớ. Ìở ngd. ngẩn ngơ. ngơ ngẩn. 
chỉ tổ chọc cười thiên hạ. Những chuẩn mực. những nội dung. 
những chương trình nhà trường hiện hành khoác vào cho trẻ 


'8 VI, [enin bẩn áp, t2.M.NXI. Tiên bộ, 1U711r. 7-1 
#1! Engels. Chông Durhrrng, ST, 19601. 148. 
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đều do thầy giáo tốt bụng (nlnig nghẽo) mua ở các cửa bàng đỗ 
cũ. Các thứ ấv kể ra cũng còn chút gì đó "xài” được... Chỉ thương 
tan trễ nhỏ. 


3. Những việc làm cho trể em trong trường phải tuân theo 
những chuẩn mực của khoa học đương thài. lấy từ kết quả cuối 
cùng của các công trình nghiên cứu khoa học hiện đại. Ở đây 
cần có sự phân biệt rõ ràng giữa những kết quả thu được trong 
quá trình nghiên cứu khoa học và kết quả cuối cùng được trình 
bày lại. 


Khi nghiên cứu thì “ phải nắm lấy vật, liện với tất cả những 
chị tiết của nó. phải nhân tích các hình thái phát triển khác 
nhau của nó và phải tfìn ra được mỗi liên hệ bên trong của 


nớ wÑöI 


. Đồ là một việc mày mò. tìm kiếm. chất lọc. thường 
thường theo cách £hử rà sai, phải dựa vào nhiều cứ liệu cầm 
tính. biếu tượng. trên cơ sở đã có một trình độ nhận thức cao với 
vốn khá đồ sô tri thức về đôi tượng đó” (đà nhà khoa hạc chính 


cống). Trẻ em không làm việc ấy. không theo trật tự ấy. 


Nhờ quá trình nghiên cứu. nhà khoa học phát hiện ra quá 
trình hiện thực của đối tượng. Quá trình này nói chung không 
thể trùng khớp với quá trình nghiên cứu. Có khi ngược lại. Ví dụ 
tiến trình phát triển thực sự của bản thân đối tượng là từ trừu 
tượng đến cụ thể. từ những mối liên hệ đơn giản chưa Rịp phát 
triển. đến những mối liên hệ ngày càng sâu sắc hơn. phức tạp 
và đa dạng. Thế nhưng những phạm trà đơn giản nhất “chỉ 


46 K Marx. 7 bạn, q 1/7 1.ST,1973, 38 
"Vì là ấy, Marx nói yàng đối tượng khoa học “đã san có trên thực tế cùng như 
tYong trí óc”, 
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xuất hiện với tất cả hiệu lực của nó trong những trạng thái phát 


Mai 


triển nhất" * Cho nên nền kinh tế tư sản cho chúng ta cái 
chìa khoá để hiểu nến kinh tế cổ đạt””". Trong nghiên cứu khoa 
học. nhờ chỗ đối tượng đã phat triển đến trình độ nào đó. mà 


nhà khoa học dễ nghiên cứu nó hơn. để thấy vấn để hơn. 


Sau khi đã mây mò để xác lập lại nguyên thể quá trình phát 
triển của bản thân đổi tượng. nhà khoa học trinh bày kết quả 
nghiên cứu bắt đầu là chỗ xuất. phát (về lôgic cũng như về lịch 
sử) của đối tượng. 


Chuẩn mực nhà trường dựa vào là chuẩn mực của cái được 
trình bày lại. Do đó các việc làm của trẻ em được sắp xếp theo 
thứ tự lôgic của đối tượng khoa học. Đó là tiến trình phát triển 
lịch sử - tự nhiên. Vì vậy nó là đuy nhất và tất yếu. Đông thời. 
về mặt thực tiễn giáo dục. trể em chỉ có thể “ đuổi kịp" lịch sử 
biện thực. nếu đành tất cả tỉnh hực để nấm lấy lôgïc thuần khiết 
của đôi tượng khoa học. 


- Thì chỉ có các ông hiện đại mới nghĩ được điều đó. chắc 
hắn? _ Thầy giáo cổ truyền không chịu lí lẽ của tôi.vận lại. 


- Tôi đâu đám bảo các thầy đã nghĩ ra được các nội đụng 
khoa học. Các thầy cũng đi mượn. đi nhờ thôi. Tôi chỉ chê các 
thầy xoàng ở chỗ đã cất công đi nhờ mà còn nhờ vào cái lạc hậu, 
cổ \ỗ sĩ. không ai còn thêm xài nữa. Mượn ví dụ của nhà giáo và 
nhà toán học cð bự của thế giới. A. la. Khiuchin, tôi có thể nói. 
vào thải buổi tên lửa. vệ tình nhân tạo. các súng cực nhanh cầm 


'®° K,Marx.Góp phản phê phản chỉnh trị hạc, SŸ]196 1 tri300. 
tả L Marx Xem (R7), tr.30 I. 
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tay... mà các thầy lại huấn luyện quân sĩ cách dùng súng hoả 
mai. súng kíp”! Đánh giặc mềm thì thua được cũng vô ích. 
nhưng đánh giác thật (dù là giặc đế mà huấn luyện kiểu ấy. 
thì chết mất ngấp cả thấy lẫn trò. 


4. Nếu ta tách một khái niệm dành cho một việc làm Vt. thì 
lôgic khái niệm này là một duy nhất cho cả nhà khoa học lẫn 
cho trẻ em. Vì vậy. chính quá trình do nhà khoa học đã sáng lập 
cũng sẽ là quá trình thầy giảo tổ chức cho trẻ em Jàm !g¡. xuất 
phát từ nguồn gốc của khái niệm trong hiện thực. rồi từng bước 
một. thực hiện sự chuyển hoá về hỉnh thức của nội dụng ấy: 
hình thức trên vật thật - hình thức lời nói - hình thức trên các 
kí hiệu - hình thức tỉnh thần trong đầu. 


Một trong những nguyên nhân gây ra chủ nghĩa hình thức 
trong giáo dục cổ truyền là khi dạy lôgic của khái niệm không 
bắt đầu từ nguồn gốc hiện thực của nó, mà nhảy tốt ngay vào 
quãng giữa. từ hình thức kí hiệu. lời nói. để nhanh chóng leo lên 
những định nghĩa. quy tác (bằng lời và trên các kí hiệu. công 
thức).Từ đó trở đi. cứ chơi vơi với lập luận và suy luận theo định 
mghĩa và quy tác. 


Như vậy. toàn bộ hệ thống các việc làm học tập là lặp lại 
quá trình lịch sử của đối tượng theo sơ đổ lôgíc đã được uốn nắn 
của nó (chứ không phải nhát nhất lần theo con đường ngoïn 
ngoèo có đấu chân của lịch sử hiện thực), 


Việc làm để làm ra một khái niệm cũng phải đi !gỉ suốt lịch 
sử hình thành oà phát triển của khái niệm ấy. tì nguốn gốc của 


%% Xem A.la.Khinchin. Những bài viết sê giao dục. M. NXH. Viện hàn lâm 
giáo dục Liên bang Nựa, 1963, tr. l6?. 
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nó trong hiện thực, qua bình thức kí hiệu. lời nói, cho đến hình 
thức rút gọn nhất đ trong đầu (đặc trưng cho khái niệm. gọi là 
hình thức khai niệm), chỉ thuận có lôgie của nó trong dạng tỉnh 
chế. cô đúc (tất nhiên là màng cai lôt bằng lời. hay kí hiệu công 
thức). Quá trình này chính là quá trình tạo ra nàng lực thực 
tiên và nàng lực lí luận, được thể hiện dưới hình thức thích hợp 
nhất là một cấu fđựo tâm lí mới Ta tr lại một mệnh để quen 
thuộc: bất cứ khai niệm nào cũng là sản phẩm của hoạt động. 
Nhưng. điểu ngược lại không hẳn đúng, Có những hoạt động 
không tạo ra khái niệm (shư thợ rèn, thợ cắt tóc,v.v.). Tình hình 
này buộc ta phải hm ý đến bản chất việc làm bọc tập là làm ra 
khái niệm khoa học. tức là làm ra những cấu tạo tâm lí mới. 


nhờ đó làm ra sự phát triển tâm lí. 


õð. Mỗi giai đoạn phát triển mang lại cho trẻ em một thái độ 
mới đối với hiện thực. Trong giai đoạn từ 6 tuổi. đó là thái độ 


khoa học. quan điểm lí luận. 


Mặc đù mỗi giai đoạn đều tận đụng số vốn đã có (thường là 
dưới hình thức công cụ. phương tiện). nhưng nhiệm vụ của môi 
giai đoạn vẫn là tạo ra các phương tiện. công cụ mới. từ 6 tuổi 
đó là khái niệm khoa học. Khải niệm khoa học vừa là cđ sở vừa 
là công cụ. vừa là thước đo trình độ tư duy. 


Ở đây cần phải nhìn nhận biện chứng mối liên hệ mục đích- 
phương tiện. Ở một giai đoạn nào đó việc làm nhằm mục đích a 
với tư cách là sản phẩm a, Một khi được định hình với tư cách là 
sản phẩm đích thực. thì nó đảm nhiệm một vai trò mới: công cụ. 
phương tiện hoạt động. Tình bình đó cho thấy là trong quá 
trình hoạt động học tập. việc thay đổi hình thức việc làm và 
hình thức sẵn phẩm của nó, kèm theo đồng thời việc thay đổi 
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vat trò của các câu tạo tân TẾ Mật khác, những phương tiện, 
công cụ hoạt động bọc tạp không phái đều có sẵn, mà côn phải 
được chế tạo ngay trong bản thâu quá trình hoại động, bởi vì 
mục đích của hoạt động không phải là mục đích tự thản. Nó chỉ 
là mục đích hợn chế trong những điểu kiện cụ thể. Tỉnh cộng 
chẳng để làm gì cho bản thân nó. Chỉ vì để lầm một công cụ. 
phương tiện cho cuộc sống (hoạt động) mà trẻ em cần phải học 
tính cộng như một mục đích. Và mục đích ấy phải đi đến giới 
hạn lôgic của mình là biến thành phương tiên. công cụ. Phương 
tiện. công cụ cũng chẳng tổn tại vì nó. cho bản thân nó. mà vì 
một mục đích khác. Sự thống nhất có khác biệt giữa mục đích 
và phương tiện được thực hiện troug việc làm. thể biện ở hai 
mặt của nó. Mặt động eđ mục đích và mặt kĩ thuật thực hiện. và 
cả hai sẽ định hình lại để rồi tốn tại trong một thực thể là sản 
phẩm của việc làm. Từ đó, để hiểu là Galperin coi việc hình 
thành khái niệm và hình thành hành động trí tuệ là mộ? qua 
trình thống nhất. 


Đương nhiên. một mục đích nào đó có thể được thực hiện 
bởi nhiều phương tiện khác nhau, Ví dụ mục đích: có gỗ. Các 
phương tiện khác nhau: cưa. rìu. đao. Phạm trù phương pháp là 
sức mạnh của cơ bắp con người. )à mối quan hệ giữa cá thể và 
đối tượng (gỗ) thông qua vật trung gian là cưa, rìu v.v. Một 
phạm trù phương pháp khúc là cưa máy. cưa bảng tỉa nước. 
Trên ngôn ngữ việc làm. ta có thể nói: thoạt tiên mục đích là 
làm ra cái cưa. Nhưng bản thân cái cưa đã bao hàm trong đó 
(và lấy đó làm bản chất) một phương pháp ( chui thao tác) ở 
đưới đạng tiểm tàng hoặc “đang ngai ngủ”. Việc làm tiếp theo là 
để cho cái cưa phát triển hết. cỡ theo lôgic của mình thành cái 
cưa đích thực. để cưa gỗ, tức là từ một trạng thái “tiểm tàng. 
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đang ngái ngủ” chuyển sang trạng thái động. biện thực. trả 
thành phương tiện, 


Nếu ta thay cái cưa bằng một khai niệm khoa học thì tình 
hình vẫn không hề suy suyển. 


Nền giáo dục cổ truyển không phải không biết đến những 
điểu vừa trình bầy. Nhưng ở trong những điều kiện )ịch sử - xã 
hội ấy. người ta chỉ cần cưa cầm tay và tương ứng là khái niệm 
kinh nghiệm chủ nghĩa “cưa”. 


Nền văn mình hiện đại có một cách cư xử mới về chất đối 
với hiện thực. thực tiễn, thể hiện trung thành nhất phạm trừ 
người là dùng bản thân sức mạnh của tự nhiên để tác động vào 
tự nhiên. Cho nên cũng gọi là “cái cày” nhưng hai khái niệm 
khác nhat, hai phương pháp khác nhau: cầy chìa vôi và cày 
nay. 


Nều ta ví cái cày chìa vôi vái khái niệm kinh nghiệm chủ 
nghĩa tương ứng với nó và máy cày với khái niệm khoa học hiện 
đại. thì dễ thuyết phục mọi người: phương pháp hình thành 
khái niệm khoa học &5ông ?hể "phát huy ưu điểm. khắc phục 
nhược điểm” củúa phương pháp hình thành khái niệm kinh 
nghiệm chủ nghĩa. Hai phương pháp được hình thành theo hai 
cách kháe nhau. Làm ra chiếc máy cày khác hẳn cách làm chiếc 
cày chìa vôi. Học cày chìa vôi khác hẳn với học cày bằng máy 
cày. Nói cách khác. năng lực sử dụng phương tiện là thước đo 
năng lực chế tạo ra phương tiện và cả hai được đo bằng chính 
phương tiện đó. Chiến lược giáo dục mới chủ trương đem lại cho 
trẻ em hiện đại phương pháp của thời đại nó - chuyện này cũng 
thường tình như con trai thời nào cưới con gái thời ấy làm 
vợ thôi... 
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- 8381. PHƯƠNG TIỆN HỌC TẬP 


1. Có người chê Piaget nói về tư duy trẻ em mà chỉ bàn về 


lôgic””. Davưdov nghi khác: “Chỗ yếu trong lập luận của Piaget 
hoàn toàn không phải ở chỗ ông coi lôgic là chỉ tiêu duy nhất 
hay chủ yếu của tư duy. mà là ô chỗ ông chỉ dùng độc một thứ 
lôgIc toán chuyên nghiên cứu các khía cạnh riêng lẻ của tư duy 
lí luận, chứ ông không dựa trên các nguyên tắc của lôgic biện 
chứng với tư cách là lí luận nhận thức”*". Ö đây, thực chất vấn 
để là mối quan hệ giữa /ôgic uà tâm lƒ”. Có thể nào gạt riêng ra 
một vấn đề gọi là lôgie thuần tuý hay tâm lí thuần tuý trong 
quá trình hình thành khái niệm khoa học không 2 Tất nhiên, ít 
ra cũng có hai câu trả lời cực đoan: có và không. Lưng chừng ả 
giữa có vô vàn sắc thái trung đưng. nói lấy lòng với cả đôi bên ! 
Muốn nắm được một khái niệm, theo phương pháp mới, chủ 
thể phải thực biện một hoạt động thích hợp. được huốn luyện 
đặc biệt gồm có những hành động chuyên biệt, có chức năng 
phân định rạch ròi. Nghiên cứu cơ cấu, cách vận hành và tổ 
chức các hành động ấy là nhiệm vụ của tâm lí học. Hành động 
buộc phải tuân theo !ôgíc của đối tượng này và chỉ cư xử như 
vậy thì mới có thể biến đổi nó (theo quy luật của nó) cho phù 
hợp với mục đích của mình. Tình hình này đã được thâu tóm 
vào trong công thức A > a. Ở đó cơ cấu của A. quy luật hình 


6P. la. Gelperin D.B. Elkonin. Phân tích lí thuyết của Piaget về sự phát 
triển tư duy của trẻ em. Lời bạt cho quyển sách của Flavele nhan đề “7T@m !í 
học phút sùth của Piaget”, dịch ra tiếng Nga, M., NXB, “Giáo dục”, 1967. 

9% V.V, Davưdov. Xem (69), tr. 310, 

“+ Xin chớ nên suy luận tuøng tự cho vấn để này, cũng giống như mối liên hệ 
sinh học - xã hội trong tâm lí - H.N.Đ. 
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thành và phát triển của nó. đo khoa học Á nghiên cứu. Còn quá 
trình hành động của chủ thể — để biến A thành 2 do tâm lí học 
xác địmh. Mặc đù vậy. bản thân A —> là một cơ cấu. trong đó 
những vếu tế lâgic và tâm lí không thể tách rời nhan được, Vì 
vậy. trong giao dục không một khoa học riêng rẽ não đt nhất là 
trong số những khoa học hiện có) có đủ thẩm quyền xét đoán A 
— a. Ấy thế mà kết quả cuối cùng mà cơ cấu Á ¬ vận động đến 
là a, thì a là một cấu tạo tâm lí mới trong cả thể. Phải chăng 
cấu tạo này thuần tuý tâm lí học ? Trước bết. hãy chốt. lại một 
chỗ “ có hay không” này: muốn lĩnh hội được khái niệm. thì trẻ 
em phải biết cách hoạt động theo kiểu khái niệm. nghĩa là thực 
tiễn hoạt động đó là thực tiên khái niệm. chứ không phải thực 
tiễn biểu tượng trực quan hay thực tiễn trực quan. Trong thực 
tiểu giáo dục. việc làm quan trọng là nghiên cứu những hành 
động thực tế trên đối tượng. nghiên cứu quá trình * chuyển vào 
trong”. Đó là một tư tưởng đúng. đã xuất hiện trong tâm lí học 
Xô viết từ những năm: 30 (Vưgolsky, Leontlev. Galperi). Mãi 
đến những năm ð0. Œalperh mới quan niệm được rõ nét quả 
trình này và diễn đạt dưới cái tên: cac giai đoạn hình thành 
hành động trí óc và khái niệm. Tuy nhiên các tác giả này đt 
nhất là vào hồi đó) không chú ý đíng mức mớt ?ôgie của vấn để. 
Vì vậy họ không thể giải đáp nếi câu hỏi: nội dung đặc trưng 
của khái niệm là gì ? Và vẫn còa để lại một vấn để mù mờ về 
nét đặc trưng chuyên biệt của các hành động tác động lên đối 
tượng để phát hiện ra cơ sở phát sinh (nguồn gốc) của khái niệm 
(hệ thống khái niệm). Những ý kiến phân tích này của Davudov 
nhằm vào các tác giả Xô viết. cho thấy rằng cuộc tranh luận kéo 
đài và không thể điều hoà đưcc giữa quan niệm của Piaget và 
Galperim (với tư cách người đạ: diện) về mối quan bệ lôgic - tâm 
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lí trong suốt nửa thể kỉ qua. nay cần phải giải quyết cấp thiết 
như thế nào. 


Ã « 


9. Ta hãy quay về chỗ “giống nhau” ed bản mà mỗi bên đều 
phải thừa nhận: ti rò của hành động uột chất lên đổi tượng 


tĩnh hột. 


Piaget cho rằng chủ thể phải tác động lên đối tượng và 
bằng cách đó biến đối đối tượng. Nhận thức chính là tái tạo đối 
Lượng một cách cơ động (dynamique). Nhưng muốn tải tạo thì 
trước đó phải biết tạo ra đã. Môi liên hệ này điển ra như sau: 
“Trong khi phát hiện. nhận thức đối tượng. chủ thể tổ chức 
hành động của mình thành một hệ thống cấu trúc. Hệ thông 
này lập thành các thao tác trí óc và tư duy"”””, Sự phát triển trí 
tuệ là quá trình tổ chức và phôi hợp (coordination) các hành 
động vào trong một hệ thống các thao tác (P) gọi là, theo thuật 
ngữ của Piaget. cổu trúc thưo tác. Cd chế tâm }í học của tư duy 
là thao tác (P). tức là hành động đã chuyển vào trong. có tính 
đảo ngược và phối hợp nhau thành một cấu trúc tổng thể 
(ensemble). Đến đây hai bên còn chuyện trỏ hoà nhã. Nhưng 


mầm mống chỉa rẽ là quan niệm về cấu trúc thao tác. 
Điaget: Đó là cấu trúc lôgIc. 
Galperin: Thế thì gọi quách đi là cơ chế lôgic và vứt cho 


lôgic học nghiên cứu. Tâm lí học còn không nghiên cứu sự vật, 
thậm chí không nghiên cứu cả hình ảnh về sự vật nữa. Ná chỉ 


9% J/| laget. Vai tro của hành động trong sự hình thành tư duy. Tạp chí 


"Những vấn để tâm lí học”,186ã, số Ö tr. 14. 
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nghiên cứu hogt động định hướng của chủ thể. Đó là sự định 
hướng vào sự vật trên cd sở hình ảnh về nó ””. 


Piaget: Muốn nói thế nào mặc lòng. các cách lí giải tâm lí 
học. sớm muộn gì cũng phải dựa trên hai thứ thôi: lôgie và sinh 


học” 


Galperin: Thế thì ở đầu là tâm lí học 2 
Piaget: Ở sự phối hợp. liên hệ giữa hai cái ấy. 


Galperm: (nói với mọi người): Bà con ơi. ông Piaget xưa là 
nhà sinh học và nhà lôgic học nay ông muốn sinh học hoá và 
lôgic hoá tâm lí học đây này! 

Piaget: Nào hãy chỉ cho tôi xem cái tâm lí học thuần tuý mà 
không dùng cơ thể sinh học như điều tiết, đồng hoa. cân bằng ? 
Nào hãy chỉ cho tôi những cơ cấu tư duy không có thao tác 
lôgïc? 

Galperin: Có. có tất. có thao tác lôgic. có cơ chế sinh học... 
chỉ có điều không phải là cơ chế tâm lí thôi... 

Piaget... 

Galperin... 

Thưa các bạn, các nhà khoa học sở đi là vĩ đại, chỉ vì họ sai 
lâm à cực đoan. Và cũng thưa các bạn xin đừng ai tin vào kẻ 
khôn vặt tưởng rằng chỉ cần mình chữa hai cái sai thì làm 


®®* Xem P.la. Galperin. Tám lí học tư duy uà lí thuyết uê các gai đoạn hình 


thành hành động trí tuệ. Trong tập “ Các công trình nghiên cứu tư duy trong 
tâm lí học Xô viết”, M,Nxb. Khoa học, 1986,tr. 244. 

(9 ,J.Piaget. Lơ paychologte de Pimteligence. Bàn dịch tiếng Nga, M., NXB. 
“GiÁo dục”, 1969, tr. 61. 
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thành một cải đúng . vượt lên trên cả hai, mà lại còn làm cho 
"vui vẻ cả làng”. Oái oăm thav. chính những “sai lầm và cực 
đoan” thì mới làm được cột môc cho lịch sử. Cồn như “ cái sự vui 
vẻ cả làng”. thì trơn tuột. nhão nhoét, ngắn chẳng tây gang, như 
cái vui của nàng Kiểu ở thanh lâu: vui là vui gượng kến mà... 


3. Ta cũng không quên ràng vấn đề được khu lại trong tư 
duy. Hơn nữa. vào lúc này. không còn là vấn đề cbung, mà là ?z 
đuy của trẻ em. Piaget là một nhà khoa học trung thực và 
nghiêm túc. Còn Galperim của ta. thì khỏi phải nói về lập 
trường tư tưởng. Hai vị đại diện cho bø# chiến lược nghiên cứu. 
Pliaget cần cù, tỉ mi đánh đấu mức chính xác. chu đáo trên suốt 
đoạn đường phát triển trí tuệ của trẻ em từ lúc mới ra đồi cha 
đến khi trưởng thành (O - 16, 17 tuổi). Cách làm của ông là đưa 
những phép thử (test) như nhau cho các trẻ em ở các lứa tuổi 
khác nhau. rổi xem xem các /ời giđi của các lứa tuổi đó. Các 
phép thử rất đẹp. xứng đáng mang tên ông. “Hiện tượng Piaget” 
trong tâm Ìí trẻ em là một phát hiện thần tình. 


Bài toán: Trước mắt trẻ em có 3 cốc A,B,C. Cốc A và B y hệt 
nhau, chứa một lượng nước y hệt nhau (mực nước ngang nhau). 
Cốc € to ngang hơn. để không. Thầy giáo làm trước mắt trẻ em: 
rót nước từ Ö sang Ở 


Hiện tượng Piaget xấy ra như sau: 
Trẻ em ð tuổi: Nước ở C ít hơn ở A. 


Trẻ em 6 tuổi Nước ở C ít hơn ở A. nhưng dù sao cũng 
như nhau. 


Trẻ em từ 7 - 8 tuổi: Nước ở € và ở A bằng nhau. vì không 
thêm vào và không mất đi (nguyên lí bão toàn). 


Piaget và các công tác viên của ông. cũng uhư những người 
muốn bác bẻ ông, đều làm đi làm lại biến hoá, thêm bớt nhiều 
chỉ tiết. thay vật liệu này bằng vật liện khác... thì đều phát hiện 
ra “hiện tượng Piaget”... trừ Galperin. 


Galperin cho rằng vấn để không phải ở chỗ đã có gì mà là ổ 
chỗ làm thế nào để có. Elkonin (cũng là một Galperin ở lĩnh vực 
này) lập luận: không phải chỉ có năng lực toán học rỗi trẻ mái 
học toán. mà trái lại, cần phải học toán mới có năng lực toán. 
Thế là từ những năm 60, bắt đầu có những thuật ngữ: chiến 
lược nghiên cứu theo chiều đạc (Galperin) và chiến lược nghiên 
cứu cắt ngang (Piaget). thể hiện bằng hai cách làm: 1- Người 
lớn chủ động hình thành hành động trí óc và khái niệm cho trẻ 
em (Galperin). 2 - Đo nghiệm, rỗi trên cứ liệu thu được mô ‡đ sự 
phát triển tự phát của trẻ em (PiageÐ). 


Nhân đây. ta dừng lại bên lề đường. để bàn một chuyện 
khác. Mới nghe qua. bạn đễ tưởng là mô tả thì xoàng hơn tạo ra. 
hoặc tạo ra thì độc đoán hơn là mô tả. Suy nghỉ chín chấn và 
“kín cạnh” hơn, bạn cho là nên kết hợp. vì mỗi bên có cái hay 
của nó. 


Nói thật chặt chẽ thì làm gì có sự phát triển tự phát như 
Piaget quan niệm. Nếu ông thấy được những cột cây số cắm 
cách quãng trên con đường phát triển của trẻ em. là có những 
đoạn đường nối liền từng hai cột một. Cuộc sống vừa liên tục 
trong thời gian. vừa có cả sự cách quãng giữa các cột mốc và 
giữa hai phía mỗi cột mốc. 
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Làm thế nào để từ cột mốc này đi đến cột mốc kia... là câu 
chuyện hoàn toàn khúc với bản thân sự cách biệt giữa hai cột 
mốc ấy. 


Piaget cho rằng chỉ có thăi gian mới có thể loại bổ được các 
“hiện tượng Piaget"”. Côn Galperin lại đùng năng lực của loài 
người mà xoá bỏ hiện tượng ấy. 


L.F. Obukhova. một cô gái cứng tuổi thông mình. nhưng 
đẹp và có duyên, vừa là học trò vừa là cộng tác viên của 
Galperm, đã lặp lại những phép thử của Piaget°”. Nếu không 
được huấn luyện đặc biệt. trẻ em không thể thoát khỏi hiện 
tượng Piaget ! Nhưng nêu biết cách huấn luyện trẻ em dùng 
những phương tiện do xã hội loài người sáng tạo ra như mẫu 
chuẩn. thước đo mà phân tích đối tượng ra các đơn tí cơ bản (để 
không bị trực quan lấn âU). thì nó có một thái độ lí luận đối với 
hiện thực và tin vào sự đúng đấu lí luận, bất chấp “sự ngược 
đời” về trực quan. cảm tính. Vấn đề chỉ là ở chỗ huấn luyện các 
hành động thích hợp. tương ứng với cách cư xử lí luận. Nhưng 
hành động tâm lí ấy phải có các phương tiện thích hợp. 


4. Từ 6 tuổi trở đi. đối tượng lĩnh hội của trẻ là khoa học (là 
hệ thống khái niệm khoa học). Khoa học chẳng qua chỉ là lôgic 
của sự vật. tức là những mối liên hệ bên trong của sự vật 
Chừng nào nắm được những mối liên hệ này, thì mới nắm được 
sự vật và lúc đó có thể dùng sự vật theo mục đích của mình, 
Muốn chiếm linh được đôi tượng phải có phương tiện. Phương 
tiện này có hiệu quả đến đâu là do sức mạnh của nó quyết định. 


la Obukhova. Các giai đoạn phát triển của tư duy trẻ em NXI. Trường 
đại học Pồng hợp Moskva. 1972. 


Các phương tiện học tập theo quan điểm hoạt động chủ đạo là 
phương tiện t7 duy. 


Khái niệm nói chung, sau khi được hình thành đều là 
phương tiện. Nhưng có thứ khái niệm chỉ là sự trừu tượng 
những thuộc tính bên ngoài. thì nó chì giúp cho tư duy phân 
loại (nhận mặt) cái đã quen, ở trạng thái nh. Nếu bản thân đôi 
tượng phát triển, thì những biểu hiện bên ngoài cũng biến đổi, 
các dấu hiệu làm căn cứ nhận lại không còn như xưa. Có cách gì 
khác 2? - Đoán mò ! Giá như bản thân khái niệm cùng phát triển 
với đối tượng của nó thì lúc nào né cũng là phương tiện đẳng tin 
cậy. Có thứ khái niệm loại ấy không 7 - Có: khái niệm khoa học. 


Khái niệm khoa học là phương tiện đáng tin cậy cho ta cư 
xử. Phương tiện hiện đại sẽ tạo ra một năng lực hiện đại. 


Nhìn chung. tư duy có thể có nhiều phương tiện để sử dụng: 
biểu tượng. khái niệm thông tục. khái niệm khoa học. Tuỳ theo 
mỗi lúc mà vận đụng phương tiện này hay phương tiện khác ở 
trong tư đuy, đó là các hình thức tư duy. Hình thức tư duy cảm 
tính. hình thức tư duy bằng biểu tượng, hình thức tư đuy bằng 
khái niệm thông tục. hình thức tư duy bằng khái niệm khoa học 
(bằng phạm trù). 


Hiện nay. trong quan niệm nhà giáo. cũng như trong tâm lí 
học sư phạm, trong lí luận dạy học. người ta chia các hình thức 
tư duy ra làm hai bậc: cẩm tính và lí tính. Trong lịch sử triết 
học Kant rồi Hegel là những ngườiÊ°) chứng minh chặt chê rằng 


(%! Hagel. Toàn tập, t.Í, M - L. 1929, tr. 131 - 132 (Tiếng Nga). 
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cần phải chia ba. Các ông nhét hình thức tư duy giác tính vào 
giữa để làm nối rõ hơn sự khác biệt giữa hai đầu: 


Xét một hình thức tư đuy cũng như xét một. hình thức lao 
động. xét theo vật liệu. công cụ và chức nắng, 


Hình thức tư duy cảm tính dễ nhận ra nhất. Nó lấy cảm 
giác trực tiếp làm vật liệu. với chức năng mô tả, ghỉ nhận các 
kết quả phân tích thành các yếu tố cấu thành của các kinh 
nghiệm cảm tính. Còn phát hiện ra bởn chất của đối tượng 
là chức năng của từ duy lí tính. lấy khái niệm khoa học làm 
công cụ. 


Hình thức tư duy giác tính là đối lập với trực quan”' và cảm 
giác trực tiếp. còn chức năng của nó là trừu tượng hoá. lấy tách 
ra cái chung trừu tượng đối lập với cái đặc thù. Công cụ của nó 
là biểu đượng, khái niệm kinh nghiệm chủ nghĩa. Hegel cho 
rằng giác tính chỉ mới là năng lực của khái niệm nói chung””) 
và trong khi đangtiến tới trình độ khái niệm nói chung thì vẫn 
còn thuộc phạm vị giác tính. Như vậy. giác tính vừa mới đạt đến 
trình độ tách ra. so sánh. đối chiếu các thuộc tính của sự vật, để 
phân biệt ràch rọt các đối tượng với nhau. Sự trừu tượng hoá 
hình thức này mới chỉ đủ năng lực đạt đến cái phể biến trừu 
tượng và hình thức. trên cơ sở biểu tượng và trực quan. 


Muốn vifgt qua ranh giới đó. thì cần phải có tư duy lí tính 
hay biện chứng để phát hiện ra trong bản thân đối tượng tính 
chân lí của nó như là cái cụ thể, như là cái thống nhất các quy 


“Xin hiểu nghĩa trực quan là “đập vào mát” “đứng ngắm thấy sự và, Tiếng 
Pháp là contermmpÌation. 


89 Hegel. Toàn tộp, (. VÌ,M:, 1939, tr.31 (hếng Nga). 
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định khác nhau về nó. (Trong khi đó giác tính coi trọng việc 
tách từ trong đối tượng ra thành từng định nghĩa khác nhau). 
Nguyên tắc cơ bấn của tư duy lí tính là "sự thống nhất các định 
nghĩa khác nhau”, là cái đồng nhất cụ thể. Côn với giác tính, thì 
ta có sự đồng nhất trữu tương và sự thống nhất trừu tượng , 
hình thức. 


Nấu nhìn nhận lại toàn bộ phương thức giảng dạy (gềm cả 
nội dung và phương pháp). thi ý kiến của V.V. Davudov cho 
rằng "ki thuật" giảng dạy hiện nay vẫn dựa trên cơ sở tư duy 
giác tính - kinh ngiệm chủ nghĩa”, là có cđ sở vững chắc, 


5. Trong giáo dục. cẩn phải dùng £á? ed các hình thức t 
duy. Nhưng ở mỗi giai đoạn phải hình thành nên một hình thức 
mới. Hình thức tư duy mới đổi với trẻ em từ 6 tuổi (trong hoạt 
động bọc tập) là hình thức tư duy lí tính lấy khái niền khoa học 
làm công eụ. Đây là vấn để bàn cãi lớn nhất. không những giữa 
quan niệm cổ truyền và quan niệm hiện đại, mà ngay cả những 
tac giả hiện đại cũng không thông nhất. 


Piaget cho rằng từ 7 - 8 tuổi có một bước ngoặt trong sự 
phat triển trí tuệ: xuất hiện các £høo tác (P). mà đấu hiệu đáng 
tin cây là sự hình thành nguyên lí bảo toàn trên các vật liệu 
khac nhau. 


Cac thao tác tạo ra các cấu trúc thao tác. Ở trên 7 - 8 đến 
9 - 10 có ba cấu trúc: phân loại. phân hạng. tương Ứng vỏi hai 
cấu trúc nhóm. nhóm! gộp và sự phối hợp giữa chúng (đến; số). 
Sự hìuh thành ba cấu trúc mày có chung một đặc điểm cơ bản: 


8 V V Davưdov Xem (869)), tr. 70 - 18, 
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hành động trên vật thật. cá thể. dựa trên các thuộc tính 
bên ngoài của đối tượng. bằng phương pháp mồ mâm sắp xếp 
bảng tay. 


Các thao tác này Piaget gọi là e¿ thế: Mãi cho đến quãng 
12 - 16 tuổi. trẻ mới có được £hdo tác bình thức và từ đó các cấu 
trúc lôgic và tiên để hoa các cấu trúc này. 

Tư duy hình thức dựa vào vật liệu có tính chât tượng trưng. 
hệ thống kí hiệu quy ước, ngôn ngữ. 


Tóm lại. Piaget phân biệt: tư duy cụ thể là biểu Lượng về 
một hành động có thể có. còn tư duy hình thức là hình dung một 
biểu tượng về những hành động có thể có””, Cần chú ý đến sự 
phân biệt này trong quan niệm của Piagelt: sự khác nhau về vật 
liệu của cấu trúc thao tác. Hoặc là vật thật, cá thể hoặc là bản 
thân thao tác (thao tác trên thao tác. thao tác bình phương) "”" 
và các biểu tượng. tượng trưng cho vật thật. Còn bản thân các 
cấu trúc vẫn là nhóm và nhóm gộp. 


Cứ rạch ròi như Piaget về trật tự phát triển thao tác trong 
cả thời gian dài từ 2- 8 tuổi đến 16 -17 tuổi... thì trẻ em đạt đến 
trình độ £ứ đuy khúi niệm (í tính) phải từ 12 - 13 tuổi trở đi Do 
đó không thể hình thành khái niệm khoa học đích thực ở trẻ em 
6 - 7 tuổi. Nhưng kết luận đó chỉ phù hợp vơí sự phát triển tự 
phát. Nếu bằng phương tiện khác. thì có thể có sự thay đối về 
nguyên tắc không ? Galperin trả lời có (thông qua Obukhova). 


(%1), Piaget. Ledéeveloppemenf menal đe  enfanf, Zarnich, 1910, p. 79. 


19221, Piaget, La paychologie de 1. Trfelligence. Bấn dịch tiến Nga. 


D.B. Elkonin và V.V.Davưdov trả lời có. thông qua thực nghiệm 
đạy khái niệm số. phép nhân. tiếng Nga (ở trường 91 Moskva). 


Phương tiện cơ bản để làm việc đó. theo Galperin là mẫu 
chuẩn và thước đo. Davudov thì xét một loạt vấn để. trong đó 
ông chú ý đến phương pháp đi từ trừu tượng đến cụ thể và thực 
hiện một loạt hành động học tập chuyên biệt để phát hiện ra 
nguồn gốc của khái niệm. 


Thực tế của hơn 20 năm nghiên cứu gần đây cho hay, 
những thực nghiệm giáo dục thành công bay thất bại. cao hay 
thấp. chung quy là ở thái độ người nghiên cứu đối với công thức 
cơ bản của giáo dục A >a. 


Nếu coi A là khái niệm kinh nghiệm chủ nghĩa. biểu tượng, 
thì phương tiện đạt đến nó chỉ cần thao tác tách riêng các thuộc 
tính của đổi tượng rồi đối chiếu. so sánh để tìm ra cái chung 
hình thức. Còn nếu Á là khái niệm khoa học. là một hệ thống 
phát triển. thì tình hình sẽ khác hẳn. 


Đấi với hoạt động học tập. phương tiện hoạt động chính là 
phương tiện tư duy. Phương tiện này không có sẵn, mà phải 
được hình thành. Nhưng nó không được hình thành như một 
sản phẩm riêng biệt. nó chỉ là sự vận dụng khái niệm đã hình 
thành. 


Hoạt động học tập phải coi khái niệm khoa bọc trước hết 
phư mục đích của một quá trình. Đó cũng là quá trình tạo ra 
cho chính bản thân mình phương tiện thực hiện. chứ không 
phải chỉ dùng những phương tiện đã có. ở bên ngoài quá trình 
học tập. hoặc đo một quá trình khác chế tạo ra. Tình hình này 
giống như hoạt động sản xuất nói chung như một tổng thể. 
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Những phương tiện sảu xuất ban đâu cũng được sản xuất ra 
như những sản phẩm lao động. như mục đích. Nhưng nếu quá 
trình sẵn xuất này được thực hiện theo cơ chế phân công - hiệp 
tác trong phạm vi toàn xã hội thì hoạt động học tập. trái lại. chỉ 
do một cá nhân học sinh thực hiện toàn bộ quá trình. từ đầu 
đến cuối. Tính chất đặc biệt của riêng hoạt động học tập với tư 
cách hoạt động chủ đạo. là mọi yếu tế của nó đều đang được 
hình thành bởi chính nó. (Đương nhiên nó vẫn có thể dùng các 
thành tựu của các giai đoạn phát triển trước đó. nhưng điều đó 
không hể làm thay đổi tình hình lúc này). Trên quan điểm đó. 
ngay cả những mẫu chuẩn và thước đo mà Galperin nói, cũng 
không phải là những cái y như thế trong quan niệm người lớn. 
Nó chỉ có thể trở thành mẫu chuẩn và thước đo trong quá trình 
hoạt động của bản thân trẻ em. nghĩa là phải được coi như là 
mục đích. Vấn đề thực tiễn đặt ra là. cần phải đưa vào hoạt động 
những mục đích nào có khả năng trở thành phương tiện hoạt 
động (trước hết là cho bản thân hoạt động học tập). tức là trở 
thành năng lực thực tiễn. làm giàu thêm “kho” tâm lí. Thế thì 
còn phải để thêm một yêu cầu nữa: tận dụng công suất của 
phương tiện. hay tổ chức lại toàn bộ quá trình học tập theo một 
quy trình tôi ưu. Trong quy trình này, phương tiện không thể là 
khởi đầu. Nếu ta chặt ra một khúc nào đó như một chỉnh thể, 
thì phương tiện là khâu cuối cùng. Khâu thứ nhất thực hiện 
một nhiệm vụ (việc làm) mà kết quả là hình thành khái niệm 
với tư cách là một mục đích. Khâu tiếp theo nhằm mục đích lĩnh 
hội chắc chắn khái niệm ấy, bằng cách lắp vào sơ đồ khải niệm 
những vật liệu khác nhau. Chừng nào khái niệm được hình 
thành nghĩa là như một cấu trúc 1ôg¡c thì tự nó sẽ trổ thành 
một phương tiện. 
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Như vậy. muốn có được cơ cấu lôgic ấy để dùng nó nh một 
phương tiện. thì ngược lại. cần phải có những phương tiện thích 
hợp mới phát biện (hay xây đựng) được cơ cầu lồgíc, tức là hình 
thành được khái niệm. Một lần nữa, ta thấy rõ những phương 
tiện để hình thành cẩm giác. kinh nghiệm cảm tính. biểu tượng, 
khái miệm kịnh nghiệm chủ nghĩa. khái niệm khoa học. đều 
phải khác nhau. đặc biệt sự khac nhau giữa quá trình hình 
thành khái niệm trong tư duy )í tính một bên và bên kia là 
những phương tiện còn lại cho tư duy cảm tính và tư đuy 
giác tính. 


6. Những công trình nghiên cửu gần đây nhất trong tâm lí 
học trẻ em và sư phạm đều ít nhiều động chạm đến vấn đề này. 
Nhưng chưa một công trình nào (trên phạm vị thế giới) đã chú ý 
đúng mức (trên thực tiễn nghiên cứu) dùng phương tiện hiệu 
nghiệm nhất là phép biện chứng duy vật, lôgic biện chứng. Còn 
về mặt tám lí bọc. thì những nghiên cứu về hoạt động học tập 
(theo nghĩa El]konin và Davudov) đã có những thành công về 
nghiên cứu các hành động chuyên biệt. đặc trưng cho hoạt động 
học tập. Ta hãy giá thứ những công trình “riêng lẻ” về lôgic và 
về tâm lí đầu thành công, thì đó chỉ mới là tiển để cho hoạt động 
giáo dục, Văn để sống còn thực sự là phải bï thuột hoá thành 
một “quy trình công nghệ”. thành một cơ chế lôgic - tâm lí, 
Nhìng lúc ấy bản thân phần gọi là lôgic cũng không cồn thuần 
nghĩa lôgiec học và phần gọi là tâm lí cũng không thuần: nghĩa 
tâm lí học. Không phải một sự kết hợp. Đó là một cơ cấn mới 
cần nghiên cứu một cách đặc biệt như một bộ môn khoa học. 
Điều chắc chấn là những biện pháp giảng giải, minh hoạ trực 
quan và tất cả những gì tương tự... rõ ràng là không thể làm cho 
học sinh “hiểu? được khái niệm (hệ thống khái niệm) khoa học. 
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Cần có những phương tiện (tức cũng là phương pháp) hoàn 
toàn khác về nguyên tắc. Như ta biết. sự thay đổi cơ bản ay bất 
đầu từ việc biến trẻ em từ là đôi tượng giáo dục trở thành chú 
thể giáo dục. biến quá trình áp đặt từ bên ngoài thành qua trình 
hoạt động của chủ thể. biến các lời giảng thành việc làm. biến 
sự lắng nghe thụ động thành sự chăm chú thực hiện từng 
thao tác. 


Rút cục. điều quan trọng nhất )à biết tổ chức các hoạt động. 
đặc biệt các hành động của trẻ em. 


Kết thúc mục 31. đồng thơi chúng ta cũng làm xong một 
việc lớn: lầm hiểu nói dung đối tượng của hoạt động học tập: 
động cd. mục đích. phương tiện của nó. Tất cả mọi chí tiết trong 
mô tả đều xoay quanh tai tưởng cơ bản. coi đối tượng hoạt động 
học tập là khải miệm (hệ thông khái niệm) khoa học. Thoạt đầu 
nó là mục đích. Nhưng khi đã trở thành mục đích thực sự, dưới 
hình thức xển phẩểm. nó biến thành phương tiên từ đuy, Tư duy 
có thể tạo ra khái niệm khoa học và dùng nó như một phương 
tiện tự duy lí tính, tư duy lí luận. 


§32. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA 
CÁC HÀNH ĐỘNG HỌC TẬP 


1. Trong khi mê tả “nội đụng đốt tượng” của hoạt động hoc 
tập. tôi cố gắng diễn tả quá trình hình thành đôi tượng ấy. Ngay 
từ đầu. chưa có đối tượng. Do đó cũng chưa thể có mục đích xác 
định và phương tiện đạt mục đích ấy. Cả đối tượng. lần mục 
đích và phương tiện đều phải được hình thành trong bản thân 
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quả trình hoạt động. Để để hình dung. tôi đã giả định có một đối 
tượng Á. Tôi nhồt nó vào trong hệ thống việc làm. tức là biến A 
thành một hệ thống việc làm sẽ làm ra nó. Thành thử. cách làm 
cd bản không phải trực tiếp sản đuổi A, đánh bắt nó, bởi vì đối 
với trẻ em nó không phải là một thực thể có sẵn. Nó cũng đang 
được sinh thành. phát triển. Nhưng nó chỉ có thể trỏ thành nó 
từ trong việc làm của chủ thể, 


Nếu A được diễn đạt (được phân tích ra) thành mệt hệ 
thống khái niệm A, theo nguyên lí phát triển. 


4:4;—>A;>A,—>...>A, 
thì ta sẽ có một tình hình nhà sau: 


1. Thoạt đầu A tổn tại trong hiện thực. bởi những mối liên 
hệ bên trong (lôgic) của nó. 


3. Nhà khoa học A. bảng mày mò, tìm kiếm, săn lùng... 
(nghña là bằng mọi khả năng và phương tiện mà lịch sử văn 
mình đã tạo ra) xác lập A, theo trật tự phát triểu của nó. đưới 
hình thức chuổi lôgic. 


A:AÁ;—=Á¿ Aa—.. A, 


3. Thầy giáo A, căn cứ vào chuỗi lôgie cuối cùng của Á do 
nhà khoa học A xác lập để lập ra môn học A mà sự chênh lệch 
được quy định trong phạm vì tính chuẩn mực (xem s34). 

4. Thầy giáo căn cứ vào môn học A (tức là gián tiếp với khoa 
học 4) mà /Öiết kế quá trình hoạt động của trẻ bằng mật chuỗi 
việc làm V. (Ở đây, cần lưu ý, mặc dù A được xác định như một 
đối tượng đã phát triển và đang tổn tại như một thực thể trong 
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khoa học và trong xã hội người lớn. thì A chỉ là một đối tượng 
giả định trong giáo dục. với trẻ em). 


I-A: A:A:z5..—=A, 
Vc Ỷ 
II-V: Vị V;—... > V, 


5. Trẻ em thực hiện (thí công) chuỗi việc làm V. Thoạt đầu 
4 chỉ xuất hiện trước trẻ em dưới hình thức A; mà cũng còn là 
giả định. Thực tiễn giáo dục “đánh tráo” tiến trình ở trên: 
ïI- V:.V,>V;>..>V,.... 
* ‡ ụ Ỷ 


H-A:A,— 4;¿>.. SA... 


Kết quả là từ việc làm của chủ thể. đối tượng A được nảy 
sinh và hình thành một lần nữa. không phải trong hiện thực mà 
trong giáo dục. Ở đây nêu bật lên tính £h/c cà giỏ của giáo dục 
so với tiến trình lịch sử hiện thực. Từ đó làm nổi bật sự khác 
biệt về nguyên tắc giữa hành động học tập và hành động lao 
động sản xuất (trong đó hành động khoa học của nhà khoa học 
được coi như một dạng đặc biệt). Hành động học tập uừoa thực 
bửa giả. Phương pháp cổ truyền không đủ tinh tế xác lập ranh 
giới này và không cảm nhận được sự chuyển hoá có thật giữa cái 
giả và cái thực ấy trong giáo dục. Nó không thấy rằng lôgic A 
tuy là giả (đối với sự phát triển hiện thực) nhưng là thực đối với 
trẻ em, vì trong trẻ em. đó là một quá trình hiện thực lần đầu 
tiên xảy ra, như trước đây nó đã từng xẩy ra trong lịch sử 
hiện thực. 
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Nếu ta so sánh kết quả của chuỗi khái niệm A ở mỗi cá thể 
với A - môn - học và do đó với A - khoa - học. thì chúng tương 
đồng với nhau, chỉ khác nhau ở trình độ chuẩn mực. Khả năng 
tương đồng này lấy A - khoa học làm trụ. nếu xét về mặt. lôgic. 
còn trong thực tiển, thì phải lấy việc làm làm cød sở. Việc làm 
như đường ray đi qua các nhà ga A,, Á;,..., A, của lôgic đối 
tượng Á được chia ra một cách giả định. Con tàu chủ thể đi đến 
đâu. thì cũng đi đến đấy quả trình hình thành khái niệm trong 
chủ thể, đồng thời cũng là quá trình hình thành lại một lần nữa 
bản thân đối tượng A. Điều duy nhất dễ hiểu lầm trong ví đụ 
này là các nhà ga bình đẳng nhau, mặc dù về thứ tự là ga nọ 
sau ga kịa, kéo dài con đường ra. Còn trong hoạt động học tập. 
mỗi cái A, đứng sau là kết quả trực tiếp của trình độ phát triển 
từ cái A, = 1 trước đó mà thực chất là kết quả phát triển của 
toàn bộ quá trình từ A; đến A, - 1. 


Việc làm là một quá trình hiện thực trong đó chủ thể hành 
động và đối tượng hành động “gặp gỡ”. thống nhất với nhau với 
tư cách các yếu tố đối lập. Trình độ phát triển của yếu tế này 
tương đồng với sự phát triển của yếu tố kia. 


2. Lấy việc làm cơ sở hiện thực. ta tổ chức quá trình giáo 
dục theo mẫu sự phát triển của bản thân đối tượng, nhờ đó mà 
chiếm lĩnh (nh hội nó). Ta đã phân tích việc làm ra hai thành 
phần cấu tạo: 


Mục đích (động cơ) 
b Phương tiện 
Kỹ thuÃt 


Sản phẩm 
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Nếu coi sẵn phẩm khái niệm với từ cách là mục đích thì 
tương ứng với nó ở phía chủ thể là hành động. 


Trong giáo dục. chỉ xét về quá trình tiến hoá về mặt tâm lí, 
thì sản phẩm chỉ thay đối về hình thức. vẫn giữ nguyên một cấu 
tạo lôgic của khái niệm" 


Có ba hình thức cơ bản của sản phẩm giáo dực (chi xét khái 
niệm): 

a) Trên rậ/ thật gọi là hình thức vật chất. Hình thức này 
bao gồm cả trường hợp vật chứa khái niệm không phải là vật 
thật mà là cát (huy thế. Nhưng thực ra gọi là vật thật hay vật 
thay thế, chỉ là nói chiều theo quan niệm hàng ngày, vì hành 
động bọc tập không nhằm biến đổi bản thân các vật ấy mà chỉ 
quan tânn đến cái trú ngụ trong đó thôi. Trong giáo đục, động cơ 
máy nể thực sự ở chiếc ô tô thật, hay động cơ làm vật thay thế ở 
trong phòng thí nghiệm không khác nhau về bẩn chất (trong 
khi đó ở ngoài đỡi thì một thực một giả). 


b) Hình thức “nhân tạo”, võ đoán. Ta có dịp gọi là hình thức 
~ không - chứa - nghĩa, hay còn gọi là hình - thức - chở - ighia. 
Tiếng nói. lời nói. kí hiệu, mô hình. sa bàn... đều chỉ là những cổ 
xe chở nghĩa - biện - thực, tức là chở khái niệm, từ hình - thức - 
chứa - nghĩa (trên vật thật) vào trong đầu. 


e) Hình thức tỉnh thần. ð trong đầu (trong tâm 10 cá thể. 


Đối tượng (và do đó sản phẩm) mang ba hình thái khác 
nhau (hai hình thức vật chất, mệt hình thức tỉnh thần). Thông 


“Về thực chất, ta xét vấn dầ ở trình độ cao nhất, do đó, những bước dưỡng cần 
phải đi qua không còn là mục tiêu cuối cùng nữa. 
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thường hình thức cuối cùng được gọi là hừnh thức khdi niệm 
chính cổng. Hai hình thức đầu còn lòng thòng cái đuôi biểu 
tượng. hình ảnh trực quan `' và còn để nhập nhằng với cải thông 
tục. 


Nền giáo dục cổ truyền thường hay tin vào những quan 
niệm thông tục, đem đồng nhất hình thức với bản chất của khái 
niệm. (cái bàn và khái niệm bàn) hoặc ít ra cững chỉ biết cách 
tìm khái niệm trong những cả thể có hình thức giống nhau về 
mặt nào đó. Phương pháp giáo dục mới nhằm vào khái niệm, chỉ 
mượn cái hình thức làm một thủ đoạn mà không bị nó đánh lừa. 
cũng không bị nó “níu ão” suốt đời. Các hình thức đều tạm thời. 
nhưng bắt buộc. 


Sản phẩm của việc làm trong hoạt động học tập là khái 
niệm khoa học. Nó như một “thực thể” được sinh thành và phát 
triển trong cuộc đời trẻ em. Đến 6 - 7 tuổi “khái niệm” đã đi qua 
một chặng đường dài và vô cùng quan trọng. giếng như máy bay 
đã chạy hết đường băng trên sân bay: vẫn còn bám vào đất liền. 
nhưng sắp rời bỏ. 


Khái niệm muốn bứt ra khỏi tình huống hiện thực với các 
đỗ vật thật, thì phải có cách huấn luyện. Do đó sự khác nhau cơ 
bản giữa quan niệm Piaget và của Galperin biểu hiện rõ rệt từ 
6 -7 tuổi trở đi, 


“*ð trên ta có địp nói võ sự khác biệt cơ bản giữa biểu tượng và khái niệm. Đặc 
biệt giữa cái chung trừu tượng và hình thức với bàn chất của khái niệm. Ví dụ, 
với hàn chất khái niệm “bàn”, thì hình thức vật thật của nó là cới bàn, nhưng 
không nhất thiết - có thể là cái ghế. bục cửa, hay bá? cứ cát gì... bởi vì bản 
thân những cái đó không quy định lôgie của khái niệm bàn. 
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Những thực nghiệm của Galperin, Plkomin. Davudov trong 
những năm 60 cho hay rằng có khả năng rút ngắn thời gian chờ 
đợi. nghĩa là với trẻ em 6 - 7 tuổi có thể hình thành được khái 
tiệm. 

Thực nghiệm của Hỗ Ngọc Đại từ năm 1969 đến 1972 
chứng tỏ trẻ em 7 - 8 tuổi có thể có được khái niệm nhóm với 
phép toán đại số 092, 


Như vậy, văn để chuyển hoá về hình thức tư duy ở trẻ 6 -7 
có khả năng đạt đến trình độ cao nhưng phải tổ chức chu đáo và 
đi từng bước chắc chấn, bắt đầu từ hình thức vật chất. 


3. Tương ứng với ba hình thức của sản phẩm (khái niệm) là 
ba hình thúc của hành động: 


ø) Hình thức hành động cơ bản nhất là hình thức vật chất. 
trên vật thật, với những vật liệu vật chất, dùng sức mạnh cơ 
bắp để sắp xếp, chuyển rồi. gộp lại, tách ra, đặt tưởng ứng, v.v... 


Hành động này làm cho bản chất đối tượng (sự vật) phải lộ 
mặt ra. nghĩa là trẻ em có được tri thức về sự vật. 


Piaget phân biệt hai loại kinh nghiệm (tri thức) trong tâm 
lí: kinh nghiệm vật lí và kinh nghiệm lôgic - toán. Cả hai đều là 
kết quả của hành động lên đối tượng. 


Kính nghiệm vật lí thu được do biến đổi sự vật và trừu 
tượng hoá thuộc tính của riêng nó, vốn có từ “ước. khi chưa có 
hành động của chủ thể. Hành động đã làm cho các thuộc tính ấy 
lộ ra. 


190 Hã Ngọc Đại, Về khả năng trẻ em cấp I lĩnh hội khái niệm phép toán đại 
số. “ Những vấn dể Lâm lí học” 1172. số 1. 
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Kinh nghiệm lôgie - toán là kết quả thu được từ bản thân 
hành động của chủ thể và sự phối hợp giữa các hành động (ví 
dụ. gộp lại. tách ra. sắp xếp theo thứ tự. đặt tương ứng. v.v.). Từ 
đó, Piaget cho rằng trí tuệ. trí thông mình, tư duy suy cho cùng 
là sự phối hợp (tổ chức) các hành động thành hệ thống. Nói cách 
khác, trí tuệ có hình thức cấu trúc thao tác. 


Sự kiện Piaget mô tả. nói theo ngôn ngữ của chúng ta thì 
hành động là cơ số của khát niệm. Mà về phía hành động thì cơ 
sở là hành động vật chất. Đối với trẻ em 6 tuổi, hành động vật 
chất là bắt buộc, là điểm xuất phát của quá trình về sau. Đó 
chính là căn cứ vững chắc nhất của phương pháp mới. 


b) Hình thức hành động trên lời nói và mọi hình thức võ 
đoán. tương ứng với (hoặc đại điện cho) đối tượng. Đây là một 
hình thức có hiệu suât tâm lí học. Nó như cỗ xe chẻ lâgie khái 
niệm. 


e) Hình thức tỉnh thân. quá trình hình thành các hành động 
trí óc đã kết thúc về cd bản. Thường người ta coi đến đây khai 
niệm có được hình thức cbính cống của mình. 

Ba hình thức này chung cho các hành động để hình thành 
tâm lí nói chung. 

4. Tính chất đặc thù của hành động học tấp là gì ? 

Nó khác với hành động trong các hoạt động khác ở chỗ nào 2? 
Hoặc boạt động học tập cần có những hành động gì đặc trưng 
cho nó 2 


Trong những năm 60. khi hoạt động học tập mới được 
nghiên cứu. Elkonin và Đavuưdov nêu lên một sô hành động học 
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tập. Về sau. trong quá trình tiếp theo. Davưdov nói rõ đặc điểm 
chung là bằng các hành động học tập. trẻ em ¿á¿ tgo và lĩnh hội 
các cách giải mẫu các bài toán (tức là phương pháp chung của 
các việc làm) và các cách sử dụng chúng trong các điều kiện xác 
định. 


Thành phần cấu tạo của các hành động không giống nhau. 
Có những hành động chung cho các môn, có hành động riêng 
cho từng môn, lại có hành động chỉ để tái tạo một phần nào đó 
của phương pháp chung. 


Thực nghiệm giảng dạy ngữ pháp ở trường 91 Moskova, rút 
ra đuợc những hành động học tập như: 1. Biến đổi từ để có 
những hình thái khác nhau hay các trĩ cùng họ hàng với nhau. 
3. So sánh nghĩa giữa từ ban đầu và các từ mới. 3. Đối chiếu các 
hình thái của từ ban đầu và tách ra thành các hình vị. 4. Xóc 
tập ý ngÌ1ã chức năng của các hành vị các từ, 

Thời kì đầu mới học ngữ pháp đặc biệt cân chú ý đến các 
hãnh động biến đái và so sánh để trễ em tìm ra được quan hệ 
giữa /ghĩa và hình thái của từ. 

Thực nghiệm dạy số cần hình thành cho trẻ các hành động: 
1. Hành động vật chất trên đối tiợng (do các đại lượng); 2 
Hành động bằng lời nói (đếm số lượng, số đo); 3. Hành động tỉnh 


thần (áp dụng kết quả vừa rồi cho mọi đối tượng cần đến)U,??. 
p dụng q Q 


Kha 6 Davudov. Sự phát triển tâm lí của học sỉnh cấp Ï trong quyền “Tâm 
lí học lứa tuổi và sư phạm”. Petrovski chủ biên. M, NXB. “Giáo dục". 1873, tr. 
Tô -76. 
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Năm 1976. tổng kết 7 - B năm thực nghiệm dạy toán hiện 
đại cho trẻ em lớp [. Ñ. HI ở trường 91 Moskova, Hồ Ngọc Đại 
đã đặc biệt chú ý đến các hành động '**. 

1. Hành động giải hệ thống các bài toán học tập chính cống. 

ø) Phát hiện ra cái chung, nguồn gốc của quan hệ xuất phát 
của đối tượng đang nghiên cứu. 

6) Mô hình hoá quan hệ này trong “dạng thuần khiết”. 


c) Nghiên cứu các tính chất của quan hệ (chúng sẽ trở 
thành nội dung của khái niệm). 

đ) Rút ra các đặc điểm riêng của đối tượng. 

2. Hành động kiểm tra. 

3. Hành động đánh giá. 

Những công trình nghiên cứu sau này càng lưu ý hơn đến 
những hành động chuyên biệt. đặc trưng cho hoạt động học tập. 
Ví dụ, Davưdov và Á.L, Vardamian đã đặc biệt coi trọng hành 
động mô hình hoá '*“, 

1. Biến đổi tình huống để phát hiện ra quan hệ tổng quát 
của hệ thống đang nghiên cứu. 

3. Mô hình hoá quan hệ được tách ra dưới dạng đồ vật, biểu 
đồ bay kí hiệu. 

3. Biến đối mô hình quan hệ để nghiên cứu các tính chất 
của nó trong “dạng thuần khiết”. 


9% Hồ Ngọc Đại. Luận ấn tiến sĩ tâm lí học, tr. 117. 


089 V V. Davưdov và A.I.Vardanian. Hoợ¿ động học tập uà mô hình hoá. NXH. 
Luis, l2rvan, 198, tr.88. 
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4. Tách ra và lập nên chuỗi các bài tập thực tế được giải 
bằng phương pháp chung. 


5. Kiểm tra. 
6. Đanh gìa, 


Vẫn trên cơ sở lí luận của Galperin, ở trường dại học Tổng 
hợp Moskova (khoa tâm lí học). Talưzima củng nghiên cứu hành 
động học tập. Bà cho rằng hành động đầu tiên là hành động đưa 
bào khái niệm gồm cô hai phẩu: phần lôgic chung và phần lôgic 
đặc trưng cho khải niệm. Phần lôgic chung nhằm nhận lại các 
dấu hiệu của khái niệm, còn phần lôgic đặc trưng xác lập các 
dấu hiệu cần và đủ để đưa một đối tượng (cá thể, đỗ vật) vào 
trong một khái niệm. Hành động thứ hai, ngược với hành động 
đầu là rút ra các hệ quả: đã biết là đối tượng thuộc khái niệm, 
cần phải chỉ ra các thuộc tính mà đối tượng nhất thiết phải có. 
Hành động thứ ba là chọn lơ. Nó không được tổng quát như 
hai hành động trên. và có khi phải thực hiện trước hành động 
đưa vào khải niệm. Sự thể thế này: muốn nhận biết được đối 
tượng có thuộc lớp (khái niệm) này không. thì không phải bao 
giờ cũng dựa trên cùng một số thuộc tính như thế, Trong nhiều 
trường hợp có thể cần đến một số tính chất tương đương. ví dụ 
mỗi trường hợp bằng nhau của tam giác. Việc lựa chọn (những 
điều kiện nào đủ để nhận ra khái niệm) giúp trẻ em hiểu rõ hơn 
mổi quan hệ giữa các thuộc tính khác nhau của khái niệm. sự 
thay thế lân nhau của chúng trong những điều kiện xác 
định"? 


4% N.Ê.. Talưzinna. Điều khiển quá trình lĩnh hội trí thức. M., NXH. Trường 
Đại học tổng hợp quốc gia Moskova, 1975. tr. lõl-1ã2. 
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Qua những công trình nghiên cứu tâm í học ta thấy có sự 
phân hoá cđ bản. tuỷ theo quan niệm của mỗi tác giả đối với đối 
tượng của hành động (tức là khái niệm). 


Một đằng là hình thành khái niệm theo bản chất của nó 
(Davrrdov, Hồ Ngọc Đại). một đằng là nhận mặt khái niệm theo 
các thuộc tính bên ngoài của nó (Talưzima). Hiển nhiên là mục 
đích khác nhau thì hành động khác nhau. Như vậy. mặc dù 
nhiều tác giả hiện đại đều lấy bành động của trẻ em làm eơ sở 
cho quá trình lĩnh hội trì thức. nhưng nó chỉ là một sự thống 
nhất lúc còn ở điểm xuất. phát. rất trừu tượng. Hễ nhấc chân 
bước khỏi điểm xuất phát. thì hai chiến lược nghiên cứu sẽ ngày 
càng cách xa nhau. Vì vậy việc nắm vững đái tượng học tập (tức 
là hệ thống khái niệm khoa học hiện đại) có một ý nghĩa quyết 
định. Nó là trục cơ bản của chiến lược giáo dục. tức cũng là cái 
quy định đặc điểm của các hành động học tập. 


Để có thể nắm vững những đặc điểm của hành động học 
tập. cần chú ý hai khía cạnh: 


a) Về thực tiễn: trong giảng dạy thực ra có thể gặp đủ mọi 
trường bợp: hình thành, nhận lại. “đưa vào”, “rút ra”, v.v. 
Nhưng cần phải nắm vững hướng chiến lược của vấn để, vì vậy: 


ð) Về lí luận, không được nhầm lẫn giữa hai thái độ chiến 
lược đối với đối tượng lĩnh hội. tức là thái độ với loại hình tư duy 
cần hình thành ở trẻ em: tư duy lí luận hay tư duy kinh nghiệm 
chủ nghìa. Những thực nghiệm đã có cho tới nay, đrên thực tế 
vẫn bám hắn vào chương trình hiện hành chính thức ở trường 
phổ thông (TaÌứzina và các cộng tác viên ở trường Lomonosov), 
hoặc là chỉ chêm vào đó một vài đoạn. nhằm mục đích thực 
nghiện khoa học: phần còn lại (tuyệt đại đa số) vẫn trở lại 
chương trình hiện hành (một số cộng tác viên của Davưdov ở 
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trường 91 Moskova). Tình hình ấy phản ánh một giải pháp “nửa 
chừng”. Dựa vào chương trình hiện hành. tìm ra những đực 
diểm hành động để thực hiện nó. do đó bán thân những hành 
động ấy thoạt đầu phải đượe coi là đối tượng lĩnh hội. Sau khi 
đã hình thành. các hành động ấy được dùng như phương tiện 
lĩnh hội khái niệm. Những hành động này có thể là: ba hành 
động mà Talưzina đã mô tả (đưa vào, rút ra, chọn lựa); 4)so 
sánh; ã) phân loại (xếp thành lớp), 6) xếp thứ tự các khái niệm 
trong hệ thống của nó. v.v... Trong khi đó có giải pháp triệt để là 
tạo ra một chương trình hoàn toàn mới. hệ thống khái niệm 
theo nguyên lí phát triển. Lúc đó. căn cứ vào đối tượng này mà 
tìm ra hành động thích hợp. Các hành động phải có đặc điểm: 
1. phát hiện ra nguồn gốc hiện thực của khái niệm: 9. phát hiện 
ra /ôgre của khái niệm. mô tả các hình thái của lôgic ấy. 3. thực 
biện sự biến đổi hình thải (từ hình thái vật chất cho đến hình 
thái trong đầu). 4. thực hiện sự phát triển của khái niệm (cụ thể 
hoá khái niệm hoặc tìm những vật liệu mới cho lôgic của khát 
niệm v.V.). 


Nấu căn cứ vào những đặc điểm này. sẽ thấy các hành động 
mà Talưzina mô tả ở trên sẽ không thích hợp: khâng thể “đưa 
vào” được, vì chưa cá chế (lóp khái niệm)để đưa cá thể vào. hơn 
nữa bản thân sự vật cá thể cồn chưa được nghiên cứu, chưa biết 
nó là gì. Cũng khó lòng dùng hành động “so sánh” - so sánh cái 
gì với cái gì ? Còn như “phân loại” hay xếp lớp thì chưa có đủ chỉ 
tiêu và lấy đâu ra nhiều cá thể để phân loại. 


Ví dụ, cần hình thành khái niệm cốc. thì tình hình như sau: 
trong đầu trẻ em chưa có khái niệm cếc (nếu đã có thì nói gì 
thêm cho rắc rối). Các vật liệu để hình thành khái niệm không 
phải là các đấu hiệu chung bên ngoài của sự vật. mà là các yếu 
tế cấu thành lôgic khái niệm. Lôgic này nằm ngay trong một cái 
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cốc duy nhất. chứ không cần đến hai. Các thầy sẽ thắc mắc um 
lên: chỉ có một sự vật. lấy đâu ra cđdi khái quát, cái chung. cái 
trừu tượng của các sự vật v.v... 


Phương pháp mới còn muốn trung thành với chiến lược của 
mình. thì vẫn còn theo nguyên lí: cái gì trẻ biết thì không dạy. 
Nhà trường chỉ dạy cho trẻ những gì bản thân cuộc sống hàng 
ngày. ông bà cha mẹ không biết, mà biết cũng không làm nối. 
Cho nên những hành động như so sánh. phân loại. nhận mặt... 
trẻ em đã được học trong 6 thang rôi và cũng đã khá thạo. thì 
nhà trường cần tận dụng triệt để (đại gì bỏ phô. Nhưng nhà 
trường có bồn phận phải dạy cho trẻ những hành động mới, lần 
đầu tiên trong đời được hình thành. Có thế thì mới xứng đáng là 
Nhà trường chứ ! Có thế thì học sinh mới vui lòng để lại cái gì 
của “thời trẻ con”cho “thời trẻ con”, 

Phương pháp mới trong buổi đầu cũng chỉ như một đứa trẻ 
mới ra đời. Nó chưa là gì cả. Nhưng không có nó, thì chẳng có gì 
hơn. Trước mắt. tôi chỉ xin kế tên những bành động cơ bản nhất 
thể hiện bản chất của phương pháp mới ””: 


1) để phát hiện ra nguồn gốc và lôgïc của khái niệm - hành 
động phân tích: 

2) để diễn đạt một cách vật chất và cảm tính /ogie của khái 
niệm - hành động mô hình hoá: 

8) để sử dụng và cụ thể hoá khái niệm - hành động cụ thể 
hoá. 


®' Những văn để này tôi đã trình bày trong một chuyên khảo khác: Bài học. 
H.N.Đ 
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§33. HỆ THỐNG THAO TÁC TRONG 
HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 


1. Dần dẫn, từng tí một. tôi đã tập cho bạn quen dần cách 
nhìn những vấn để giáo dục như những vấn để của cuộc sống 
thực mà cơ sở là nền sản xuất vật chất. Tôi thường lấy ví dụ cốc. 
thìa, cuốc ,rìu. v.v. để nói về những sự kiện phức tạp như khái 
niệm khoa học. lôgic của khái niệm. v.v. cũng như trong hoạt 
động tâm 1í. tôi vẫn cứ nói làm việc. việc làm. sản phẩm, quy 
trình ki thuật,v.v. y như người ta vẫn nói trong lao động sản 
xuất. Chỉ riêng một cách nói ấy. tôi cũng có ý kéo bạn trở lại 
những vấn đề cd bản nhất, mệt cách vật chất, chứ không nói 
chuyện “trên trời” với những tư duy, ý thức. tâm lí...mung lung, 
không biết đâu mà lần. 


Ta hãy trẻ lại câu chuyện. ví dụ. cái riu bổ củi thường ngày. 
Về mặt cấu tạo bên ngoài nó có một. cđi lưỡi và một cái cán, lắp 
thăng góc với nhau. Đó là một cơ cấu chỉ gầm có hai yếu tế. Nó 
cho ta biết các dấu biệu bể ngoài để nhận mặt nó. đồng thời nó 
vẫn chứa sắn. vừa đấu kín cách thức dùng nó. Chính cách dùng 
này mới là cái duy nhất cho phép gọi vật ấy là rìu. 


Trong cuộc sống, mỗi sự vật vừa được quy định một cách 
đơn trị (ẽ sống của nó) vừa được dùng vào nhiều việc khác 
nhau, vì những lợi ích thực tế. Đời sống hiện đại ngày càng tận 
dụng triệt để, uất kiệt tính lực mỗi sự vật. 

Nhưng từ đó lại dẫn đến sự lầm lần đáng tiếc là đánh đồng 
nhất loạt. Mối nguy thực sự là không thấy lẽ sống, hay nói theo 
giong duy tâm Hegel là bản chất của sự vật và các biểu hiện 
không bản chất của nó. 
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Giáo dục xưa nay 65a đám dẫn đắt trẻ em đi vào bản chất 
khái niệ:n và chỉ bằng lòng với những công dụng thực tế của nó. 
Thực ra. nếu có 72 cũng không biết mô tê ra răng mà lần. 
Giảng giải thể nào cho trẻ em hiểu được rằng “nuốn đếm theo 
hệ nào cũng được. không cử gì hệ mười”. Tình hình đó cũng 
giống như từ thủa xa xưa. con ngươi vẫn mở ước lần tận mặt 
trăng. bắt chuyện với chị Hàng, nhưng phải đến thời đại chúng 
ta mới làm nổi. 


Sự tiến bộ của khoa bọc - kĩ thuật như mầu chảy râm ran 
khắp cơ thể đời sống hiện thực. đến tận mọi ngõ ngách của nó, 
nhanh chóng. hiệu nghiệm. Sì/ tiến bộ thực tiễn đã phá vỡ mại 
khuôn khổ cổ truyền, đặt con người hiện đại trước những tình 
huống chưa hề có. Nó phá bỡ tầm nhìn của con người cổ xưa. 


Trong vòng nửa thế kỉ lại đây. tâm lí học trẻ em và sư phạm 
có nhiều công trình có giá trị lí luận và thực tiễn. Riêng một 
việc đặt vấn để nghiên cứu trên #ẻ em bình thường đã là một 
bước ngoặt vĩ đại. Tiếp theo, tiến lên nữa, nghiên cứu ngay trên 
trẻ em đang học trong trường phổ thông. Leo tiếp lên nấc cao 
hơn: thay đối một bộ phận chương trình môn học. Rêi dẫn tới 
thay đổi cả mệt môn học. Dang đà, thay đổi luôn cđc môn học. 
Ai dám chặn lại cái đà lôgíc ấy ở đấy, không cho thay đổi toàn 
bộ nội dựng giảng dạy 2 Rồi thay đổi toàn bộ hệ thống giáo dục ? 


Nhà những phép gì vậy 2 


Có nhiều ! Tỏi chỉ xin nói một: tâm lí học hiện đại phát hiện 
ra vai trò hoạt động của chủ thể. đặc biệt vai trò của hành động 
trong quá trình phát triển tâm lí. Nói đúng hơn, những tư tưởng 
triết học đã có từ thế kỉ XVIII - XIX, nay mới thâm nhập nổi 
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vào tâm lí học và cũng mãi từ thế kỉ XVIII - XÍX. mà nay những 
thành tựu khoa học - kì thuật mới đủ sức chọc thủng bức tường 
thành kiên cố của ngành giáo dục. để cho cuộc sống thực đùng 
những tia sắng cực mạnh chiếu vào bóng đêm đặc kịt của nền 
giáo dục cổ truyền, cất nát nó ra từng mảnh. Nhưng bạn đầu, 
những tia sáng lẻ loi ấy cất bóng đêm cũng như dao cất nước. 
Ta sáng đi qua. bóng đêm liền lại. 


Những thành tựu cơ bản của khoa học - kĩ thuật hiện đại 
đã tạo ra một hệ thống thao tác lao động tách khỏi cá nhân 
người lao động. rồi được tổ chức một cách tối ưu. từ bản thân nó. 
Taylor đã dựa vào đó để tổ chức hệ thống thao tác tương ứng 
của người lao động trong quá trình sản xuất. Mà đã có Taylor 
trong sản xuất. thì sỡm muộn cũng sẽ có những Taylor trong 
tâm lí học đẻ ra chủ nghĩa hành oi, Bây giỏ nó đã là một “sai 
lầm vi đại”, nhưng hồi ấy. ít nhất nó cũng thoát ra ra khôi cái 
thế giới mà mờ, kín mít của tâm lí học. Nó biết vây bắt tâm lí ở 
bên ngoài vuong quốc tỉnh thần. Tuy nhiên. nền tâm lí học ấy 
lại mê man trong thế giái thao tác không thấy rằng có một ranh 
giới tuyệt đất giữa hệ thống thao tác của máy và hệ thông thao 
tác của người sống. 


Sai lẫm ấy sẽ nguy hiểm hơn nữa, nếu đưa vào giáo đục. 
Hai lẽ. Trước hết, thao tác ở người lớn là cái đã có. với tư cách là 
thao tác thuần tuý. trong khi đó ở trẻ em nó còn phải được hình 
thành. Hai. những thao tác ở người lớn bắt buộc phải tự hạn chế 
trong một phạm vì rất liẹp. chỉ phục vụ cho một khâu lao động 
sản xuất của ceä nhân anình. với tư cách là người lao động hộ 
phận quê quất (theo cơ chế phân công - hiệp tác). trong khi đó, 


lo) 
~ 
—_ 


trẻ em cần những thao tác chung hơn, phần lớn là những thao 
tác để tạo ra thao tác. 


Sai lầm còn tệ hại hơn. đến mức tội lỗi, nếu quay trẻ lại 
quá khứ, không huấn luyện trẻ em thao tác “Sửa sai” một quá 
trình lịch sử không phải là quay trở lại trước khi chưa sai. mà là 
phải đưa “cái sai mới” đi theo lôgíc của nó. Suy cho cùng, xét 
trong toàn lịch sử. mỗi cái sơi mới bao giờ cũng cao hơn cái 
đúng củ. 


Nền giáo đục mới cần phải huấn luyện ở trẻ em một hệ 
thống thao tác. Vấn đề chỉ là hệ thống thao tác gì và huấn luyện 
như thế nào. 


2. Giáo dục. suy cho cùng, là dạy cho trẻ em cách cự xử, 
nghĩa là những hành vì người trong mỗi hoàn cảnh cụ thể. 


Năng lực thực tiên người kết tỉnh lại, ví dụ, trong cái rìu. 
Đối với trẻ em lần đầu tiên mới gặp thì nó chươ là cái gì cả. Trẻ 
em còn hờ hứng với nó và nó còn ở bên ngoài cuộc sống của trẻ. 
Thầy giáo phải tạo ra sự gặp ø8, tiếp xúc . Bản chất của việc làm 
này là, đứng về phía trẻ em, chú thể hoá cái rìu. còn về phía cái 
rìu là khách quan hoá năng lực của trẻ: đưa cái rầu vào trong 
chủ thể hoặc đưa chủ thể vào trong cái rìu. Chỉ khi nào sự thâm 
nhập lẫn nhau ấy đang được thực hiện, thì cái rìu mới trở thành 
cái rìu và chủ thể mới trở thành chủ thể. Nói cách khác, trẻ em 
một mình, tị nó không thể trẻ thành chính nó. Nó phải thông 
qua cái riu., 


Cái rìu ở đây là một thao tác. gọi là thao tác rìu (coi như 
một khối liền các thao tác dùng rìu). Khi lần đầu trẻ đã có được 


thao tác rìu. thì cũng là lần đâu tiên nó có một thái độ người. 
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hav có một hành vị người cứ xử với cái rìu (đúng nghĩa). nhồ vậy 
trẻ làm phong phú thêm tâm lí. năng lực thực tiễn của mình. 


Giả sử, trong đời sống hiện đại cẩn có những thao tác T: 


như sau. ví dụ: 


T, = thìa 
T; -= đũa 
T; = đao 


Những thao tác này. hình như được hình thành rời rạc. 
riêng lẻ trong đời sống hàng ngày và từ lúc nào không hay. 
Nhưng thực ra nó có một hệ thống được hình thành trong quá 
trình phát triển mỗi cá thể. 


Có thể tổ chức được hệ thống thao tác. Đó là một có số lí 
luận có thể tin cậy được. Từ 6 tuổi trở đi. các thao tác Œ) có thể 
được hình thành. nghĩa là trí tuệ có một chất mới. Galperin 
cũng đi đến một kết luận như vậy. khi ông nhiên cứu các hành 
động trí óc. Không phải không có lí do khi Galperin đặt tên cho 
lí thuyết của mình là “ Các giai đoạn hình thành các hành động 
trí óc và khải niệm”. 

Trong hành động trí óc, các thao tác của nó là gì ? Bằng 
cách nào hình thành nó ? Những điều ấy bạn cá thể tự tìm lấy 
trong các chương trước. Ở đây tôi chỉ xin nhấc lại quan điểm lí 
luận cơ bản đã dẫn dắt chúng ta trong suốt quyển sách này: 


Từ 6 tuổi trở đi hoạt động chủ đạo là hoạt đâng học tập. Đối 


tượng của nó là các hệ thống khái niệm. Vì vậy các thao tác của 
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các hành động tác động lên khái nệm phải có tính chất đặc biệt. 


ta gọi là cac £hưo tác học tập hay các thao tác trí ốc 


3. Trước khi có các thao tác học tập (từ 0 đến 6 tuổi) trẻ em 
đã trải qua một thời kỳ luyện tập khá chủ đáo. Theo El]konin, 
cho đến 7-8 tháng. trẻ em chưa hề phân biệt những hành động 
không chuyên biệt và chuyên biệt. Ví dụ. cẩm bất cứ cái gì cũng 
đút vào mồm. không kể đó là đổ chơi. thìa. thức ăn. Từ 10-11 
tháng. bạn đầu người lớn cẩm tay trẻ dạy. thì trẻ cũng có thể 
làm được những hành động chuyên biệt, Sau đó ít lâu. trẻ có thể 
tự làm lấy. Đó là các thao tác hết sức nghèo nàn và hạn chế, 
như rò búp bê ngú, cho búp bê ăn. Đặc điểm chung là chưa phải 
hành động phù hợp với đôi tượng. nghĩa là chưa thiết lập được 
quan hệ giữa chủ thể với đối tượng của hành động. 


Từ 1 đến õ tuổi. hình thành các hành động trên đối tượng 
để linh hội năng lực thực tiễn người bằng cách bzế? dùng chúng. 
Vào lúc này những thao tác tay chân đã được kèm theo ngôn 
ngữ. Ngôn ngữ giúp cho trẻ em định hướng. tổ chức. điều chỉnh 
hành động và quan trọng hơn hết là xác định được nội dung 
(nghĩa) của lời nói, Các hình thức biểu hiện như cách làm: trước 
hết cảm nh thế này. đưa lên như thế này... Theo cách đó trong 
lời nói đọng lại. kinh nghiệm của hành động và lấy đấy làm nội 
dung (nghĩa). 


“* Bà thuật "Tưữ này dược coi là đẳng nghĩa, tuy nhiên, cũng có những sắc thái 
khác nhau: thao tác học tập lần đầu được hình thành trong hoạt động học tập. 
Thao tác khát niệm chỉ một cái đã có và dược dùng Thao tác trí óc hoi chung 
chung và mơ hề - HỨN.Đ. 


374 


Vào lứa tuổi này trẻ đã tiếp xúc trực tiếp với đề vật thực 
trong đời sống hàng ngày (thìa. đũa. cốc...) và nhờ đó nấm được 
các thao tác (tay chân) cơ bản. một số vốn bền vững cho quá 
trình phát triển các thao tác sau này (vật chất và tỉnh thần) 
Năng hịc này cho phép trẻ em từ câu hỏi “đầy là cái gì ?' chuyển 


3 


sang câu hỏi: “dùng để làm gì ?? và "làm như thế nào ?”.v.v... 
Các để vật (đối tượng) này được chia làm 3 nhóm: 1. Các đồ vật 
công cụ (thìa. đũa, v.v). Quá trình đùng chúng chính cũng là 
quá trình trẻ nắm được lôgic (nghĩa) của mỗi công cụ. tức là các 
thao tác chặt chẽ chính cống: 2. Nhóm thứ hai gồm có những để 
chơi. cho phép hành động tự do hơn. Tất nhiên , muốn huấn 
luyện trẻ em các thao tác thì phải dùng những đô vật công cụ. 
Đó cũng là nội dung cơ bản của lứa tuổi này và cũng là cơ sở 


![ftÐ, 


vững chắc cho sự phát triển các thao tác tư duy sau này 


Galperin chia làm 3 loại hành động với để vật: 1. Trường 
hợp hành động với nó như bằng tay, là tay “kéo đài” Ông gọi là 
thao tác băng tay: 2. Trường hợp dùng các £høo tác công cụ. Ỏ 
đây sự khác biệt không nhằm vào bản thân đồ vật. mà là cách 
hành động trên nó. 


Từ các thao tác bằng tay sang các thao tác công cụ là bước 
chuyển làm nẩy sinh các thao tác frf tuệ của tư duy trực - quan 
- hành - động ở hình thái sơ đẳng và đơn giản nhất. Đó là thời 
điểm nẩy sinh (genése) tư duy”, 


Piaget mô tả rất chỉ tiết sự nấy sinh và kế tiếp nhau các 
phản xạ. động tác. 


tên D13. 12Lkonin. Tâm lí học trẻ em. M1960. tr 121- 1238 
49, ]a, Galperin luận ấn phố tiển s[ Kharkov, 1937, 


th» 
¬1 
œt 


Từ 0 đến 0.1: phản xạ bú theo cơ chế di truyền. 
Từ 0.1 đến 0.4: 1.5: Những thói quen đấu tiên. 


Phản ứng vòng tròn lược để sơ cấp. Đó là hành động nhằm 
vào bản thân mình. 


Từ O: 4. 1ö: đến O: 8 - 0: 9: các lược đồ thứ cấp cho phép 


hành động nhằm vào các sự vật bên ngoài: gõ. lắc. vứt... 


Từ 0: 9 đến 0; 10 - 0: 11: sự tổ hợp các lược đồ thứ cấp. Phân 
biệt được mục đích và phương tiện (dùng lược để cũ vào hoàn 
cảnh mới vì một mục đích khdc). 


Từ 0: 11 đến 1; 6: phản ứng vòng tròn cấp ba và các lược đề 
cấp ba. Trẻ có chủ định đi tìm. có ý định thực nghiệm và có 
những hành vi sử dụng công cụ (dùng gậy để khểu kéo chăn lại 
gần lấy đồ vật...) 


Trẻ có ý niệm về các quan hệ. 


Từ 1: 6 đến 2: 00: Sự phối hợp các lược đề ở trong đầu. Trẻ 
bắt đầu có biểu tượng và có những “phát kiến bất ngờ””. là nhờ 
có sự tổ chức lại một cách tự phát các lược đề đã có. để dùng vào 
trong một hoàn cảnh mới. 


Năng lực của trẻ đến đây đã cho phép xây dựng lên đối 
tượng của hành động (tức là các sự vật). Thế giới là một thế giới 
thực tiễn của không gian và thời gian. Như vậy, là đã sinh 
thành một thứ £rí tuệ tận động trước khi có ngôn ngữ. 


°? Xem lại thực nghiệm của RKohler ở s3. 
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Từ 2 đến 4: Các chức năng tượng trưng. biểu tượng. 
bắt chước. tức là bắt đầu nấm được nghĩø của đối tượng. sự 


vật» 


Những cứ liệu tôi vừa nêu lên chỉ nhằm làm cơ sở cho một 
kết luận tâm lí học: Việc hình thành hệ thống thao tác học tập 
không phải chỉ bắt đầu từ 6 tuổi mà đã có sự chuẩn bị công phu, 
cø bản. bền vững. Tuy nhiên. từ 6 tuổi trỏ đi việc hình thành hệ 
thống thao tác tư duy vẫn là một tiệc làm mới, tức là tạo ra ö 
trẻ em một bước phát triển. 


Các chiến lược giáo dục phân biệt nhau hởi các hệ thống 
thao tác này, 


Hệ thống thao tác tư duy kinh nghiệm chủ nghĩa nhằm 
huấn luyện các thao tác như so sánh. đối chiếu. tìm ra dấu hiệu 
chung hình thức. loại bổ các đấu hiệu không cơ bản, v.v... Về 
bản chất có thể đừng Tại thao tác đã có. 


Hệ thống thao tác tư duy lí luận cần phải có một hệ thống 
thao tác khúc và cần phải được hình thành như cái mới. Ví dụ: 
phân tích - tổng hợp các mối quan hệ bên trong của đối tượng. 
mô hình hoá mối quan hệ ấy. tìm ra những biểu hiện cụ thể của 
nó trang quá trình phát triển. v.v... 


4. Hệ thống thao tác học tập (theo chiến lược mới) phải căn 
cứ vào bản thân lôgic nà đặc tính các khoa học hiện đại. Vào lúc 


này ta phải coi lôgic ấy như là cái đã có, tức là như sản phẩm 


42% 2J, PiapeL La naisaance de Pmlelligence chez Venfamt. Surase, bè édition, 
191. 
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của hành động trước đây. Chính sản phẩm này bây giờ tần tại 
trong chủ thể với tư cách là thao tác. 

Trong giáo dục. muốn có thao tác. thì trẻ em phải tự chế tạo 
lấy nó. tức là phải hành động . giếng như muốn có cái rìu. thì 
phải rèn lấy cái rìu Hành động chế tạo ra thao tác rìu cũng 
phải dùng thao tác khác, ví dụ bằng thao tác búa. thối bễ. nung, 
mài. v.v. Các thao tác này về nguyên tắc là khác loại và nhờ dó 
làm cho kho náng lực thực tiễn giầu có thêm. 

Các hệ thếng thao tác chia ra bên này là hệ thống thao tác 
học tập. bên kía là hệ thống đã cá. 

Ta chỉ nghiên cứu hệ thống bên này: TT. 

T: >T, >T:› =T, >... 5T, >... 

Những mũi tên — này mô tả một cách ìí luận quá trình 
phát triển của hệ thống thao tác. Những thao tác này chỉ có 
thể được huấn luyện trong hoạt động học tập. thông qua cức 
môn học. 

Tôi giả thiết là với môn học chi số ( (1). có hệ thống thao tác 
của nó T;. Triển khai T;ta sẽ thấy chuỗi của nó (giả thiết là một, 
cách tuyến tính). Sau khí triển khai các hệ thống TT, ta có: 


T.: Tụ, >T, —T› —>..>Ti ... 
Tự Tạ tT¿ 1y 7> Tu ca 
T¡: Tụ s1 —T; —>...— T1, —... 
Bây giờ. lấy hú boạ một thao tác nào đó, ví dụ T.,. thì 


không thể nói nó chỉ là kết quả phát triển theo chiều dọc. từ 
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thao tác T„. Trong tâm lí, xét toàn cục, bất, cứ thao tác nào 


cũng bình đăng với nhau và đo đó phải liền hệ với nhau. Về mặt 


liên hệ trực tiếp tại thời điểm ấy, thao tác còn liên bệ theo 


4 


“chiều ngang” của hệ thông /ớn (ức là “cất ngang” tâm lí trẻ) và 
theo chiều dọc của tâm lí thì. tôi mượn ví dụ của E. De 


rẾn 


Đaussure, ví như cất ngang và bô dọc một thân cây 


Bổ đọc ta đã thấy ở bảng trên. đọc theo dòng. Còn cắt ngang 
ở chỗ có T; (dọc theo cột) thì có: 


Tàn T022 3 1Êu 


Từ đó. vấn để đặt ra là /hzết bế toàn bộ hệ thống. sao cho 
mỗi thao tác được coi là thao tác của hệ thống (của tâm lí nói 


chung). 


Qua sự mô tả trên, để ý bạn sẽ thấy tôi coi các thao tác bình 
đẳng với nhau trong tâm lí. Khi chúng đã được hình thành. Bất 
cứ thao tác nào cũng được tâm lí sử đụng như nhau. Nhưng mặt 
khác chúng lại không bình đẳng về mặt "lịch sử” - cái trước. cái 
sau, phát triển lẫn nhau. Việc thiết kế lại toàn bộ hệ thống thao 
tác theo những nguyên tắc ấy quả thực là khó khăn lắm lắm. 
Nhưng không ngốc đến nỗi không muốn làm. Nền sản xuất đại 
công nghiệp đã làm từ đời tâm hoành. Và nhờ vậy loài người đã 
khôn lên và làm giàu nhanh chồng. 

Việc làm khó khăn và phức tạp, nhưng cốt nhất là đừng 


hoảng, đừng cuống lên ! Hãy tỉnh táo sử dụng nguyên tắc nắm 
chắc - thả nối (§16). 


19%. IJe Saussure, Giáo trình ngón ngữ họu đời cương NXD Khoa họu Xã 
hội, 1973, tr 15. 
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Trước hết hãy thiết kế một số đòng TỊ theo chuẩn của nó 
(s30) và cũng chỉ nên bắt đầu từ mật hai dòng nào mà lôgic của 
các thao tác rõ hơn cả. ví dụ : Toán, Tiếng Việt. Thủ công. ... Rồi 
sẽ lấn đầân. làm ăn to hơn. 


Hệ thống thao tác là chỉ tiêu cơ bản nhất phân biệt các 
phương pháp giảng dạy. Trình độ mỗi thao tác (thí dụ 1 thao tác 
dập của máy so với một thao tác nên búa của người) và hệ thống 
tôi ưu của chúng là thước đo vật chất chính xác nhất, đo trình độ 
người sang tạo ra và sử dụng chúng. Bản thân các thao tác là 
“sự thật cứng đầu cứng cổ nhất" (Engels), dám đặt mỗi phương 
pháp giảng dạy hay chiến lược nói chung của mỗi nền giáo dục 
.. ở Vào cải thế “con bài lật ngửa”, không mm bà la, không hù 
doa được ! Mỗi hực lượng thực tiễn sẽ thắng lợi bằng chính năng 
lực thực tiễn của bản thân mình. Đó là thứ £buốc thứ khoa học 
đích xác kinh người 


Iil. VỀ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ TRONG GIẢNG DẠY 


§34. MÔN HỌC 


Lõi thép của quyển sách nây là công thức A —> a. Tôi có thể 
đại, nhưng chắc không dại như nhiều “nhà” là loay hoay với 
từng bộ phận riêng lẻ, ở ngoài rìa từng yếu tố của cơ cấu ấy. 


Ở đây. tôi chưa dám quả quyết cần phải có những môn học 
gì: văn. toán. lí. hoá, v.v... Điều chắc chắn là tôi hết sức tránh 
đưa thêm những tên gọi mới làm cộm trí nhớ của bạn. Nhưng 
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xin bạn lưu ý. nói ví dụ môn văn của tôi. sẽ không phải là môn 
văn hiện thời: Nội dung khác. phương pháp khác. cơ cấu dạy và 
học khác”. Các môn còn lại cũng vậy. Như thế là tôi có ý 
định tạo ra một hệ thống môn hạc khác trong đó mỗi môn học 
cũng khác. 


Muốn tạo ra môn học khác, thì ít nhất. điều kiện tiên quyết 
là thay đổi các nguyên tắc cấu tạo chương trình môn học. 


Có ba nguyên tắc mới: 

1. Nguyên tác phát triển. 

2. Nguyên tắc chuẩn mực. 

3. Nguyên tắc tối ưu và tốt thiểu.''"? 


Nguyên tắc thứ nhất thể hiện triệt để nguyên lí macxit về 
quá trình hình thành và phát triển tâm lí của trẻ trong nền văn 
mỉnh hiện đại. Nhưng vì quá trình phát triển được tổ chức theo 
kiểu nhà trường, nên cần bảo đảm một sự chênh lách an toàn so 
với nền văn minh hiện thực đương thời: Tính chuẩn mực. 
Nhưng căn cứ vào đâu mà xác định phạm vi chuẩn mực 7 Phải 
căn cử vào bản thân cuộc sống thực của trẻ em. Giaa dục nhà 
trường phải phục vụ tốt nhất (tối ưu) cho cuộc sống ấy, bằng 
cách đưa đến cho trẻ em những cái không - thể - không - có (tối 
thiểu) để sống và phát triển. Quy trình công nghệ trong 


t®Hồ Ngọc Đại. Vấn đề đạy văn, Chuyên khảo. 

1! Hỗ Ngọc Đại. Một hướng xây dựng chương trình các môn bọc của nhà 
trường phố thông liện đại. Tạp chí “ Nghiên cứu giáo dục”, 198L, số 11. Dưới 
đây phần rút gọn. 
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giáo dục chính là cái quy trình đã rút đến mức tối thiểu (tức 
cũng là tối ưu) theo yêu cầu của giáo dục. 


Nguyên tắc thứ nhất. Quá trình giáo dục là quá trình phát 
triển. Trong điều kiện lịch sử hiện đại của loài người, trẻ em chỉ 
có thể phát triển trong quá trình giáo dục. chủ yếu là quá trình 
có thể tổ chức. Quá trình giáo dục dù tự phát hay có tổ chức, 
cũng là một quá trình xuất phát từ những “tế bào” ban đầu, 
trừu tượng. bao hàm trong mình khả năng phát triển về sau. cả 
về thể chất lẫn tâm lí, nghĩa là sự phát triển hài hoà của cuộc 
sống thực từ lúc lọt lòng đến tuổi trưởng thành. Cuộc sống này 
là thống nhất và tư duy. Như vậy. nếu nguyên tắc cd bản của 
cuộc sống. đặc biệt trong quá trình trưởng thành. là nguyên tắc 
phút triển, thì nó cũng đồng thời phải là nguyên tắc chỉ đạo việc 
xây dựng cơ cấu các chương trình môn học. 


“Sai lầm” của nguyên tắc cấu tạo chương trình cổ truyền là 
tách sự phát triển tâm lí khỏi sự phát triển cơ thể. phá vỡ sự hài 
hoà tất yếu, có thực. giữa sự phát triển tâm lí trong quá trình 
trưởng thành với sự phát triển cơ thể cũng chính trong thời gian 
đó. Đến nỗi phải gợi sự phát triểu về tâm lí do chương trình các 
môn học tạo ra là “cuộc - sống - trên - ghế - nhà - trường” dựa 
trên những “giáo lí học đường” thuần tuý. Nó được ¿ổ chức. còn 
sự phát triển nói chung, đặc biệt sự phát triển cơ thể là ở ngoài 
nhà trường. trong cuộc đời thực; may rúi nhữ trời. 

“Sai lầm” trên còn mắc lại một lần nữa, khi các giáo lí học 
đường cũng lại được coi như đã “phát triển haàn chỉnh”, ổn 
định. đến mức trẻ em cứ bình tĩnh gậm dần đần “tuỳ theo sức” 
từng tí một cho đến lúc hết hẳn. Các lí thuyết này do người lớn 


282 


tìn ra đã lân lắm rổi và đã được cố định hoá (mô hình lí 
thuyết). 


Trong khi đó. phương pháp giáo dục mới lại để cha sự vật ở 
nguyên chỗ cũ. trong hiện thực. mật cách thiên nhiên. Mỗi khi 
cần “học” nó. trẻ em phải quần nhau với cơ thể lí luận đang sống 
trong cuộc đời bằng một cuộc đấu sức, đấu trí quyết liệt. Kết 
quả là trẻ em phải ðốt sống được nó. LAïc ấy, trẻ em muốn hay 
không cũng phải đặc biệt chú ý đến tính thực và sống của đối 
tượng. Nói cách khác, những tri thức được người lớn gbi lại 
trong sách vở mặc dù đã có một cuộc đời yên tĩnh như một đỗ 
vật đã làm sẵn. nhưng đối với trẻ em, thì nó còn là cái sẽ phải 
có, đương còn là một bí mật, phải coi nó cơ hồ như đang phát 
triển. Vì vậy, chương trình phải được tổ chức phù hợp với lôgic 
phát triển của bản thân đổi tượng. Nhưng bản thân khoa học 
giáo dục lại không đảm nhiệm chức năng phát hiện ra lôgic này. 
Đó là việc của khoa học (nghệ thuật) tương ứng. còn khoa học 
giáo dục chỉ có chấp nhận hay không. Nếu chấp nhận. thì chấp 
nhận cả kết quả lẫn quá trình cô đúc (đã tỉnh chế) tạo ra kết 
quả ấy. Khác với bất cứ lĩnh vực nào khác, khoa học giáo dục 
đặc biệt chú ý đến quá trình. vì nắm được quá trình tức là biết 
trước kết quả một cách chấc chắn. vượt sang bên kia ngưỡng 
may rủi. 


Nhận thức ra quá trình phát triển của đối tượng cũng là 
một quá trình lịch sử. Trong một giai đoạn Ìịch sử nào đó, đây là 
một quá trình tích luỹ kính nghiệm, cứ liệu như kiến tha mỗi. 
Trong một giai đoạn lịch sử khác, do sự phát triển của bản thân 
đối tượng đạt đến trình độ cao hơn, quá trình phát triển của nó 
lại có tính chất khác. Trong mọi trường hợp đối tượng luôn luôn 
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phát triển. chứ không phải nhất thành bất biến. Hoặc cũng 
không phải chỉ do trình độ nhận thức phát triển mà ta nhìn 
thấy ở sự vật được nhiều hơn. Ki thực cả bai - cả đối tượng lần 
trình độ nhận thức của loài người - cũng phát triển trong quá 
trình )ịch sử. 


Phương thức phát triển của đối tượng do phép biện chứng 
phát hiện ra là chuyển từ trừu tượng lên cụ thể được hiểu tưởng 
đương với việc tạo ra cái mới. cái chưa hề có. Không tạo ra cái 
mới thì quá trình phát triển chấm dứt. Vì vậy, chương trình cần 
phải bất đầu từ cái trừu tượng nguyên thuỷ, cái trừu tượng xuất 
phát, trong đó đã bao hàm khả năng làm nấy sinh cái mới tiếp 
theo, rồi cái tiếp theo nữa, v.v... 


Hình ảnh “trẻ em bất sống đối tượng”, nói lên tính chất vận 
động thực của cả trẻ em lẫn đối tượng cần chiếm lĩnh trong quá 
trình phát triển: nếu bắt sống vào lúc nào đó, thì lúc đó chỉ có 
cái chỉnh thể tương ứng của cả hai ¬ cả trẻ em lẫn đối tượng vào 
đúng thời gian ấy, chứ không phải cừng một lúc có tất củ. 


Tóm lại, nguyên tắc thứ nhất coi chương trình như một hệ 
thống hiểu theo nghĩa phát triển, vận hành theo lôgic bên trong 
của nó, là cd cấu vận hành của một cơ cấu các cơ cấu. Tất cả các 
cơ cấu đều có tính tất yếu ngang nhau, mặc dù cơ cấu này bao 
hàm trong (nảy sinh từ) cơ cấu kia... cho đến cơ cấu tối thiểu, cd 
cấu xuất phát, cơ cấu trừu tượng nhất (so với tất cả các cd cấu 
sinh ra từ nó). Một cơ cấu được xác định bởi các yếu tố của nó và 
mối liên hệ giữa các yếu tố này, tức là cd chế vận hành của cđ 
cấu. Trong cd chế vận hành. có cả quá trình lịch sử của nó. có 
cái tất yếu trong quá khứ và cái mới trong tương lai, tức là điễn 
ra theo lôgic của bản thân. Một chương trình như thế, vừa có cả 


284 


tính “đường thẳng” vừa có cả tính “đồng tâm”. vừa không có cả 
hai. Trong thực tế. nó là cái tương đồng với khoa học (nghệ 
thuật. lôi sống) hiện đại. 


Nguyên tắc thứ hai. Trẻ em không phải là người lớn đã 
đành. cũng không phải người lớn thu nhỏ. Trẻ em là trẻ em. Vì 
vậy mọi chương trình môn học phải được cấu tạo eho trẻ em. Chỉ 
có điều xin chớ nhầm lẫn: “Cho trẻ em” hoàn toàn không có 
nghĩa là trò trẻ con, của giả. của gần giống, hay tựa tựa như 
thật. Không ! Những gì mang lại cho trẻ em phải là của thật. 


Sự chênh lệch. nếu có. giữa cái cho người lớn (ví đụ khoa 
học lớn) với cái cho trẻ em (môn học) là ở tính chuẩn mu/c của 
cái ấy. Còn lôgic của nó, tình thần, nội dung vẫn là một, ở trình 
độ hiện đợ¿, (Điều này đúng cho mọi lĩnh vực không có ngoại lệ). 


Khó khăn thực tế là xác định tính chuẩn mực. 


Trước hết, tính chuẩn mực được quy định bằng liểu 
lượng đưa đến cho trẻ em. Chúng ta sẽ nói nhiều tính chuẩn 
mực về chất. 


Thường thường mỗi nhà khoa học (nghệ s mô tả đối tượng 
từ một khía cạnh nào đó, trên một cơ sở tôi thiểu đủ tin cậy. Vì 
vậy. trên cùng một đối tượng ấy có thể xây nên những mô hình 
khác nhau. Nếu những mô hình này đúng, thì chúng tương 
đương. Tính tương đương này là cơ sở để xác lệp tính chuẩn 
mực. Chương trình môn học nên đứng ra ngoài những cuộc 
tranh cãi giữa các mô hình (các học thuyết trường phái v.v...) về 
một đối tượng ấy, nhờ đó có thể sử dụng sức mạnh tối đa của các 
mô hình đó. Khác với cơ sở tối thiểu cho một lí thuyết (mô hình) 
của khoa học lớn. môn học sử đụng nhiều hơn (nếu không nói là 
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tối đa) những phần tương đương của các lí thuyết, khiến cho đốt 
tượng được nhìn từ nhiều phía khác nhau, bao gồm những cái có 
vẻ “thừa” đối với một lí thuyết khoa học chặt chẽ, nhưng tất cả 
gộp lại cũng chỉ “vừa đú” cho một môn học. 


Tính chuẩn mực của môn học, do đó, trên thực tế phải đi 
vào một lung. một dòng. một lí thuyết của khoa học (nghệ 
thuật) tương ứng. nghĩa là lấy mô hình này làm chuẩn để tập 
hợp tất cả những gì có liên quan đến đối tượng đó theo hàng 
ngàng. Mô hình chuẩn được lựa chọn thoạt đầu tưởng như có 
phần nào “chủ quan” theo cách nhìn của người tuyển chọn, 
nhưng kì thực nó có tính khách quan nằm trong phạm vị lịch 
sử. Một là, mô hình đó được dự tuyển khi và chỉ khi nó đã đạt 
đến một trình độ khả đi “đối chọi” được với những mô hình khác 
đã được lịch sử chấp nhận và đương có một uy quyển thực tế. 
Điều này chỉ có thể xẩy ra khi. hai là. từ trong bản chất. nó có 
khả năng hiện thực đang phát triển. mà ở thời điểm này. vào 
đúng lúc chúng ta đang tuyển chọn, nó đã sớm bộc lộ bản thân 
mình, hoặc ít nhất cũng đã có mệt tác động đến ngưỡng đối với 
một số không ít lắm những chuyên gia trong lĩnh vực đang nói. 
Ba là, trong khi đó những mô hình quen thuộc đã tổ ra không 
còn sức phát triển mà mất dần sức hấp dẫn. Cả ba khía cạnh 
vưa mô tả nói lên tính khách quan của đất tượng (khoa học. 
nghệ thuật..). chứ không tuỷ thuộc vào tính chủ quan của mỗi 
người tuyển chợn. Sự tranh cãi giữa các cá nhân cụ thể làm việc 
tuyển chọn chỉ là đấu hiệu nói lên sự 'tranh giành” vai trò lịch 
sử của những giai đoạn phát triển lịch sử nói chung của bản 
thân đối tượng ấy. 
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Nguyên tắc thứ ba. Nếu chỉ cần nói gọn một câu, thì nguyên 
tắc thứ nhất yêu cầu lấy khoa học (nghệ thuật. lối sống) hiện 
đại. thực. tên tại trong đời làm cơ sở cho chương trình môn học 
tường ứng. Nhưng phải thấy chỗ sai khác giữa khoa học (nghệ 
thuật) lớn với môn học. Đó là tính chuẩn mực (nguyên tác thứ 
hai). Hai nguyên tắc này chỉ cho phép ta xác định hướng đi cơ 
bản, chủ yếu là tỉnh thần của chương trình. Nhưng còn lẩu 
lượng, khối lượng được chọn lại phải theo nguyên tắc khác. Đó 
là: tất cả những gì chúng ta mang đến cho trẻ em chỉ nhằm 
phục uụ tốt nhất cho cuộc sống thực của nó,đì theo nó suốt. đồi 
góp phần làm nên cuộc đời nó. 


Trước hết, phải xuất phát từ nhiệm nụ lịch sử. Nó đề ra cho 
mỗi con người thuộc phạm vị nó những trách nhiệm bắt buậc. 
mà chung quy là: gì thì gì cũng phải sống cho được. sống cho 
nổi, sống cho phù hợp với các điều kiện lịch sử - xã hội - kinh tế 
của nó, của chính nó, hôm nay và ngày mai. 


Xã bội biện đại khác hắn mọi xã hội trước đây. Nền sản 
xuất Œính tế) ngày nay đang chuyển mình mạnh mẽ hơn bao 
giờ hết. Lịch sử ngày nay đã làm một bước nhảy vọt từ tự phát 
sang tự giác : con người sẽ làm chủ được xã hội. thiên nhiên và 
bản thân mình. 


Tất cả những điều đó buộc eon người hiện đại phải sống 
theo biểu của nó, nghĩa là khác hẳn với các cuộc sống từng có 
trong lịch sử. ít nhất cũng phải khác hẳn cuộc sống đã để ra 
“kiểu học” vì lợi ích ngoài bản thân việc học. 


Mỗi cuộc sống chỉ có thể được qui định bởi chính nó. theo 
tính tất yếu lịch sử của nó, không có “nếu” không có so đo 


“người ta thì.... vậy thì mình thì...”. v.v. Một cách tương ứng. 
cuộc sống của mỗi trẻ em cũng phải xấy ra một cách tất yếu. 
thực. không mè nheo “nếu”. Chính cuộc sống thực hiện đại ấy là 
mục tiêu, là nguyên bản quy định mọi thứ mô phảng theo nó, 
trong đó chương trình các môn học, tức cũng là chương trình tạo 
ra cuộc sống ấy theo sự quy định của nó. theo tính bắt buộc của 
nó. Vì vậy, chúng ta kiên quyết vượt quá mọi thành kiến để 
nhìn nhận cuộc sống thực hiện đại của trẻ một cách tỉnh táo. 
Nhất thiết gạt bổ không thương tiếc những gì không giúp ích 
cho cuộc sống thực ấy. Còn lại, - trong hai cái. Cái nào quan 
trong hơn thì chọn. Cái có cũng tốt, không cũng được ~ thì gạt bỏ 
hết, chỉ giữ lại cái cơ bản, cái chắc ăn, cái không bao hàm trong 
nó một li may rủi - nói chung là cái không - thể`- không - có cho 
cuộc sống bình thường hiện đang xẩy ra của con người hiện đại. 


Cái - không - thể - không - có cho cuộc sống bình thường 
được quy định một cách lịch sử, mà hạn đưới của nó đủ cho con 
người có thể sống nổi trong các điển kiện lịch sử ấy. Trước đây, 
người ta lấy cái gọi là trình độ văn hoá tối thiểu để quy định 
hạn dưới ấy. Điều đó đúng. nếu không coi trình độ văn hoá chỉ 
là bằng cấp chữ nghĩa học đường. Trình độ văn hoá thực sự của 
một con người được quy định bởi trình độ văn hoá cơ bản (coi 
như hạn đưới) của một nền văn hoá, được xác định bởi chính 
nền sển xuốt hiện thực tưởng ứng: công cụ sản xuất, quy trình 
sản xuất. năng xuất lao động, v.v. Đó là những cái - không - thể 
- không - có để duy trì đời sống hiện thực chÌ chừng nào những 
cái ấy đã có. mới xét đến những yếu tố văn hoá trong đời sống 
hàng ngày: đồ dùng, vật liệu sinh hoạt..v.v... Cuối cùng mới đến 
những yếu tố chỉ sế về mặt tính thần tưởng ứng. trong đó có 
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hình thái điễn đạt một cách tỉnh thần bản chất của nền văn 
mình vật chất (chữ nghĩa. bằng cấp.v.v.). 


Chuẩn mực trình độ văn hoá của một xã hội là toàn bệ 
những nhu cầu tất yếu. ít nhất. cho đời sống vật chất và đời 
sống tình thân của từng thành viên của nó. Trình độ này được 
quy định. suy cho cùng. một cách vật chất. bởi năng lực thực 
tiến được kết tỉnh trong nền văn mình vật chất (công cụ lao 
động, để dùng sinh hoạt. phương tiện ăn. ở. đi lại, v.v.). Phải lấy 
mức ấy làm mức cuỡng bức. đặc trưng cho nhà trường phổ 
thông. Như vậy. từ yêu cầu thực sự của lịch sử nền văn mỉnh. 
trường phổ thông (giáo dục nhà trường tối thiểu) phải bảo đâm 
cho trẻ em một trình độ tối thiểu (chứ không phải trung bình 
hay cao nhất). 


Nền văn minh hiện đại. đặc biệt trong xã hội xã bội chủ 
nghĩa. được đặc trưng bởi tính dân chủ rộng rãi của nó. không 
phải chỉ cho nhà trường. mà cho cuộc sống nói chung. Có những 
sản phẩm văn mình xưa kia chỉ thuộc về một số rất ít người. thì 
nay có thể. về nguyên tắc. thuộc mọi người. Nái rộng ra. một con 
người bình thường hiện nay cũng đạt đến tình độ văn hoá không 
thấp hơn trình độ văn hoá của tâng lớp trung bình hay cả “ưu 
tú” của những xã hội trước đây. Sự biến đổi lịch sử ấy về mặt 
giáo dục thể hiện ở chỗ ngày xưa, cái - không - thể - không - có 
đối với tuyệt đại đa số dân cư chỉ có thể.đến với họ bằng phương 
pháp truyền tay, trong đời sống hàng ngày, còn với giai cấp 
thống trị - bằng giáo dục nhà trường. thì nay, chính giác dục 
nhà trường phải đưa đến cho mọi người đán cái - không - thể - 
không ~ có bằng chính phương pháp nhà trường. Như vậy. một 
mặt nhà trường hiện đại phải bảo đấm nh rối thiểu những cái 


289 


- không - thể - không - có cho mọi thành viên của xã hội, lại 
phải bảo đấm (nh rãi ưu của phương pháp đạt được cái đó. Điều 
mày làm cho nhà trường hiện đại có một. tình thần. nội dung. 
phương pháp hoàn toàn mới, tương Ứng với nhiệm vụ lịc sử 
hoàn toàn mới. chưa hề có của nó. 


Một, vấn để cần đặc biệt lưu ý. nhà trường biện đại là nơi 
xẩy ra cuộc sống thực, cho nên cần phải hiểu những cái - không 
- thể - không - có không chỉ bó hẹp trong phạm vỉ khoa học, 
nghệ thuật mà thôi. Nó bao hàm cả đời sống thể chất, cả lối 
sống, là những việc xưa nay được coi là cuộc sống thực ngoài 
đời, thoát ra ngoài tầm tay nhà trường. vượt ra ngoài khuôn khổ 
cuộc - sống - trên - ghế - nhà - trường. “Lối sống” cũng coi như 
một “môn học”, có bài bản chương trình chính khoá. có quá 
trình phát triển... như bất cư lĩnh vực nào khác (khoa học, nghệ 
thuật. Nó cũng có tính hiện đại, tính chuẩn mực của nó, nó 
cũng có hệ thống những cái - không - thể - không - có của nó. 


Tóm lại. nội dung hiện đại của các chương trình môn học là 
nội dung của những cái - không - thể - không - có trong xã hội 
hiện đại. trong mọi lĩnh vực đời sống thực trần gian hiệu nay và 
1Ô - lã năm sau. 


` 


§35. BÀI HỌC 


1. Bài học là đơn vị cơ bản của quá trình giảng dạy. Tư 
tưởng cơ bản của tác giả là coi bài học như một khâu của “quy 
trình công nghệ” trong giảng bài. 
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Tôi đã thuyết phục bạn bằng một tư tưởng cơ bản: coi nhà 
trường là nơi xẩy ra cuộc sống thực. Rồi tôi tiếp tục cụ thể hoá 
mệnh để đó: trong cuộc sống thực nhà trường. thầy và trò là 5a; 
chủ thể hoạt động trong một quan hệ phân công - hiệp tác: Thầy 
tổ chức - trò hoạt động. Đây cũng là một tư tưởng khoa học cơ 
bản. Nó cần được cụ thể hoá hơn nữa: trổ em tự làm ra sản 
phẩm giáo dục cho mình và vì vậy mà phát triển. Nhưng trẻ em 
làm việc này theo phương pháp nhà trường. nên sản phẩm giáo 
dục phải được dự liệu trước: thầy giáo phải £hiết kế sẵn, cung 
cấp vật liệu. mẫu sẵn phẩm... quy trình công nghệ... để cho trẻ 
em #h/ công. Trẻ em phải thi công trước mặt thầy giáo. dưới sự 
hướng dẫn và kiểm soát của thầy giáo. Quá trình thi công phải 
xẩy ra một cách tuyến tính (trên một đường thẳng) gồm những 
đoạn kế tiếp nhau cho những sển phẩm bộ phận tưởng đối hoàn 
chỉnh. Mật bộ phân như thế xét trong toàn bộ chương trình một 
môn học, tôi gọi là bài học. 


Nếu đem kháp các quan niệm ở các mục 29. 30, ä1 của hoạt 
động học tập thì sẽ thấy. cần phải cán cứ vào hệ thống khái 
niệm mà quy định những sẵn phẩm - bộ phận này. Nói cách 
khác: 

2. Nội dung của bài học là &5ái miệm. Nếu môn học tương 
đồng với một hệ thống khái niệm, thì bài học chỉ liên quan trực 
tiếp đến một khái niệm. Trong thực tiễn giáo dục. bài học là quá 
trình thầy giáo tổ chức hoạt động để trò lĩnh hội được một khái 
niệm và kĩ năng, kĩ xảo tương ứng. 

Tôi xin nhắc lại vài điểu cẦn thiết về khái niệm. Khái niệm 
(A) là cái oán có trong hiện thực và được tư duy phát hiện ra. 
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Sau khi được phát hiện, khái niệm có thể có nhiều hình thức tên 
tại (É, (A)): 


A >f(A) 
A là một hệ thấng phát triển: 
A:Á:>A;>..>A=... 
đo đó, về mặt hịnh thức, cũng phải có một sự tương ứng f rất đa 
đạng: 
lễ : Í., IN ... tị... 
Ví dụ: A có thể có các hình thức 
Trên vật thật: /,(AU 
f,, (A,): Trên các mô hình võ đoán, 
f„ (AJ: Trong đầu. 

Mật bài học là một quá trình hoàn chỉnh để hình thành 
khái niệm. từ đầu đến cuối. Vì vậy cần phải tổ chức cho trẻ em 
làm đủ tất cả mọi việc. ví dụ: 

1. Thầy đưa trẻ em vào tỉnh huống có uấn đề. 

2. Trẻ em phát hiện ra vấn đề đó. tức là đón nhận một bài 
toán. 

3. Một khi các sự kiện ấy đã có, thì cũng đã hình nên một 
trường hành động (§2). 


4. Tổ chức trẻ em hoạt động trong từng hành động ấy ! Đến 
đây phải đi theo các bước bắt buộc để đi đến tận hình thức khái 
niệm. Nếu nói chung nhất. thì trẻ em phải làm ba việc lớn. 
tưởng ứng với na hành động học tập: 1) hành động phát hiện ra 
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nguồn gốc và lôgic của khái niệm gọi là hành động phân tích. 2) 
hành động mô hình hoá - điền đạt một cách vật chất và cảm 
tính lôgic của khái niệm: 3) Hành động sử dụng và cụ thể hoá 
khái niệm. 

Có thể bạn không quên ràng mỗi bài học tương ứng với một 
khái niệm (và kĩ năng. kĩ xão của nó). Nhưng có điển bạn dễ 
nhầm lẫn bản thân khái niệm về khái niệm. Khái niệm của 
chúng ta là khái niệm khoa học. tức là bđn chất của sự vật (đối 
tượng). Trẻ phải nắm lấy nội dung của khái niệm. lôgic của nó, 
sự tổn tại và vận động của nó. Đồng thời. trẻ phải “tìm cho” 
khái niệm mọi hình thức có thể có. để làm nên một sản phẩm 
hoàn chỉnh: khái niệm. Như vậy là từ nguyên liệu cho đến khi 
đóng gói... trẻ em đều tự mình làm lấy. chứ không phải “nghe 
giảng” như trước đây. 


Muốn cho một bài học thành công cần phải biết đứnh vào 
chỗ biểm: lôgic của khái niệm. 

3. Lôgic của khái niệm có thể ở dạng /imh. ẩn tầng. cũng có 
thể ở dạng động. hiện thực. Theo cách nói của ta. lôgic tĩnh còn 
ở trạng thái chưa phát triển. chưa được chủ thể hoá. 


Cái cốc để trên bàn là cái chưa lôgic ở đạng tĩnh. Khi ta 
dùng nó để uống nước, thì cái năng hịc người êm nào làm cho 
nó sinh động hẳn lên và lúc ấy nó mới thực sự là khói niệm cốc, 
còn trẻ em có thêm năng lực mới. Muốn có được năng lực này 
không thể nghe giảng, mà phải hành động và bành động theo 
đúng lôgic của khái niệm cốc. 

Muốn lĩnh hội được một khái niệm khoa học thì phải nắm 


được lôgic của khái niệm. Đó là cách làm chủ yếu của bài học. 
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Lâgte khái niệm nằm ở trong một s vật (nếu nó ở trong 
“nhiều” cái. thì những cái đó cũng được coi là một đối với khái 
miệm ấy). cho nên phải hành động ¿rực tiấp lêu sự vật ấy. chứ 
không qua một cái trung gian nào khác. Nhưng đồng thời. lôgie 
ấy phải có một hình thức tên tại hay biểu hiện. nên chủ thể 
cũng phải chinh phục luôn cả hình thức. Từ đó. trên thực tế, kĩ 
thuật giảng dạy phải được quy trình hoá theo mỗi bài học, nếu 
xét về phía chương trình môn học. còn đối với trẻ thì cá thể hoá 
cho từng em. sao cho trong quá trình một bài học không øt ngăn, 
cđn ai tù không bị ơi ngắn cản, 


4. Quy trình công nghệ của một bãi học thoạt tiên được chia 
thành iệc làm. 


Một bài học có thể có 1, 2. 3. 4 v.v... việc làm. Mỗi việc làm 
cho một sản phẩm bộ phận. Ví dụ bài học “cái cuốc” gồm có ít 
nhất ba việc làm lớn: làm lưỡi, làm cán và tra thành cái cuốc. 
Để có lưỡi và cản. cần làm những thao tác khác nhau trên thực 
tế hiện trường: một bên là cưa, gọt. bào... còn bên kia là rèn. 
Nhưng về mặt chức năng thì các việc làm ấy bình đẳng nhau, 
cùng có một tính tất yếu như nhau. 


Xét trong toàn bộ, trật tự các oiệc làm là bắt buộc, vì chúng 
trải ra trên thời gian kế tiếp nhau. Vì vậy, cần phải tổ chức chặt 
chẽ trật tự việc làm: 

V?ý,SEV,S VY S2, 

Ở đây, nguyên tắc thấp nhất là “sau việc đó” tức là sau khi 
làm xong việc V, thì làm tiếp việc V;: V, > V¿. Còn nguyên tắc 
cao nhất là “do việc đó”, tức là bản thân việc V, sẽ phát triển 
thành việc V¿. tạo ra một quan hệ tất yếu; V, — Vụ, 
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Muốn xác định được trật tự việc làm. thì phải căn cứ vào 
lôgie khái niệm. Về phía nó. lôgic là một c5uôi thao tác. Vì vậy. 
phải tổ chức các việc làm sao cho chuỗi thao tác hành động sẽ 
biến thành chuỗi thao tác lôgtc. 

ä. Mãi việc làm V có một chuỗi thao tác xác định của nó. Ở 
đây, ta áp dụng nguyên tắc thấp nhất là các thao tác kế tiếp 
nhau “sau cái đó”. 


T1, 91175 s4 uy 9: Ð, sẽ 


Từ đó. ở tại “trường hành động”. quá trình xẩy ra trên các 
thao tác. Ta hình dung quá trình này xấy ra trên một đường 
thăng. được cắt ra từng đoạn. rồi xếp lại thành một mạng. 

V,:Tị ¬ Tụ, ST, +1: .Í¬ 


tTọẹ + Tụ, +1, —7Ó¿ —>.. .— Ï,, 


Vi đa he +1, hi .{_—T. —... 
7 


Chuỗi các thao tác T, làm thành quy trình công nghệ của 
một bài học. 
Rất có thể bản thân mỗi thao tác f; đã được chuẩn bị sẵn 


(bừ 0 đến 6 tuổi), nhưng vấn để là ¿ổ hợp chúng lại thành những 
đơn vị như những khó: đúc liên. 

Xin bạn đừng ngạc nhiên. về bản chất, mỗi thao tác ¿ này 
đều là con cháu đồng đõi của các (hao tác uật chất, những thao 
tác thông thường của mỗi người bình thường trong xã hôi. Ai có 
thể sống được bình thường. nghĩa là có được những thao tác 
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bình thường của các giác quan... thì có khả năng đi xa. rất xa 
theo sự phát triển tất yếu của nó. 


Phương pháp giáo dục mới chỉ muốn làm một việc thường 
tình như cuộc sống từng làm. Nó đạy cho trẻ em làm những việc 
thông qua các fhøo tác, mà ai cũng có thể làm được. Thầy giáo 
tài tình hơn người khác ở chô biết phân giải sản phẩm giáo dục. 
phân giải bản thân quá trình hình thành nó thành một chuỗi 
thao tác. rồi sắp xếp theo đứng trật tự của chúng. Chỉ có như 
thế mới đảm bảo tính tối ưu của quá trình giáo dục xét trong 
toàn cục. 


